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PHẦN I. MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức kinh tế phổ biến ở hầu hết các nước 

trên thế giới từ cách đây khoảng 200 năm. Phát triển mô hình kinh tế này đã trở thành 

phong trào quốc tế sâu rộng trong Liên minh hợp tác xã quốc tế. Olayide và 

Ogunfiditimi (1980) [91] cho rằng hợp tác xã nông nghiệp như một phương tiện để 

rút ngắn khoảng cách cũng như chuyển đổi nông thôn của ngành nông nghiệp thành 

một trật tự xã hội năng động. Mô hình hợp tác xã không chỉ có ý nghĩa quan trọng về 

kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị xã hội to lớn đối với sự phát triển của mỗi quốc 

gia (Suwanna, 2011) [108]. “Hợp tác xã nông nghiệp là một cách làm cho nhà nông 

đoàn kết, làm cho nhà nông thịnh vượng. Hợp tác xã nông nghiệp giúp cho nhà nông 

đạt đến mục đích, đã ích quốc lại lợi dân…” (Hồ Chí Minh, 1945) [14]. Nhận định 

này càng được khẳng định với điều kiện của nước ta hiện nay. Việt Nam đã và đang 

trên đà hội nhập với nền kinh tế thế giới, nông dân nước ta phải đối đầu cạnh tranh 

với đối thủ sản xuất kinh doanh mạnh, nông sản trong nước cạnh tranh với hàng hóa 

nông sản nhập khẩu và đối mặt với sự cạnh tranh thị trường xuất khẩu do các nước 

phát triển hơn có tổ chức quy mô và trình độ canh tác cao hơn. Do vậy, việc hợp tác, 

tham gia và mở rộng phát triển hợp tác xã nông nghiệp là cần thiết và tất yếu đối với 

nông hộ do sự “tối ưu hóa” các khoản thu nhập của HTX mang lại cho các thành viên 

tham gia HTX (Durkheim, 1983; Helmberger và Hoos, 1962) [51; 66], vì đó là tổ 

chức được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản lý và tự chịu 

trách nhiệm; có sự hợp tác về vốn, tiêu thụ sản phẩm và trao đổi kỹ thuật sản xuất. 

Trải qua quá trình phát triển lâu dài với nhiều bước thăng trầm, hợp tác xã 

nông nghiệp đã chứng tỏ vai trò hết sức quan trọng trong kinh tế nông thôn như cải 

thiện mức sống của nông dân và phát triển sản xuất nông nghiệp (Phạm Trần Hồng 

Hà, 2016; Suwanna, 2011) [8;108]. Ở Trung Quốc, cũng như ở các nước đang phát 

triển khác, hợp tác xã nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất và tiếp 

thị cây trồng ở vùng nông thôn (Ma và cộng sự, 2018) [77]. Ngày càng có nhiều hợp 

tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, áp dụng 

khoa học kỷ thuật vào sản xuất, không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế, mà còn 
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mang ý nghĩa chính trị - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định an ninh [5].  

Sự ra đời Luật Hợp tác xã, cùng với Nghị quyết của Đảng và chính sách của 

Nhà nước đã giúp Hợp tác xã nông nghiệp có sự chuyển đổi tích cực, thực sự là chỗ 

dựa cho kinh tế hộ thành viên, giúp nông dân khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, 

giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới (Nguyễn Văn Biên và Nguyễn Đắc 

Thắng, 2004) [4]. Hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp ở giai đoạn này với chức 

năng chủ yếu là làm dịch vụ cho kinh tế hộ (gọi là Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp). 

Tuy nhiên, so với mục tiêu và đòi hỏi thực tế, nhìn chung Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp hoạt động kém hiệu quả, một số HTX sản xuất kinh doanh thua lỗ, chưa đáp 

ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế 

[5]. Trong đó, hạn chế lớn nhất là các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tại Việt Nam 

sau khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường, không còn bao cấp của nhà nước là sức 

cạnh tranh thấp, hiệu quả chưa cao (Hoàng Vũ Quang, 2016) [19].  

Rõ ràng, sự phát triển là tiền đề cho sự tồn tại của bất cứ một đơn vị nào. Do 

đó, việc tìm hiểu để thúc đẩy hợp tác xã ngày càng duy trì và phát triển là bài toán 

của ban quản trị, ban giám đốc các hợp tác xã. Tuy nhiên, sự phát triển hoạt động 

kinh doanh của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, 

trong đó có yếu tố có thể kiểm soát được và những yếu tố khác vượt ra ngoài tầm 

kiểm soát của hợp tác xã. Vì thế, việc xác định và phát huy ảnh hưởng của những yếu 

tố có lợi cũng như hạn chế sự ảnh hưởng của những yếu tố bất lợi nhằm khuyến khích, 

tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển nhanh, bền vững và tăng cường sức cạnh tranh 

trên thị trường, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành 

viên. (Chukwukere và Baharuddin, 2012; Kumar và Gena, 2015) [43; 74]. 

Thúc đẩy sự phát triển hoạt động kinh doanh của các Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp là một vấn đề phức tạp, nhưng có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế 

Hợp tác xã trong bối cảnh hiện nay. Để hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX đạt 

hiệu quả, đòi hỏi các HTX cần chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, 

(Jeffrey S. Royer, 2014) [61] và tập trung cải thiện nguồn lực bên trong HTX như: 

vật chất, con người, nguồn vốn (Barney,1991) [37]. Từ đó giúp thu nhập hợp tác xã 

tăng lên đồng thời nâng cao mức sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho các hộ 
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gia đình thành viên sẽ góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp 

nông thôn. Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phát triển nhiều và trải đều ở tất cả 

các tỉnh thành trên cả nước. Tuy vậy, ở các vùng miền khác nhau, đặc thù về canh 

tác, sản xuất cũng khác nhau. Phú Yên là một tỉnh thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ, 

được nối liền với vùng Tây Nguyên rộng lớn, có cảng biển nước sâu Vũng Rô thuận 

tiện cho việc giao thương hàng hóa giữa các vùng miền. Khí hậu thuận lợi, tài nguyên 

phong phú, đất đai màu mỡ và cơ sở hạ tầng đang có những đầu tư phát triển lớn, là 

điều kiện để các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tại Phú Yên thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh, mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ. Năm 2020, trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên có 152 Hợp tác xã và 01 liên hiệp Hợp tác xã đang hoạt động, thu hút 

khoảng 2.422 lao động trực tiếp và 111.938 thành viên tham gia hợp tác xã. Các hợp 

tác xã dịch vụ nông nghiệp ở Phú Yên được thành lập từ cuối những năm 70 và đầu 

những năm 80 của thế kỷ trước; trải qua quá trình phát triển, đến nay hầu hết các hợp 

tác xã đều chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Theo số liệu thu thập được, 

hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, thu hút 1.504 lao động trực tiếp và 

107.351 thành viên; số hợp tác xã có kết quả sản xuất kinh doanh tốt chiếm tỷ lệ 47% 

và còn lại là những hợp tác xã có kết quả hoạt động kinh doanh kém. Các hợp tác xã 

gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực sản xuất và đẩy mạnh sự phát triển hoạt 

động kinh doanh nên cần thiết tìm ra những biện pháp giải quyết vấn đề này. Việc 

xác định các nhân tố ảnh hưởng để làm căn cứ tìm ra nguyên nhân tác động tới sự 

phát triển hoạt động kinh doanh có tầm quan trọng rất lớn trong việc đưa ra những 

giải pháp hữu ích khắc phục tình trạng hiện tại của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. 

Bên cạnh các nghiên cứu về phát triển hợp tác xã nói chung và hợp tác xã trong 

lĩnh vực nông nghiệp nói riêng, nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển 

hoạt động của hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được các nhà khoa học 

quan tâm. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu trực tiếp và toàn diện về phát 

triển hoạt động kinh doanh của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các yếu tố ảnh 

hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên.  

Như vậy, việc thực hiện nghiên cứu này sẽ mang ý nghĩa lớn cả về mặt lý luận 

và thực tiễn, bổ sung thêm các kết quả nghiên cứu về phát triển hoạt động kinh doanh 
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của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tại 1 tỉnh điển hình tại Việt Nam, bổ sung lý 

thuyết và thực tiễn cho các nghiên cứu về hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên thế 

giới. Xuất phát từ tầm quan trọng nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Phát triển hoạt 

động kinh doanh của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên” để thực hiện luận án của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu tổng quát của luận án là nghiên cứu phát triển hoạt động kinh doanh 

của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) trên địa bàn tỉnh Phú Yên, từ đó 

đề xuất các giải pháp góp phần đẩy mạnh sự phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian tới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Từ những mục tiêu tổng quát trên, luận án thực hiện các mục tiêu cụ thể sau: 

- Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về nghiên cứu phát 

triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN. 

- Thứ hai, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh của các 

HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Thứ ba, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng và xác định mức độ tác động của 

các nhân tố này đến sự phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên. 

- Thứ tư, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của 

các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên.  

3. Câu hỏi nghiên cứu 

Liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu của luận án, câu hỏi nghiên cứu cần 

được giải quyết gồm: 

(1) Cơ sở khoa học về nghiên cứu sự phát triển hoạt động kinh doanh của các 

HTXDVNN là gì?  

(2) Thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên như thế nào? 
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(3) Các nhân tố nào ảnh hưởng tới sự phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này như 

thế nào? 

(4) Các giải pháp cần thiết nào để thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát 

triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên trên các mặt 

chủ yếu sau: 

- Cơ sở khoa học về nghiên cứu, đánh giá phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN. 

- Thực trạng hoạt động sản xuất và phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu sự phát triển hoạt động kinh 

doanh của các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên giai đoạn 2014-2020. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để giải quyết các mục tiêu đã xây dựng, luận án sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu sau đây:  

(1) Tổng quan các nghiên cứu có liên quan về sự phát triển hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các tác giả trong nước và thế giới. 

(2) Luận án thực hiện đánh giá thực trạng phát triển hoạt động sản xuất kinh 

doanh của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên gồm thu thập số liệu thứ cấp, phỏng 

vấn KIP và phỏng vấn ban giám đốc HTX. 
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+ Phương pháp KIP (KIP - Key Informat Panel): Để hỏi người am hiểu, có 

kinh nghiệm về chỉ đạo và quản lý phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của 

HTXDVNN tại địa bàn nghiên cứu. Các chuyên gia được lựa chọn đại diện gồm Cục 

Thống kê, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh, Phòng Nông 

nghiệp và PTNT các huyện/thị xã/thành phố có HTXNN như: Tuy Hòa, Đông Hòa, 

Phú Hòa, Tuy An và Sơn Hòa. Phỏng vấn 10 cuộc. 

+ Phỏng vấn ban giám đốc: 10 cuộc. 

- Để giải quyết mục tiêu (3), tác giả sử dụng đồng thời phương pháp nghiên 

cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng, trong đó: 

+ Phương pháp nghiên cứu định tính: phương pháp chuyên gia để lấy ý kiến 

và bàn luận đưa ra giải pháp liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt 

động kinh doanh và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh tại các HTXDVNN 

tỉnh Phú Yên. 

+ Phương pháp nghiên cứu định lượng: phân tích tương quan và phân tích hồi 

quy tuyến tính mô hình nghiên cứu từ dữ liệu thu thập được qua thực hiện điều tra, 

khảo sát thực tế các đối tượng là thành viên ban giám đốc HTXDVNN ở Phú Yên. 

- Để giải quyết mục tiêu (4), luận án sử dụng phương pháp tổng hợp ý kiến 

bàn luận từ các chuyên gia kết hợp đề xuất của tác giả để đưa ra giải pháp cho việc 

đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

6. Những đóng góp mới của luận án 

- Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm liên quan, trong đó có đưa 

ra được các khái niệm về “Phát triển hoạt động kinh doanh” của HTXDVNN. 

- Rút ra được một số bài học kinh nghiệm cho HTXDVNN tỉnh Phú Yên từ 

việc nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động kinh doanh của các HTX ở Nhật Bản, Mỹ và 

quá trình phát triển hoạt động kinh doanh của HTX ở Việt Nam từ trước đến nay. 

- Đã tìm hiểu được thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục của 

phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN tỉnh Phú Yên. 

- Đã xây dựng được mô hình nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát 

triển hoạt động của HTXDVNN tỉnh Phú Yên và kiểm định được các nhân tố ảnh 

hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN tỉnh Phú Yên. 
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- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số giải pháp và hàm ý 

quản trị nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN ở Phú Yên 

thời gian tới. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận án được trình bày thông qua 

5 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

Chương này trình bày tổng quan các nghiên cứu về HTXDVNN, nhân tố ảnh 

hưởng tới phát triển hoạt động kinh doanh HTXDVNN ở Việt Nam và trên thế giới. 

Từ đó, tác giả đưa ra các nhận định về cũng như những hạn chế của các nghiên cứu 

trước, khe hổng nghiên cứu và tính cấp thiết của việc thực hiện nghiên cứu này. 

Chương 2: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu  

Nội dung chương này trình bày các khái niệm và cơ sở lý thuyết về 

HTXDVNN, lý thuyết về phát triển hoạt động kinh doanh và nhân tố ảnh hưởng tới 

sự phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN 

Chương 3: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu  

Chương này trình bày đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu (cụ thể: 

các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội…), cách thức thực hiện phương pháp chuyên 

gia, cũng như xây dựng bảng câu hỏi khảo sát, các kỹ thuật phân tích định lượng. 

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Nội dung của chương này trình bày các kết quả nghiên cứu thu được từ số liệu 

thứ cấp, cụ thể: về sự phân bố các HTXDVNN theo từng khu vực, về doanh thu, chi 

phí, lợi nhuận; tài sản, nguồn vốn; lực lượng lao động; cơ sở hạ tầng; yếu tố đầu ra, 

đầu vào; phương pháp nghiên cứu định lượng của luận án, bao gồm: mô tả mẫu khảo 

sát, phân tích các thang đo là các nhân tố ảnh hưởng, mô hình nghiên cứu thu được. 

Chương 5: Đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của các 

HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên  

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thu được, chương này đề xuất các giải pháp đẩy 

mạnh phát triển hoạt động kinh doanh HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên.  
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PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng hợp các nghiên cứu liên quan 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTX 

1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu nước ngoài 

 Ortmann và King (2007) trình bày các nguyên tắc hợp tác và mô tả ngắn gọn 

lịch sử và sự phát triển của các HTXNN ở các nước phát triển và kém phát triển, đặc 

biệt chú trọng đến Nam Phi. Đạo luật HTX mới, dựa trên các nguyên tắc hợp tác quốc 

tế, được ban hành ở Nam Phi vào tháng 8 năm 2005. Lý thuyết về HTX và lý thuyết 

kinh tế học thể chế mới (bao gồm kinh tế học chi phí giao dịch, lý thuyết đại diện và 

lý thuyết quyền sở hữu) và khả năng ứng dụng của nó đối với hình thức tổ chức HTX 

cũng như các vấn đề cố hữu của các HTX truyền thống, đó là người hưởng lợi tự do, 

tầm nhìn, danh mục đầu tư, kiểm soát và chi phí ảnh hưởng do các quyền tài sản được 

xác định một cách mơ hồ gây ra. Một phân tích về tương lai của HTX nói chung cho 

thấy vòng đời của HTX (hình thành, phát triển, tổ chức lại hoặc rút lui) khi chúng 

thích nghi với môi trường kinh tế thay đổi được đặc trưng bởi thay đổi công nghệ, 

công nghiệp hóa nông nghiệp và chủ nghĩa cá nhân ngày càng tăng [92]. 

Nghiên cứu của Svetlana và Jerker (2009) về các điều kiện chính trị, kinh tế 

và tâm lý xã hội đối với các HTX tiếp thị và cung ứng trong nông nghiệp Nga. Phân 

tích dữ liệu thứ cấp chỉ ra rằng các điều kiện kinh tế và chính trị không cản trở sự 

phát triển của HTX. Do đó, trọng tâm hướng đến các yếu tố tâm lý xã hội. Mục đích 

của nghiên cứu là giải thích của các yếu tố tâm lý - xã hội đối với những khó khăn 

đối với việc phát triển HTXNN trong vùng Kurgan của Liên bang Nga. Nghiên cứu 

này chỉ ra mức độ phụ thuộc cao vào các thể chế nông nghiệp không chính thức trong 

lịch sử. Logic của các mối quan hệ xã hội trong quá khứ xác định sự phát triển sau 

cải cách của các tổ chức nông nghiệp. Chủ nghĩa bảo thủ và tuân thủ các truyền thống 

của Liên Xô đã cản trở sự phát triển của các HTX, và sự phân biệt đối xử với các 

HTX trong những năm 1990 cũng vậy [109]. 
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HTXNN Nhật Bản được coi là một trong những hình thức hành động tập thể 

tốt nhất của nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp do nông dân nhỏ chiếm ưu thế. Tuy 

nhiên, sau quá trình tự do hóa thương mại và tài chính cùng với những thay đổi trong 

bối cảnh chính trị và nông nghiệp, HTXNN ở Nhật Bản đang phải đối mặt với những 

thách thức gay gắt trong bối cảnh trật tự kinh tế đang phát triển. Trật tự kinh tế đang 

phát triển đang gây áp lực to lớn lên danh mục đầu tư dịch vụ và kinh doanh rộng lớn 

của HTXNN Nhật Bản. Với xu hướng suy giảm trong hiệu quả hoạt động, HTXNN 

Nhật Bản đã khởi xướng một số cải cách tiến bộ trong số đó sáp nhập và hợp nhất; 

cho đến nay chỉ đạt được thành công khiêm tốn trong việc xoay chuyển các dự án 

kinh doanh liên quan đến nông nghiệp đang thua lỗ (Esham và cộng sự, 2012). Điều 

cực kỳ quan trọng là xây dựng các chiến lược để cải thiện khả năng cạnh tranh của 

nông nghiệp và thu hút những người trẻ tuổi đến với nông nghiệp. Một cách hợp lý 

để đạt được điều này là cải thiện lợi nhuận của nông nghiệp thông qua hợp nhất đất 

đai để đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô. HTXNN Nhật Bản đang thực hiện các 

bước để giữ chân những người nông dân khởi nghiệp trong nhóm của họ, vì họ sẽ 

nắm giữ chìa khóa cho tương lai của ngành nông nghiệp Nhật Bản. Đây cũng là mô 

hình mà các HTXDVNN ở Việt Nam có thể học tập để phát triển nền nông nghiệp 

Viêt Nam bền vững [54]. 

Mojo và cộng sự (2017) đã làm sáng tỏ một thực tế là các HTX hiện đại ở 

Ethiopia đã trải qua những thay đổi khác nhau [88]. Do sự khác biệt về tư tưởng chính 

trị của các chế độ trước đây, các HTX đã và đang thay đổi và được sử dụng như một 

công cụ để thực hiện các chính sách của chính phủ mà không phụ thuộc vào các 

nguyên tắc hợp tác quốc tế. Chỉ sau những năm 1990, một số không gian mới được 

mở ra để thực hiện ít nhất một số nguyên tắc hợp tác cơ bản như tính tự nguyện và 

thành viên mở. Gần đây, nhờ sự thúc đẩy và hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ (cả về thể 

chế và kỹ thuật), số lượng HTX đã tăng với tốc độ nhanh (66% trong 8 năm qua) và 

vốn của các HTX này cũng tăng lên tương ứng. Lợi ích của HTXNN nói riêng cũng 

rất lớn về nhiều mặt. Tuy nhiên, trong khi có một số cơ hội và điểm mạnh của các 

HTX ở Ethiopia, vẫn tồn tại những điểm yếu và mối đe dọa nghiêm trọng, đây có thể 

là những thách thức đối với sự tồn tại và lợi ích bền vững của chúng trong tương lai. 
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Những thách thức chính liên quan đến khung pháp lý, các quy định và chính sách thị 

trường không đầy đủ, các vấn đề về người hưởng lợi tự do và các phương thức quản 

lý kém phát triển (không dựa trên bằng chứng khoa học và kỹ năng) mà các HTX đã 

áp dụng. Bên cạnh đó, những tác động tiêu cực hiện nay của HTX đối với môi trường 

được các nghiên cứu khác nhau chỉ ra cũng là một thách thức mà HTX cần vượt qua 

để đảm bảo đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững. 

1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Các công trình nghiên cứu về HTXNN ở Việt Nam bám sát phát triển hoạt động 

kinh doanh của các HTX qua từng giai đoạn. Trên thực tế, sự phát triển các HTXNN 

ở Việt Nam có thể phân chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn trước năm 1996 và giai 

đoạn từ năm 1996 đến nay, mốc phân chia được lấy từ khi Luật HTX có hiệu lực. 

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu về HTX và HTXNN được mở rộng ở nhiều cấp độ 

khác nhau, từ cấp địa phương, khu vực và cả nước, cụ thể như sau: 

Nghiên cứu của Hồ Văn Vĩnh và Nguyễn Quốc Thái (2005) với “Mô hình phát 

triển hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam” tập trung vào mô hình HTXNN với những 

lý giải về căn cứ lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp - nông thôn. Qua đó, tác giả tập trung phân tích, đánh giá thực trạng của 

mô hình HTXNN trước, sau năm 1996 và đưa ra những hạn chế các HTXNN gặp 

phải: Thứ nhất, hầu hết các HTXNN đều thiếu vốn, thiếu cơ sở vật chất - kỹ thuật để 

triển khai các hoạt động dịch vụ; Thứ hai, thiếu cán bộ có năng lực quản lý và điều 

hành các hoạt động dịch vụ; Thứ ba, thu nhập của phần lớn các HTXNN rất thấp, 

hiệu quả kinh tế và sức hấp dẫn không cao; Thứ tư, quy mô HTXNN còn quá nhỏ, tài 

sản nghèo, kỹ thuật lạc hậu; Thứ năm, cơ cấu hoạt động dịch vụ của HTX chưa hợp 

lý, phạm vi còn hẹp, chủ yếu là những dịch vụ mang tính công ích, bắt buộc như thủy 

lợi, bảo vệ thực vật… Tác giả đưa ra dự báo về xu hướng phát triển của HTXDVNN 

theo 2 mô hình chủ yếu đó là: Kinh doanh đơn thuần dịch vụ nông nghiệp cho kinh 

tế hộ nông dân và HTXDVNN tổng hợp, với nội dung hoạt động bao gồm các hoạt 

động dịch vụ cho kinh tế hộ nông thôn nói chung và một số hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản nói riêng [31].  

Nguyễn Thị Thu Hoài (2019) với nghiên cứu “Phát triển kinh tế hợp tác xã 

Việt Nam trong bối cảnh mới” khẳng định thời gian qua Nhà nước đã có nhiều chính 
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sách, tạo động lực thúc đẩy HTX phát triển, bước đầu đã mang lại kết quả tích cực 

đối với phát triển kinh tế - xã hội, và tại các địa phương hầu hết đều có kế hoạch, 

chương trình, đề án nhằm phát triển HTX. Số lượng HTXDVNN áp dụng khoa học 

công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, tham gia vào chuỗi hoạt động gắn 

với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi, liên kết với các siêu thị, 

doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ ngày càng tăng. Tuy nhiên, so với 

yêu cầu thực tiễn và tiềm năng phát triển, những kết quả về phát triển HTXDVNN 

còn những tồn tại sau: (1) Công tác thực thi pháp luật về HTX chưa thực sự đi vào 

cuộc sống; một số chính sách chưa được thực hiện như hỗ trợ về kết cấu hạ tầng hoặc 

thực hiện chưa hiệu quả như chính sách ưu đãi tín dụng, hỗ trợ chế biến sản phẩm; 

nguồn lực hạn chế và cơ chế phân bổ hỗ trợ HTX chưa hợp lý. (2) Công tác quản lý 

nhà nước về HTX chưa thực sự hiệu quả, có nơi còn buông lỏng; mô hình HTX sản 

xuất kinh doanh lớn chậm được hình thành và phát triển, liên kết sản xuất gắn với 

tiêu thụ theo chuỗi giá trị còn yếu; việc phổ biến, nhân rộng mô hình HTX hoạt động 

hiệu quả chưa được triển khai rộng rãi, người dân chưa được tuyên truyền, hiểu rõ và 

tin tưởng vào các lợi ích về kinh tế - xã hội do HTX mang lại [9].  

Đào Thế Anh và Lê Như Ý (2020) trong nghiên cứu “Hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã nông nghiệp: Một số giải pháp cần trao đổi” cho rằng mô hình HTXNN chủ 

yếu ở vùng đồng bằng phía Bắc. Một là, HTXDVNN tổng hợp thực hiện nhiều khâu 

công việc trong chuỗi giá trị, loại hình này chủ yếu là các HTX kiểu cũ chuyển đổi 

theo Luật HTX, đã tổ chức lại thành các đơn vị kinh doanh dịch vụ, thực hiện nhiều 

khâu công việc phục vụ sản xuất của hộ nông dân và đây là mô hình HTX phổ biến 

nhất hiện nay ở vùng Đồng bằng Sông Hồng. Hai là, mô hình HTX dẫn dắt kinh tế 

hộ thành viên phát triển sản xuất, tham gia vào chuỗi giá trị, đáp ứng kịp thời nhu cầu 

thị trường. Chủ yếu là những HTX mới thành lập, có quy mô không lớn. Ba là, mô 

hình tập trung đất đai, ứng dụng công nghệ cao để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mọi 

hoạt động nông nghiệp đều được tiến hành dưới sự điều hành trực tiếp của Ban quản 

lý HTX từ xây dựng kế hoạch, đầu tư đến tổ chức sản xuất, sơ chế biến, bảo quản và 

liên kết tiêu thụ sản phẩm. HTX trong lĩnh vực nông nghiệp tác động mạnh mẽ đến 

kinh tế hộ gia đình thành viên thông qua tạo việc làm, giảm chi phí, tăng giá bán, cải 

thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo và giữ vững an sinh xã hội. Về hiệu quả hoạt động 
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của HTX, tác giả cho rằng việc đánh giá hiệu quả hoạt động không thể chỉ đơn thuần 

dựa trên tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận của HTX mà quan trọng là thông qua 

cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên, HTX đã trực tiếp góp phần vào 

nâng cao giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên. Hiệu quả hoạt động của HTX cần 

phải tính đến cả hiệu quả chung của HTX và hiệu quả mang lại cho các hộ gia đình 

là kinh tế thành viên [1].  

Sự phát triển của HTX trong thời kỳ Việt Nam tham gia vào các hiệp định 

thương mại tự do cũng được thảo luận trong nghiên cứu mới nhất của Phạm Thị Hồng 

Yến và các cộng sự (2022) [34]. Nghiên cứu đề cập đến khó khăn, thách thức cho sự 

phát triển của HTX khi chính sách, pháp luật của loại hình kinh doanh này còn hạn 

chế. Cũng theo đó, để HTX phát triển thành công thì cần chú trọng vào việc tăng 

cường năng lực cạnh tranh, tận dụng tốt các cơ hội ưu đãi khi Việt Nam tham gia hiệp 

định thương mại, tăng cường hoat động của hệ thống liên minh hợp tác xã Việt Nam.  

1.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng tới sự 

phát triển hoạt động kinh doanh của HTX 

1.1.2.1.  Các công trình nghiên cứu nước ngoài 

Trên thế giới, các công trình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự 

thành công, tăng trưởng và phát triển của các HTXDVNN nói riêng đã được nhiều 

tác giả quan tâm nghiên cứu. Các nghiên cứu đó đã tóm tắt và trình bày các lý thuyết 

về HTXNN như khái niệm, đặc điểm và vai trò của HTXNN đối với sự phát triển của 

mỗi quốc gia một cách khá chi tiết. Bên cạnh đó, bằng việc sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu khác nhau, các nghiên cứu đã xác định được các nhân tố cũng như mức 

độ ảnh hưởng của những nhân tố đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXNN ở 

các bối cảnh nghiên cứu khác nhau, cụ thể như sau: 

Daman (2000) trong nghiên cứu “Strengthening Management of Agricultural 

Cooperatives in Asia” đã đưa ra các yếu tố giúp cho các HTXNN có thể thành công 

đó là: (1) Thành viên là những người chủ thực sự của HTXNN, thông qua ban quản 

trị, ban giám đốc, các thành viên điều hành hoạt động của HTXNN nhằm phục vụ 

cho nhu cầu của chính thành viên; (2) Hợp tác xã (HTX) được quản lý hiệu quả bởi 

ban quản trị, ban kiểm soát và ban giám đốc được bầu cử dân chủ, những thành viên 

quản trị này là những người có kinh nghiệm, được đào tạo; (3) HTXNN cần phải đối 

thoại về chính sách với chính phủ [48].  
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John, Adrian và Thomas (2001) trong nghiên cứu “Agricultural Coopertive 

Managers and the Business Environment” đã đề cập đến vai trò của ban giám đốc 

HTX tác động đến phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXNN. Ban giám đốc 

phải có nhận thức và kiến thức về (1) các nguyên tắc hoạt động của HTXNN, (2) 

quyền hạn, trách nhiệm của ban giám đốc; và (3) tài chính, ra quyết định kinh doanh, 

quản lý và đào tạo nhân viên [62]. 

Mohamed (2004) với nghiên cứu “Role of Agricultural Cooperatives in 

Agricultural Development - The Case of Menoufiya Governorate, Egypt” đã đánh giá 

thực trạng của HTXNN ở Menoufiya Governorate, Ai Cập và phân tích một số vai 

trò của HTXNN có ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp tại Ai Cập như: (1) Khả 

năng huy động nguồn lực để thực hiện các hoạt động của HTX; (2) Khả năng huy 

động được nguồn lao động có sẵn; (3) Sự đóng góp của HTX trong phát triển nông 

nghiệp; (4) HTXNN hoạt động hiệu quả trong phát triển nông nghiệp; (5) Lợi ích của 

thành viên và nông dân do HTXNN mang lại; (6) Thái độ của nông dân đối với 

HTXNN. Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn 66 nhà quản lý và 291 thành 

viên của HTXNN tại hai huyện ở Menoufiya Governorate. Nghiên cứu sử dụng mô 

hình hồi quy đa biến để kiểm định sự tương quan giữa các biến. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy hơn 70% HTXNN không đủ ngân sách để thực hiện sản xuất kinh doanh và 

có khả năng huy động nguồn lực ở mức thấp. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu cũng đề 

cập hoạt động sản xuất kinh doanh của HTXNN mang lại lợi ích không cao cho thành 

viên, sự hài lòng của thành viên liên quan đến các dịch vụ của HTX ở mức thấp, thành 

viên có thái độ tích cực đến HTXNN chiếm tỷ lệ thấp [84]. 

Rouse và Von (2004) trong nghiên cứu “New strategies for in agricultural 

cooperatives” đã xác định, các HTXNN ngày càng gặp nhiều thách thức khi sự hỗ trợ 

về tài chính từ chính phủ và các nhà tài trợ giảm dần, sự cạnh tranh ngày càng quyết 

liệt trong kinh tế thị trường. Do vậy, HTX nào càng chủ động, độc lập về tài chính thì 

sẽ có nhiều cơ hội cho phát triển và phát triển bền vững hơn, phục vụ ngày càng tốt 

hơn những nhu cầu cần thiết cho thành viên. Để tăng tính cạnh tranh, HTXNN phải 

cung cấp dịch vụ hiệu quả với mức giá hấp dẫn, vì vậy cần phải tìm cách hạ giá thành 

hoặc cải tiến chất lượng dịch vụ. [99]. 
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Yamashita và Kazuhito (2009) trong nghiên cứu “The Agricultural 

Cooperatives and Farming Reform in Japan” về ảnh hưởng chính sách đến phát triển 

hoạt động hoạt động của HTXNN ở Nhật Bản. Theo nghiên cứu, chính phủ đã quyết 

định thiết lập giá gạo cao thông qua các hệ thống kiểm soát thực phẩm thiết yếu. Các 

Hiệp hội HTXNN của Nhật Bản đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ đối với việc 

kiểm soát phân phối và giá cả của các thực phẩm chủ yếu như lúa mạch, lúa mì, gạo 

khi bán ra thị trường này [122]. 

Garnevska và cộng sự (2011) trong nghiên cứu “Factors for Successful 

Development of Farmer cooperatives in Northwest China” về các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự thành công của các HTXNN ở Shandan County, phía Tây Bắc Trung Quốc. 

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 19 đại diện là lãnh 

đạo và thành viên HTX, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước và đại diện các tổ 

chức phi chính phủ. Tác giả phân tích dữ liệu nghiên cứu bằng cách sử dụng cấu trúc 

phân loại và đối sánh mẫu. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số yếu tố ảnh hưởng đến 

sự thành công của HTX như sau: môi trường pháp lý ổn định; chính sách hỗ trợ của 

nhà nước; sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ; khả năng chuyên môn, sự năng 

động và kĩ năng giao tiếp của lãnh đạo HTX; kiến thức, trình độ giáo dục và kỹ năng 

của các thành viên HTX, sự tham gia và cam kết của thành viên; giáo dục và đào tạo 

cho thành viên; sự tham gia quản lý HTX của thành viên [59]. 

Binh Cong Nguyen và cộng sự (2014) đã thực hiện nghiên cứu “The Critical 

Success Factors of Agricultural Cooperatives in Mekong River Delta, Vietnam” về các 

yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công của các HTXNN ở đồng bằng sông Cửu Long, 

Việt Nam. Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo 125 HTXNN 

(45 HTX hoạt động tốt và 83 HTX hoạt động kém hiệu quả) tại 5 tỉnh thuộc đồng bằng 

sông Cửu Long. Nhóm tác giả cho rằng những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự thành 

công của HTXNN đó là môi trường hoạt động, quản lý và tài nguyên. Đặc biệt, là những 

yếu tố cơ sở như điều kiện hạ tầng, kinh tế xã hội, quy mô hoạt động của HTX, quy mô 

diện tích canh tác, tổng vốn của HTX, trình độ học vấn của lãnh đạo HTX, tỷ lệ những 

người quản lý được đào tạo và những nguồn lực liên quan khác có vai trò quan trọng 

trong sự thành công của HTXNN ở đồng bằng sông Cửu Long [38]. 
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Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Oganization) (2014) với bài 

viết “The Role of Cooperatives in Achieving the Sustainable Development Goals” đã 

đề cập đến hoạt động kinh doanh của các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và cho 

rằng chúng bị giới hạn bởi các yếu tố: Thách thức về môi trường (chính sách, luật 

HTX, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan); thách thức về qui mô HTX; thách thức về 

quản lý; thách thức về sự đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phù hợp 

với điều kiện kinh tế mới. Theo đó, sự tác động vào các yếu tố này có thể làm thay 

đổi kết quả hoạt động kinh doanh tại các HTXNN [69]. 

Jasper Grashuis và Ye Su (2018) trong nghiên cứu thực nghiệm “A review of 

the empirical literature on farmer cooperatives: performance, ownership and 

governance, finance, and member attitude” về hiệu suất, quyền sở hữu và quản trị và 

thái độ của thành viên HTXNN. Tác giả phân tích các yếu tố có ảnh hưởng tới phát 

triển kết quả tài chính của HTXNN như giá nông sản; thu nhập của thành viên và 

HTX; năng suất hoạt động; chất lượng sản phẩm; hiệu quả đầu vào và đầu ra; chi phí 

đầu vào; sự giao dịch và giá đại lý; quyền sở hữu và quản trị; tài chính; thái độ thành 

viên như tham gia và sự cam kết của thành viên về HTX, lòng trung thành của thành 

viên [60]. 

Một số nghiên cứu đáng kể đã được thực hiện trong lĩnh vực kinh tế nông 

nghiệp; tuy nhiên, chỉ có một số ít nghiên cứu điều tra các yếu tố hoặc yếu tố quyết 

định ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXNN. Singh và 

cộng sự (2019) nghiên cứu các yếu tố quyết định kết quả hoạt động tài chính của các 

HTXNN Hoa Kỳ trong giai đoạn 2009 - 2017. Bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu của 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tác giả đã sử dụng phân tích mẫu nghiên cứu gồm 

37 HTXNN của Hoa Kỳ. Tác giả sử dụng phân tích hồi quy bảng vì nó phù hợp để 

tránh các lỗi ảnh hưởng ngẫu nhiên được trình bày trong mô hình. Kết quả cho thấy 

các HTXNN của Hoa Kỳ rất nhạy cảm với sự không chắc chắn về chính sách kinh tế. 

Kết quả này cung cấp bằng chứng về mối quan hệ tiêu cực giữa quy mô và lợi nhuận. 

Hơn nữa, tác động của tăng trưởng và cường độ sử dụng vốn cũng được phản ánh 

trong tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA). Trong nghiên cứu này, Singh và cộng sự 

(2019) coi ROA như một đại lượng cho hiệu quả hoạt động của HTX – sự phát triển 

của hoạt động kinh doanh [104].  
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Nghiên cứu của Pokharel và cộng sự (2020) xem xét tác động của quy mô và 

chuyên môn hóa đến trung bình và phương sai hoạt động tài chính của các HTXNN 

bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận hệ phương trình (3SLS). Tỷ suất sinh lời 

trên vốn chủ sở hữu là thước đo hiệu quả tài chính và phương sai của lợi nhuận trên 

vốn chủ sở hữu là thước đo rủi ro. Theo đó, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng rủi ro có 

tác động tích cực đến hoạt động tài chính trung bình của HTX. Tác động của rủi ro 

được ước tính là khác nhau dựa trên sự đa dạng của sản phẩm do các HTX sản xuất. 

Ngoài ra, khả năng sinh lời, tỷ lệ nợ trên tài sản và quy mô có tác động tích cực đến 

hiệu quả tài chính trung bình. Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định quy mô có tác 

động tích cực đến hiệu quả tài chính, do đó các HTXNN lớn hơn được hưởng lợi từ 

quy mô kinh tế. Các HTX đa dạng, đặc biệt là các hợp tác xã quy mô nhỏ, có xu 

hướng ít thay đổi hơn về hoạt động tài chính trong giai đoạn 2005-2014 [97]. 

Theo Kebede và cộng sự (2020), các HTX đóng vai trò quan trọng ở Ethiopia 

trong việc cải thiện cuộc sống của người dân ở các vùng nông thôn. Họ được tổ chức 

trong việc cung cấp các nhu cầu xã hội, văn hóa và kinh tế của các thành viên. Mục tiêu 

nghiên cứu của Kebede và cộng sự (2020) là khám phá các yếu tố quyết định kết quả 

hoạt động kinh doanh của HTXNN đa mục tiêu (multipurpose agricultural cooperatives). 

Để đạt được các mục tiêu của nghiên cứu này, 236 người được hỏi đã được lựa chọn 

thông qua công thức Kothari, dữ liệu được phân tích với thống kê mô tả bằng SPSS 20. 

Tác giả đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh của HTXNN đa mục 

tiêu bao gồm: cung cấp thông tin thị trường đầy đủ, đáng tin cậy và cập nhật; giảm chi 

phí tiếp thị và giao dịch; cải thiện hoạt động tiết kiệm thông qua đa dạng hóa thu nhập 

của các thành viên; cần tăng cường một chính sách có lợi của chính phủ về các biện pháp 

hỗ trợ và tần suất đào tạo và tăng cường liên hệ với các thành viên [70]. 

Nghiên cứu của Yobe và cộng sự (2020) đã xem xét kết quả tài chính và các 

yếu tố quyết định tới phát triển hoạt động tài chính của 387 HTXNN ở Nam Phi, sử 

dụng phương pháp luận Simar - Wilson. Mô hình hồi quy rút gọn đôi bootstrap được 

sử dụng để thu được điểm số được hiệu chỉnh sai lệch, loại trừ các HTX hoạt động 

tốt nhất. Các yếu tố quyết định kết quả của HTX có ý nghĩa thống kê được xác định 

từ phân tích là độ tuổi và quy mô của HTX, giới tính của người quản lý chính của 

hợp tác xã, quản trị của hợp tác xã và các chỉ số đào tạo. Mối quan hệ quan sát được 
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giữa quản trị và kết quả có thể là do các tổ chức ưu tiên các mục tiêu phi tài chính 

bằng cách tương đối sẵn sàng thỏa hiệp hơn về chất lượng quản trị. Hơn nữa, những 

sai lệch so với các cơ chế kiểm soát thể chế lành mạnh có nhiều khả năng xuất hiện 

ở các HTX có sự sắp xếp tổ chức và thể chế yếu kém. Nghiên cứu cũng cung cấp 

thông tin về cách HTX có thể thích ứng tốt nhất với thị trường mới và điều kiện mới. 

Vì vậy, những kết quả này rất quan trọng đối với lãnh đạo HTX những người sẽ phát 

hiện ra điểm mạnh và điểm yếu của từng mô hình, đánh giá và thông báo kết luận cho 

chủ sở hữu quyết định hình thức tổ chức của HTX [123].  

Tóm lại, các nghiên cứu về phát triển hoạt động kinh doanh của HTXNN và 

các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả này được tiến hành ở nhiều quốc gia khác nhau và 

khá đầy đủ. Với các phương pháp nghiên cứu khác nhau trên các mẫu là đa dạng các 

loại hình HTX, các nhà nghiên cứu nước ngoài đã đưa ra các kết luận dựa trên kết 

quả thực nghiệm thu được về thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh và yếu tố 

tác động tích cực hoặc tiêu cực tới phát triển hoạt động kinh doanh ở các bối cảnh 

khác nhau. Trên cơ sở đó, các giải pháp được các tác giả đề xuất phù hợp với từng 

loại hình HTX cụ thể tại mỗi quốc gia. 

1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Bên cạnh các nghiên cứu của các nhà nghiên cứu nước ngoài, HTX nói chung 

và HTX trong lĩnh vực nông nghiệp cũng thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của 

nhiều tổ chức, nhà hoạch định chính sách trong nước, bởi chúng không chỉ có ý nghĩa 

kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.  

Hoàng Vũ Quang (2016) trong “Nghiên cứu đề xuất chính sách và giải pháp 

phát triển hợp tác xã trong nông, lâm, ngư nghiệp” tiến hành phỏng vấn 174 đơn vị, 

gồm: 16 cơ quan quản lý nhà nước về HTX ở cấp tỉnh, 8 liên minh HTX, 26 cơ quan 

quản lý nhà nước về HTX ở 26 huyện, 60 Ủy ban nhân dân các xã và 64 HTXNN để 

đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động kinh doanh, cũng như sự 

phát triển của HTX trong nông nghiệp. Có rất nhiều biến độc lập được đưa vào mô 

hình hồi qui tuyến tính để định lượng ảnh hưởng lên 4 chỉ tiêu hiệu quả gồm: Doanh 

thu của HTX/thành viên; doanh thu/vốn chủ sở hữu của HTX; lợi nhuận trước 

thuế/vốn chủ sở hữu của HTX; và lợi nhuận trước thuế/thành viên. Kết quả cho thấy 
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5 biến độc lập là: Tỷ lệ cán bộ HTX có trình độ cao đẳng, đại học; HTX chuyên 

ngành; số tiền HTX đang nợ; tổng vốn chủ sở hữu của HTX; và tỷ lệ thành viên HTX 

góp vốn có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc là Doanh thu của HTX/thành viên [19]. 

Mai Anh Bảo (2016) với nghiên cứu “Đánh giá tác động của các yếu tố nội 

sinh đến kết quả hoạt động của các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp ở Đồng bằng 

Sông Hồng” đã đi sâu phân tích các yếu tố nội lực tác động đến phát triển hoạt động 

của HTX dựa trên mô hình hồi qui đa biến. Số lượng HTX được khảo sát là 180 HTX 

về nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Hồng gồm: 60 HTX sản xuất nông nghiệp, 60 

HTXDVNN và 60 HTX chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Mẫu nghiên cứu 

gồm 360 bảng hỏi được thu thập với 2 nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng 1: Ban giám 

đốc HTX (mỗi HTX một phiếu hỏi thuộc nhóm 1) và nhóm đối tượng 2: Thành viên 

HTX (mỗi HTX phát một phiếu hỏi cho thành viên HTX), thành viên tham gia điều 

tra không phải là ban quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát hay kế toán tại HTX. Việc 

lựa chọn thành viên được tiến hành theo nguyên tắc ngẫu nhiên do liên minh HTX 

tỉnh lựa chọn. Mô hình hồi quy với 2 biến phụ thuộc là kết quả kinh tế của HTX và 

kết quả kinh tế của thành viên do HTX đem lại; 7 biến độc lập gồm: Kỹ năng lập kế 

hoạch, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng kiểm soát, sự cam kết cảm xúc 

của thành viên đối với HTX, sự cam kết duy trì của thành viên đối với HTX, sự tham 

gia của thành viên vào hoạt động quản trị HTX có tác động đến kết quả hoạt động 

của các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến nêu 

trên đều tác động đến kết quả hoạt động của các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp ở 

Đồng bằng Sông Hồng [3]. 

Dương Ngọc Thành và cộng sự (2018) với nghiên cứu “Đánh giá yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả hoạt động HTX nông nghiệp tại tỉnh An Giang”. Trong nghiên 

cứu này, tác giả chia đối tượng nghiên cứu tại tỉnh An Giang thành 2 nhóm: Một là, 

nhóm HTXNN hoạt động kinh doanh hiệu quả trung bình và yếu; Hai là, nhóm 

HTXNN hoạt động kinh doanh hiệu quả tốt. Mẫu khảo sát bao gồm 20 HTXNN: 11 

HTXNN được phân loại đánh giá là mạnh và 9 HTXNN trung bình, yếu. Đối tượng 

được thực hiện điều tra trực tiếp là ban giám đốc, ngoài ra 30 thành viên của các 
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HTX khảo sát cũng được phỏng vấn nhằm đánh giá, nhận định về hiệu quả hoạt 

động của các HTXNN. Phương pháp hồi qui tuyến tính đa biến được áp dụng để 

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các HTXNN. Mô hình định lượng được thiết lập trong phạm vi nghiên cứu gồm các 

biến độc lập: (1) Năm thành lập HTXNN; (2) Nguồn vốn; (3) Hình thức hoạt động; 

(4) Trình độ học vấn của ban giám đốc và (5) Số lượng ban giám đốc HTX; biến 

phụ thuộc là lợi nhuận của HTXNN. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 biến độc lập 

có ảnh hưởng đến lợi nhuận - phát triển hoạt động kinh doanh của HTXNN trên địa 

bàn nghiên cứu và biến số lượng ban giám đốc HTX không có ý nghĩa [22]. 

Nguyễn Văn Tuấn (2018) trong nghiên cứu “Phát triển Hợp tác xã nông 

nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu” đã phân tích thực trạng phát triển HTXNN ở tỉnh Bạc liệu 

thông qua các yếu tố nguồn lực con người, nguồn lực đất đai, nguồn lực về vốn, 

nguồn lực về cơ sở vật chất. Ngoài ra, tác giả đã đi sâu phân tích các yếu tố tác động 

đến hiệu quả hoạt động của HTXNN ở Bạc Liêu dựa trên mô hình hồi qui đa biến. 

Số lượng phiếu được khảo sát là 364 phiếu, trong đó có 64 phiếu khảo sát lãnh đạo 

HTX, 150 phiếu khảo sát thành viên HTX và 150 khảo sát không phải là thành viên 

HTX. Mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là lợi nhuận của HTXNN; 8 biến độc lập 

gồm: Điểm xuất phát thành lập, hoạt động đúng với ngành nghề đăng ký, hình thức 

hoạt động, phạm vi hoạt động, giám đốc HTX có trình độ chuyên môn, tuổi của 

giám đốc HTX, tỷ lệ hộ khá tham gia HTX, nguồn vốn góp của thành viên. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy các biến nêu trên đều tác động đến lợi nhuận của HTXNN ở 

tỉnh Bạc Liêu [28]. 

Như vậy, các nghiên cứu về HTXNN tại Việt Nam khá đa dạng và trải dài 

trong suốt quá trình phát triển mô hình HTX từ trước tới nay. Các nghiên cứu với các 

nhóm đối tượng khác nhau, đã khẳng định nhiều nhân tố tác động vào phát triển hoạt 

động của HTXNN và đưa ra được nhiều đề xuất để tác động vào các nhân tố ảnh 

hưởng tới hoạt động của HTX nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXNN 

tại Việt Nam dưới các góc độ từ phía nhà quản lý HTX và Nhà nước. 
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Bảng 1.1. Tổng hợp các tài liệu được lược khảo 

TT 
Nội dung 

lược khảo 
Kết quả nghiên cứu Đánh giá tài liệu 

1 

Kinh nghiệm 

phát triển 

hoạt động 

kinh doanh 

của HTX 

- Rouse và Von, 2004:  HTXNN gặp nhiều thách thức 

khi sự hỗ trợ về tài chính từ chính phủ và các nhà tài 

trợ giảm dần. 

- Hồ Văn Vĩnh và Nguyễn Quốc Thái, 2005: 

HTXDVNN kinh doanh tổng hợp, gắn với sản xuất, 

chế biến và tiêu thụ nông sản. 

- Svetlana và Jerker, 2009: Chủ nghĩa bảo thủ và tuân 

thủ các truyền thống của Liên Xô đã cản trở sự phát 

triển của các HTX. 

- Esham và cộng sự, 2012: HTX xây dựng các chiến 

lược để cải thiện khả năng cạnh tranh của nông 

nghiệp và thu hút những người trẻ tuổi đến với nông 

nghiệp.  

- Nguyễn Thị Thu Hoài, 2019: áp dụng khoa học công 

nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tham gia vào chuỗi 

hoạt động, mở rộng thị trường tiêu thụ. 

- Đào Thế Anh và Lê Như Ý, 2020: Hoạt động của 

HTX cần phải tính đến cả hiệu quả chung của HTX 

và hiệu quả mang lại cho kinh tế hộ thành viên. 

- Phạm Thị Hồng Yến và các cộng sự, 2022: HTX 

tăng cường năng lực cạnh tranh, tận dụng tốt các cơ 

hội ưu đãi.   

Luận án tiếp tục kế 

thừa những kinh 

nghiệm phát triển 

hoạt động kinh 

doanh của HTXNN 

trong và ngoài 

nước để có cách 

nhìn sâu sắc và rút 

ra bài học kinh 

nghiệm cho phát 

triển hoạt động 

kinh doanh của 

HTXDVNN ở tỉnh 

Phú Yên 

2 

Các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến phát 

triển hoạt 

động kinh 

doanh của 

HTX 

- Adrian and Thomas (2001): Ban giám đốc HTX 

phải có kiến thức và nhận thức đúng đắn về các 

nguyên tắc hoạt động của HTX.  

- Yamashita và Kazuhito, 2009: nhân tố chính sách 

ảnh hưởng đến phát triển hoạt động của HTXNN. 

- Garnevska và cộng sự, 2011; Mai Anh Bảo, 2016: 

khả năng chuyên môn, sự năng động và kĩ năng giao 

tiếp của lãnh đạo HTX. 

- Binh Cong Nguyen và cộng sự, 2014: quy mô hoạt 

động của HTX, quy mô diện tích canh tác. 

- Mai Anh Bảo, 2016; Jasper Grashuis và Ye Su, 

2018: thái độ thành viên như tham gia và sự cam kết 

của thành viên về HTX, lòng trung thành của thành 

viên. 

- Yobe và cộng sự, 2020: độ tuổi và quy mô của HTX. 

- Hoàng Vũ Quang, 2016; Dương Ngọc Thành và 

cộng sự, 2018: Tổng vốn chủ sở hữu của HTX. 

- Dương Ngọc Thành và cộng sự, 2018: Hình thức 

hoạt động. 

- Nguyễn Văn Tuấn, 2018: giám đốc HTX có trình độ 

chuyên môn. 

Luận án kế thừa 

các nghiên cứu và 

tiếp tục nghiên cứu 

các tác nhân ảnh 

hưởng đến phát 

triển hoạt động 

kinh doanh của 

HTX thông qua 

yếu tố nội tại bên 

trong HTX, đặc 

biệt nhân tố về 

năng lực quản lý 

của lãnh đạo HTX 

   (Nguồn: tổng hợp của tác giả) 
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1.2. Đánh giá kết quả các nghiên cứu trước và xác định khoảng trống nghiên cứu 

1.2.1. Đánh giá kết quả các nghiên cứu trước 

Các nghiên cứu trong và ngoài nước về vấn đề liên quan tới phát triển hoạt 

động kinh doanh tại các HTX đã phần nào cung cấp các góc nhìn đa chiều về phát 

triển hoạt động sản xuất kinh doanh tại các HTXNN trên toàn thế giới. Những đánh 

giá chung về thực trạng HTXNN, sự phát triển cũng như các biện pháp khắc phục tộn 

tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng đã được đề cập trong nhiều nghiên 

cứu. Tuy vậy, do mỗi quốc gia có đặc thù về khí hậụ, đất đai, kinh tế - văn hoá - xã 

hội, cơ chế quản lý khác nhau nên kết quả nghiên cứu tại mỗi quốc gia cũng có sự 

khác biệt.  

Các công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN, nêu lên những vấn đề lý luận về kinh tế HTX, phát triển hoạt động kinh 

doanh của HTX; những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tế sản xuất kinh doanh 

HTX của các nước trên thế giới. Nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước cũng 

chỉ ra rằng để hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX đạt hiệu quả cần đảm bảo 

nguyên tắc cơ bản: tự nguyện, dân chủ, tự quản và độc lập, hợp tác, nổ lực vì cộng 

đồng, hoạt động vì mục tiêu chung về kinh tế, xã hội và văn hóa của thành viên. 

Các nghiên cứu cũng nhấn mạnh xu hướng phát triển hoạt động của HTX trong 

lĩnh vực nông nghiệp là không chỉ gia tăng số lượng mà các địa phương cũng nên 

củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTXDVNN hiện có theo 

hướng mở rộng phạm vi dịch vụ cho kinh tế hộ. Đồng thời, cũng cần liên kết kinh tế 

HTXNN với các thành phần hoặc tổ chức kinh tế khác để tăng doanh thu và lợi nhuận 

cho HTX và lợi ích của thành viên. 

Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu đề cập đến HTX và phát triển hoạt 

động kinh doanh của HTXNN ở Việt Nam thời kỳ đổi mới (theo Luật HTX) và hội 

nhập quốc tế bao gồm các nội dung chính như: nâng cao hiệu quả hoạt động của 

HTXNN ở Việt Nam, phát triển HTX trong điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tế, quá 

trình phát triển của HTXNN ở Việt Nam, các yếu tố nội sinh ảnh hưởng đến phát 

triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN… 

Những kết quả nghiên cứu đi trước đã góp phần phân tích, lý giải những điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển sản xuất kinh doanh của 
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HTXDVNN, từ đó góp phần đưa ra những giải pháp phù hợp để phát triển hoạt động 

kinh doanh của HTXDVNN trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế. 

1.2.2. Xác định khoảng trống nghiên cứu 

Những tài liệu, nghiên cứu, bài viết trên đã được tiếp cận dưới nhiều góc độ 

khác nhau, chủ yếu là kinh tế nông nghiệp, kinh tế phát triển, khoa học quản lý. Nội 

dung của các tài liệu, nghiên cứu, bài viết đã công bố vẫn còn những khoảng trống 

nghiên cứu về phát triển hoạt động kinh doanh của HTX, tiếp cận dưới góc độ quản 

trị kinh doanh, cụ thể như sau: 

- Phát triển HTXDVNN ở nước ta đã bước vào giai đoạn mới của đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đã xuất hiện không ít vấn đề mới, 

như xác định tiêu thức để nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 

đại. Con đường phát triển HTXDVNN của nước ta phải được xác định lại theo hướng 

này. Hơn nữa, nước ta đang hội nhập mạnh mẽ vào các quan hệ kinh tế quốc tế mà 

nổi bật là tham gia ngày càng nhiều vào các Hiệp định thương mại tự do song phương 

và đa phương. Cùng với sự tham gia đó, mức độ cạnh tranh của nước ta về sản phẩm 

và cạnh tranh quốc gia sẽ càng gay gắt, quyết liệt hơn. Trong bối cảnh đó, phát triển 

hoạt động kinh doanh của HTXDVNN ở Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, điều 

này khiến cho những nhận thức và định hướng chính sách về phát triển HTX trước 

đây không còn phù hợp. 

- Một số công trình nghiên cứu đề cập những xu hướng phát triển HTX, 

HTXNN của khu vực và thế giới; cũng như sự phát triển của HTX ở Việt Nam tại 

một số khu vực như: đồng bằng sông Hồng, khu vực miền Trung và Tây Nguyên, 

đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, còn chưa có nghiên cứu chuyên sâu về hoạt 

động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Một số công trình nghiên cứu của các học giả trong nước liên quan đến 

HTXDVNN còn thiên về lý luận, chỉ dừng lại mức độ nghiên cứu tổng quát, hàn lâm 

chưa có những nghiên cứu chi tiết về phát triển hoạt động kinh doanh của HTX cũng 

như mô hình nghiên cứu chuyên sâu riêng cho loại hình HTXDVNN. Số lượng các công 

trình nghiên cứu về HTXDVNN nói chung và HTXDVNN từng khu vực còn hạn chế.  
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- Để tăng khả năng cạnh tranh, tạo ra sản phẩm kinh doanh chủ lực giúp 

HTXNN phát triển bền vững, các HTXNN cần thúc đẩy phát triển các mô hình chuỗi 

giá trị nông sản thực phẩm an toàn, phát triển công nghệ và kỹ thuật sản xuất - chế 

biến đồng bộ theo chuỗi giá trị nông nghiệp của từng ngành hàng chủ lực và địa 

phương. Còn thiếu vắng những công trình nghiên cứu, phân tích về chuỗi giá trị nông 

sản gắn với HTXDVNN, chưa có nghiên cứu cụ thể là địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Xuất phát từ thực tế trên, tác giả nhận thấy đó là khoảng trống nghiên cứu mà 

các tác giả trong và ngoài nước trước đây chưa thực hiện, nhất là đối với HTXDVNN 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên và là cơ hội để nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu một 

cách có hệ thống và tổng thể về hoạt động kinh doanh HTXDVNN; các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN ở tỉnh Phú Yên; 

từ đó đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt động hoạt động kinh doanh 

của các HTXDVNN ở tỉnh Phú Yên trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

hội nhập quốc tế. 

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

Chương 1 đã tổng quan kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu 

trong nước và thế giới có liên quan đến phát triển hoạt động kinh doanh; tổng hợp 

các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN của các 

tác giả trong và ngoài nước. Thông qua việc sử dụng kết hợp phương pháp định tính 

và định lượng với không gian và thời gian nghiên cứu khác nhau, các công trình 

nghiên cứu trước được xác định và nhận diện các nhân tố khác nhau ảnh hưởng đến 

phát triển hoạt động kinh doanh của HTX. Trên cơ sở đó, tác giả rút ra những “khoảng 

trống” của các nghiên cứu trước đây để làm cơ sở cho việc thực hiện luận án này. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

 

2.1. Tổng quan về hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.1.1. Khái niệm Hợp tác xã 

Theo Liên minh HTX quốc tế (International Cooperative Alliance)“HTX là 

một tổ chức tự trị của những người tự nguyện liên hiệp lại để đáp ứng các nhu cầu 

và nguyện vọng chung của họ về kinh tế, xã hội và văn hóa thông qua một xí nghiệp 

cùng sở hữu và quản lý dân chủ”. 

Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization) cho rằng: 

“HTX là sự liên kết của những người đang gặp phải những khó khăn kinh tế giống 

nhau, tự nguyện liên kết nhau lại trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, sử 

dụng tài sản mà họ đã chuyển giao vào HTX phù hợp với các nhu cầu chung và giải 

quyết những khó khăn đó chủ yếu bằng sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm và bằng cách 

sử dụng các chức năng kinh doanh trong tổ chức hợp tác, phục vụ cho lợi ích vật chất 

và tinh thần chung…”. 

Theo Luật HTX Việt Nam (2012), “HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở 

hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác 

tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng 

nhu cầu chung của thành viên” [20]. 

Như vậy, hợp tác xã được hiểu là một tổ chức được thành lập và điều hành 

hoạt động bởi một nhóm các đối tượng có mục đích chung về hoạt động sản xuất kinh 

doanh, để tương trợ, giúp đỡ và đáp ứng các nhu cầu của những người tham gia. 

2.1.1.2. Khái niệm Hợp tác xã nông nghiệp 

Theo điều 1, chương 1 của Điều lệ mẫu HTXNN của Việt Nam (Chính phủ, 

1997) “HTXNN là tổ chức kinh tế tự chủ do nông dân và những người lao động có 

nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của 

pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau thực 

hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho kinh tế hộ gia đình của xã viên và 
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kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản và kinh doanh các ngành nghề khác ở nông thôn, phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp” [6]. 

HTXNN còn được gọi là hợp tác xã của nông dân. Đây là một tổ chức, nơi mà 

người nông dân tập hợp các nguồn lực của họ trong một số lĩnh vực hoạt động nhất 

định. Có sự phân biệt giữa hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cung cấp các dịch vụ khác 

nhau cho các thành viên nông nghiệp riêng lẻ và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nơi 

tài nguyên sản xuất (đất đai và máy móc, v.v.) được gộp chung với hoạt động canh 

tác của các thành viên (Wikipedia, 2022) [119]. 

Ở khía cạnh khác, HTXNN là một tổ chức tư nhân hoặc doanh nghiệp được 

thành lập nhằm mục đích cải thiện kinh tế của các hộ sản xuất nông nghiệp quy mô 

nhỏ thông qua thúc đẩy công nghệ nông nghiệp, đàm phán giá sản phẩm, chia sẻ 

thông tin thị trường và liên kết với các cơ quan chính phủ và cơ quan phát triển khác 

để được hỗ trợ thêm (Syden & Lee, 2016) [110]. HTXNN sở hữu thành viên được 

quản lý dân chủ, thành viên sử dụng dịch vụ của HTXNN hoặc mua hàng hóa từ chính 

HTXNN, không có sự tham gia của các nhà đầu tư bên ngoài. Hội đồng quản trị và 

chính sách hoạt động do thành viên lựa chọn và quyết định theo nguyên tắc một phiếu, 

không phụ thuộc vào quy mô đầu tư của từng thành viên. HTXNN hoạt động phi lợi 

nhuận nhằm đáp ứng nhu cầu của các thành viên về khả năng chi trả, chất lượng hàng 

hóa và dịch vụ. Thu nhập thặng dư của HTXNN được chia đều cho các thành viên 

dựa trên phần đầu tư của họ trong HTXNN. Ngoài ra, các khoản thuế do HTXNN chi 

và doanh thu phụ được trả lại cho thành viên. Mục đích của việc hình thành HTXNN 

là để tăng thu nhập cho thành viên, giảm chi phí sản xuất và giảm chi phí thông tin 

nội bộ, hỗ trợ chia sẻ thông tin tốt hơn giữa các thành viên và vì các lý do kinh tế, xã 

hội và chính trị khác, giảm nghèo, tăng việc làm và trao quyền cho các nhóm yếu thế 

(Samiana và cộng sự, 2015) [100]; để cải thiện khả năng thương lượng, để có được 

các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, để tạo ra các cơ hội thị trường mới và mở rộng 

thị trường hiện có cũng như cải thiện các sản phẩm và dịch vụ chất lượng. 
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Olayide và Ogunfiditimi (1980) đề xuất HTXNN như một phương tiện để rút 

ngắn khoảng cách cũng như chuyển đổi nông thôn của ngành nông nghiệp thành một 

trật tự xã hội năng động [91]. Ngoài ra, Mc Bride (1986), cho rằng giáo dục xã viên 

và phát triển lãnh đạo là rất quan trọng đối với khả năng tồn tại của xã hội hợp tác vì 

dịch vụ khuyến nông chưa thể tiếp cận với tất cả nông dân nông thôn, do đó có nhu 

cầu sử dụng HTXNN để bổ sung cho nỗ lực của cán bộ khuyến nông trong phát triển 

nông nghiệp và mang lại sự đổi mới trong nông dân [82]. Phù hợp với những điều 

trên, Oshuntogun (1980) nhấn mạnh HTX sẽ cho phép loại bỏ các yếu tố của trật tự 

xã hội cũ cản trở sự phát triển và làm tăng sản lượng lương thực ở những hộ nông 

dân sản xuất nhỏ [93]. 

Theo Ortmann và King (2007), HTXNN có thể được phân thành ba loại lớn 

theo hoạt động chính của họ, đó là HTX tiếp thị (có thể mặc cả để có giá tốt hơn, xử 

lý, chế biến hoặc sản xuất và bán nông sản), HTX cung ứng nông sản (có thể mua với 

số lượng lớn, sản xuất, chế biến hoặc công thức và phân phối vật tư và đầu vào nông 

nghiệp như hạt giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hóa chất, sản phẩm dầu mỏ, thiết 

bị nông nghiệp, phần cứng và vật tư xây dựng) và HTX dịch vụ (cung cấp các dịch 

vụ như vận tải đường bộ, lưu trữ, nghiền, sấy khô, thụ tinh nhân tạo, tưới tiêu, tín 

dụng, tiện ích và bảo hiểm) (Cropp & Ingalsbe, 1989; USDA, 2004) [92;46;117]. Các 

HTX này thường khác nhau rất nhiều về các chức năng được thực hiện, và cũng có 

thể khác nhau rất nhiều về quy mô. Hầu hết các HTXNN là các doanh nghiệp tương 

đối nhỏ. Ví dụ, vào năm 1999, 50% HTX ở Mỹ có tổng sản lượng kinh doanh dưới 5 

triệu đô la và chiếm khoảng 3% tổng kinh doanh HTXNN, trong khi 0,5% HTX có 

tổng sản lượng kinh doanh từ 1 tỷ đô la trở lên và chiếm 43% tổng sản lượng kinh 

doanh (Cropp, 2002) [45]. 

Cùng với đà phát triển, các HTXNN ngày một mở rộng hơn các loại hình dịch 

vụ để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu thành viên. Có thể phân loại HTXNN như sau: (1) 

HTX trồng trọt, (2) HTX chăn nuôi, (3) HTX lâm nghiệp, (4) HTX thủy sản, (5) HTX 

diêm nghiệp, (6) HTX nước sạch nông thôn, (7) HTX nông nghiệp tổng hợp. 

2.1.1.3. Khái niệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 

Dịch vụ nông nghiệp được hiểu là những điều kiện, những yếu tố và động tác 

cần thiết cho một quá trình sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm nào đó trong nông 
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nghiệp (ví dụ, cung ứng giống cây trồng, con gia súc, làm đất, tưới tiêu, bảo vệ đồng 

điền và phòng trừ sâu bệnh) mà người sản xuất không có sẵn, không thể làm hoặc tạo 

ra được, hoặc nếu tự làm thì không có hiệu quả, cho nên họ phải tiếp nhận các điều 

kiện, các yếu tố đó từ bên ngoài bằng các hình thức khác nhau như mua, bán, trao đổi 

thuê và nhờ… Hoạt động dịch vụ nông nghiệp là hoạt động nhằm cung ứng, trao đổi 

tiếp nhận và sử dụng các dịch vụ giữa người sản xuất nông nghiệp và người cung ứng 

dịch vụ theo một phương thức nhất định nào đó như thuê, trao đổi, mua bán. 

Theo đó, HTXDVNN là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, 

pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy 

định của Luật HTX để phát huy sức mạnh tập thể của từng thành viên tham gia HTX, 

cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ nông nghiệp, sản xuất 

kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, 

diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và kinh doanh các ngành nghề khác. 

HTXDVNN kinh doanh những hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, 

nhưng do đặc điểm nông nghiệp thường gắn liền với nông thôn. Vì vậy, những hoạt 

động của HTX không chỉ gói gọn trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn mở rộng sang 

các lĩnh vực khác (tín dụng nội bộ, kinh doanh xăng dầu…) để phục vụ nhu cầu dân 

cư trên địa bàn. Đối tượng phục vụ của những hoạt động này cũng chính là thành viên 

HTX, dân cư trong khu vực. 

HTXDVNN hoạt động bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ sản xuất (khuyến nông, 

hướng dẫn sản xuất, vệ sinh môi trường, thủy lợi, bảo vệ thực vật và thú y…) và dịch 

vụ kinh doanh (xây dựng, xăng dầu, tín dụng nội bộ…). Các dịch vụ phục vụ sản xuất 

không tạo ra doanh thu cao mà chủ yếu lấy thu bù chi, nhưng lại có thể kéo thành 

viên đến với HTX để HTX còn là một đơn vị kinh tế tập thể chứ không phải là doanh 

nghiệp. Vì vậy, các HTX không thể vì lợi nhuận mà bỏ các dịch vụ này. Tuy nhiên, 

nếu chỉ duy trì dịch vụ hỗ trợ nông hộ, HTX không có vốn đầu tư sản xuất, rơi vào 

tình trạng kém phát triển, hoạt động cầm chừng, chờ giải thể. Vậy muốn phát triển, 

HTX chỉ còn cách bên cạnh các dịch vụ phục vụ, HTX cần mở nhiều dịch vụ kinh 

doanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu thành viên, hoạt động có lãi, thu nhập của thành viên 

tăng lên, tạo niềm tin của thành viên đối với HTX.  
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2.1.2. Sự khác nhau giữa mô hình HTXDVNN kiểu cũ và kiểu mới 

Mô hình HTXDVNN kiểu mới có nhiều điểm khác biệt so với kiểu cũ, sau đây 

là những điểm khác nhau cơ bản: 

- Về tính chất: HTX kiểu cũ vừa là tổ chức kinh tế, vừa là tổ chức xã hội ở địa 

phương. HTXDVNN theo Luật HTX (gọi là HTX kiểu mới) trước hết là tổ chức kinh 

tế, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ vì sự phát triển của kinh tế hộ thành viên 

HTX. Các HTXDVNN trước đây phải gánh vác nghĩa vụ xã hội rất nặng. HTX kiểu 

mới tuy vẫn có chức năng xã hội, nhưng trước hết là một tổ chức kinh tế, trong nền 

kinh tế thị trường HTX chỉ thực hiện nghĩa vụ xã hội trên cơ sở hoạt động kinh tế có 

hiệu quả và những chăm lo về mặt xã hội trước hết cũng dành cho thành viên HTX. 

- Về mục tiêu tổ chức: HTXDVNN kiểu cũ tạo ra sản phẩm, dịch vụ theo kế 

hoạch Nhà nước chỉ đạo. HTX kiểu mới đáp ứng trước hết nhu cầu chung về kinh tế, 

văn hóa, xã hội của thành viên. 

- Về đối tượng phục vụ: HTXDVNN kiểu cũ phục vụ chủ yếu các tổ chức 

thương mại nhà nước. Trong khi, HTX kiểu mới có đối tượng phục vụ chủ yếu là 

thành viên HTX. 

- Về phạm vi hoạt động: HTXDVNN kiểu cũ hoạt động thường bị giới hạn 

bởi địa giới hành chính. HTX kiểu mới không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. 

- Về nội dung hoạt động: HTXDVNN kiểu cũ trực tiếp tổ chức sản xuất, lao 

động tập trung, thủ tiêu sự độc lập của kinh tế hộ. HTX kiểu mới có nội dung hoạt 

động đa dạng, có thể làm dịch vụ hoặc vừa làm dịch vụ vừa kinh doanh đa ngành, 

song đều hướng vào hỗ trợ kinh tế hộ phát triển. 

- Về phương thức quản lý: HTX kiểu cũ quản lý dưới sự chỉ đạo theo kế hoạch 

của Nhà nước, điều hành của Ban quản trị, nhất là chủ nhiệm. HTX kiểu mới hướng 

vào lợi ích cho thành viên, quyền biểu quyết bình đẳng giữa các thành viên (mỗi thành 

viên 1 phiếu). 

- Về phân phối: HTXDVNN kiểu cũ phân phối bình quân theo quy định của 

Nhà nước. Còn HTX kiểu mới phân phối theo cơ chế thị trường, theo mức độ sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ và theo vốn góp (Harris, Stefanson và Fulton, 1996) [65].  



29 

 

HTXDVNN kiểu cũ HTXDVNN kiểu mới 

  

Hình 2.1. Mối quan hệ giữa hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với thành viên và 

các tổ chức kiểu cũ và kiểu mới 

    (Nguồn: Hồ Văn Vĩnh và Nguyễn Quốc Thái, 2005) 

2.1.3. Vai trò của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 

HTXDVNN hình thành đã thể hiện những vai trò nhất định với Nhà nước, địa 

phương và các thành viên, cụ thể: 

Đối với Nhà nước, HTXDVNN là bộ phận chủ yếu của thành phần kinh tế tập 

thể-một phần quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

HTXDVNN là cầu nối, là thành phần trong việc xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất 

tới tiêu thụ sản phẩm giúp nông dân. HTX không chỉ ích lợi như các tổ chức kinh tế 

khác, mà còn thể hiện được vai trò quan trọng trong việc chuyển tải, hướng dẫn, tổ 

chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nông dân, 

chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 

hướng dẫn thành viên sản xuất theo vùng quy hoạch. Ngoài ra, HTXDVNN là một tổ 

chức kinh tế dân chủ của người dân, giúp phát huy nội lực tiềm năng trong nhân dân 

góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế, đặc biệt ở các vùng nông thôn, vùng núi nơi 

mà Nhà nước chưa có điều kiện hay khả năng để vươn tới một cách đầy đủ trọn vẹn 

để hỗ trợ phát triển. 
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Đối với địa phương, hoạt động của HTXDVNN giúp nâng cao trình độ, kỹ 

năng, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của nông dân thông qua các hoạt động tư vấn 

thông tin, trao đổi kinh nghiệm mà HTX tổ chức tại địa phương. HTXDVNN huy 

động nguồn vốn nhàn rỗi đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm sự lãng phí tài 

nguyên cũng như tạo ra sự phồn vinh cho xã hội. Ngoài ra, HTX góp phần tích cực 

trong việc xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ địa phương chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, 

cây trồng, vật nuôi. Các HTXDVNN là những tổ chức kinh tế tại địa phương, bám 

sát địa bàn, tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương, thông qua 

những hoạt động của mình đã cùng địa phương hoàn thiện hạ tầng cơ sở, giữ gìn vệ 

sinh môi trường, tạo việc làm nâng cao mức sống người dân góp phần cùng chính 

quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. 

Đối với các thành viên, HTXDVNN mang lại những ý nghĩa to lớn trong việc 

hỗ trợ các thành viên thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Vladislav (2007) cho 

rằng trong sản xuất nông nghiệp lợi ích của những người nông dân luôn bị xem nhẹ, 

họ không có công cụ trong tay để dành lấy sức mạnh thị trường, chính vì vậy họ trở 

nên yếu thế hơn trong các mối quan hệ trao đổi, mua bán [118]. HTXDVNN giúp 

giảm bất đối xứng thông tin trên thị trường, thông qua việc HTX kiểm soát hoạt động 

sản xuất của thành viên, đảm bảo chất lượng và giá cả sản phẩm mà thành viên sản 

xuất ra. Người mua khi giao dịch với HTX sẽ giảm chi phí giao dịch, tăng mức độ tin 

tưởng với sản phẩm mua của HTX hơn so với mua của từng thành viên riêng lẻ.  

Không những thế, HTXDVNN là tác nhân có vai trò liên kết giữa doanh 

nghiệp lớn và người nông dân. Các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh 

sản phẩm nông nghiệp cần đầu vào, cần có các vùng nguyên liệu do nông dân sản 

xuất ra. Do đặc tính quy mô sản xuất của người nông dân ở các nước đang phát triển 

là nhỏ, các doanh nghiệp cần làm việc, ký kết với một lượng lớn nông dân, trên các 

địa bàn khác nhau để có thể đảm bảo nguyên vật liệu. Từ đó các doanh nghiệp tốn 

kém chi phí, công sức trong việc quản lý một lượng lớn các hộ nông dân đơn lẻ. HTX 

có tác dụng rất lớn trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp có hiệu 

quả cao trong quá trình làm việc với nông dân (Hoàng Vũ Quang, 2016; Nguyễn Vĩnh 

Thanh và Nguyễn Quang Hồng, 2017) [19; 21]. 
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2.1.4. Đặc điểm của HTXDVNN 

Thứ nhất, HTXDVNN là một tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp. Mục tiêu đầu tiên của HTX là đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng của thành 

viên về sử dụng dịch vụ của HTX phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

Thứ hai, HTXDVNN hình thành trên cơ sở xuất hiện nhu cầu chung trong sản 

xuất kinh doanh, trong mua bán nông sản của các thành viên. Trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh nông nghiệp, các cá nhân và hộ gia đình hoạt động trong cùng một 

ngành, nghề nhất định có chung nhu cầu về một sản phẩm, dịch vụ nào đó.  

Thứ ba, HTXDVNN có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm về tài chính 

trong giới hạn tài sản của HTX. Tài sản chung của HTXDVNN không được chuyển 

nhượng và không chia. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ của HTX 

trong phạm vi vốn góp của mình. Tài sản chung của HTX được hình thành từ các 

nguồn vốn và công sức của thành viên, trợ cấp của Nhà nước, quà biếu, tặng của các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước… trong suốt quá trình tham gia HTX, thành 

viên chỉ được sở hữu phần vốn góp ban đầu của họ, còn tài sản hình thành từ hoạt 

động của HTX là tài sản chung không chia, trường hợp thành viên rút ra khỏi HTX, 

thì tối đa chỉ rút phần vốn đã góp. Nguyên tắc này được xem là điều kiện thiết yếu 

cho sự phát triển bền vững và liên tục của HTX. 

Thứ tư, HTXDVNN là mô hình mang tính chất kinh tế, là tổ chức kinh tế đặc 

biệt thúc đẩy hợp tác trong cộng đồng thành viên nhằm đáp ứng một cách hiệu quả nhu 

cầu chung trong hoạt động kinh tế và nhu cầu xã hội, văn hóa của thành viên. Trước 

hết, muốn mang lại lợi ích kinh tế cho thành viên thì  HTX phải hoạt động hiệu quả, 

tạo ra lợi nhuận để có thể tồn tại và phát triển. Một phần quan trọng trong lợi nhuận 

của HTX được dùng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - xã hội chung của cộng 

đồng thành viên, đây là cơ chế hiệu quả để các thành viên HTX cùng chia sẻ khó khăn, 

trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích, từ đó khuyến khích phát triển tinh thần hợp tác, tính 

cộng đồng, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên.  

Thứ năm, HTXDVNN là một tổ chức kinh tế có tính dân chủ cao. Các quyết 

định được HTX ban hành dựa trên biểu quyết của mỗi thành viên (mỗi thành viên 

một phiếu bầu), không phụ thuộc vào số lượng vốn góp lớn hay nhỏ của thành viên.  
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2.2. Cơ sở lý thuyết về phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN 

2.2.1. Khái niệm “phát triển” 

 Sự phát triển là quá trình vận động theo chiều hướng tốt lên và ngày càng hoàn 

thiện của bất kì sự vật, hiện tượng nào. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, 

sự phát triển được coi là tất yếu khách quan. Đó là kết quả của sự thay đổi về lượng 

dần dần sẽ dẫn tới sự thay đổi về chất, là kết quả của quá trình giải quyết các mâu 

thuẫn phát sinh bên trong sự vật, hiện tượng trên thế giới. 

 Như vậy, các HTX cũng là một đối tượng trong thế giới quan, do đó sự phát 

triển của HTX là điều hiển nhiên. Trong đó, HTX sẽ dần dần thay đổi nội tại, có 

những sự thay đổi về lượng và chất, dẫn tới kết quả hoạt động kinh doanh có chiều 

hướng đi lên. 

2.2.2. Khái niệm phát triển hoạt động kinh doanh 

Trong các nghiên cứu trước đây, tồn tại rất nhiều ý kiến khác nhau về việc liệu 

thước đo sự phát triển hoạt động kinh doanh có phải là các thước đo định lượng hay 

bao gồm cả các phán đoán định tính về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 

(Borden và Bottrill, 1994) [39].  

Trong nghiên cứu về lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, Cyert và March 

(1992) đã cho ý kiến rằng sự phát triển hoạt động kinh doanh là thước đo mức độ đạt 

được các mục tiêu đã đề ra của doanh nghiệp, được thể hiện thông qua chỉ số về doanh 

thu, lợi nhuận, khả năng tăng trưởng thị phần và mục tiêu chiến lược có sẵn của doanh 

nghiệp qua từng thời kì khác nhau [47]. 

Ở khía cạnh khác, có thể thấy hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động sản 

xuất, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ của các ngành sản xuất kinh doanh. Do vậy, kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là những sản phẩm mang lại lợi 

ích tiêu dùng xã hội được thể hiện sản phẩm vật chất hoặc sản phẩm phi vật chất. 

Theo góc độ kế toán, phát triển hoạt động kinh doanh được đo lường thông 

qua sự chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp. Phát triển hoạt động kinh doanh còn là kết quả cuối cùng 

của hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động 

khác trong một thời kỳ nhất định (Trần Chí Thiện, 2013) [23]. 
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Như vậy, có nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau về phát triển hoạt động 

kinh doanh; việc sử dụng khái niệm nào để mô tả sự phát triển hoạt động kinh doanh 

được quyết định tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể và mục tiêu cụ thể của các nghiên cứu 

(Monica và cộng sự, 2007) [85]. 

2.2.3. Đo lường phát triển hoạt động kinh doanh 

Nhiều tổ chức trong khu vực công và tư nhân trên khắp thế giới đã gặp khó 

khăn với các hệ thống đo lường phát triển hoạt động kinh doanh của họ (Moulin, 

2007) [87]. Mỗi loại hình sản xuất hay doanh nghiệp khác nhau có thể đo lường phát 

triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo các tiêu chí khác nhau. Moulin 

(2002) [86] cho rằng đo lường phát triển hoạt động kinh doanh là việc đánh giá giá 

trị mà các tổ chức mang lại cho khách hàng và các bên liên quan khác. Tuy vậy, việc 

đo lường này có nhiều vấn đề phức tạp do nó liên quan đến việc xác định mục tiêu và 

tiêu chí đo lường như thế nào, sử dụng các chỉ số đo lường cho mục đích cụ thể gì và 

nhiều vấn đề liên quan đến kỹ thuật đo lường (Borden và Bottrill, 1994) [39]. 

Theo Tangen (2005), bước đầu tiên khi thiết kế một thước đo kết quả là bắt 

đầu xây dựng một công thức có thể phù hợp với mục đích cụ thể của thước đo. Đây 

có thể là một trong những hoạt động quan trọng và khó khăn nhất trong đo lường sự 

phát triển hoạt động kinh doanh [113]. Có nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu xung 

quanh việc xây dựng công thức đo lường như thế nào. Neely và cộng sự (1997) cho 

rằng nên sử dụng các tiêu chí khách quan hơn là các tiêu chí chủ quan và công thức 

càng chính xác càng tốt [89].  

Nghiên cứu của Eccles và Pyburn (1992) đã chỉ ra rằng các công ty đã tạo ra 

các hệ thống đo lường sự phát triển hoạt động kinh doanh mới để bổ sung cho các 

thước đo tài chính truyền thống [52]. Tuy vậy, hầu hết công ty ngày này đều sử dụng 

kết quả tài chính và kế toán là thước đo cuối cùng để đánh giá sự phát triển hoạt động 

kinh doanh. Do HTX là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt nên cách thức và phương 

pháp đo lường sự phát triển hoạt động kinh doanh của HTX cũng tương tự như đo 

lường phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quan trọng là, để đánh giá 

sự phát triển hoạt động kinh doanh của HTX trong từng thời kì thì các HTX cần lựa 

chọn các phương pháp đo lường phù hợp. Phương pháp đo lường sẽ giúp HTX lượng 
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hoá và so sánh sự phát triển hoạt động kinh doanh của năm nay so với các năm trước 

cũng như so với kế hoạch đã đặt ra. Tại Việt Nam và trên thế giới, các chỉ tiêu dùng 

để đo lường phát triển hoạt động kinh doanh của HTX được các nhà nghiên cứu sử 

dụng vô cùng đa dạng. 

Lerman và Parliament (1989) trong bài viết về ảnh hưởng của ngành và quy 

mô trong HTXNN đã sử dụng 4 tiêu chí để đo lường sự phát triển hoạt động kinh 

doanh HTXNN, gồm: (1) Profitability (Khả năng sinh lời); (2) Leverage (Đòn bẩy 

vốn); (3) Efficiency – Asset turnover (Hiệu quả sử dụng tài sản); (4) Liquidity (Tính 

thanh khoản) [75]. Idris và cộng sự (2011) đo lường sự phát triển hoạt động kinh 

doanh của HTXNN thông qua doanh số bán hàng (sales) lấy từ báo cáo thu nhập HTX 

hàng năm khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển hoạt động kinh doanh 

HTXNN ở Malaysia [68]. Franken & Cook (2015) xác nhận rằng có thể đo lường kết 

quả của HTX thông qua 3 chỉ tiêu: ROE, ROA, EVI, trong đó, ROE là thu nhập ròng 

trước thuế trên vốn chủ sở hữu, ROA là thu nhập ròng trước thuế trên tài sản, EVI là 

(Thu nhập ròng sau thuế - [(tổng vốn chủ sở hữu) * (LIBOR kỳ hạn 12 tháng trung 

bình tháng 12 + 2%)])/(tổng tài sản - nợ ngắn hạn) [56].  

HTX đã được công nhận là một tổ chức thực thể dân chủ. Báo cáo tài chính 

(BCTC) thực tế được lập cho người dùng nội bộ (thành viên HTX) và cho người dùng 

bên ngoài. BCTC là một bản đồ để hiểu và đo lường sức khỏe tài chính của HTX. 

Việc phân tích các tỷ số tài chính đã nhận được sự chú ý trong việc đánh giá chi tiết 

về tính thanh khoản, nguồn lực và hoạt động của HTX. Báo cáo phân tích tỷ số tài 

chính được chấp nhận rộng rãi cho dù đó là một HTX lớn hay nhỏ. Trong nghiên cứu 

của Shamsuddin và cộng sự (2017) để kiểm tra hoạt động tài chính của các HTXNN 

ở Malaysia trong giai đoạn 2010-2014, tác giả đã sử dụng chỉ tiêu ROE và ROA để 

làm thước đo cho kết quả hoạt động tài chính của HTX [102]. Nghiên cứu của 

Shamsuddin và cộng sự (2018) mở rộng hơn so với nghiên cứu trước, các tác giả đã 

đưa ra các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính quan trọng phản ánh hoạt động kinh 

doanh và có thể được sử dụng để kiểm tra tình hình hoạt động của HTX [103]. Theo 

đó, chỉ tiêu tài chính gồm: Liquidity ratios (Tỷ số về khả năng thanh toán), Leverage 
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ratios (Tỷ số về đòn bẩy), Efficiency ratios (Tỷ số về hiệu quả), Profitability ratios 

(Tỷ số khả năng sinh lời). Chỉ tiêu phi tài chính gồm: staff profile (hồ sơ về nhân 

viên), Community investment (đầu tư công ích), total members (tổng số thành viên), 

enviroment (môi trường). 

Việc phân tích khả năng sinh lời cho phép đánh giá về sự phát triển hoạt động 

kinh doanh đồng thời cung cấp thông tin về tình hình kinh tế hiện tại và các cơ hội 

phát triển của HTX (Matyja, 2018) [79]. Nghiên cứu của Matyja (2018) đã xác định 

các vấn đề và phân tích liên quan đến lợi nhuận của các HTXNN, và đưa ra các giải 

pháp khả thi cho việc nâng cao khả năng sinh lời của HTX. Mẫu được sử dụng trong 

nghiên cứu này bao gồm 100 HTX sản xuất nông nghiệp có trụ sở tại Ba Lan. Ngoại 

suy xu hướng và phân tích phương sai và tương quan là các kỹ thuật được sử dụng để 

điều tra khả năng sinh lời (ROE, ROA, ROS, VI) và mối quan hệ của nó với các 

ngành sản xuất chính, quy mô và chất lượng (chỉ số định giá đất) của đất nông nghiệp. 

Việc đo lường để đánh giá sự phát triển hoạt động kinh doanh của HTX theo nghiên 

cứu của Matyja (2018) thông qua 4 chỉ tiêu về khả năng sinh lời, cụ thể là: ROE 

(Return on equity – Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu), ROA (Return on assets – Lợi 

nhuận trên tài sản), ROS (Return on sales – Lợi nhuận trên doanh số bán hàng), VI 

(Value index - chỉ số giá trị): tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trên giá vốn chủ 

sở hữu, cụ thể bao gồm lãi suất tiền gửi ngân hàng bình quân; nếu chỉ số này lớn hơn 

một có nghĩa là tăng giá trị cho chủ sở hữu doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho 

phép kết luận rằng lợi nhuận của các HTXNN đang giảm dần qua từng năm; nó không 

phụ thuộc vào dây chuyền sản xuất chính cũng như quy mô và chất lượng đất nông 

nghiệp. Nghiên cứu cũng nêu rõ rằng các yếu tố tiềm năng quyết định lợi nhuận có 

thể bao gồm chất lượng quản lý và các vấn đề nội bộ và tổ chức khác. 

Kontogeorgos và cộng sự (2018) thực hiện nghiên cứu về sự phát triển hoạt 

động kinh doanh của 34 HTXNN ở Hy Lạp với bộ dữ liệu được thu thập từ các báo 

cáo tài chính trong thời gian 5 năm giai đoạn 2006-2010 [73]. Trong nghiên cứu này, 

chỉ tiêu lợi nhuận gộp (Gross profit over sales) được sử dụng là thước đo kết quả hoạt 

động của các HTXNN. Trong nghiên cứu về các yếu tố quyết định kết quả tài chính 
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của các HTXNN ở Hoa Kỳ, Singh và cộng sự (2019) sử dụng ROA (tỷ suất doanh 

thu/tài sản) để đo lường phát triển hoạt động tài chính của các HTXNN [104]. Ngoài 

ra, Yobe và cộng sự (2020) đo lường kết quả của HTXNN ở Nam Phi sử dụng phương 

pháp Simar- Wilson thông qua chỉ tiêu chính là Turnover (doanh số) [123]. 

Việc đánh giá phát triển hoạt động kinh doanh có thể được xem xét thông qua 

các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính khác nhau. Các HTXNN vào cuối mỗi niên độ kế 

toán thường thực hiện việc đánh giá hoạt động kinh doanh dựa vào các chỉ tiêu có sẵn 

trên các Báo cáo tài chính như lợi nhuận kinh doanh - chỉ tiêu phản ảnh toàn bộ sản 

phẩm thặng dư của HTX và thể hiện mức hiệu quả kinh doanh của HTX trong một thời 

kì nhất định (Trần Chí Thiện, 2013) [23]. Ngoài ra, một số chỉ tiêu khác trên BCTC 

cũng được sử dụng khá phổ biến để đo lường phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTX, cụ thể: 

- Doanh thu thuần của HTX: là chỉ tiêu phản ánh tổng doanh thu bán hàng còn 

lại sau khi đã trừ đi các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, các khoản giảm 

trừ phát sinh trong kỳ như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán 

bị trả lại. 

- Thu nhập bình quân năm của lao động trong các HTX hoạt động trên địa bàn: 

gồm các khoản thu nhập từ tiền lương và các khoản có tính chất lương; thu nhập nhận 

từ quỹ BHXH trả thay lương do ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, thực hiện sinh 

đẻ có kế hoạch; thu nhập khác. 

- Số lượng dịch vụ HTX cung cấp cho thành viên: là những hoạt động sản xuất 

kinh doanh của HTX, bao gồm những hoạt động kinh doanh vì mục đích lợi nhuận 

và dịch vụ nhằm mục địch phục vụ (lấy thu bù chi). 

- Mức độ tạo việc làm cho các thành viên và người lao động 

Cockerill và Pickering (1984) đã nghiên cứu các nhóm đối tượng khác nhau 

và xác nhận rằng, mỗi nhóm đối tượng sẽ sử dụng các chỉ tiêu đo lường phát triển 

hoạt động kinh doanh khác nhau phù hợp với mục tiêu của mình [44]. Bảng 2.1 dưới 

đây thể hiện các nhóm và các chỉ tiêu đo lường mà họ thường sử dụng và đánh giá là 

quan trọng để đo lường sự phát triển hoạt động kinh doanh đối với mục tiêu của họ. 
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Bảng 2.1. Các nhóm và các chỉ tiêu đo lường thường được sử dụng 

Nhóm Các chỉ tiêu đo lường phát triển hoạt động kinh doanh 

 

Chủ sở hữu Lợi nhuận, sự tăng trưởng, cổ tức, chứng khoán, giá cổ phiếu 

Giám đốc Sự tăng trưởng, thị phần, chứng khoán 

Nhà quản lý Sự tăng trưởng, dòng tiền, chi phí tùy ý 

 

Người lao động Mức thu nhập và tăng trưởng, mức công ăn việc làm, chứng khoán 

 

Nhà cung cấp 

Sự thay đổi và bảo mật của đơn đặt hàng, thời hạn thanh toán, 

giá cả 

 

Khách hàng 

Giá cả, chất lượng, dịch vụ bảo hành, phát triển sản phẩm mới, 

điều kiện tín dụng 

 

Nhà đầu tư Giá cổ phiếu, cổ tức, tài trợ tài sản, lợi tức vốn 

Đối thủ cạnh tranh Lợi nhuận, thị phần, hành vi phi giá cả, quảng cáo, tỷ lệ đầu tư 

Chính phủ 
Đóng góp thuế doanh nghiệp, mức độ việc làm tiềm năng, 

phương thức giao dịch. 

      (Nguồn: Cockerill và Pickering, 1984) 

Có thể thấy, các chỉ tiêu sử dụng trong đánh giá sự phát triển hoạt động kinh 

doanh của HTXNN là rất đa dạng, lựa chọn sử dụng chỉ tiêu nào là tuỳ thuộc vào 

người đánh giá và bối cảnh đánh giá cụ thể. Các biện pháp đo lường phù hợp có thể 

đảm bảo rằng nó sẽ giúp ích cho các nhà quản lý có tầm nhìn dài hạn và phân bổ các 

nguồn lực của công ty cho các hoạt động cải tiến hiệu quả nhất. HTX có thể lựa chọn 

nhiều thước đo kết quả đáp ứng với các mục đích khác nhau nhưng điều quan trọng 

là phải chọn đúng và phù hợp với hoạt động của đơn vị mình (Tangen, 2003) [112]. 

2.2.4. Tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN 

- Ở tiêu chí này xem xét phát triển hoạt động kinh doanh của HTX ở hai khía 

cạnh: Phát triển hoạt động kinh doanh của HTX theo chiều rộng và phát triển hoạt 

động kinh doanh của HTX theo chiều sâu.  

+ Phát triển hoạt động kinh doanh của hợp tác xã theo chiều rộng: Mở rộng 

phạm vi hoạt động, mở rộng quy mô các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ 

cho HTX, đồng thời giải quyết được nhiều công ăn việc làm hơn cho thành viên và 

cộng đồng dân cư. 
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+ Phát triển hoạt động kinh doanh của hợp tác xã theo chiều sâu: Là việc nâng 

cao chất lựợng, hiệu quả hoạt động trong nội bộ từng HTXDVNN để nâng cao năng 

lực cạnh tranh của HTX, mang lại nhiều lợi ích cho thành viên. Như vậy, phát triển 

hoạt động kinh doanh của hợp tác xã HTX theo chiều sâu phải thể hiện trên các nội 

dung: (1) Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, và nâng cao chất lượng các dịch 

vụ của HTX; (2) Sản xuất kinh doanh của HTX phải thay đổi theo hướng tăng giá trị 

sản lượng, tăng doanh thu, giảm chi phí và tăng lợi nhuận; (3) Tăng sự liên kết giữa 

các thành viên HTX, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác, mở rộng thị trường 

tiêu thụ.  

- Theo tiêu chí đánh giá, phân loại HTX Quốc gia năm 2017, để HTX được 

đánh giá là hoạt động tốt cần đạt các tiêu chí sau:  

1) Doanh thu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của hợp tác 

xã (38 điểm).  

2) Lợi ích của các thành viên hợp tác xã (16 điểm).  

3) Vốn hoạt động của hợp tác xã (17 điểm).  

4) Quy mô thành viên HTX ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng (8 điểm).  

5) Hợp tác xã được khen thưởng trong năm (6 điểm).  

6) Mức độ hài lòng của thành viên đối với HTX (15 điểm).  

Đánh giá, xếp loại HTXDVNN: HTX hoạt động mạnh (hay còn gọi khá, giỏi): 

Từ 65 đến 100 điểm; HTX hoạt động trung bình: Từ 50 đến dưới 65; HTX hoạt động 

yếu: Dưới 50 điểm (Phụ lục 07). 

2.3. Cơ sở thực tiễn về phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trong và 

ngoài nước 

2.3.1. Phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN ở các nước trên thế giới 

Phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN ở Cộng hòa Liên bang 

Đức: Các HTX hoạt động trong nền kinh tế thị trường, nhằm hỗ trợ thành viên tự 

phát triển sản xuất - kinh doanh theo các nguyên tắc cơ bản là: Tự nguyện, công bằng, 

tự giúp đỡ nhau, tự quản lý, tự chịu trách nhiệm. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp của các HTX chiếm tỷ trọng lớn, với 33% thị phần thịt, rượu, 50% thị phần 

ngũ cốc và rau quả, 65% thị phần sữa các loại… Các HTX ở Đức tạo việc làm thường 

xuyên và thu nhập ổn định cho gần 800.000 lao động; tạo cơ hội việc làm cho hơn 20 
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triệu người. HTXDVNN ở Đức luôn được đánh giá cao, thu hút hơn 1,9 triệu hộ thành 

viên tham gia và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Các HTXDVNN tại Đức có được thành quả nêu trên là do các HTX hoàn thiện tổ 

chức, phát huy tốt các giá trị, nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. HTX 

luôn hướng về phục vụ thành viên, vì lợi ích của thành viên, luôn luôn đáp ứng nhu 

cầu của thành viên và của xã hội; hoạt động của HTX hài hòa được lợi ích chung của 

HTX, của thành viên và cộng đồng (HTX có lợi nhuận, thành viên có lợi nhuận) nhân 

dân được hưởng thụ thành quả do HTX mang lại, thông qua các dịch vụ công cộng, 

như rau, quả, ngũ cốc có chất lượng (Hoàng Văn Long và cộng sự, 2016) [13]. 

Phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN ở Hoa Kỳ: Hoạt động kinh 

doanh của các HTXDVNN ở Hoa Kỳ là thông qua việc bán nông sản, rồi mở rộng 

sang mua, chế biến thực phẩm. HTX tham gia vào ngành chế biến các sản phẩm từ 

sữa bò, bán gia súc, ngũ cốc và hoa quả. Nhà nước tổ chức ra các HTXDVNN nhằm 

phổ biến kiến thức nông nghiệp cho nông dân. HTXDVNN được hình thành tự 

nguyện, có sự giúp đỡ về mọi mặt của Nhà nước, là một trong những tổ chức quan 

trọng tạo nên một nền nông nghiệp phát triển cao của Mỹ. HTX có vai trò đặc biệt 

quan trọng trong ngành nông nghiệp Hòa Kỳ. Ngoài ra, HTXDVNN còn cung cấp 

dịch vụ tiếp thị nông nghiệp - tức tiêu thụ nông sản, cung ứng nguyên vật liệu sản 

xuất nông nghiệp và các dịch vụ khác liên quan đến sản xuất nông nghiệp; HTX cung 

cấp các dịch vụ cho thành viên và các HTX khác trong lĩnh vực giống, bảo vệ thực 

vật, bảo quản sau thu hoạch. Trong một nền kinh tế thị trường tự do, có tính cạnh 

tranh rất mạnh như ở Hòa Kỳ, nhưng các HTX có số lượng lớn công dân Hòa Kỳ 

tham gia thành viên, là nhờ HTX hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, đáp ứng nhu 

cầu và đem lợi ích cho thành viên (Hồ Văn Vĩnh và Nguyễn Quốc Thái, 2005) [31]. 

Phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN ở Nhật Bản: Các 

HTXDVNN của Nhật Bản được hình thành ở hầu hết các làng, xã, thành phố. 

HTXDVNN của Nhật Bản làm rất tốt hai khâu cơ bản là dịch vụ "đầu vào" và "đầu 

ra" hỗ trợ kinh tế hộ thành viên phát triển; 90% lúa gạo, trên 50% rau, quả, sữa 

tươi… của các hộ thành viên được tiêu thụ thông qua HTX. Tổ chức và hoạt động 

của các HTXDVNN Nhật Bản là những HTX đa chức năng: HTX đáp ứng tất cả 

các nhu cầu của thành viên, từ cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, marketing 
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cho các sản phẩm, nhận tiền gửi, cho vay tín dụng… đến hướng dẫn, hỗ trợ thành 

viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Quy mô HTX ở Nhật Bản lớn, thành viên đông, 

góp nhiều vốn, hệ thống liên hiệp HTX làm tốt liên kết kinh tế giữa các thành viên, 

nên có nhiều thuận lợi trong triển khai các hoạt động kinh doanh, dịch vụ (Hoàng 

Văn Long và cộng sự, 2016) [13]. 

2.3.2. Phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN ở trong nước 

2.3.2.1. Sự hình thành và phát triển hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở 

Việt Nam qua các thời kỳ 

Từ 1955-1986: Nhà nước tiến hành cải cách ruộng đất để giải phóng sức sản 

xuất ở nông thôn, đồng thời từng bước đưa nông dân đi vào con đường làm ăn tập 

thể. Đảng cho rằng nếu cứ để cho nông dân tự sản xuất riêng lẻ thì dần dần số đông 

sẽ nghèo đói, còn số ít sẽ trở thành phú nông. Vì vậy, cần tổ chức nông dân vào các 

HTX. Đến năm 1960 cả nước có 41.000 HTXNN, với hơn 2,4 triệu hộ nông dân tham 

gia, bằng 84,8% số hộ và 76% diện tích ruộng đất vào các HTX. Sự phát triển nhanh 

chóng về mặt số lượng của HTXNN trong giai đoạn này có nguyên nhân từ sự đề cao 

tuyệt đối của Nhà nước đối với kinh tế tập thể, trong khi đó vai trò của kinh tế hộ, 

kinh tế tư nhân lại bị phủ định.  

Trong những 1970, tình hình kinh tế rất khó khăn. Miền Bắc bị chiến tranh tàn 

phá, chủ lực của nền kinh tế là các HTXNN hoạt động kém hiệu quả bởi tình trạng 

lãng phí, quản lý vốn lỏng lẻo, bắt đầu xuất hiện tình trạng mất vốn, nhập máy móc 

tràn lan. Trong những năm 1975-1986, các HTXNN vẫn tồn tại những hạn chế cố 

hữu và ngày càng trầm trọng, như việc phân phối trừ lùi chi phí, việc tính công điểm 

danh, phân phối theo định lượng (tối thiểu 13, tối đa 18), cộng thêm sự điều hòa lương 

thực san bằng hưởng thụ, khiến cho thành viên không còn động lực sản xuất, sản xuất 

đình trệ, bỏ ruộng đồng hoang hóa ngày càng nhiều; bộ máy quản lý của các HTX 

cồng kềnh, kém hiệu quả.  

Trước tình hình đó, Chỉ thị 100 ra đời như một sự công nhận và hiện thực hóa 

hình thức “khoán sản phẩm”. Chỉ thị này đã đáp ứng đúng tâm tư nguyện vọng của 

người dân, tạo ra sinh khí mới cho hoạt động sản xuất. Người nông dân đã mạnh dạn 

đầu tư, mua sắm máy móc, khiến cho tổng thể năng suất ngành nông nghiệp tăng cao 

đột biến. Chỉ thị 100 đã phát huy được khả năng lao động sôi nổi, mạnh mẽ của nông 
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dân, giải quyết tương đối mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước - HTX - thành viên, qua 

đó thúc đẩy sản xuất tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, do tồn tại những hạn chế như 

chưa giải quyết triệt để quan hệ sản xuất, mới chỉ dừng lại ở quan hệ phân phối và 

giải phóng lao động; việc sử dụng tài sản vẫn chưa đạt hiệu quả; ruộng giao khoán 

manh mún, ở cách xa nhau khiến chi phí canh tác đội lên quá lớn; sản xuất độc canh 

lúa, ít có chuyển dịch và kết hợp với các ngành nghề khác; tình trạng quan liêu bao 

cấp tràn lan đã khiến cho động lực sản xuất do khoán tạo ra dần bị triệt tiêu mất. Sản 

xuất hàng hóa không phát triển, đời sống lao động khó khăn dần quay trở lại. 

Thời kỳ 1987-1996: đây cũng là thời kỳ khó khăn nhất trong quá trình phát 

triển hoạt động của HTXNN ở nước ta. Khi cơ chế quản lý tập trung bao cấp từng 

bước được xóa bỏ, cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước được hình thành và 

điều tiết các quan hệ kinh tế; phần lớn các HTXNN rơi vào tình trạng khó khăn, lúng 

túng, nhiều HTX sản xuất kinh doanh thua lỗ bị tan rã, giải thể. Nghị quyết số 10 về 

“Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” đề ra một cơ chế khoán mới trong HTXNN 

thay thế cho cơ chế khoán theo Chỉ thị 100. Nghị quyết 10 xác định HTX là đơn vị 

kinh tế tự chủ, tự quản, hộ gia đình thành viên là đơn vị nhận khoán với HTX. Quản 

lý HTX tiến hành theo hình thức đề cao tính tự chủ, thực hiện giao quyền sử dụng đất 

lâu dài cho hộ thành viên sản xuất kinh doanh. Ban quản lý rút dần sự can thiệp trực 

tiếp vào sản xuất kinh doanh của thành viên, quan hệ HTX - thành viên chuyển dần 

sang quan hệ hợp đồng kinh tế giữa hai chủ thể bình đẳng theo các nguyên tắc thỏa 

thuận; tinh giản bộ máy quản lý HTX; chấm dứt phân phối công điểm. 

Thời kỳ 1997 đến nay: Sau khi Luật HTX được ban hành năm 1996, quá trình 

phát triển HTXNN ở nước ta diễn ra theo 2 hình thức chủ yếu: Chuyển đổi HTXNN 

kiểu cũ sang HTXNN kiểu mới và thành lập mới HTXNN với chức năng chủ yếu là 

làm dịch vụ cho kinh tế hộ (gọi là HTXDVNN). Về cách chuyển đổi HTXNN kiểu 

cũ sang HTXNN kiểu mới còn mang nặng tính hình thức. Các HTX chỉ đổi mới về 

tên gọi, về bộ máy mà chưa đổi mới về nội dung hoạt động. Việc tổ chức đại hội 

thành viên, lựa chọn nhân sự vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt vẫn theo cơ chế cũ, do 

cấp ủy giới thiệu và lãnh đạo, tuy đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng nhưng nhìn chung 

không chọn được cán bộ, đặc biệt giám đốc vừa có trình độ, vừa năng động trong 

kinh tế thị trường, lại có đạo đức, tâm huyết với HTXDVNN, do đó nhiều giám đốc 
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thiếu nhiệt tình, làm việc chỉ vì trách nhiệm Đảng giao. Các HTXDVNN kiểu mới 

này bước đầu sản xuất - kinh doanh có lãi, đóng góp tích cực vào việc tăng trưởng 

trong nông nghiệp, vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tuy 

nhiên, thực trạng HTXDVNN đang còn nhiều mặt cần được xem xét, đánh giá để từ 

đó có phương hướng, giải pháp phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của 

HTXDVNN trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (Hồ Văn Vĩnh và 

Nguyễn Quốc Thái, 2005) [31]. 

2.3.2.2. Phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN Dương Liễu 

HTXDVNN Dương Liễu hoạt động trên địa bàn xã Dương Liễu, huyện Hoài 

Đức, Hà Nội. Sau khi chuyển đổi từ một HTX yếu kém, trải qua thời gian kiên trì 

phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách. HTXDVNN Dương Liễu đã vươn lên trở 

thành HTX tiên tiến, phát triển toàn diện. Những năm gần đây HTX đã đổi mới 

phương thức hoạt động, căn cứ vào yêu cầu thực tế của thành viên và thị trường để 

xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh dài hạn. Hiện nay các hoạt động kinh doanh 

của HTX rất đa dạng, gồm hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp: cung 

ứng giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển 

giao kỹ thuật mới, dịch vụ tưới, tiêu nước, bảo vệ đồng ruộng; hoạt động hỗ trợ phát 

triển nghề truyền thống: HTX mở các lớp dạy nghề, tổ chức khôi phục lại nghề thêu 

ren, nghề làm miến dong; hoạt động sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản như: sản 

xuất, chế biến và tiêu thụ hàng thuê ren, miến dong và tiêu thụ hàng nông sản,…. 

Doanh thu của HTX liên tục tăng lên năm sau cao hơn năm trước từ 12.107 triệu đồng 

năm 2008 tăng lên 32.329 triệu đồng năm 2014, ngoài ra HTX đóng góp phát triển 

cộng đồng như xây dựng các công trình văn hóa, xây dựng nhà tình nghĩa. 

HTXDVNN Dương Liễu đạt được kết quả nêu trên là nhờ HTX đã xây dựng mục 

tiêu, phương án hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của thành viên và 

thị trường: (1) mục tiêu hoạt động của HTX là không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt 

động theo Luật HTX, hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, tạo điều kiện 

thuận lợi cho kinh tế hộ thành viên phát triển. (2) nội dung hoạt động của HTX bên 

cạnh các dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ và đời sống thành viên, HTX còn tổ chức sản xuất, 

chế biến và tiêu thụ hàng nông sản; sản xuất; kinh doanh máy, thiết bị và chuyển giao 

công nghệ chế biến nông sản, các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ làng nghề 

chế biến nông sản (Hoàng Văn Long và cộng sự, 2016) [13]. 
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Tóm lại, qua nghiên cứu phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN 

trong nước và quốc tế có thể rút một số kinh nghiệm, cụ thể sau: (1) Để hoạt động 

kinh doanh của HTX có kết quả tốt, hoạt động của HTX phải dựa trên các nguyên tắc 

cơ bản: Dân chủ, tự nguyện cùng chia sẻ trách nhiệm, lợi ích và rủi ro trong hoạt động 

của HTX; (2) phát triển hoạt động kinh doanh của HTX theo hướng hoạt động sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, vươn tới phát triển các ngành, nghề kết hợp với 

sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa; (3) phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTX phải dựa trên thu nhập của HTX và lợi ích cho thành viên.  

2.4. Các lý thuyết liên quan đến phát triển HTXDVNN  

2.4.1. Lý thuyết phân công lao động xã hội (Theory of the Social Division of Labor)  

Theo lý thuyết về phân công lao động xã hội của Durkheim (1983), HTXNN 

là tạo điều kiện cho các tác nhân kinh tế hoạt động mà không bị hạn chế bởi những 

ràng buộc về phân công lao động xã hội. Bằng cách nhấn mạnh sự đoàn kết, Durkheim 

(1983) đã khẳng định rằng sự hợp tác là một nền tảng đạo đức phù hợp với phong 

trào hợp tác xã [51].  

Những hạn chế đặc thù của nông nghiệp đối với sự phân công lao động xã hội 

dẫn đến vai trò chủ đạo của nông nghiệp gia đình khiến khả năng phát huy lợi thế của 

kinh doanh quy mô lớn và sức mạnh thị trường thấp. Nhược điểm đầu tiên của trang 

trại gia đình là không có lợi thế về quy mô hoạt động, được khắc phục bởi các HTX 

tổng hợp máy móc, HTX dịch vụ chuyên biệt, hợp tác xã tín dụng, cũng như nhiều 

loại HTX nông thôn mang lại lợi ích cho các hộ gia đình nông thôn. Những HTX như 

vậy đại diện cho sự mở rộng của các trang trại gia đình cá thể, giúp kết hợp lợi thế 

của hình thức tổ chức quy mô gia đình với nền kinh tế sản xuất hàng hóa và dịch vụ 

quy mô lớn. Nhược điểm thứ hai của các trang trại gia đình là sức mạnh thị trường 

thấp so với các đối tác thương mại đầu nguồn và hạ nguồn, được khắc phục bằng các 

HTX và hiệp hội tiếp thị, thu mua và thương lượng. Các HTXNN quản lý để nắm bắt 

được nền kinh tế của tổ chức kinh doanh quy mô lớn trong khi vẫn giữ được sự độc 

lập về kinh tế và pháp lý cho các thành viên của họ (tất nhiên họ phải thực hiện nghĩa 

vụ đối với HTX của mình) (Tortia và cộng sự, 2013) [114]. 

Theo lý thuyết này, sự phát triển kinh doanh của HTX là điều tất yếu do HTX 

thể hiện được tính “phân công lao động” và “hợp tác” giữa các thành viên, giải quyết 

được bài toán quy mô của các trang trại gia đình. 
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2.4.2. Lý thuyết kinh tế về hợp tác xã nông nghiệp (The economic theory of 

agricultural cooperatives)  

Helmberger và Hoos (1962) [66] có thể được xem là những người đã phát 

triển mô hình toán học hoàn chỉnh đầu tiên về hành vi của một HTXNN. Sexton 

(1995) [101], người cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về những phát triển 

trong lý thuyết kinh tế về HTX ở Hoa Kỳ coi nghiên cứu của Helmberger và Hoos 

(1962) là “một bước ngoặt trong lý thuyết kinh tế của hợp tác xã”. Helmberger và 

Hoos (1962) sử dụng lý thuyết tân cổ điển của công ty để phát triển các mô hình 

ngắn hạn và dài hạn của một HTX (bao gồm các quan hệ hành vi và vị trí cân bằng 

của một HTX và các thành viên của nó theo các bộ giả định khác nhau) bằng cách 

sử dụng phân tích cận biên truyền thống. Trong mô hình của họ, mục tiêu tối ưu hóa 

của HTX là tối đa hóa lợi ích cho các thành viên bằng cách tối đa hóa “giá trị trên 

một đơn vị hoặc giá trung bình bằng cách phân phối tất cả các khoản thu nhập trở 

lại cho các thành viên tương ứng với khối lượng bảo trợ hoặc việc sử dụng của họ” 

(Torgerson và cộng sự, 1998) [115].  

Đã có nhiều cuộc tranh luận về việc liệu một HTX có nên được coi là một công 

ty (một thực thể ra quyết định) như Helmberger và Hoos (1962) đã làm, hay như một tổ 

chức (tập hợp) các đơn vị kinh tế (thành viên) theo Emelianoff (1942), Robotka (1947) 

và Phillips (1953) [66; 53; 98; 96]. Sexton (1995) đánh giá cao lý thuyết “mang tính bước 

ngoặt” này vì (1) phân tích (đúng) về hành vi của HTX và thành viên dựa trên một tập 

hợp các giả định rõ ràng; (2) mô hình phân biệt rõ ràng giữa hành vi ngắn hạn và dài hạn 

trong HTX; và (3) dựa trên những đặc điểm này, mô hình đã tạo tiền đề cho những tiến 

bộ hơn nữa trong lý thuyết hợp tác trong những năm 1970 và 1980 [101]. 

Như vậy, theo lý thuyết này, HTX được xem như 1 thực thể kinh doanh khác, 

cần có chiến lược kinh doanh và phát triển kinh doanh phù hợp. Vì thực tế, bản chất 

của HTX vẫn là sự kết hợp của các hộ gia đình có chung sản phẩm và mục đích kinh 

doanh. Do đó, lý thuyết này nhấn mạnh rằng để phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTX bền vững thì HTX cần chú trọng tới việc cân bằng và “tối ưu hoá” lợi ích của 

các thành viên trong HTX. 

2.4.3. Lý thuyết tân cổ điển về hợp tác xã (The neoclassical theory of cooperatives)  

Lý thuyết tân cổ điển được giới thiệu bởi Jeffrey S. Royer vào năm 2014 [61]. Lý 

thuyết này tạo ra những hiểu biết sâu sắc về hành vi của các HTX trong các cấu trúc thị 
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trường khác nhau, giúp các HTX phát triển các chiến lược kinh doanh phù hợp với mục 

tiêu của họ và thông báo các quyết định chính sách công liên quan đến HTX.  

Lý thuyết này được áp dụng đối với các HTX tiếp thị và cung ứng nông sản 

trong các cấu trúc thị trường khác nhau trong cả ngắn hạn và dài hạn. Các chủ đề 

được đề cập bao gồm sự ổn định của các giải pháp đầu ra và giá của HTX, các chiến 

lược để giảm chi phí sản xuất đầu vào của trang trại bán cho các thành viên và nâng 

cao giá thành sản phẩm thô của thành viên, các chính sách mở và hạn chế thành viên, 

và tác động của HTX đối với phúc lợi kinh tế, bao gồm ảnh hưởng của họ đối với các 

công ty khác trong các thị trường không hoàn hảo và thảo luận về khái niệm thước 

đo cạnh tranh. Lý thuyết này cũng đề cập đến các giải pháp về giá cả và sản lượng 

nhằm tối đa hóa phúc lợi kinh tế và xác định các điều kiện mà các HTX và công ty 

tối đa hóa lợi nhuận hoạt động hiệu quả theo nghĩa phân bổ. 

Theo lý thuyết tân cổ điển về hợp tác xã, sự phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTX cần phải quan tâm đồng đều tới rất nhiều yếu tố như đầu vào, đầu ra, chi phí, giá 

thành, sản lượng… Mỗi yếu tố này đều có tác động nhất định tới sự phát triển của HTX 

và quyết định đến sự thành bại trong phát triển hoạt động kinh doanh của HTX. 

2.4.4. Lý thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực (Resource-based view theory) 

Barney (1991) đưa ra khái niệm về quan điểm dựa trên nguồn lực để giải quyết 

những hạn chế của các mô hình môi trường về lợi thế cạnh tranh và cố gắng cung cấp 

mối liên hệ giữa các nguồn lực không đồng nhất do một tổ chức kiểm soát, tính di 

động của các nguồn lực trong ngành cụ thể và lợi thế chiến lược hoặc cạnh tranh được 

hưởng bởi một tổ chức [37]. Các nguồn lực của một doanh nghiệp được sử dụng để 

cho phép nó thiết lập các chiến lược nhằm cải thiện hiệu quả tổng thể và hiệu quả 

hoạt động của tổ chức và những nguồn lực này có thể có phạm vi khá rộng. Barney 

(1991) phân loại các tài nguyên này thành ba loại: 

(1) Nguồn vốn vật chất: bao gồm các nguồn lực vật chất của tổ chức như nhà 

máy và thiết bị, công nghệ, địa điểm và khả năng tiếp cận nguyên liệu thô. 

(2) Nguồn vốn con người: bao gồm sự đào tạo, kinh nghiệm, óc phán đoán, trí 

thông minh, sự sáng suốt của các nhà quản lý và người lao động trong tổ chức. 

(3) Các nguồn vốn của tổ chức: bao gồm cấu trúc chính thức của tổ chức, các 

hệ thống lập kế hoạch, kiểm soát và điều phối, các hệ thống lập kế hoạch và báo cáo 
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chính thức và không chính thức, cũng như mối quan hệ không chính thức giữa các 

nhóm với tổ chức và giữa các tổ chức bên ngoài trong môi trường cạnh tranh. 

Do đó, các nguồn lực mà một tổ chức kiểm soát có thể được kiểm tra theo các 

thuộc tính của nó: tính không đồng nhất (nghĩa là tính duy nhất của nó) và tính cố định 

(tức là khả năng có được của nó bởi các công ty cạnh tranh khác). Xét về hai thuộc tính 

này, nếu hai tổ chức có cùng nguồn lực và hình thành cùng một chiến lược, cả hai sẽ cải 

thiện kết quả và kết quả của mình theo cùng một cách và quan trọng là ở cùng mức độ. 

Như vậy, trên cơ sở lý thuyết nguồn lực, nghiên cứu này đã xác định một số 

nhân tố có ảnh hưởng tới phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên. Những nguồn lực được nêu trên đều có ảnh hưởng nhất định tới 

phát triển hoạt động kinh doanh của bất cứ đơn vị nào, bao gồm cả HTXDVNN. Do 

đó, việc xác định các nhân tố (các nguồn lực) có ảnh hưởng nhiều nhất tới phát triển 

hoạt động kinh doanh của HTXDVNN sẽ giúp việc cải thiện tình hình hoạt động của 

các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

2.5. Cách tiếp cận và khung nghiên cứu 

2.5.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 

Theo cách tiếp cận phát triển hoạt động kinh doanh, các yếu tố tác động đến 

phát triển hoạt động của HTXDVNN thể hiện trên các khía cạnh tổ chức, kinh tế, xã 

hội và chính sách. Thứ nhất, khía cạnh tổ chức cần quan tâm đến các vấn đề về cơ 

cấu tổ chức và nguồn nhân lực của HTX; vốn cho hoạt động của tổ chức HTX; cơ sở 

vật chất của HTX. Thứ hai, khía cạnh kinh tế cần xem xét hoạt động sản xuất kinh 

doanh của HTX. Thứ ba, khía cạnh xã hội xem xét cơ hội việc làm, sử dụng lao động, 

các nghề nghiệp và năng lực có liên quan đến thực hiện các dịch vụ công ở nông thôn, 

vai trò của thành viên liên quan đến hoạt động HTX. Thứ tư, khía cạnh chính sách tác 

động đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX như chính sách của Nhà nước và 

sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. 

2.5.2. Khung nghiên cứu 

Khung nghiên cứu được giải thích như sau: Đánh giá hiện trạng hoạt động của 

HTX từ năm 2014 - 2020 nhằm tìm hiểu về xu thế, vai trò và hiệu quả tổ hoạt động kinh 

doanh của HTXDVNN thời gian qua. Qua đó liên kết với tổng quan tài liệu để phát hiện 

các nhân tố tác động đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX trong bối cảnh cụ thể 

sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Nghiên cứu phát triển hoạt động kinh doanh của 
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HTXDVNN cần xem xét các nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến hoạt động của 

HTX. Thứ nhất, yếu tố bên trong HTX bao gồm: (1) Sự cam kết duy trì của thành viên 

HTX; (2) Năng lực quản lý của lãnh đạo HTX; (3) Khả năng tiếp cận vốn của HTX; (4) 

Quy mô của HTX. Thứ hai, yếu tố bên ngoài tác động vào yếu tố bên trong bao gồm: (1) 

Các chính sách của Nhà nước và hỗ trợ của chính quyền địa phương (tín dụng, xúc tiến 

thương mại, kết nối thị trường,…); (2) Yếu tố thị trường đầu vào và đầu ra tác động đến 

hoạt động kinh doanh của HTX. Khung nghiên cứu được trình bày cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tác giả đề xuất) 

Hình 2.2: Khung nghiên cứu đề xuất 
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Việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTXDVNN qua so 

sánh hoạt động của các HTX mạnh, trung bình và yếu cũng như so sánh hoạt động 

của các HTX ở các vùng miền khác nhau, bao gồm: Về mặt kinh tế: Doanh thu, chi 

phí, lợi nhuận, số lượng dịch vụ HTX cung cấp cho thành viên, số hộ thành viên tham 

gia HTX, vốn điều lệ của HTX, độ tuổi, trình độ chuyên môn của giám đốc các HTX; 

Về mặt xã hội liên quan đến thực hiện các dịch vụ công ở nông thôn; nâng cao sản 

xuất kinh doanh, tập huấn khoa học kỹ thuật cho thành viên, cơ hội việc làm, tăng thu 

nhập và tương trợ nhau trong phát triển đời sống cộng đồng tại địa phương.  

Qua các bước nghiên cứu trên và kết hợp với phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX sẽ đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát 

triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX 

Trên thế giới và Việt Nam những năm qua đã có một số công trình nghiên cứu 

thực hiện phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX 

nói chung và HTXDVNN nói riêng. Do việc nghiên cứu được thực hiện trong điều 

kiện thời gian và không gian khác nhau nên các nhân tố trong mỗi mô hình cũng có 

nhiều khác biệt tuỳ thuộc vào bối cảnh nghiên cứu. Bảng 2.2 sẽ tóm lược các nhân tố 

ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN từ các nghiên cứu 

trước đây. 

Bảng 2.2. Bảng tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh 

doanh của hợp tác xã 

Nhân tố  Nghiên cứu liên quan 

 

Sự đa dạng về giới tính 

Hernández-Nicolás và cộng sự (2019); Yobe và 

cộng sự (2020) 

Quy mô HTX 

Lerman & Parliament (1989); Kontogeorgos và 

cộng sự (2018); Singh và cộng sự (2019); 

Pokharel và cộng sự (2020); Yobe và cộng sự 

(2020) 

Sự chuyên môn hóa Pokharel và cộng sự (2020) 
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Nhân tố  Nghiên cứu liên quan 

Chính sách hỗ trợ có lợi của 

chính phủ 

Elena Garnevska và cộng sự (2011); Singh và 

cộng sự (2019); Mistris và cộng sự (2020); 

Kebede và cộng sự (2020) 

Yếu tố chính trị Mistris và cộng sự (2020) 

Thể chế và quản trị Chibanda và cộng sự (2009) 

Loại hình tổ chức 
Kontogeorgos và cộng sự (2018); Dương Ngọc 

Thành và cộng sự (2018) 

Cấu trúc vốn và cường độ sử 

dụng vốn 

Hoàng Vũ Quang (2016); Kontogeorgos và cộng 

sự (2018); Dương Ngọc Thành và cộng sự (2018); 

Singh và cộng sự (2019) 

Độ tuổi HTX 
Dương Ngọc Thành và cộng sự (2018); Yobe và 

cộng sự (2020) 

Quản trị và các chỉ số đào tạo Mai Anh Bảo (2016); Yobe và cộng sự (2020) 

Tỷ lệ cán bộ HTX có trình độ 

đại học, cao đẳng 

Elena Garnevska và cộng sự (2011); Hoàng Vũ 

Quang (2016); Dương Ngọc Thành và cộng sự 

(2018) 

Sự tham gia và cam kết của 

thành viên 

Elena Garnevska và cộng sự (2011); Mai Anh Bảo 

(2016) 

                                     (Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

2.7. Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu 

Các nghiên cứu trước ở trong nước và nước ngoài đã chứng minh có rất nhiều 

nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN. Mặt 

khác, không thể đưa ra một mô hình nguyên mẫu, đã được khẳng định ở các môi 

trường sản xuất kinh doanh khác nhau và trong những mô hình HTX khác nhau để 

kiểm định cho mô hình HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Do vậy, nghiên cứu 

định tính thông qua trao đổi, thảo luận tay đôi với 10 chuyên gia là lãnh đạo Liên 

minh HTX tỉnh Phú Yên và Ban giám đốc các HTXDVNN (Phụ lục 05) được thực 

hiện nhằm đề xuất các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình nghiên cứu để phù hợp với 

đặc thù của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên.  



50 

 

Có 12 nhân tố được đưa ra để thảo luận cho mô hình các nhân tố ảnh hưởng 

đến phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Kết quả có 5 nhân tố được các chuyên gia lựa chọn với mức độ đồng ý từ 50% trở 

lên, cụ thể là: Cam kết duy trì của thành viên là 50%; năng lực quản lý của lãnh đạo 

HTX là 62,5%; khả năng tiếp cận tài chính của HTX là 75%; chính sách của Nhà 

nước và hỗ trợ của địa phương là 62,5% và quy mô của HTX là 62,5% (Phụ lục 05).  

Đây là cơ sở để tác giả kế thừa và lựa chọn các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt 

động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Do vậy, các giả thuyết 

và mô hình nghiên cứu như sau: 

2.7.1. Các giả thuyết nghiên cứu 

2.7.1.1. Cam kết duy trì của thành viên HTX và sự phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTX 

Fulton (1999) đã đưa ra định nghĩa về cam kết của thành viên HTX trong 

nghiên cứu về “Hợp tác xã và cam kết thành viên” [57]. Trong đó, “Cam kết là sự ưu 

tiên của những thành viên về sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi HTX chứ không 

phải là một tổ chức kinh tế nào khác” và “cam kết thực hiện các quy định của HTX”. 

Các thành viên đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của HTX. Họ là 

thành viên, nhà cung cấp sản phẩm cho HTX, nhưng cũng chính là khách hàng sử 

dụng các sản phẩm và dịch vụ của HTX. Do đó, sự cam kết của các thành viên vô 

cùng quan trọng với mọi HTX. Có rất nhiều nhân tố tạo nên sự cam kết của các thành 

viên, như lợi ích mà các thành viên nhận được từ HTX (Osterberg và Nilsson, 2009) 

[94], khả năng của HTX biến những nhu cầu của thành viên những quyết định hợp lý 

(Fulton và Giannakas, 2001) [58]. 

Theo tác giả luận án, sự cam kết duy trì là sự cam kết của thành viên rằng sẽ 

tiếp tục duy trì vai trò thành viên HTX. Từng cá nhân tham gia HTX với mong muốn 

cơ bản nhất đó là đáp ứng các yêu cầu, các thỏa mãn của họ về mặt vật chất và cả tinh 

thần. Nguyên nhân mà thành viên cam kết duy trì mối quan hệ với HTX đó là do HTX 

đã đem lại cho họ những lợi ích như họ kì vọng. Những lợi ích đó có thể là khả năng 

tiếp cận thị trường tốt hơn, hỗ trợ nhiều hơn về điều kiện tiếp cận vốn, chuyển giao 

khoa học công nghệ mới, gia tăng tiếng nói của mình trong đàm phán, tiếp cận nguồn 

nguyên liệu đầu vào với chi phí cạnh tranh hơn… mà nếu không phải là thành viên 
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HTX họ sẽ không nhận được (McAllister, 1995) [81]. Do vậy, tác giả đề xuất giả 

thuyết H1 như sau: 

Giả thuyết H1: “Sự cam kết duy trì của thành viên HTXDVNN” có tác động 

tích cực đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN tỉnh Phú Yên. 

2.7.1.2. Năng lực quản lý của lãnh đạo HTX và phát triển hoạt động kinh doanh của HTX 

Trong HTX, với nhu cầu đa dạng của thành viên, một nhà lãnh đạo cần có 

năng lực quản lý để thuyết phục các thành viên đạt tới sự đồng thuận và sau đó thông 

qua quyết định của cả HTX (Fulton và Giannakas, 2001) [58]. Năng lực quản lý thể 

hiện qua việc giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên, kỹ năng này đặc biệt quan 

trọng đối với dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm, vì HTX sẽ phải thuyết phục thành 

viên tuân thủ các quy định của HTX trong quá trình sản xuất, hòa giải các mâu thuẫn 

giữa các thành viên và giữa thành viên và HTX trong quá trình HTX mua hàng hóa 

của thành viên. Ban giám đốc có năng lực sẽ tăng cường sự trao quyền trong HTX, 

khuyến khích các thành viên tự chủ trong việc ra quyết định dựa trên những giá trị 

chung của HTX, như vậy sẽ góp phần tạo ra một tổ chức bền vững. 

Mặt khác, năng lực quản lý còn là khả năng giao tiếp của ban quản lý HTX 

thông tin qua các cách thức khác nhau như diễn văn, bài viết hay các hành động cụ 

thể, ban giám đốc HTX có năng lực giao tiếp sẽ khuyến khích sự tham gia của các 

thành viên và bảo đảm các thành viên nhận thức được những gì đang xảy ra trong 

HTX và họ cảm thấy họ là một phần của tổ chức. Nhà quản lý có năng lực sẽ đảm 

bảo thông tin được truyền hiệu quả từ HTX đến các thành viên và ngược lại. Một quá 

trình giao tiếp hiệu quả cũng tăng cường trách nhiệm quản lý, đó là một yếu tố quan 

trọng trong việc tạo ra một HTX mạnh và độc lập (Dorward, 2006) [50]. 

Như vậy, người quản lý HTX có năng lực có thể bảo đảm hài hòa lợi ích của 

thành viên và lợi ích của HTX; bảo đảm HTX có lãi, thành viên cũng có lợi thì nhân 

dân mới tin và gia nhập vào HTX đông hơn làm tăng cơ hội phát triển của HTX và 

góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của HTX. Từ cơ sở trên, giả thuyết 

H2 được đề xuất như sau: 

Giả thuyết H2: “Năng lực quản lý của lãnh đạo HTXDVNN” có tác động tích 

cực đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX DVNN tỉnh Phú Yên. 
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2.7.1.3. Khả năng tiếp cận tài chính của HTX và phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTX 

Khả năng tiếp cận tài chính là nhân tố phản ánh sức mạnh của HTX thông qua 

khối lượng vốn mà HTX có thể huy động vào sản xuất kinh doanh, cũng như phân 

phối đầu tư có hiệu quả các nguồn vốn. Khả năng huy động vốn của HTX giúp thực 

hiện các hoạt động kinh doanh một cách dễ dàng (Đào Thị Huyền Trang, 2016; 

Kodama, 2007) [26;72].  

Về thực tế, các HTX đều sử dụng lượng vốn lớn nhưng việc huy động góp vốn 

ban đầu của thành viên và vốn tích lũy được trong quá trình sản xuất kinh doanh 

không nhiều (Trần Lê Huy, 2014) [10]. Do đó, khi đánh giá về khả năng huy động 

vốn của HTX phải tính đến các khoản huy động vốn từ các nguồn bên ngoài như sự 

giúp đỡ từ các tổ chức phi chính phủ thông qua các dự án, sự hỗ trợ của Nhà nước 

thông qua các chương trình an sinh xã hội, sự giúp đỡ của địa phương thông qua việc 

mua máy móc thiết bị, thiết kế, in bao bì phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc vay tín 

dụng từ các ngân hàng thương mại (Hồ Văn Vĩnh và Nguyễn Quốc Thái, 2005) [31]. 

Nếu khả năng huy động nguồn tài chính tốt thì HTX sẽ có nguồn vốn dồi dào 

đáp ứng các kế hoạch phát triển cũng như mở rộng quy mô, là cơ sở cho việc mở rộng 

kinh doanh đem lại phát triển hoạt động kinh doanh tốt hơn. Tác giả đề xuất giả thuyết 

H3 sau đây: 

Giả thuyết H3: “Khả năng tiếp cận tài chính của HTXDVNN” có tác động tích 

cực đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN tỉnh Phú Yên. 

2.7.1.4. Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và phát 

triển hoạt động kinh doanh của HTX 

Kinh tế HTX không chỉ là khu vực chính để tạo ra nhiều lợi nhuận và tăng 

trưởng kinh tế mà còn là khu vực có vai trò, vị trí quan trọng trong giải quyết việc làm 

đảm bảo đời sống cho đông đảo người lao động, tạo sự ổn định xã hội, góp phần vào 

tăng trưởng và phát triển của quốc gia [5]. Vì lẽ đó, chính phủ các nước thường quan 

tâm, có chính sách ưu đãi, nâng đỡ khu vực kinh tế này (Trần Lê Huy, 2014) [10].  

Chính phủ nước ta rất quan tâm và hỗ trợ, khuyến khích hoạt động của HTX 

trong lĩnh vực nông nghiệp (Đào Thị Huyền Trang, 2016) [26], thông qua các chính 

sách đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng, cho vay với lãi suất 
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thấp, và trợ giúp khi gặp thiên tai (Hồ Văn Vĩnh và Nguyễn Quốc Thái, 2005) [31]. 

Ở Việt Nam hiện nay, đã có những chính sách ưu đãi phát triển HTX như chính sách 

ưu đãi tín dụng, chính sách ưu đãi giao đất, cho thuê đất, chính sách hỗ trợ xúc tiến 

thương mại, mở rộng thị trường, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý… 

(Nguyễn Thiện Nhân, 2015) [15]. Những chính sách kể trên và sự nâng đỡ từ phía 

Chính phủ sẽ giúp ích cho sự phát triển của HTX, tạo điều kiện cho các HTX nâng 

cao kết quả hoạt động kinh doanh.  

Theo Mistris và cộng sự (2020), thay đổi đáng kể trong chính sách nông nghiệp 

quốc gia có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức hợp tác xã, kết quả nghiên 

cứu rút ra trên mẫu nghiên cứu là các hợp tác xã ở Latvia [83]. Nghiên cứu của Kebede 

và cộng sự (2020) cũng cho rằng chính sách có lợi của chính phủ về các biện pháp hỗ 

trợ và tần suất đào tạo và tăng cường liên hệ với các thành viên cũng có lợi cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của HTX [70].  

Sự hỗ trợ, giúp đỡ từ địa phương đối với HTXDVNN chịu sự ảnh hưởng của 

chính sách hỗ trợ chung của Nhà nước. Chính quyền các cấp ở địa phương hiện vẫn 

khó khăn trong việc xây dựng các chính sách đồng bộ, có hiệu quả đối với các 

HTXDVNN. Việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, vay vốn của các cơ 

quan quản lý còn chậm, nhiều bất cập. Bên cạnh đó, Liên minh HTX các tỉnh cũng 

đóng vai trò quan trọng giúp cho HTXDVNN phát triển như tổ chức các hoạt động 

xúc tiến thương mại, là cầu nối giữa HTX với các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ 

sản phẩm ra thị trường. 

Như vậy, bên cạnh chính sách của Nhà nước thì sự hỗ trợ của địa phương đã 

thể hiện vai trò to lớn trong việc hỗ trợ các HTXDVNN phát triển. Thực tiễn cho 

thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ tốt, đúng hướng thì ở 

đó HTX phát triển tốt và mang lại lợi ích nhiều hơn cho cộng đồng địa phương (Chu 

Tiến Quang và Lê Xuân Quỳnh, 2004) [18] và ngược lại ở đâu cấp ủy, chính quyền 

địa phương thiếu quan tâm hoặc can thiệp sâu vào công tác tổ chức và hoạt động nội 

bộ của HTX thì ở đó, HTX kém phát triển, hoạt động hiệu quả thấp. Do vậy, tác giả 

đề xuất giả thuyết H4 sau đây: 

Giả thuyết H4: “Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa 

phương” có tác động tích cực đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN 

tỉnh Phú Yên. 
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2.7.1.5. Quy mô HTX và phát triển hoạt động kinh doanh của HTX 

Theo Arcas và cộng sự (2011), cũng như các loại hình công ty khác, quy mô 

trong HTXNN nói chung được coi là một yếu tố thúc đẩy lợi thế cạnh tranh, mang lại 

cả việc giảm chi phí gắn với lợi thế quy mô và sự khác biệt thông qua đổi mới. Tuy 

nhiên, quy mô HTX cũng đi kèm với một số nhược điểm nhất định do cấu trúc phức 

tạp và tính linh hoạt phụ thuộc vào cơ cấu bộ máy tổ chức có phù hợp với quy mô đó 

hay không. Nghiên cứu của Arcas và cộng sự (2011) cũng xác minh mối quan hệ giữa 

quy mô của các HTXNN và kết quả hoạt động của chúng. Quy mô của HTX trong 

nghiên cứu này được tính bằng doanh số, tổng tài sản, tài sản cố định vật chất, mặt 

bằng xử lý và số lượng lao động thường xuyên và tạm thời, có ảnh hưởng tích cực 

đến hiệu quả của HTXNN [36].  

Nghiên cứu của Lerman & Parliament (1989) xác định có những ảnh hưởng 

quan trọng của ngành và quy mô đối với hoạt động tài chính (lợi nhuận, tính thanh 

khoản và cấu trúc vốn) của HTX [75]. Phân tích mẫu 43 HTXNN trong giai đoạn 

1970-1987 chỉ ra rằng các HTX lớn sử dụng tài sản hiệu quả hơn, trong khi các HTX 

nhỏ có khả năng sinh lời cao hơn. 

Các HTXNN ở Hoa Kỳ ngày càng tăng về quy mô trong khi số lượng lại giảm 

do hợp nhất. Nghiên cứu của Pokharel và cộng sự (2020) xem xét tác động của quy 

mô đến trung bình và phương sai của hoạt động tài chính của các HTXNN bằng cách 

sử dụng phương pháp tiếp cận hệ phương trình (3SLS) [97]. Tỷ suất sinh lời trên vốn 

chủ sở hữu là thước đo kết quả tài chính và phương sai của lợi nhuận trên vốn chủ 

sở hữu là thước đo rủi ro. Rủi ro có tác động tích cực đến hoạt động tài chính trung 

bình của HTX. Tác động của rủi ro được ước tính là khác nhau dựa trên sự đa dạng 

của sản phẩm do các HTX sản xuất. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh quy mô có tác 

động tích cực đến hiệu quả tài chính trung bình. Quy mô có tác động tích cực đến 

hiệu quả tài chính cho thấy rằng các HTXNN lớn hơn được hưởng lợi từ quy mô kinh 

tế. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết H5 sau đây: 

Giả thuyết H5: “Quy mô HTXDVNN” có tác động tích cực đến phát triển hoạt 

động kinh doanh của HTXDVNN tỉnh Phú Yên. 
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2.7.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Trên cơ sở các giả thuyết, mô hình phân tích định lượng các nhân tố ảnh hưởng 

đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên do 

tác giả đề xuất như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (Nguồn: Tác giả đề xuất) 

Hình 2.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

Trong chương 2, tác giả đã trình bày các nội dung về cơ sở lý luận HTXDVNN 

như khái niệm, vai trò của HTX trong phát triển kinh tế xã hội; đặc điểm của HTX 

cũng như các nguyên tắc hoạt động của HTX. Bên cạnh đó, nội dung chương 2 cũng 

đưa ra các lý thuyết về HTXNN, phát triển hoạt động kinh doanh và đo lường sự phát 

triển hoạt động kinh doanh thông qua một số chỉ tiêu định lượng. Ngoài ra, tác giả đã 

nêu hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX trong nước và trên thế giới, làm cơ sở 

rút ra bài học kinh nghiệm cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX 

ở tỉnh Phú Yên. Trên cơ sở lý thuyết, các giả thuyết và mô hình nghiên cứu yếu tố 

ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh của HTXDVNN tỉnh Phú Yên được đề xuất, 

là cơ sở để phát triển các nội dung của luận án ở các chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP  

NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên 

3.1.1.1. Vị trí địa lý 

Tỉnh Phú Yên là một tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp tỉnh 

Bình Định, phía Nam giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và Đắc Lắc, 

phía Đông giáp Điển Đông.  

Diện tích toàn tỉnh là 5.045 km2 giới hạn bởi tọa độ 12039’10’’ đến 13045’20’’ 

độ vĩ Bắc, 108039’45’’ đến 109029’20’’ độ kinh Đông. Bờ biển Phú Yên dài 189km, 

từ Cù Mông đến Vũng Rô, với nhiều bãi tắm đẹp, xen kẽ nhiều đầm, vịnh, vũng, điển 

hình như đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan và Vũng Rô. Trung tâm Phú 

Yên nằm cách Hà Nội 1.160 km về phía Bắc, cách thành phồ Hồ Chí Minh 561 km 

về phía Nam theo tuyến Quốc lộ 1A. Vị trí địa lý thuận lợi ấy đã tạo cho Phú Yên 

một vị thế địa lý kinh tế khá riêng biệt [33]. 

 

Hình 3.1. Bản đồ địa lý tự nhiên của tỉnh Phú Yên 
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3.1.1.2. Thổ nhưỡng 

Tỉnh Phú Yên có tổng diện tích tự nhiên 504.500 ha, trong đó đất có địa hình 

tương đối bằng phẳng chiếm 14%. Đất đai Phú Yên được hình thành trên mẫu đất 

phù sa và ba loại đá chính là: Granit, Ba Zan, trầm tích, bao gồm các nhóm phổ biến: 

Nhóm đất đỏ vàng chiếm diện tích khá lớn khoảng 327.925 ha, chiếm 65% 

diện tích tự nhiên, đây là nhóm đất có độ dốc lớn, độ phì thấp, tầng canh tác mỏng. 

Nhóm đất phù sa bao gồm đất trong thung lũng dốc tụ 56.998 ha, chiếm khoảng 

11,3% diện tích tự nhiên. Nhóm đất xám 34.810 ha, chiếm 6,9% diện tích tự nhiên, 

đất có độ phì thấp, nghèo mùn. Nhóm đất đen 17.658 ha, chiếm 3,5% diện tích đất tự 

nhiên. Nhóm đất mùn vàng đỏ 11.099 ha, chiếm 2,2% diện tích đất tự nhiên, phân bố 

chủ yếu trên núi cao, độ dốc lớn. Các nhóm đất cần được cải tạo bao gồm: đất cát ven 

biển 15.009 ha, chiếm 2,97% diện tích tự nhiên, thành phần cơ giới chủ yếu là cát, 

khả năng giữ nước và dinh dưỡng kém, độ phì nhiêu thấp; đất mặn, phèn 7.899 ha, 

chiếm 1,5% diện tích tự nhiên. Nhóm đất còn lại là đất phong hóa dở dang và đất 

khác [33]. 

3.1.1.3. Khí hậu 

Phú Yên là tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, nằm sâu trong khu vực nội chí 

tuyến nên độ dài ban ngày thường dao động khoảng 11-13 giờ, thuộc miền khí hậu 

nhiệt đới gió mùa. Chế độ gió ở Phú Yên liên quan mật thiết với điều kiện hoàn lưu 

khí quyển vùng nhiệt đới, chịu tác động thường xuyên của áp cao cận nhiệt đới Thái 

Bình Dương ở tầng thấp luồng không khí có hướng chủ yếu Đông Bắc di chuyển khá 

ổn định, tầng cao không khí di chuyển chủ yếu hướng Tây Nam.  

Phú Yên có hai mùa trong năm và chế độ gió ảnh hưởng nhiều bởi địa hình của 

các dãy núi nên chế độ gió trong cùng một mùa hoặc từng thời điểm ở các vùng có thể 

khác nhau. Nhiệt độ trung bình hàng năm của tỉnh từ 19 - 35,60C, trung bình hàng năm 

có từ 60-90 ngày có nhiệt độ trên 350C. Lượng mưa trung bình toàn tỉnh năm 2011 là 

1.980 mm và lượng mưa có xu hướng tăng dần vào những năm sau này [33]. 

3.1.1.4. Hệ thống thủy văn 

Sông ngòi Phú Yên phân bố tương đối đều trong toàn tỉnh và có một số điểm 

chung là các sông đều bắt nguồn ở phía Đông dãy Trường Sơn chảy qua miền núi, 
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trung du, đồng bằng và đổ ra biển. Ngoại trừ sông Ba và sông Kỳ Lộ, các sông còn 

lại có lưu vực chủ yếu nằm trong địa bàn tỉnh, có đặc điểm ngắn và dốc, cửa sông có 

xu hướng lệch về hướng Bắc, thường bị bồi lấp và ảnh hưởng của chế độ thủy triều. 

Lòng sông không ổn định, hai bên bờ có nhiều đoạn sông thường xảy ra xói lở. Hướng 

chính của các sông là Tây Bắc - Đông Nam hoặc Tây - Đông. Phú Yên có khoảng 50 

con sông có chiều dài trên 10 km, trong đó phần lớn là các sông ngắn từ 10-50 km. 

Mật độ sông ngoài tương đối dày 0,3-1,3 km/km2, trung bình là 0,5 km/km2 xấp xỉ 

mật độ lưới sông của nước ta (0,5-1 km/km2) [33]. 

3.1.1.5. Tài nguyên thiên nhiên 

- Tài nguyên khoáng sản: Phú Yên là tỉnh có nguồn khoáng sản phong phú 

như: đá hoa cương, diatômit, bentônit, galơnit, sắt, nước khoáng, than bùn… Nhiều 

loại có trữ lượng khá lớn như diatômit, đá hoa cương, sa khoáng vàng, fluôrit. Hiện 

nay, do điều kiện thiếu vốn và kỹ thuật nên tại tỉnh Phú Yên chỉ có một số cơ sở 

nhỏ khai thác bán thủ công để bán nguyên liệu sơ chế cho các nơi ngoài tỉnh và 

ngoài nước.  

- Tài nguyên rừng - lâm sản: Với địa hình gồm ba mặt núi vây quanh nên Phú 

Yên sở hữu nhiều rừng với lâm sản phong phú. Rừng ở Phú Yên được phân bố theo 

các dạng như: Rừng nhiệt đới núi thấp, rừng mưa ẩm nhiệt đới, rừng thưa nhiệt đới 

núi thấp, rừng truông gai cây bụi. Hiện nay, diện tích rừng và đất rừng Phú Yên có 

khoảng 395.185 ha, chiếm 75,6% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Các dãy núi phía Tây, 

Tây Nam và góc Tây Bắc rừng rậm hơn, lâm sản cũng nhiều hơn. Trong diện tích 

rừng 184.703 ha chứa một trữ lượng 16,7 triệu m3 gỗ, có nhiều gỗ quý [33].  

- Tài nguyên đất đai: Cuối thế kỷ XX, tỉnh Phú Yên có diện tích đất nông 

nghiệp 124.815 ha (trong tổng diện tích đất tự nhiên là 505.400 ha), hiện nay đang 

được sử dụng canh tác 63.681 ha (trong đó có 32.710 ha đất ruộng trồng lúa và hoa 

màu; 30.971 ha nương rẫy, nói chung là đất trồng ngũ cốc chiếm trên 50% đất nông 

nghiệp. Phần còn lại: đất trồng cây lâu năm 6.457 ha, đất cỏ dùng trong chăn nuôi 

2.084 ha, đất có mặt nước dùng vào nuông trồng thủy sản 2.044 ha. Khả năng khai 

khẩn để phát triển nông nghiệp còn lớn, nhất là vùng trung du phía tây của tỉnh. Trồng 

trọt là ngành sản xuất chính trong cơ cấu kinh tế Phú Yên [33]. 



59 

 

- Tài nguyên động thực vật 

Do đặc điểm về vị trí địa lý, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng và các yếu tố nhân 

tạo khác nên tài nguyên động thực vật Phú Yên rất đa dạng và phong phú, bao gồm: 

+ Tài nguyên động vật: hệ động vật rừng Phú Yên khá phong phú có 51 loài 

thú, 114 loài chim. Phú Yên có hệ sinh thái rừng đặc sắc như Khu bảo tồn thiên nhiên 

Krông Trai. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển đa dạng dịch vụ du lịch sinh 

thái rừng [32]. 

+ Tài nguyên thực vật:  

Tài nguyên thực vật Phú Yên gồm hai loại chính: thực vật tự nhiên và thực 

vật trồng. 

Thực vật tự nhiên: được phân bố trên các kiểu rừng với mật độ và số lượng 

loài khác nhau: kiểu rừng nhiệt đới núi thấp có diện tích lớn, phân bố ở độ cao khoảng 

1000m, nằm trong phạm vi các huyện miền núi của tỉnh. Đặc điểm kiểu rừng này là 

xanh quanh năm, ít thay lá; kiểu rừng truông gai, cây bụi: đây là kiểu rừng tương đối 

đặc biệt, hình thành do các yếu tố tổng hợp của khí hậu, đất đai, địa hình, hệ thực vật 

có tác động mạnh của nhân tố con người; kiểu thực vật trên cát, chủ yếu là cỏ, phân 

bố chủ yếu dọc theo bờ biển [32]. 

Thực vật trồng: rất phong phú, phân bố chủ yếu ở vùng có độ cao dưới 100m, 

gồm các nhóm cây chính: lương thực, thực phẩm, công nghiệp và dược liệu [32]. 

3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên 

3.1.2.1. Dân số 

Hiện nay, tỉnh Phú Yên có khoảng 30 dân tộc chung sống, trong đó người Kinh 

chiếm 94,6%, còn lại các dân tộc thiểu số như: Hoa, Chăm, Êđê, Ba Na, Hrê, Mnông, 

Raglai… Đồng bào các dân tộc ở Phú Yên sống hòa hợp, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn 

nhau trong phát triển sản xuất, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn trên 

địa bàn; đồng thời tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại các địa phương 

trong tỉnh. 

Theo kết quả của cuộc điều tra dân số ngày 01/4/1989, dân số tỉnh Phú Yên là 

641.791 người. Đến năm 2020, dân số Phú Yên đạt 874.268 người [7]. Dân số khu 

vực thành thị 251.312 người và khu vực nông thôn 622.956 người (tương ứng 28,75% 
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và 71,25%). Điều này cho thấy, dân số tỉnh Phú Yên tập trung phần lớn ở khu vực 

nông thôn. Số người ở nông thôn chiếm tỷ lệ lớn cho thấy Phú Yên là tỉnh có nền 

kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, do đó quan tâm tới hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp là hướng đi đúng đắn giúp phát triển kinh tế của tỉnh. 

3.1.2.2. Cơ sở hạ tầng  

- Về hạ tầng giao thông: Phú Yên có quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam chạy 

qua thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ Bắc vào Nam; quốc lộ 25 nối tỉnh Gia 

Lai, quốc lộ 29 nối tỉnh Đắc Lắc và nam Tây Nguyên; cách trung tâm thành phố Tuy 

Hòa khoảng 20 km về phía Nam cảng biển Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 

10.000 tấn cập cảng; sân bay Đông Tác nằm phía Nam thành phố, mỗi ngày có các 

chuyến bay khứ hồi từ Tuy Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh và từ Tuy Hòa đi Hà Nội. 

Các tuyến giao thông Bắc Nam, Đông Tây, cảng biển, sân bay có tác động lớn đến 

quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho hợp tác, trao đổi kinh tế, văn 

hóa giữa Phú Yên với các tỉnh thành trong vùng, cả nước và quốc tế. Hệ thống đường 

nội bộ tỉnh bảo đảm giao thông giữa các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Đây là một 

trong những điều kiện thuận lợi đưa Phú Yên trở thành đầu mối giao lưu kinh tế Bắc 

Nam và Đông Tây. 

- Điện năng: Phú Yên có mạng lưới đường dây tải điện nối với điện lưới 110 

KV và đường dây 500 KV đảm bảo cung cấp điện ổn định và chất lượng cao. Ngoài 

nguồn điện quốc gia, tỉnh còn có nhiều nhà máy thủy điện và nhà máy điện năng 

lượng mặt trời để cung cấp điện trong tỉnh và hòa vào lưới điện quốc gia. 

- Cấp thoát nước: Công ty cấp thoát nước tỉnh Phú Yên được thành lập từ tháng 

9 năm 1996 với tổng công suất có thể cung cấp lên 28.000 m3/ngày đêm. Mạng lưới 

đường ống được cải tạo và mở rộng đến các xã vùng ven thành phố Tuy Hòa và các 

địa phương trong tỉnh. Chất lượng nước máy đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia sử dụng 

nước máy trong sản xuất và sinh hoạt theo thời lượng 24 giờ/ngày. Công suất nhà 

máy sẽ đạt 30.000 m3/ngày đêm năm 2022 nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng nước cho 

các cơ quan, xí nghiệp, nước sinh hoạt của nhân dân và du khách. 

- Bưu chính viễn thông: Phú Yên có thể liên lạc qua mạng lưới Bưu chính 

viễn thông với mọi nơi trên thế giới. Viễn thông Phú Yên có một cơ sở hạ tầng vững 
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chắc, mạng lưới Viễn thông - CNTT hiện đại với 2 tổng đài HOST, 47 trạm Viễn 

thông, 160 trạm BTS Vinaphone. Các dịch vụ bưu điện như fax, bưu phẩm phát 

nhanh EMS, dịch vụ nhắn tin, điện thoại di động VMS sẵn sàng đáp ứng mọi nhu 

cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Yên ban hành văn bản số 

2048/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch phát triển bưu chính, viễn thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

nhằm phổ cập dịch vụ bưu chính đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh, kết hợp cung 

cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội. 

- Các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên: Hiện tại Phú Yên có ba khu công nghiệp 

chủ yếu phân bố đều trên địa bàn cả tỉnh: KCN Bắc Sông Cầu nằm phía Bắc tiếp giáp 

với thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định; Khu công nghiệp An Phú ở cửa ngõ phía 

bắc thành phố Tuy Hòa và khu công nghiệp Hòa Hiệp ở phía nam của tỉnh cách sân 

bay Tuy Hòa khoảng 3 km về phía Bắc và cách cảng Vũng Rô khoảng 15 km về phía 

Nam. Qui hoạch các khu công nghiệp trải dài theo chiều dài tỉnh tạo sự thuận lợi cho 

việc đầu tư sản xuất của các nhà đầu tư và tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao 

động ở các địa phương trong tỉnh. Các khu công nghiệp đã góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế của tỉnh theo đúng hướng, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước, đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước khi 

xây dựng và phát triển khu kinh tế tại Phú Yên. 

- Khu Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC): Khu NNCNC ở xã Hòa Quang 

Bắc, huyện Phú Hòa, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 15 km về phía Tây; 

ngày 27 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành quyết định số 2292/QĐ-TTg về 

thành lập và Quy chế hoạt động của khu nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên, và là 

một trong 10 khu nông nghiệp công nghệ cao nằm trong quy hoạch tổng thể của Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, Phú Yên không ngừng nổ lực 

đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển khu NNCNC với tham vọng đưa địa phương trở thành 

trung tâm nông nghiệp hàng đầu của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

thông qua tái cơ cấu mạnh mẽ ngành nông nghiệp địa phương.  
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 - Các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp: Tổng số công trình 

thủy lợi các loại trên địa bàn tỉnh có 317 công trình. Hệ thống thủy lợi cơ bản chủ 

động nước tưới cho cây lương thực và từng bước đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ 

sở hạ tầng và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng, góp phần hạn chế đáng kể thiệt hại do thiên tai gây ra. Các hệ thống 

thủy lợi, đê kè được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp theo hướng đa mục tiêu góp phần 

phục vụ sản xuất nông nghiệp phát triển gắn với đảm bảo an sinh xã hội và phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Hệ thống dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông lâm thủy sản: Các cơ sở 

trạm, trung tâm thuộc tổ chức nhà nước như: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao Phú Yên; Trung tâm ứng dụng và chuyển giao Phú Yên; Trại giống cây Nông 

nghiệp Hòa An; Trại giống cây Nông nghiệp Hòa Đồng; Trại thực nghiệm giống gia 

súc Hòa Thắng; Trại thực nghiệm giống cây Lâm nghiệp; Trại thực nghiệm cây ăn 

quả và rau màu; Trại thực nghiệm giống thủy sản nước ngọt. 

3.1.2.3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và vốn đầu tư 

Phú Yên là một trong những tỉnh phát triển tương đối chậm so với của các tỉnh 

Nam Trung Bộ, kinh tế chủ lực của tỉnh là nông nghiệp; tốc độ tăng trưởng kinh tế 

hàng năm từ năm 2015 đến 2020 đạt bình quân 7%/năm, quy mô nền kinh tế 2020 

gấp 1,6 lần so với năm 2015, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh và khu 

vực nam trung bộ trong xu hướng phát triển kinh tế của cả nước. Khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản tẳng 3,44%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,95%; khu 

vực dịch vụ tăng 3,15%. Thu nhập bình quân đầu người của Phú Yên năm 2020 đạt 

được 3,22 triệu đồng/người/tháng thấp hơn 23,78% so với thu nhập bình quân đầu 

người của cả nước (4,23 triệu đồng/người/tháng) [29]. 

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (Gross Regional 

Domestic Product) qua từng thời kỳ có khuynh hướng tăng dần nổi bật giai đoạn 

2010-2015, kinh tế phát triển vượt bậc, do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông, lâm thủy sản sang công nghiệp dịch vụ. Theo Cục Thống kê tỉnh Phú Yên 

(2020) [7], tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,93% so với 

cùng kì năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất trong chu kỳ 6 tháng trong vài năm 
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gần đây, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong mức tăng 

trưởng chung của toàn ngành kinh tế, “khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 

1,17%, đóng góp 0,29%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,88%, đóng góp 

1,77%; khu vực dịch vụ tăng 0,07%, đóng góp 0,03%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm giảm 3,82% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp -0,16% vào mức tăng 

trưởng chung” [7]. 

Về đầu tư, tình hình vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên 2020 có xu hướng 

giảm so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, tỉnh Phú Yên đang được nhận nguồn vốn 

đầu tư đa dạng chủ yếu từ Nhà nước, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và hộ dân cư, 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 

là 8984,3 tỷ đồng giảm 15,1% so với 6 tháng đầu năm 2019 [7]. Việc đẩy mạnh sử 

dụng vốn đầu từ là động lực để tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Phú Yên. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

3.2.1. Nghiên cứu sơ bộ 

3.2.1.1. Nghiên cứu định tính  

Mục đích của việc thực hiện nghiên cứu này là để khám phá, điều chỉnh, bổ 

sung các nhân tố cho mô hình nghiên cứu đề xuất và xây dựng thang đo lường các 

nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên cho phù hợp.  

Quá trình tổng hợp lý thuyết cũng như kết quả của các nghiên cứu đi trước 

về phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN và các nhân tố ảnh hưởng đến 

phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên thế giới và ở Việt Nam cho 

thấy các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXNN nói 

chung và HTXDVNN nói riêng khá đa dạng. Do vậy, để tránh những nhận định 

mang tính chủ quan, nghiên cứu này đã tiến hành thảo luận với các chuyên gia 

nhằm: xác định nhân tố có ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của các 

HTXDVNN tỉnh Phú Yên; xây dựng thang đo cho các thành phần của mô hình 

nghiên cứu. Đây là phương pháp khai thác ý kiến đánh giá của các chuyên gia có 

kinh nghiệm và trình độ để họ xem xét, nhận định một vấn đề để tìm ra giải pháp 

tối ưu cho vấn đề đó.  
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Theo Maxwell (2005) [80], do đặc thù của nghiên cứu sơ bộ định tính để 

khám phá các nhân tố theo chiều sâu của vấn đề nghiên cứu, kích thước mẫu của 

nghiên cứu này có thể rất nhỏ (1 chuyên gia) hoặc lớn hơn (từ 10 chuyên gia trở 

lên). Trong đó, Maxwell (2005) nhấn mạnh rằng việc lựa chọn này cần chú ý tới các 

đối tượng có khả năng phân tích chuyên sâu về vấn đề nghiên cứu. Nhóm chuyên 

gia trong nghiên cứu này là những cán bộ quản lý trong các cơ quan Nhà nước và 

nhà quản lý HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên, những người am hiểu về hoạt 

động của HTXDVNN do đó họ có kinh nghiệm để đưa ra các ý kiến có liên quan 

đến các nhân tố tác động đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Trong nghiên cứu này, bảng phỏng vấn các chuyên gia được thiết kế (phụ lục 

05) để thảo luận tay đôi với 10 chuyên gia. Danh sách các chuyên gia phỏng vấn được 

công khai ở phụ lục 03. Thời gian tiến hành thảo luận được thực hiện vào tháng 01 

năm 2021 và 10 chuyên gia được mời đến thảo luận nhằm xem xét, đưa ý kiến về mô 

hình nghiên cứu và các thang đo được sử dụng trong mô hình nghiên cứu đề xuất. 

Phương pháp Delphi cũng được tác giả sử dụng để thảo luận đưa ra các ý kiến thống 

nhất có liên quan đến nghiên cứu. 

Đối với bước nghiên cứu sơ bộ để điều chỉnh thang đo, tác giả đã đưa ra bảng 

câu hỏi với các biến quan sát được đề xuất để lấy ý kiến của các chuyên gia về nội 

dung sao cho phù hợp với thực tiễn phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Kết quả nghiên cứu sơ bộ định tính đã thảo luận 29 câu 

hỏi của 6 thang đo, gồm: Thang đo “Sự cam kết duy trì của thành viên HTX” (5 câu 

hỏi), thang đo “Năng lực quản lý của lãnh đạo HTX” (4 câu hỏi), thang đo “Khả 

năng tiếp cận tài chính của HTX” (4 câu hỏi), thang đo “Chính sách của Nhà nước 

và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương” (6 câu hỏi), thang đo “Quy mô của HTX” 

(4 câu hỏi), thang đo “Phát triển hoạt động kinh doanh của HTX” (6 câu hỏi). Các 

câu hỏi này sau khi được thảo luận thì tiếp tục thực hiện phỏng vấn chuyên sâu để 

thực hiện lấy nhận xét của chuyên gia về tính rõ ràng, dễ hiểu của các câu hỏi để 

tiếp tục điều chỉnh.  
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3.2.1 2. Nghiên cứu sơ bộ định lượng 

Mục đích chính của nghiên cứu sơ bộ định lượng là để phát hiện và khắc 

phục các lỗi có thể có trong thiết kế bảng câu hỏi trước khi tiến hành khảo sát 

chính thức và thường để điều chỉnh và sửa đổi các câu hỏi nhằm giúp đảm bảo độ 

tin cậy và giá trị của các thang đo. Ngoài ra, nghiên cứu sơ bộ định lượng còn 

được sử dụng để ước tính tỷ lệ hồi đáp cho các phiếu khảo sát và xác định cỡ mẫu 

của nghiên cứu chính. Do đó, nghiên cứu sơ bộ định lượng được công nhận rộng 

rãi như là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của công cụ khảo sát 

(Calder, Philips và Tybout, 1981) [41]. 

Green, Tull và Albaum (1988) cho rằng đối tượng trong nghiên cứu sơ bộ 

càng giống mẫu chính thức càng tốt [63]. Đối tượng điều tra trong nghiên cứu sơ bộ 

định lượng của nghiên cứu này là các cán bộ quản lý của các HTXDVNN trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện cũng thường được sử dụng để 

tạo ra một mẫu cho nghiên cứu sơ bộ với một kích thước mẫu đề nghị từ 12 đến 30 

hoặc từ 25 đến 100 (Green, Tull & Albaum, 1988) [63]. Chọn mẫu thuận tiện là lấy 

mẫu dựa trên sự thuận lợi hay dựa trên tính dễ tiếp cận của đối tượng, ở những nơi 

mà người điều tra có nhiều khả năng gặp được đối tượng. Lấy mẫu thuận tiện thường 

được dùng trong nghiên cứu khám phá, để xác định ý nghĩa thực tiễn của vấn đề 

nghiên cứu; hoặc để kiểm tra trước bảng câu hỏi nhằm hoàn chỉnh bảng; hoặc khi 

muốn ước lượng sơ bộ về vấn đề đang quan tâm mà không muốn mất nhiều thời 

gian và chi phí. Như vậy, phương pháp lấy mẫu thuận tiện là phù hợp với mục tiêu 

lấy mẫu cho phần nghiên cứu sơ bộ của luận án này. Trong nghiên cứu sơ bộ định 

lượng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý của phần mềm SPSS 20.0 tác giả thực hiện 

45 phiếu khảo sát được gửi trực tiếp đến các cán bộ quản lý HTXDVNN trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên trong tháng 01 năm 2021 (n=45). Bảng câu hỏi được sử dụng cho 

bước nghiên cứu này là bảng câu hỏi đã được chỉnh sửa theo ý kiến của các chuyên 

gia sau quá trình phỏng vấn chuyên sâu. Dữ liệu khảo sát thu thập được tại bước 

này được phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0 để xác định hệ số tin cậy thang đo 

Cronbach’s Alpha. 
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3.2.2. Nghiên cứu chính thức 

3.2.2.1. Mẫu nghiên cứu, đối tượng và phương pháp thu thập dữ liệu 

Sau khi tiến hành phân tích kết quả trong nghiên cứu định lượng sơ bộ, bảng 

câu hỏi khảo sát được điều chỉnh và hoàn thiện để sử dụng trong nghiên cứu định 

lượng chính thức. 

- Mẫu nghiên cứu chính thức 

Cách thức tổ chức chọn mẫu được thực hiện như sau: Trong số các HTXDVNN 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tác giả chọn mẫu điều tra theo phương pháp chọn mẫu 

ngẫu nhiên. Do tỷ lệ HTXDVNN ở mỗi địa phương là khác nhau nên tác giả xác định 

số mẫu điều tra dựa theo tỷ lệ HTXDVNN của từng địa phương. Với tổng số 

HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến ngày 31/12/2020 là 78 HTX. Theo 

Yamane (1967) công thức chọn mẫu [121]: 

 

Trong đó: 

N = 78 số lượng tổng quần thể 

e = giới hạn mẫu bị lỗi ±5%, (khoảng tin cậy 95%) 

Vậy tính được, n = 65. 

 Mô tả cách chọn mẫu: Nhập danh sách 78 HTXDVNN tỉnh Phú Yên vào phần 

mềm excel, sau đó yêu cầu máy tính chọn ngẫu nhiên 65 HTX để khảo sát từ danh 

sách 78 HTX trên. 

Trong phạm vi của luận án, tác giả điều tra nhân tố ảnh hưởng đến phát triển 

hoạt động kinh doanh của HTXDVNN tại 09 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh 

Phú Yên, với 65 HTX như sau: Đông Hòa: 10; Tuy Hòa: 11; Tuy An: 09; Sông Cầu: 

03; Đồng Xuân: 08; Phú Hòa: 11; Tây Hòa: 10; Sơn Hòa: 02; Sông Hinh: 01 (phụ lục 

01). Như vậy, để đảm bảo số lượng mẫu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp 

điều tra ngẫu nhiên 65 HTXDVNN và để tránh trùng lặp hoặc mẫu thuẫn trong cách 

trả lời, mỗi HTX tác giả lựa chọn phát 01 phiếu. Chi tiết cơ cấu mẫu quan sát và 

phương pháp chọn mẫu được mô tả (bảng 3.1) như sau: 
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Bảng 3.1. Phân phối mẫu quan sát theo nội dung nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu 

Phương 

pháp thu 

thập 

Nguồn và đối 

tượng điều tra 

Số 

quan 

sát 

Phương 

pháp chọn 

mẫu 

1. Đánh giá thực trạng 

hoạt động kinh doanh 

của HTXDVNN ở tỉnh 

Phú Yên 

- Số liệu thứ 

cấp 

 

- Phương 

pháp KIP 

 

 

- Phỏng vấn 

ban giám đốc 

- Cục thống kê 

-Chi cục phát triển 

nông thôn tỉnh Phú 

Yên 

- Liên minh HTX 

tỉnh Phú Yên 

- Phòng nông 

nghiệp các huyện 

thị xã thành phố 

- Ban giám đốc 

 

 

 

 

01 

01 

 

03 

 

 

05 

 

 

10 

Phương pháp 

chọn mẫu 

ngẫu nhiên 

2. Các nhân tố ảnh 

hưởng đến hoạt động 

kinh doanh của 

HTXDVNN ở tỉnh Phú 

Yên 

Số liệu sơ cấp 
HTXDVNN ở tỉnh 

Phú Yên 
65 

Phương pháp 

chọn mẫu 

ngẫu nhiên 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 

- Đối tượng thu thập dữ liệu: Để đảm bảo được thông tin yêu cầu cho nghiên 

cứu, đối tượng điều tra chính thức là các cán bộ quản lý HTXDVNN trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên bao gồm thành viên của ban giám đốc hoặc ban quản trị các HTX. Nghiên 

cứu này lựa chọn các đối tượng trên vì các cán bộ quản lý đang công tác trực tiếp tại 

các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên là người am hiểu nhất các khía cạnh trong 

hoạt động kinh doanh và nắm rõ được các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động 

kinh doanh của các HTXDVNN mà họ quản lý. 

- Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Tác giả hợp tác với Liên minh HTX 

tỉnh Phú Yên để liên hệ trước với các HTXDVNN được điều tra, việc khảo sát thu 

thập số liệu sẽ được tiến hành bằng phương pháp phát phiếu điều tra trên mẫu ngẫu 

nhiên được xác định trước. Thời gian thực hiện các cuộc phỏng vấn HTX nhằm thực 

hiện thu thập thông tin cho phân tích định tính được thực hiện vào năm 2019, 2020, 

việc điều tra định lượng 65 HTX được tiến hành từ tháng 01 đến 4 năm 2021. Để bảo 



68 

 

đảm lượng phiếu điều tra đạt tỷ lệ hồi đáp, trước khi phát phiếu điều tra, tác giả liên 

hệ trước với lãnh đạo các HTX. Do vậy, số phiếu phát ra là 65 phiếu và thu về 65 

phiếu, đạt tỷ lệ 100% (Vì số lượng mẫu không nhiều nên tác giả phát ra bao nhiêu 

phiếu thì thu về đủ số phiếu phát ra và trong quá trình đó tác giả đã liên tục liên hệ 

với các HTX, để bảo đảm mỗi HTX được chọn phải có 01 phiếu được hoàn thành với 

đầy đủ thông tin để đưa vào phân tích). 

3.2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Các nguồn thông tin sau khi thu thập sẽ được phân tích, tổng hợp trên phần 

mềm SPSS 20.0. Luận án sử dụng các phương pháp khác nhau để phân tích thông tin 

thu thập được, bao gồm: 

- Phương pháp thống kê mô tả: Thống kê mô tả là phương pháp liên quan đến 

việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau 

của dữ liệu để phản ánh thực trạng hoạt động kinh doanh của HTXDVNN ở tỉnh Phú 

Yên thông qua các giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất,... Sử dụng phương 

pháp này nhằm phân tích và đánh giá tình hình hoạt động như: Nguồn vốn, quy mô 

hoạt động, cơ cấu ngành nghề kinh doanh, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các dịch vụ 

đầu vào, đầu ra, dịch vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của HTX. 

- Phương pháp so sánh: dùng để so sánh số lượng HTXDVNN; sự biến động 

về doanh thu, chi phí, lợi nhuận giữa các HTX; so sánh độ tuổi, trình độ chuyên môn 

của giám đốc các HTX và biến động về tài sản, nguồn vốn, về cơ cấu dịch vụ. 

- Phương pháp phân tích nhân tố khám phá: Phương pháp phân tích nhân tố 

khám phá EFA (Exploratory Factor Anaylysis - viết tắt là EFA) là tập hợp các kỹ 

thuật phân tích thống kê có liên hệ với nhau dùng để rút gọn một tập K biến quan sát 

thành một tập F (F<K) các nhân tố có ý nghĩa hơn. Cơ sở của việc rút gọn này dựa 

vào mối quan hệ của các nhân tố với các biến nguyên thủy (Hoàng Trọng và Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) [27]. 
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Phương pháp EFA thuộc nhóm các phương pháp phân tích đa biến phụ thuộc 

lẫn nhau vì các biến được đưa vào phân tích không có biến độc lập và phụ thuộc mà 

chúng cùng phụ thuộc lẫn nhau. Để dễ dàng trong diễn giải kết quả EFA, người ta 

thường dùng phương pháp xoay nhân tố để diễn giải kết quả, có thể xoay vuông góc 

hay không vuông góc. Để xác định sự phù hợp khi dùng EFA, có thể dùng kiểm 

định Bartlert hoặc KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). KMO có giá trị từ 0,5 - 1, các biến 

có trọng số (factor loading) nhỏ hơn 0,5 sẽ bị loại và kiểm tra tổng phương sai trích 

được (>=50%), hệ số Eigenvalue >=1 đối với mỗi nhân tố mới đạt yêu cầu. 

Phương pháp phân tích hồi quy đa biến: Mục đích của phương pháp hồi quy 

là ước lượng mức độ tương quan giữa các biến độc lập đến biến phụ thuộc. Do đó, để 

phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của các 

HTXDVNN ở tỉnh Phú Yên. Tác giả sử dụng mô hình hồi quy đa biến. Mô hình hồi 

quy có dạng như sau:  

KD = β0 + β1*DT + β2*QL + β3*CS + β4*QM + β5*TC  

+ Các biến độc lập (Xi) bao gồm: sự cam kết duy trì của thành viên HTX 

(DT); năng lực quản lý của lãnh đạo HTX (QL); chính sách của Nhà nước và sự hỗ 

trợ của chính quyền địa phương (CS); quy mô của HTX (QM); và khả năng tiếp cận 

tài chính của HTX (TC). 

+ Biến phụ thuộc (KD): phát triển hoạt động kinh doanh của HTX. 

+ βk là hệ số hồi quy riêng phần (k = 0…5). 

3.2.3. Quy trình nghiên cứu 

Nghiên cứu này thực hiện nghiên cứu phát triển hoạt động kinh doanh và các 

nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN tỉnh Phú 

Yên thông qua các bước sau:  
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      (Nguồn: Tác giả thiết kế) 

Hình 3.2. Quy trình nghiên cứu của luận án 

Quy trình nghiên cứu chia làm 2 giai đoạn, gồm 07 bước như sau: 

Giai đoạn 1:  Giai đoạn nghiên cứu định tính 

Giai đoạn này bao gồm các bước được thể hiện ở hình 3.2. Đầu tiên là xác 

định vấn đề và lý do nghiên cứu, sau đó đi xác định mục tiêu, đối tượng và câu hỏi 

nghiên cứu. Tiếp đến, tác giả tiến hành lược khảo lý thuyết và các nghiên cứu liên 

quan để đề xuất mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Bước cuối cùng của giai đoạn 

này là thiết kế bảng câu hỏi. 

 

Xác định vấn đề, lý do nghiên cứu 

Đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Xác định mục tiêu, đối tượng và câu hỏi 

nghiên cứu 
 

Lược khảo lý thuyết và các nghiên cứu liên 

quan 
 

Thiết kế bảng câu hỏi 

Thu thập và kiểm tra dữ liệu 

Phân tích dữ liệu 

Khẳng định mô hình và các giả thuyết 
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Thảo luận kết quả và đề xuất giải pháp 
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Phương pháp nghiên cứu định tính được tác giả sử dụng để tổng lược và hệ 

thống hóa các khái niệm, các biến số cũng như so sánh đánh giá các mô hình nghiên 

cứu đi trước làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu phát 

triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên vận dụng trong 

nghiên cứu này. Trong giai đoạn này, phương pháp thảo luận trực tiếp cùng các 

chuyên gia được chú trọng. Tuy nhiên, sau khi tổng lược các nghiên cứu liên quan về 

phát triển hoạt động kinh doanh của HTX, tác giả nhận thấy rằng khái niệm về phát 

triển hoạt động kinh doanh của HTX được hiểu khá thống nhất thì vấn đề xác định 

khung nghiên cứu và hệ thống các nhân tố đánh giá trong các tài liệu rất đa dạng.  

Trong bước tiếp theo của tiến trình nghiên cứu, phương pháp Delphi được sử 

dụng nhằm xây dựng khung đánh giá phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN một cách khách quan và tránh được các lỗi thường gặp trong phương 

pháp chuyên gia. Kết quả của quá trình thực hiện phương pháp Delphi là các thang 

đo với hệ thống các thành phần, chỉ tiêu đánh giá cụ thể mà trên cơ sở đó bảng câu 

hỏi (nháp và sơ bộ) được thiết kế để tiến hành các bước nghiên cứu tiếp theo. Bước 

thiết kế bảng câu hỏi cần có sự kết hợp của cả phương pháp nghiên cứu định tính và 

định lượng để xây dựng bảng câu hỏi cho nghiên cứu chính thức. Kết quả của giai 

đoạn này là bảng câu hỏi sử dụng cho nghiên cứu chính thức được hoàn thiện. 

Giai đoạn 2: Nghiên cứu định lượng 

Ở giai đoạn này, tác giả thực hiện gửi bảng câu hỏi chính thức để tiến hành thu 

thập dữ liệu, sau đó kiểm tra và thanh lọc dữ liệu thu thập được. Sau đó, nghiên cứu 

tiến hành phân tích dữ liệu hoàn chỉnh bằng phương pháp phân tích độ tin cậy thang 

đo Cronbach’s Alpha, phân tích EFA để xác định các nhân tố, thành phần ảnh hưởng 

đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn nghiên cứu. Kiểm 

định mô hình và các giả thuyết đặt ra ở giai đoạn 1 cũng được kết luận thông qua kết 

quả phân tích dữ liệu. Cuối cùng là thảo luận kết quả đạt được, từ đó làm cơ sở đề 

xuất một số giải pháp và kiến nghị cho việc nâng cao phát triển hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Giai đoạn này tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu từ thực tế trên quy mô mẫu 

đủ lớn để có thể đưa ra kết luận có ý nghĩa về mặt thống kê, mức độ phù hợp của 

thang đo các biến nghiên cứu được đề xuất (Steenkamp và Van Trijp, 1991; Green, 

Tull và Albaum, 1988;) [107; 63]. 



72 

 

Dữ liệu sau khi thu thập được làm sạch và lọc nhiễu rồi đưa đi phân tích độ tin 

cậỵ bằng kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha nhằm đánh giá độ tin cậy của thang 

đo đề xuất. Kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng để tái phân nhóm 

và sàng lọc các biến quan sát. Phân tích hồi quy để ước lựợng mức độ tương quan 

giữa các biến độc lập đến biến phụ thuộc. Các kỹ thuật phân tích kết hợp được tác giả 

sử dụng nhằm mang lại kết quả nghiên cứu chính xác nhất cho dữ liệu nghiên cứu đã 

thu thập được. 

Dựa trên kết quả phân tích, nghiên cứu tiến hành thảo luận ý nghĩa và sử dụng 

kết quả phân tích cho việc đánh phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ cũng như đề 

xuất các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh cho các HTXDVNN trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên. Cuối cùng, từ kết quả nghiên cứu tác giả có thể kết luận mức độ tác 

động mạnh/yếu của các nhân tố đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN 

nhằm làm rõ căn cứ để đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

3.2.4. Thiết kế bảng khảo sát 

Bảng khảo sát chính thức được tác giả hoàn thiện sau quá trình khảo sát sơ bộ 

và hỏi ý kiến chuyên gia (phụ lục 02). Bảng khảo sát trong nghiên cứu này được thiết 

kế làm hai phần chính là: phần thu thập thông tin chung và phần thu thập dữ liệu 

chính cho nghiên cứu. 

(1) Phần đầu: nhằm thu thập thông tin chung của các đối tượng khảo sát, phục 

vụ cho công tác thống kê mô tả. 

(2) Phần thứ hai: được thiết kế nhằm thu thập ý kiến của các đối tượng được 

khảo sát mức độ đồng ý về các nhân tố trong mô hình ảnh hưởng đến phát triển hoạt 

động kinh doanh của các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert năm điểm để đo lường mức độ đồng ý của 

đối tượng nghiên cứu đối với các câu hỏi quan sát được đưa ra, biến thiên từ “Hoàn 

toàn không đồng ý” tới “Hoàn toàn đồng ý”. 

Trong giai đoạn thiết kế thang đo của bảng khảo sát, tác giả đã tiến hành tham 

khảo ý kiến của các chuyên gia về văn phong của các câu hỏi, tránh các hiện tượng 

trùng lặp trong bảng hỏi hay nội dung câu hỏi có thể gây nhầm lẫn hay khó khăn cho 

người được khảo sát trong việc đưa ra ý kiến để từ đó xây dựng và điều chỉnh cho 
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phù hợp hơn. Trên cơ sở tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong giai đoạn nghiên 

cứu định tính, nội dung các câu hỏi được xây dựng đơn giản, dễ hiểu nhưng vẫn đảm 

bảo đúng hàm ý của cơ sở lý thuyết và đại diện cho các thang đo mà tác giả đã đề 

xuất. Danh sách các chuyên gia được trình bày trong phụ lục 03. Mẫu văn bản phỏng 

vấn các chuyên gia được trình bày trong phụ lục 05. 

Để đảm bảo tỷ lệ hồi đáp cao, quá trình điều tra được tiến hành thông qua việc 

gửi bảng điều tra trực tiếp các nhà quản lý tại HTXDVNN tỉnh Phú Yên, thông qua 

các hội thảo, tổng kết của Liên minh HTX tỉnh Phú Yên, liên hệ trước với đối tượng 

điều tra nhằm gửi phiếu điều tra trước khi tới trao đổi. Thời gian tiến hành điều tra 

chính thức từ tháng 02/2021 đến tháng 4/2021. 

3.3. Điều tra sơ bộ đánh giá thang đo 

3.3.1. Mẫu điều tra 

Nghiên cứu tiến hành điều tra sơ bộ với 45 phiếu khảo sát được phát đi. Số 

phiếu khảo sát hợp lệ mà tác giả thu về là 45 phiếu (chiếm 100 %). Đối tượng được 

khảo sát sơ bộ là các nhà quản lý và nhân viên thuộc các HTXDVNN trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên vào tháng 01/2021. 

3.3.2. Kết quả nghiên cứu sơ bộ 

3.3.2.1. Kết quả thống kê mô tả 

Các đối tượng được khảo sát sơ bộ là các nhà quản lý ở các vị trí khác nhau 

trong HTXDVNN và nhân viên, số liệu cơ cấu cụ thể được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 3.2. Thống kê mô tả đối tượng trong khảo sát sơ bộ 

STT Vị trí quản lý Số lượng 

1 Ban kiểm soát 10 

2 Ban quản trị 12 

3 Ban giám đốc 9 

4 Bộ phận khác 14 

Tổng 45 

       (Nguồn: Dữ liệu khảo sát của tác giả) 
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3.3.2.2. Kết quả sơ bộ độ tin cậy thang đo 

Thông qua sự hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh Phú Yên, nghiên cứu thực hiện 

khảo sát sơ bộ ở 15 HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Phỏng vấn 10 cán bộ quản 

lý thông qua quá trình phỏng vấn trực tiếp đã giúp ích rất nhiều cho việc đánh giá và 

hiệu chỉnh các khái niệm trong thang đo trước khi tiến hành khảo sát chính thức. Kỹ 

thuật kiểm định thang đo sơ bộ được dùng là hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha. 

Đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo được thực hiện thông qua phân tích 

hệ số tin cậy - Cronbach’s Alpha thông qua phần mềm SPSS 20.0 để sàng lọc, loại 

bỏ các biến quan sát không đáp ứng tiêu chuẩn (biến rác). Trong đó, Cronbach’s 

Alpha là phép kiểm định thống kê về mức độ chặt chẽ (khả năng giải thích cho một 

khái niệm nghiên cứu) của tập hợp các biến quan sát (các câu hỏi) trong thang đo. 

Kline (2005) cho rằng hệ số Cronbach’s Alpha có giá trị từ > 0,8 là thang đo tốt, từ 

0,7 – 0,8 là sử dụng được [71]. Tuy nhiên, Nunally (1978), Perterson (1994), Slater 

(1995) đề nghị hệ số Cronbach’s Alpha > 0,6 là có thể sử dụng được trong trường 

hợp khái niệm đang nghiên cứu là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh 

nghiên cứu [90;95;106]. Nếu Cronbach’s Alpha quá cao (>0,9) thì có khả năng xuất 

hiện biến quan sát thừa ở trong thang đo. Biến quan sát thừa là biến đo lường một 

khái niệm hầu như trùng với biến đo lường khác, tương tự như trường hợp cộng tuyến 

(collinearity) trong hồi quy, khi đó biến thừa nên được loại bỏ. Mặt khác, Crobach’s 

Alpha không cho biết biến nào nên loại bỏ, biến nào nên giữ lại. Bởi vậy, bên cạnh 

hệ số Cronbach’s Alpha, người ta còn sử dụng hệ số tương quan biến tổng (iterm-

total correlation) và những biến nào có tương quan biến tổng <0,3 sẽ bị loại bỏ 

(Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2009) [25]. 

Thang đo 5 nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN tỉnh Phú Yên: Năng lực quản lý của lãnh đạo HTX, sự cam kết duy trì 

của thành viên, tiếp cận tài chính của HTX, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của 

chính quyền địa phương và quy mô của HTX đều có hệ số Cronbach’s Alpha ở mức 

chấp nhận được (0,6 < Cronbach’s Alpha < 0,9) với hệ số tương quan biến tổng của 

các khái niệm nghiên cứu đều > 0,3 đạt yêu cầu. Như vậy, các thang đo này tiếp tục 

được đưa vào nghiên cứu định lượng chính thức. 
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Bảng 3.3. Kết quả Cronbach’s Alpha các thang đo 

Biến quan sát Mã hóa 
Cronbach’s 

Alpha 
Ghi chú 

Sự cam kết duy trì của thành viên HTX DT 0,941 Chấp nhận 

Năng lực quản lý của lãnh đạo HTX QL 0,939 Chấp nhận 

Khả năng tiếp cận tài chính của HTX TC 0,854 Chấp nhận 

Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ 

của chính quyền địa phương 
CS 0,886 Chấp nhận 

Quy mô của HTX QM 0,885 Chấp nhận 

Phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTX 

KD 0,828 Chấp nhận 

      (Nguồn: Tổng hợp kết quả phân tích) 

Kết quả Cronbach’s Alpha cho thấy các thang đo thành phần của phát triển hoạt 

động  kinh doanh của HTX đều đạt độ tin cậy. Hệ số Cronbach’s Alpha của các biến độc 

lập và biến phụ thuộc đều cao, đạt yêu cầu để đưa vào bước phân tích nhân tố khám phá 

EFA, cụ thể: Cronbach’s Alpha của nhân tố “Sự cam kết duy trì” là 0,941; nhân tố “Năng 

lực quản lý của lãnh đạo HTX” là 0,939; nhân tố “Khả năng tiếp cận tài chính của HTX” 

là 0,854; nhân tố “Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương” 

là 0,886; nhân tố “Quy mô HTX” là 0,885; nhân tố “Phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTX” là 0,828. 

3.3.3. Bảng khảo sát chính thức 

Sau khi có kết quả khảo sát sơ bộ và nghiên cứu tiếp tục thực hiện phỏng vấn 

sâu với các chuyên gia - nhà quản lý để thống nhất phương án xây dựng nên bảng 

khảo sát phục vụ cho nghiên cứu định lượng chính thức. 

Thang đo tổng hợp đã hiệu chỉnh để đưa vào phân tích định lượng bao gồm:  

3.3.3.1. Sự cam kết duy trì của thành viên HTX 

Thang đo Sự cam kết duy trì của thành viên HTX trong nghiên cứu này bao 

gồm 05 biến quan sát (DT1-DT5) được xây dựng dựa trên thang đo của các nhà 

nghiên cứu trước. 



76 

 

Bảng 3.4. Thang đo Sự cam kết duy trì của thành viên HTX 

Thang đo Mã hóa 
Nguồn Ý kiến 

Sự cam kết duy trì của thành viên HTX DT 

1. Tôi hào hứng thảo luận về HTX của tôi 

với những người ngoài HTX  
DT1 

Alderson 

(1993), Liles 

và Mustian 

(2004), Xu và 

Wang (2009), 

Fang và cộng 

sự (2010), 

Mai Anh Bảo 

(2011) 

Các chuyên 

gia đều 

thống nhất 

với các câu 

hỏi của 

thang đo và 

không phát 

triển thêm 

2. Tôi thực sự cảm thấy vấn đề của HTX là 

vấn đề của chính tôi  
DT2 

3. Tôi cảm thấy HTX là một phần của gia 

đình mình  
DT3 

4. HTX có ý nghĩa lớn lao với tôi  DT4 

5. Việc rời bỏ HTX sẽ gây cho tôi nhiều khó 

khăn  
DT5 

 

3.3.3.2. Năng lực quản lý của lãnh đạo HTX 

Thang đo Thang đo năng lực quản lý của lãnh đạo HTX trong nghiên cứu này 

bao gồm 04 biến quan sát (QL1-QL4) được xây dựng dựa trên thang đo của các 

nghiên cứu trước và nghiên cứu định tính của tác giả. 

Bảng 3.5. Năng lực quản lý của của lãnh đạo HTX 

 

Thang đo Mã hóa 
Nguồn Ý kiến 

Năng lực quản lý của lãnh đạo HTX QL 
 

1. Lãnh đạo HTX luôn tham khảo ý kiến 

của thành viên khi xây dựng kế hoạch 

cho HTX 

QL1 

Siu (1998), 

Fang và 

cộng sự 

(2010), 

Tuominen 

và cộng sự 

(2010), Mai 

Anh Bảo 

(2011) và 

nghiên cứu 

định tính 

của tác giả 

QL3 các chuyên 

gia thay cụm từ 

“tìm kiếm ý 

tưởng” bằng cụm 

từ “luôn tích cực 

tìm kiếm ý tưởng” 

QL4 các chuyên 

gia bổ sung từ “ 

một cách hiệu 

quả” vào câu 

“Lãnh đạo HTX 

luôn giải quyết 

xung đột giữa các 

thành viên” 

2. Lãnh đạo HTX luôn hỗ trợ để thành 

viên có thể xây dựng kế hoạch công việc 

của thành viên 

QL2 

3. Lãnh đạo HTX luôn tích cực tìm kiếm 

những ý tưởng mới để tăng hiệu quả hoạt 

động cho HTX 

QL3 

4. Lãnh đạo HTX luôn giải quyết xung 

đột giữa các thành viên một cách hiệu 

quả 

QL4 
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3.3.3.3. Khả năng tiếp cận tài chính của HTX 

Thang đo Khả năng tiếp cận tài chính của HTX trong nghiên cứu này bao gồm 

04 biến quan sát (TC1-TC4) được xây dựng dựa trên thang đo của các tác giả trong 

và ngoài nước. 

Bảng 3.6. Thang đo Khả năng tiếp cận tài chính của HTX 

Thang đo Mã hóa 
Nguồn 

 

Ý kiến 
Khả năng tiếp cận tài chính của HTX TC 

1. Tiếp cận tài chính từ bên ngoài là giải 

pháp tối ưu cho hoạt động của HTX 

 

TC1 

 

Dawe (2002), 

Tạ Hữu Nghĩa 

(2009), 

Tuominen và 

cộng sự 

(2010), Phạm 

Thanh Hương 

(2011), 

Maghsoudi và 

cộng sự 

(2013) 

TC1 các 

chuyên gia 

thay cụm 

từ “giải 

pháp tốt” 

bằng “giải 

pháp tối 

ưu” 

 

2. HTX có thể tiếp cận nguồn tài chính 

thay thế bên ngoài nếu cần 
TC2 

 

3. Nguồn tài chính hiện tại đủ để mở rộng 

hoạt động kinh doanh dịch vụ 

TC3 

4. HTX có thể huy động nguồn vốn từ bên 

ngoài dễ dàng  
TC4 

3.3.3.4. Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương 

Thang đo Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương 

trong nghiên cứu này bao gồm 06 biến quan sát (CS1-CS6) được xây dựng dựa trên 

thang đo của các tác giả trong và ngoài nước. 

Bảng 3.7. Thang đo Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương 

Thang đo Mã hóa 

Nguồn Ý kiến Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ 

của chính quyền địa phương 
CS 

1. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước rõ ràng, 

dễ hiểu, dễ tiếp cận  
CS1 

Fang và cộng 

sự (2010), 

Alderson 

(1993), Liles 

và Mustian 

(2004), Mai 

Các chuyên 

gia đều thống 

nhất với các 

câu hỏi của 

thang đo và 

2. Nhà nước có đủ nguồn lực để triển khai 

các chính sách hỗ trợ cho HTX  
CS2 

3. Hoạt động của HTX thuận lợi hơn nhờ 

nhận được chính sách hỗ trợ từ Nhà nước  
CS3 
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Thang đo Mã hóa 

Nguồn Ý kiến Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ 

của chính quyền địa phương 
CS 

4. Liên minh HTX tỉnh có những hỗ trợ tích 

cực cho HTX  
CS4 

Anh Bảo 

(2011) và 

nghiên cứu 

định tính của 

tác giả 

không phát 

triển thêm 

5. Khi có nhu cầu HTX được địa phương 

hỗ trợ kịp thời  
CS5 

6. HTX được tạo điều kiện thuận lợi trong 

giải quyết các thủ tục hành chính tại địa 

phương 

CS6 

3.3.3.5. Quy mô của HTX 

Thang đo Quy mô của HTX trong nghiên cứu này bao gồm 04 biến quan sát (QM1-

QM4) được xây dựng dựa trên các nghiên cứu trước và nghiên cứu định tính của tác giả. 

Bảng 3.8. Thang đo Quy mô của HTX 

Thang đo Mã hóa 
Nguồn Ý kiến 

Quy mô của HTX QM 

1. HTX có số vốn đủ lớn để mở rộng kinh 

doanh 
QM1 Arcas, 

Garcia, & 

Guzman, 

I (2011) 

và nghiên 

cứu định 

tính của 

tác giả 

QM1 các chuyên 

gia cụm từ “có số 

vốn đủ lớn” thay 

cho từ “đủ vốn” 

QM2 các chuyên 

gia bổ sung từ “sản 

xuất nông nghiệp” 

vào câu “HTX quản 

lý diện tích đất lớn” 

2. HTX quản lý diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp lớn 
QM2 

3. HTX cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch 

vụ cho thành viên 
QM3 

4. HTX có số lượng lao động trực tiếp và 

gián tiếp lớn 
QM4 

3.3.3.6. Phát triển hoạt động kinh doanh của HTX 

Thang đo Phát triển hoạt động kinh doanh của HTX trong nghiên cứu này bao 

gồm 06 biến quan sát (KQ1-KQ6) được xây dựng dựa trên thang đo của các nghiên 

cứu trong và ngoài nước. 
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Bảng 3.9. Thang đo Phát triển hoạt động kinh doanh của HTX 

Thang đo Mã hóa 

Nguồn Ý kiến Phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTX 
KQ 

1. HTX đạt được các mục tiêu về doanh thu KQ1 

Xu và 

Wang 

(2009), 

Siu 

(1998), 

Boyatzis 

và Ratti 

(2009) 

KD3 Các 

chuyên gia thay 

đổi câu “HTX 

đạt được các 

mục tiêu về thị 

phần” thành 

câu “HTX đạt 

được các mục 

tiêu tài chính 

và phi tài chính 

đã đề ra” 

2. HTX đạt được các mục tiêu về lợi nhuận KQ2 

3. HTX đạt được các mục tiêu tài chính và 

phi tài chính đã đề ra 
KQ3 

4. Doanh thu của HTX có xu hướng tăng 

trong giai đoạn 2018-2020 
KQ4 

5. Lợi nhuận của HTX có xu hướng tăng 

trong giai đoạn 2018-2020 

KQ5 

 

6. HTX đã đạt được nhiều kết quả khả quan 

trong giai đoạn 2018-2020 

KQ6 

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 

Quy trình nghiên cứu được trình bày để mô tả cách thức tiến hành các bước 

nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu của luận án. Theo đó, quá trình nghiên cứu định 

tính thông qua dàn ý thảo luận và phỏng vấn sâu nhằm xây dựng thang đo chính thức 

cho các thành phần: Sự cam kết duy trì của thành viên HTX, năng lực quản lý của 

lãnh đạo HTX, khả năng tiếp cận tài chính của HTX, chính sách của Nhà nước và sự 

hỗ trợ của chính quyền địa phương, quy mô HTX và phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTX. Trên cơ sở thang đo được tổng hợp, tiến hành khảo sát sơ bộ gồm 45 mẫu, 

đồng thời sử dụng các công cụ kiểm định độ tin cậy Cronbach’ Alpha để đánh giá độ 

tin cậy thang đo. Kết quả cho thấy các thang đo được đưa vào phân tích sơ bộ đều đạt 

yêu cầu. Từ đây, bảng khảo sát hoàn chỉnh được xây dựng và đưa vào trong giai đoạn 

nghiên cứu định lượng chính thức. Phương pháp phân tích nhân tố EFA được sử dụng 

nhằm đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ được trình bày cụ thể ở chương 4. 
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CHƯƠNG 4.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

4.1. Giới thiệu khái quát về HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên  

4.1.1. Các loại hình HTX đang hoạt động  

Hiện nay toàn tỉnh có 152 HTX hoạt động ở nhiều lĩnh vực như: các HTX hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm: HTXDVNN và HTX sản xuất nông 

nghiệp; các HTX hoạt động phi nông nghiệp gồm: HTX công nghiệp và tiểu thủ công 

nghiệp, HTX xây dựng, HTX vận tải, HTX thương mại và quỹ tín dụng nhân dân.  

Bảng 4.1. Tình hình hoạt động của các HTX tỉnh Phú Yên năm 2020 

Loại hình HTX Số lượng Cơ cấu (%) 

HTX dịch vụ nông nghiệp 78 51,31 

HTX sản xuất nông nghiệp 31 20,39 

HTX công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 10 6,58 

HTX thương mại 15 9,87 

HTX vận tải 13 8,55 

HTX xây dựng 1 0,66 

Quỹ tín dụng nhân dân 4 2,64 

Tổng số HTX 152 100 

(Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả) 

Qua bảng 4.1 cho thấy, loại hình HTX trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm số 

lượng lớn, với tỷ lệ 71,7%. Trong đó có 78 HTXDVNN, chiếm tỷ lệ 51,31% trong 

cơ cấu HTX trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

4.1.2. Số lượng và cơ cấu tổ chức của HTXDVNN 

4.1.2.1. Số lượng HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Trải qua quá trình lịch sử phát triển lâu dài với nhiều bước thăng trầm, từ 89 

HTXDVNN năm 2014, chiếm hơn 70% tổng số HTX trong toàn tỉnh, số lượng 

HTXDVNN có xu hướng giảm dần đến năm 2018 còn 74 HTX, đến năm 2020 tăng 

lên 78 HTXDVNN, chiếm 51,31% tổng số HTX trong toàn tỉnh. Với sự quan tâm, 

tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, nhiều HTXDVNN yếu kém đã được củng cố và 

phát triển, các HTXDVNN từng bước đầu tư máy móc, thiết bị, mở rộng nhiều dịch 
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vụ mới. Đồng thời, được sự tuyên truyền của chính quyền các cấp về HTXDVNN 

kiểu mới, nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của 

HTXDVNN theo Luật HTX đã thay đổi. Các HTXDVNN hoạt động hiệu quả xuất 

hiện ngày càng nhiều, không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế, mà còn mang ý 

nghĩa chính trị - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định an ninh tại các địa 

phương. Tình hình minh bạch tài chính của HTXDVNN cũng như việc thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật được các HTX quan tâm, đến nay hầu hết HTXDVNN 

ở Phú Yên đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.  

Bảng 4.2. Số lượng HTXDVNN tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Năm 2014 2016 2018 2020 

Tốc độ tăng trưởng (%) 

2016 so 

với 2014 

2018 so 

với 2016 

2020 so 

với 2018 

Thành phố Tuy Hòa 11 13 13 13 15,4 0 0 

Thị xã Sông Cầu 3 3 3 4 0 0 25 

Huyện Phú Hòa 12 11 12 12 -9,09 8,3 0 

Huyện Đông Hòa 13 12 11 11 -8,3 -9,09 0 

Huyện Tuy An 20 16 12 12 -25 -33 0 

Huyện Đồng Xuân 16 10 10 10 -60 0 0 

Huyện Sơn Hòa 2 2 1 3 0 -100 66,7 

Huyện Tây Hòa 11 11 11 11 0 0 0 

Huyện Sông Hinh 1 1 1 2 0 0 50 

Tổng 89 79 74 78 -12,6 -6,7 5,1 

Tổng số HTX trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên 
126 117 123 152 -7,7 4,8 19 

% so với số HTX 

 toàn tỉnh 
70,6 67,5 60,2 51,3 

 

-4,6 
 

-12,2 
 

-17,2 

      (Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả) 

Trong giai đoạn 2014 - 2018, số lượng HTXDVNN có xu hướng giảm dần. Năm 

2016 số lượng HTXDVNN giảm 11,3% so với số lượng HTXDVNN năm 2014, năm 
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2018 giảm 6,3% so với năm 2016 và giảm 16,9% so với năm 2014. Việc số lượng 

HTXDVNN có xu hướng giảm trong thời gian qua là do số lượng HTXDVNN được 

thành lập mới không nhiều, trong khi việc sáp nhập và giải thể các HTX có quy mô 

nhỏ, hoạt động kém hiệu quả thành những HTX có quy mô lớn hơn ngày càng nhiều, 

nhất là tại các địa phương miền núi như Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa. Tuy nhiên, 

được sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng với sự hỗ trợ của Liên minh HTX 

tỉnh Phú Yên, đến năm 2020 số lượng HTXDVNN trên địa bàn tỉnh tăng 5,4% so với 

năm 2018 chủ yếu là do thành lập mới HTXDVNN ở các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh. 

Trong tổng số HTXDVNN trên địa bàn tỉnh thì đa số là các HTX kinh doanh 

tổng hợp, nghĩa là HTX thực hiện đồng thời các dịch vụ phục vụ và dịch vụ kinh 

doanh. Số lượng HTXDVNN thực hiện từ 1-4 dịch vụ là 17 HTX, chiếm tỷ lệ 21,79%; 

có 50 HTX thực hiện từ 5-9 dịch vụ, chiếm tỷ lệ 64,10%; 11 HTX thực hiện từ 10 

dịch vụ trở lên, chiếm tỷ lệ 14,10% (Hình 4.1). Bên cạnh dịch vụ kinh doanh, các 

HTXDVNN còn thực hiện dịch vụ phục vụ, lấy thu bù chi, không vì mục đích lợi 

nhuận; có 84,62% HTXDVNN thực hiện cả 3 dịch vụ phục vụ, 8,97% số HTXDVNN 

thực hiện từ 1-2 dịch vụ phục vụ, còn lại số rất ít HTXDVNN không thực hiện dịch 

vụ phục vụ, nguyên nhân chủ yếu là do đặc thù vùng miền. 

 

Hình 4.1. Biểu đồ tỷ lệ các dịch vụ HTX đã thực hiện 

     (Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 
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4.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Các HTXDVNN đã chuyển đổi theo Luật HTX và được tổ chức hoạt động, 

quản lý theo mô hình một bộ máy, cụ thể được trình bày ở Hình 4.2 dưới đây: 

Ban quản trị

Ban giám đốc

01 Chủ tịch Hội đồng quản trị

01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

01 Ủy viên

01 Giám đốc

02 Phó Giám đốc
Ban kiểm soát

Thủ quỹ Kế hoạchKế toán Tổ dịch vụ

 

Hình 4.2. Mô hình bộ máy quản lý của HTXDVNN 

                           (Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Ban quản trị HTXDVNN thường có 03 người (01 chủ tịch hội đồng quản 

trị đảm nhiệm luôn vị trí giám đốc, 01 phó chủ tịch HĐQT đảm nhiệm vị trí phó 

giám đốc và 01 ủy viên); Ban giám đốc thường bao gồm 01 giám đốc phụ trách 

chung và các phó giám đốc và Ban kiểm soát. Đặc biệt, một số HTXDVNN không 

có ban kiểm soát, nhất là những HTXDVNN mới thành lập. Bộ máy giúp việc cho 

Ban giám đốc gồm có kế toán, thủ quỹ, kế hoạch, các tổ dịch vụ…, phần lớn các 

HTXDVNN đều bố trí kế toán cơ hữu tại HTX, tuy nhiên một số HTXDVNN chỉ 

thuê kế toán theo thời vụ do HTX không có nhiều hoạt động hoặc không có đủ 

kinh phí để trả lương.  

HTXDVNN quản lý theo mô hình một bộ máy là do quy mô hoạt động của 

các HTX khá nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đơn giản, lao động thường 

xuyên không nhiều, bình quân dưới 10 lao động/HTXDVNN. Đối với những 

HTXDVNN hoạt động hiệu quả, số lao động nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 người và 

một vài HTXDVNN mới thành lập chưa có nhiều dịch vụ nên số lao động cũng rất ít 

(dưới 5 lao động). Ngoài ra, những HTXDVNN thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, 

dịch vụ bố trí thêm các đội sản xuất, tổ dịch vụ. 
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4.1.3. Cơ cấu dịch vụ của các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Hoạt động kinh doanh dịch vụ của các HTXDVNN là rất đa dạng, từ cung cấp 

các yếu tố đầu vào đến các dịch vụ đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn.  

Số lượng dịch vụ bình quân mỗi HTXDVNN cung cấp cho thành viên là 6,9 

dịch vụ/HTX. Trong đó việc cung cấp dịch vụ của các HTX có sự khác nhau giữa các 

vùng miền, HTX ở vùng đồng bằng cung cấp bình quân cao nhất là 8,04 dịch vụ/HTX, 

tiếp đến là HTX ở khu vực đô thị là 6,24 dịch vụ/HTX và thấp nhất là các HTX miền 

núi với 4,2 dịch vụ/HTX (Bảng 8, phụ lục 13); hơn nữa theo số liệu tổng hợp của tác 

giả, các HTX có hoạt động SXKD đạt kết quả tốt (gọi là HTX mạnh) cung cấp nhiều 

dịch vụ hơn (8,29 dịch vụ/HTX) so với các HTXDVNN được xếp loại trung bình 

(5,25 dịch vụ/HTX) và HTX yếu (3,8 dịch vụ/HTX) (Bảng 9, phụ lục 13). Ngoài ra,  

trong cơ cấu dịch vụ có hơn 85% các HTXDVNN thực hiện các dịch vụ công trong 

nông nghiệp như: Dịch vụ giao thông, thủy lợi nội đồng; dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi 

và khuyến nông; dịch vụ Bảo vệ thực vật và thú y (phụ lục 12). Nhằm thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, địa phương đã giao cho 

các HTXDVNN thực hiện cung cấp dịch vụ công trong nông thôn, bao gồm các dịch 

vụ: cung cấp nước sạch, thu gom rác thải và quản lý chợ, hoạt động các dịch vụ trên 

nhằm mục đích chính là phục vụ thành viên và cộng đồng. Tuy nhiên, ngoài những 

dịch vụ trên, để hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tạo nguồn thu, các HTXDVNN 

còn cung cấp các dịch vụ kinh doanh. Có gần 98,7% HTXDVNN trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên có hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu gồm: cung ứng vật tư đầu 

vào; tổ chức cung ứng dịch vụ làm đất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tín dụng nội bộ, 

kinh doanh xăng dầu, xây dựng cơ bản... các dịch vụ kinh doanh mang lại doanh thu 

và lợi nhuận cho HTXDVNN. Nhìn chung, các HTXDVNN tỉnh Phú Yên thực hiện 

các hoạt động kinh doanh dịch vụ từ dưới 10 dịch vụ chiếm đa số, với hơn 85%, số 

HTX thực hiện từ trên 10 dịch vụ chiếm gần 15% (phụ lục 11). 

Luật Hợp tác xã ra đời và được sửa đổi bổ sung năm 2012 đã thay đổi toàn bộ 

hoạt động, tổ chức của HTXDVNN; các HTXDVNN đã đổi mới phương thức hoạt 

động, quản lý. Đa phần các HTXDVNN mở rộng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành 
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viên, thông qua hoạt động liên doanh liên kết giữa HTX với HTX và giữa HTX với 

các thành phần kinh tế khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của kinh tế hộ 

thành viên cũng như của HTX.  

4.1.4. Sự phân bố theo địa bàn của các HTXDVNN tỉnh Phú Yên 

HTXDVNN phân bố chủ yếu và ổn định ở các địa phương vùng đồng bằng; tại 

vùng núi, vùng sâu, vùng xa mật độ HTXDVNN còn thưa thớt, nhất là các huyện Sơn 

Hòa và Sông Hinh. Trong năm 2014, hai huyện này có tổng 3 HTXDVNN, chiếm tỷ 

lệ 3,4% số HTX trong toàn tỉnh, đến năm 2016 con số này giảm còn 1 HTXDVNN, 

chiếm tỷ lệ hơn 1,4%. Số lượng HTXDVNN tại hai huyện này giảm là do khi chuyển 

đổi theo cơ chế thị trường, theo Luật HTX thì giải thể một số HTX có qui mô nhỏ, 

hoạt động kém hiệu quả. Đến năm 2020, số lượng HTXDVNN tại các địa phương 

này là 6 HTX chiếm tỷ lệ 7,7% số HTXDVNN trên toàn tỉnh. Số lượng HTXDVNN 

tại Sơn Hoà và Sông Hinh tăng chủ yếu là do việc thành lập mới theo Chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Tại các huyện Tuy An, Đồng Xuân có sự biến động lớn về số lượng 

HTXDVNN. Năm 2014, tại hai huyện này có tổng 36 HTX, đến năm 2016 chỉ còn 

26 HTX, nghĩa là giảm 10 HTX so với năm 2014. Nguyên nhân chính của việc giảm 

này là do khi chuyển sang nền kinh tế thị trường hoạt động theo Luật HTX và không 

còn sự bao cấp của Nhà nước, một số HTXDVNN hoạt động kém hiệu quả đã giải 

thể, sáp nhập để hình thành những HTX có quy mô lớn hơn. Đến năm 2018, các địa 

phương này tiếp tục sáp nhập 5 HTXDVNN có qui mô nhỏ, hoạt động yếu kém, số 

HTXDVNN giảm xuống còn 22, và duy trì con số này đến năm 2020. Như vậy, trong 

khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2020, số lượng HTXDVNN tại các địa 

phương này giảm gần 40% (Bảng 4.2). 

 Tỷ lệ HTXDVNN hoạt động tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên tính 

đến hết năm 2020 được trình bày cụ thể ở Bảng 4.3. 
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Bảng 4.3. Tỷ lệ HTXDVNN tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên 2020 

STT Địa phương 
Số lượng 

HTXDVNN 

Tỷ lệ  

(%) 

1 Thành phố Tuy Hòa 13 16,67 

2 Thị xã Sông Cầu 4 5,13 

3 Huyện Phú Hòa 12 15,38 

4 Huyện Đông Hòa 11 14,10 

5 Huyện Tuy An 12 15,38 

6 Huyện Đồng Xuân 10 12,82 

7 Huyện Sơn Hòa 3 3,85 

8 Huyện Tây Hòa 11 14,10 

9 Huyện Sông Hinh 2 2,57 

Tổng 78 100 

                                                                              (Nguồn: Số liệu tác giả tổng hợp) 

4.2. Các yếu tố nguồn lực của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

4.2.1. Tài sản và nguồn vốn của HTXDNN 

Thông tin chung về tình hình tài sản bình quân và nguồn vốn chủ sở hữu bình 

quân của HTXDVNN tỉnh Phú Yên phân theo vùng và theo phân loại kết quả hoạt 

động của HTX. Theo đó, bình quân chung về tài sản và nguồn vốn chủ sở hữu của 

HTXDVNN Phú Yên lần lượt là 2.573 triệu đồng và 3.471 triệu đồng.  

Trong đó, 17% HTX có tổng tài sản nhỏ hơn 1.000 triệu đồng, gần 77% HTX 

có tổng tài sản từ 1.000 triệu đồng đến 9.000 triệu đồng, còn lại số ít HTXDVNN 

có tổng tài sản lớn hơn 10.000 triệu đồng, phần lớn tài sản của HTX là các trạm 

bươm, công trình giao thông và thủy lợi nội đồng, nhà kho cũ kỹ đã xuống cấp và 

máy móc thiết bị hư hỏng, lạc hậu. Nguồn vốn của các HTXDVNN không nhiều do 

bị thành viên chiếm dụng vốn thời gian dài, do vốn ít nên HTXDVNN gặp khó khăn 

trong đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, đổi mới máy móc trang thiết bị công 

nghệ. Thêm vào đó, vì không có tài sản chung nên khó tiếp cận các nguồn tín dụng 

từ các ngân hàng. Việc hạn chế về vốn đang là rào cản ảnh hưởng đến hoạt động 

SXKD của các HTXDVNN. 
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Số liệu tổng hợp của tác giả cho thấy HTXDVNN vùng núi có tài sản và nguồn 

vốn chủ sở hữu cao hơn nhiều so với vùng đồng bằng và khu vực đô thị. Đặc biệt, tài sản 

bình quân vùng núi cao gấp 11,5 lần so với khu vực đô thị (5.640/491) và nguồn vốn chủ 

sở hữu vùng núi cao gấp 5 lần so với khu vực đô thị (5.880/1.138) cho thấy sự vượt trội 

về tài sản và nguồn vốn của HTXDVNN vùng núi trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Bảng 8, 

phụ lục 13). 

Ngoài ra, các HTXDVNN có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được xếp 

loại mạnh, có tài sản bình quân 2.308,30 triệu đồng cao hơn các HTX xếp loại trung 

bình và cao gấp 3,21 lần so với các HTXDVNN xếp loại yếu; tương tự nguồn vốn 

chủ sở hữu bình quân là 3.691,02 triệu đồng, cao hơn các HTXDVNN xếp loại trung 

bình và cao hơn 3,35 lần so với các HTXDVNN xếp loại yếu (Bảng 9, phụ lục 13). 

Qua đó cho thấy các HTX mạnh có tài sản và nguồn vốn cao hơn các HTX trung bình 

và yếu là vì hoạt động kinh doanh của các HTX mạnh tạo ra được doanh thu và lợi 

nhuận cao hơn, do vậy HTX có cơ hội tích lũy về vốn để đầu tư mua sắm máy móc 

thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh khi cần thiết. 

Vốn điều lệ, vốn quỹ:  

Tổng vốn điều lệ của các HTXDVNN là 46.560,90 triệu đồng, bình quân mỗi 

HTX là 596,93 triệu đồng. Trong đó bình quân đóng góp của các HTX ở vùng đồng 

bằng có vốn điều lệ cao nhất với 728,47 triệu đồng, cao hơn các HTX ở miền núi và 

hơn gần gấp 3 lần so với các HTX ở khu vực đô thị, vốn góp của các thành viên cao 

một phần là do HTX có đông thành viên, bình quân một HTX ở vùng đồng bằng có 

1.658 thành viên đông hơn so với các HTX ở khu vực khác (Bảng 4, phụ lục 13). 

Tương tự, bình quân vốn điều lệ ở các HTX mạnh là cao nhất với 662,92 triệu đồng 

và gấp 2,4 lần so với các HTX hoạt động yếu (Bảng 5, phụ lục 13). Vốn điều lệ cao 

tạo điều kiện thuận lợi cho các HTXDVNN phát triển hoạt động SXKD. 

Vốn quỹ của HTXDVNN chủ yếu hình thành từ HTX cũ chuyển sang và tích 

lũy qua các hoạt động của HTX; khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, thành viên 

không góp vốn điều lệ mà quy từ vốn tích lũy thành vốn điều lệ. Việc tuân thủ các 

quy định của Luật HTX về việc trích lập các loại quỹ như quỹ phát triển sản xuất, 
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quỹ dự phòng, quỹ phúc lợi, khen thưởng… chỉ được thực hiện đầy đủ ở các HTX 

hoạt động mạnh và chưa được quan tâm nhiều ở những HTX hoạt động yếu kém. 

Điều này cho thấy, HTXDVNN cần phải có sự điều chỉnh, củng cố các nội dung hoạt 

động phù hợp với luật pháp quy định. 

Các khoản nợ của HTXDVNN hàng năm là không nhiều và được quyết toán 

trong năm tài chính. Các HTX có nợ phải trả chủ yếu là do mua vật tư nông nghiệp 

như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhưng với giá trị không lớn. Bởi vì các đại lý 

phân bón cấp 1 chỉ cho các HTX mạnh nợ trong vòng từ 1 đến 2 tháng một số lượng 

nhỏ trong đơn hàng, đối với những HTX hoạt động kém hiệu quả họ không bán nợ. 

Ngoài ra, HTX còn có các khoản vay ngân hàng, vay từ các chương trình, dự án mua 

máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh, nợ lương cán bộ quản lý HTX, 

nợ cổ tức của thành viên. 

Hơn 50% HTX có nợ phải thu với số tiền gần 7.000 triệu đồng, chiếm 2% tổng 

nguồn vốn của các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh. Các khoản nợ phải thu của HTX 

bao gồm phải thu của thành viên do sử dụng dịch vụ của HTX nhưng chưa thanh toán 

đó là thu nợ mua vật tư nông nghiệp, thu thủy lợi phí, thu nợ phương án, tiền vay, với 

số tiền phải thu hơn 5.000 triệu đồng; dịch vụ tín dụng nội bộ tại một số HTX đang 

gặp khó khăn trong thu hồi vốn, thậm chí có một số HTX phải tạm ngưng dịch vụ 

này để thu hồi nợ vì thành viên vay đến hạn nhưng chưa thanh toán (phụ lục 10).  

Bảng 4.4. Tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị và cá nhân nợ HTX 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Đơn vị/cá nhân Số tiền Lý do Thời gian 

Uỷ ban Nhân dân 

các xã, thị trấn 
1.207 

Vay, mượn, các chương 

trình, phương án… 

Từ năm 1992 

 đến nay. 

Công ty 226 
Xây dựng trạm biến áp, 

xây dựng trạm bơm 

Từ năm 2007  

đến nay. 

Cá nhân và thành 

viên hợp tác xã 
5.542 

Vay, mượn, nợ phương án, 

mua vật tư… 

Từ năm 1987  

đến nay. 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 
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Ngoài ra, HTXDVNN còn cho các tổ chức vay, mượn như Ủy ban Nhân dân 

các xã, thị trấn, Công ty Điện lực Phú Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên Thủy nông Đồng Cam, với số tiền 1.207 triệu đồng, trong đó có những khoản 

nợ kéo dài đến 20 năm nhưng vẫn chưa thu nợ được (Bảng 4.4). 

4.2.2. Cơ sở vật chất của HTXDVNN 

Trong nghiên cứu này, nguồn lực cơ sở vật chất được xem xét về nhà xưởng 

và tình hình sử dụng trang thiết bị, máy móc của HTXDVNN. Qua các nghiên cứu 

của các tác giả trong và ngoài nước đã khẳng định rằng, yếu tố nhà xưởng, máy móc 

và trang thiết bị của HTX là một trong những yếu tố giúp HTX hoạt động có hiệu quả 

nhằm để tăng doanh thu, lợi nhuận cho HTX.  

Về nhà xưởng: Theo số liệu tổng hợp của tác giả, phần lớn trụ sở làm việc của 

các HTXDVNN cũ kỹ, lâu năm và đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng 

nhưng vẫn sử dụng vì thiếu kinh phí để sửa chữa, xây dựng mới (phụ lục 08); trong 

đó có 17,95% HTXDVNN đầu tư kinh phí xây dựng mới trụ sở làm việc, 15,38% 

HTXDVNN sửa chữa lại trụ sở làm việc và gần 65% HTXDVNN vẫn sử dụng trụ sở 

làm việc cũ. Bên cạnh đó còn có một số HTXDVNN không có trụ sở làm việc phải 

thuê hoặc mượn tạm phòng làm việc của UBND xã, nhà ở của hộ thành viên làm trụ 

sở. Ngoài ra, các HTX còn có nhà kho và sân phơi được xây dựng từ những năm 1980 

của thế kỷ trước đến nay đã xuống cấp, tuy nhiên theo hình 4.4 có gần 50% HTX cho 

thuê mặt bằng là những cơ sở này cho thành viên thuê vừa tạo nguồn thu cho HTX, 

vừa tạo điều kiện giúp cho kinh tế hộ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh. 

Về máy móc, trang thiết bị: theo số liệu tổng hợp của tác giả, có 52,56% HTX 

có đầu tư máy móc và trang thiết bị, trong đó các HTX hoạt động mạnh chiếm đã số 

với 43,59%, còn lại là các HTX hoạt động trung bình chiếm 8,97%.  Các HTXDVNN 

đầu tư máy móc và trang thiết bị chỉ nhằm mục đích chính là mở rộng dịch vụ đáp 

ứng nhu cầu của thành viên, mà chưa nhiều HTX hướng đến nâng cao năng suất lao 

động, chất lượng và giá trị sản phẩm. Vì vậy máy móc và trang thiết bị chủ yếu là: 

máy xấy lúa, máy gặt lúa, máy cuộn rươm, xe tải nhẹ... Còn những HTX hoạt động 

yếu kém không có nhu cầu, cũng như không có vốn để đầu tư máy móc, thiết bị. Vì 

lý do quy mô sản xuất của HTX đều nhỏ; nhiều HTX thiếu vốn để mua sắm máy móc 

thiết bị hiện đại, do vậy HTX phải sử dụng những máy móc cũ kỹ, lạc hậu, cụ thể như 
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HTXDVNN An Nghiệp sản xuất sản phẩm thương hiệu gạo sạch nhưng HTX không 

đủ kinh phí đầu tư nhà máy xay sát và phải xay sát gạo từ nhà máy cũ kỹ của hộ thành 

viên đã làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo, không có dây chuyền đóng báo bì, phải 

dùng máy đóng gói bằng thủ công (phụ lục 08) và đó cũng là tình trạng chung của 

nhiều HTXDVNN ở Phú Yên hiện nay. 

4.2.3. Lực lượng lao động tại các HTXDVNN  

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong hoạt 

động SXKD của HTX, đặc biệt là giám đốc, người chịu trách nhiệm chính trong mọi 

hoạt động của HTX. 

- Về trình độ chuyên môn của giám đốc: Theo số liệu tổng hợp của tác giả, số 

lượng giám đốc có trình độ đại học, cao đẳng là 29 người, chiếm tỷ lệ 37,18%, trình 

độ trung cấp là 22 người, chiếm tỷ lệ 28,21% và đào tạo ngắn hạn hoặc chưa qua đạo 

tạo là 27 người, chiếm tỷ lệ 34,61%. Trong số 29 giám đốc có trình độ đại học, cao 

đẳng tập trung chủ yếu ở các HTX mạnh (19 người, chiếm 24,36%), còn lại 10 người 

ở HTX trung bình và các HTX yếu giám đốc có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở 

xuống (bảng 6, phụ lục 13). Qua đó cho thấy trình độ chuyên môn có ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN. Ngoài ra, giám đốc các HTX ở vùng đồng 

bằng có trình độ đại học, cao đẳng chiếm số lượng cao nhất với 24 người tiếp đến là 

vùng núi và thấp nhất là khu vực đô thị chiếm 2,56% (bảng 2, phụ lục 13). Khu vực 

đô thị là nơi tập trung dân số có trình độ dân trí cao hơn so với các vùng nông thôn 

và vùng núi, nhưng trình độ chuyên môn của giám đốc HTX ở khu vực đô thị lại thấp 

là do khu vực kinh tế HTX chưa hấp dẫn, chưa thu hút được những lao động được 

đạo tạo chuyên môn vào làm việc. 

Trong thời đại kinh tế số, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế thì kết quả trên 

cho thấy trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giám đốc các HTXDVNN tỉnh Phú Yên 

còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo 

cơ chế thị thường. Trình độ thấp dẫn đến việc lãnh đạo các hoạt động quản lý tài sản, 

tài chính và chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, khả năng thất thoát 

vốn lớn, kém nhạy bén trong cơ chế thị trường, không hoạch định được chiến lược 

kinh doanh dài hạn để thúc đẩy hoạt động của các HTXDVNN hiệu quả. 
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- Về độ tuổi của giám đốc các HTXDVNN: Giám đốc các HTXDVNN có tuổi 

bình quân cao, trong đó có 46,15% giám đốc có tuổi đời trên 55 tuổi, thậm chí có 

nhiều người trên 60 tuổi chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về tổ 

chức quản lý HTX theo cách thức như doanh nghiệp còn thiếu; độ tuổi từ 46 đến 55 

tuổi chiếm 32,05%. Đa phần giám đốc HTX làm việc do kinh nghiệm, công tác lâu 

năm được đề cử làm giám đốc, họ chưa qua đào tạo trường lớp chuyên môn nghiệp 

vụ, do vậy khả năng nắm bắt, xử lý thông tin cũng như sử dụng công nghệ thông tin 

để tìm kiếm khách hàng, quảng bá hình ảnh thương hiệu bị hạn chế; có 17 giám đốc 

ở độ tuổi từ 45 trở xuống, chiếm 21,08%, những người này phần lớn là do chính sách 

thu hút trí thức trẻ của tỉnh về công tác tại HTX, họ được đào tạo chuyên môn nghiệp 

vụ tại các trường đại học cao đẳng trong nước. Theo tổng hợp của tác giả tuổi bình 

quân của giám đốc các HTX mạnh là 53,11 tuổi, đây là độ tuổi phù hợp để tích lũy 

kiến thức, kinh nghiệm và lãnh đạo hoạt động kinh doanh của HTX trong thời kỳ hội 

nhập (bảng 5, phụ lục 13).  

- Về nhân viên, các tổ dịch vụ và thành viên: Trình độ chuyên môn của nhân 

viên các HTXDVNN cũng hạn chế, trong tổng số 647 lao động làm việc trực tiếp tại 

các HTXDVNN có hơn 50% lao động được đào tạo ngắn hạn và chưa qua đào tạo; 

số lượng lao động được đào tạo qua trình độ trung cấp là 211 người, chiếm tỷ lệ 

32,61%; và hơn 15% lao động có trình độ đại học, cao đẳng.  

Đối với tổ trưởng tổ dịch vụ nông nghiệp: việc tổ chức quản lý, điều hành hoạt 

động của tổ dịch vụ theo phương án sản xuất kinh doanh chưa thực sự thuần thục và 

còn nhiều thiếu sót. Điều này có thể giải thích là do hoạt động của tổ dịch vụ mang 

tính ngắn hạn, theo thời vụ. Mọi quyết định điều hành đều dựa vào năng lực, cách xử 

lý trực tiếp của tổ trưởng đối với các nội dung quản lý phát sinh chứ không phải dựa 

vào phương án và tổ chức thực hiện phương án. Do vậy, việc cần làm đối với tổ 

trưởng là tổ chức các quan hệ giao dịch cần thiết trong thực hiện các nội dung tổ chức 

quản lý tổ dịch vụ, trên cơ sở đó tổ chức các thành viên của tổ thực hiện các nội dung 

hỗ trợ, hợp tác. 

Đối với thành viên HTXDVNN: thành viên chủ yếu là lực lượng lao động nông 

nghiệp, chỉ có một số ít thành viên là cán bộ đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức 

Nhà nước. Phần lớn là bà con thành viên sống chân thật, chịu khó, tin ở lãnh đạo của 
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Đảng và Nhà nước, song ít dám chấp nhận mạo hiểm, rủi ro trong đầu tư của hộ gia 

đình vào HTX. Một bộ phận nhỏ thành viên có trình độ, năng lực, nhiệt tình với hoạt 

động của HTXDVNN, có những cách nhìn khách quan, khoa học đối với sự phát triển 

của HTXDVNN. 

Tóm lại, trình độ chuyên môn của lực lượng lao động tại các HTX chưa cao, nhất 

là giám đốc các HTX hoạt động yếu kém đã cao tuổi nhưng chưa được đào tạo chuyên 

môn. Việc thu hút cán bộ có trình độ cao về làm việc và tham gia công tác quản lý sẽ 

giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX (Liên minh hợp tác xã tỉnh Phú Thọ, 

2022) [12]. Theo Nguyễn Trần Tiểu Phụng và Lê Thị Hoa Sen (2020), năng lực quản 

lý của HTX có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HTX [17]. Trình độ, kinh 

nghiệm và năng lực của nhà quản lý sẽ nâng cao hiệu quả kinh doanh của HTX. Thành 

công của HTX cũng được quyết định bởi năng lực của HTX, trong đó có khả năng và 

trình độ của người lãnh đạo (Trần Minh Vĩnh và Phạm Văn Đình, 2014) [30]. 

4.3. Hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

4.3.1. Ngành nghề hoạt động 

Ngành nghề hoạt động theo đăng ký kinh doanh của các HTXDVNN ở tỉnh 

Phú Yên được thể hiện ở hình 4.3 

 

Hình 4.3. Ngành nghề hoạt động kinh doanh của HTXDVNN  

      (Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 
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  Hình 4.3 cho thấy các dịch vụ công trong nông nghiệp được các HTX thực hiện 

nhiều nhất, gồm dịch vụ giao thông và thủy lợi nội đồng, chiếm 91,03%; trồng trọt, 

chăn nuôi, thú y chiếm 88,46%; khuyến nông và BVTV chiếm 85,9%, các dịch vụ 

này đã đáp ứng được yêu cầu của thành viên và dân cư địa phương.  

 Ngoài ra, các HTX thực hiện những dịch vụ công ở nông thôn như dịch vụ 

quản lý chợ chiếm 44,87%; dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt chiếm 17,95%; dịch vụ 

thu gom rác thải chiếm 17,95%, hơn nữa HTX phối hợp với chính quyền địa phương 

đã tổ chức nhặt rác thải nông nghiệp, xây dựng nhiều thùng chứa rác thải nông nghiệp 

và rác thải sinh hoạt dọc theo các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội 

đồng, trồng cây xanh ven bờ ruộng, cũng như tái chế các phế phụ phẩm trong nông 

nghiệp làm phân bón, vừa có tác dụng cung cấp nguồn phân bón tại chỗ, vừa bảo vệ 

môi trường, hạn chế lây lan các mầm bệnh trong quá trình canh tác, những dịch vụ 

này góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.  

  Bên cạnh các dịch vụ công trong nông nghiệp và nông thôn, các HTX còn thực 

hiện các dịch vụ cày đất chiếm 62,82%; dịch vụ tín dụng nội bộ chiếm 60,62%; thu 

hoạch lúa chiếm 52,56%; cho thuê mặt bằng chiếm 48,72%; dịch vụ vật tư nông 

nghiệp chiếm 37,18%; kinh doanh xăng dầu chiếm 23,08%; dịch vụ sản xuất, mua 

bán lúa giống chất lượng cao chiếm 20,51%; dịch vụ tiêu thụ sản phẩm chiếm 11,54%, 

đây là nhóm dịch vụ kinh doanh vừa tạo ra nguồn thu chính giúp HTX tích lũy vốn 

để tái đầu tư phát triển SXKD và vừa tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Mặt khác, để 

đa dạng hóa ngành nghề, phụ vụ nhu cầu của thành viên và cộng đồng dân cư trên địa 

bàn các HTX còn thực hiện các dịch vụ mua bán gạo; kinh doanh cây giống; khai 

thác cát… chiếm 26,92%.  

  Các HTXDVNN hoạt động đúng với ngành nghề đăng ký kinh doanh là điều 

kiện cần thiết đáp ứng nhu cầu của thành viên. Hiện nay, các HTXDVNN ở Phú Yên 

chủ yếu hướng đến dịch vụ nông nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu của thành viên và dân 

cư địa phương. Về các dịch vụ khác, đặc biệt là sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản 

phẩm tuy có phát triển nhưng ở quy mô nhỏ, chưa xứng với tiềm năng phát triển nông 

nghiệp của tỉnh. Vì vậy, trong thời gian tới chính quyền các cấp cần quan tâm hơn 
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nữa đến HTXDVNN để có những chiến lược, phương án SXKD, mở những ngành 

nghề và mở rộng quy mô đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Các kết quả 

nêu trên cũng phù hợp với nghiên cứu của Phan Văn Long (2016), Phan Vũ Quang 

(2016), và Dương Ngọc Thành (2018). 

4.3.2. Yếu tố đầu vào của sản xuất 

Các yếu tố đầu vào được xem là yếu tố rất quan trọng đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh của HTXDVNN. Yếu tố đầu vào được xem xét ở các khía cạnh như: 

các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, giống cây trồng, xăng dầu, cung cấp vốn, 

vật tư nông nghiệp… 

Ngoài ra, còn có các dịch vụ giao thông, thủy lợi nội đồng; dịch vụ trồng trọt, 

chăn nuôi và khuyến nông; dịch vụ BVTV và thú y. HTX đã tổ chức các lớp học 

phòng trừ sâu bệnh theo phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho các thành viên, 

tập huấn cách pha chế sử dụng thuốc, bảo vệ sức khỏe khi dùng thuốc, in ấn tài liệu 

hướng dẫn, sử dụng giống tốt, giống kháng bệnh, bón phân cân đối, phân biệt từng 

loại sâu bệnh để sử dụng thuốc thích hợp khi cần thiết. Qua đó giúp thành viên và 

cộng đồng dân cư nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi. 

Dịch vụ sản xuất lúa giống, các HTXDVNN đã tổ chức hoạt động sản xuất 

giống theo các hình thức như: nhận giống siêu nguyên chủng về giao cho một số hộ 

thành viên có kinh nghiệm, có trách nhiệm để sản xuất giống nguyên chủng, HTX 

mua lại giống đạt chất lượng để tạo nguồn cung ứng giống cho tất cả các hộ thành 

viên; HTXDVNN hợp đồng với Trung tâm giống và kỹ thuật cây trồng tỉnh, hàng vụ 

mang giống lúa về phục vụ các hộ thành viên; HTX hướng dẫn quy trình, kỹ thuật 

sản xuất lúa giống cho các thành viên, HTX thu mua lại với giá cao hơn giá lúa thịt, 

bảo đảm các hộ nông dân sản xuất lúa giống có lợi nhuận cao hơn sản xuất lúa thịt. 

Hiện nay, dịch vụ này chỉ có 16 HTX thực hiện, chiếm gần 21%, vì vậy trong thời 

gian tới Ban giám đốc cần mở thêm dịch vụ này nhằm tăng năng suất cây trồng và 

đáp ứng nhu cầu của thành viên. 

Dịch vụ cày đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên gieo sạ đồng loạt, 

kịp thời vụ HTX hợp đồng với các thành viên có máy cày để làm đất, khi thực hiện 
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xong HTXDVNN thanh toán cho các chủ máy cày, đến vụ mùa HTXDVNN thu tiền 

của thành viên. Hoạt động này mang lại rủi ro cho HTXDVNN vì đến vụ thu hoạch 

nhiều hộ thành viên không thanh toán cho HTX, thực tế cho thấy còn nhiều thành 

viên nợ tiền làm đất kéo dài từ nhiều năm nay.  

Dịch vụ vật tư nông nghiệp đây là hoạt động có sự cạnh tranh gay gắt giữa các 

thành phần kinh tế, vì có nhiều doanh nghiệp và hộ tư nhân tham gia kinh doanh. 

Hình thức thanh toán của loại hình này cũng rất đa dạng bao gồm trả tiền mặt, trả gối 

đầu và trả tiền mặt vào cuối vụ. Để tăng tính cạnh tranh nhiều HTXDVNN đã áp dụng 

phương thức tiêu thụ trước thành viên trả tiền sau, giá cả phải chăng bảo đảm vừa có 

lợi cho thành viên được sử dụng vật tư nông nghiệp giá rẻ, đúng chất lượng, vừa tạo 

ra thu nhập cho HTXDVNN. Hiện nay dịch vụ này chỉ có 29 HTX thực hiện, chiếm 

gần 38%, vì vậy trong thời gian tới Ban giám đốc cần mở thêm dịch vụ này để đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của thành viên. 

Dịch vụ xăng dầu đây là dịch vụ kinh doanh theo cơ chế thị trường được Nhà 

nước qui định giá cả mua vào và bán ra, nghĩa là các khách hàng là thành viên hay 

không phải thành viên của HTX đều bán cùng giá. Ở dịch vụ này, HTX sẽ hỗ trợ 

thành viên bằng cách có phần thưởng cho thành viên sử dụng nhiều sản lượng vào 

cuối năm. Đây là một trong những dịch vụ hầu hết các thành viên đều sử dụng và là 

dịch vụ chủ lực mang lại doanh thu cao và lợi nhuận cho HTXDVNN và cũng là lĩnh 

vực mà HTX có thể hoạch toán riêng để thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 

theo Luật Doanh nghiệp trực thuộc HTX. Tuy nhiên, hiện nay dịch vụ này chỉ có 18 

HTX thực hiện, chiếm khoảng 23%, vì vậy trong thời gian tới Ban giám đốc các HTX 

cân nghiên cứu, đầu tư mở thêm dịch vụ này để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

thành viên. 

Dịch vụ tín dụng nội bộ HTX huy động các nguồn vốn và cho các thành viên 

có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế nông hộ, đây là 

dịch vụ mang lại doanh thu cao và lợi nhuận cho HTXDVNN, nhưng cũng có nhiều 

rủi ro không thu hồi được nợ, cụ thể có những trường hợp thành viên phá sản không 

còn khả năng trả nợ hoặc vì cả nở khi cho thành viên vay vốn, HTXDVNN không 

thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục nên khi hộ thành viên không trả được nợ HTXDVNN 



96 

 

không có đủ cơ sở pháp lý để buộc thành viên trả nợ. Vì nợ quá hạn nhiều nên một 

số HTXDVNN phải tạm dừng hoạt động dịch vụ này để thu hồi nợ, nhưng đây là dịch 

vụ có nhiều tiềm năng vừa giúp thành viên phát triển kinh tế hộ, vừa mang lại thu 

nhập cho HTX, do vậy Ban giám đốc cần khắc phục những hạn chế, rủi ro tiếp tục 

mở rộng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thành viên. 

Tóm lại, vì lợi ích của thành viên, HTX lựa chọn các hình thức thanh toán cuối 

vụ, trả gối đầu, tiền mặt và gối đầu sẽ làm tăng rủi ro cho HTX. Để khắc phục tình 

trạng này lãnh đạo HTX cần nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ nhằm 

quản lý chặt chẽ hơn nữa nguồn vốn và có kế hoạch thu hồi các nguồn thu mà thành 

viên đã chiếm dụng vốn trong thời gian dài (phụ lục 10). 

4.3.3. Yếu tố đầu ra của sản xuất 

Đầu ra của sản phẩm nông nghiệp là yếu tố quan trọng của thành viên và cộng 

đồng dân cư, thể hiện tính liên hoàng, liên kết toàn chuỗi trong tiêu thụ nông sản từ 

khâu thu hoạch, chế biến và tiêu thụ. Sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp của thành 

viên hiện nay chủ yếu là lúa và các sản phẩm nông nghiệp khác, về tiêu thụ sản phẩm 

các thành viên chủ yếu bán trực tiếp cho thương lái địa phương, số ít bán bán cho 

công ty theo hợp đồng bao tiêu và bán cho HTX. 

Dịch vụ thu hoạch lúa có 41 HTXDVNN thực hiện, chiếm tỷ lệ 52,56%. Vào 

đầu vụ thu hoạch các HTX chủ động hợp đồng với chủ máy gặt đập liên hợp trong và 

ngoài tỉnh để thực hiện công tác thu hoạch. Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả trong 

công tác thu hoạch lúa, HTX thông báo giá cả và thời gian gặt và cùng với thành viên 

giám sát, theo dõi thực hiện. 

Dịch vụ bảo quản và chế biến nông sản có 25 HTX thực hiện, chiếm 32,51%. 

Chủ yếu là các sản phẩm như bảo quản lúa giống, bảo quản và chế biến gạo chất 

lượng cao, chế biến tinh bột sen, chế biến dầu phụng và rượu tằm. Đây là dịch vụ 

quan trọng và cần thiết đối với thành viên trong việc bảo quản và chế biến nông sản, 

giúp nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm sau thu hoạch, nhưng số HTX thực hiện 

còn hạn chế, do vậy trong thời gian tới Ban giám đốc cần quan tâm mở rộng dịch vụ 

này nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thành viên. 



97 

 

Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm có 9 HTX thực hiện, chiếm tỷ lệ 11,54%, bao gồm 

sản xuất, chế biến và tiêu thu gạo chất lượng cao; sản xuất và tiêu thụ rượu tằm; chế 

biến và thụ tinh bột sen; chế biến và dầu phụng; tiêu thụ rau sạch. Ngoài ra, các HTX 

ký hợp đồng với công ty để tiêu thụ lúa giống cho thành viên hoặc HTX làm cầu nối 

giúp thành viên tiêu thụ sản phẩm chim Cút.  

Bên cạnh những kết quả đạt được thì lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm còn rất nhiều tiềm năng nhưng số HTX tham gia thực hiện còn hạn chế, các 

HTX chưa chủ động cho việc tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm, đặc biệt là ở 

một số HTX chưa ký được hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp nên giá cả đầu ra 

không ổn định dẫn đến hiệu quả hoạt động SXKD của HTX chưa cao. 

Bảng 4.5. Hoạt động dịch vụ đầu vào, đầu ra của HTXDVNN tỉnh Phú Yên  

Chỉ tiêu 

Tổng số Miền núi Đồng bằng Đô thị 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng  

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng số HTXDVNN 78 100 15 19,23 46 58,97 17 21,79 

- Dịch vụ đầu vào 78 100 15 19,23 46 58,97  17 21,79 

- Dịch vụ đầu ra:         

+ Thu hoạch nông sản 41 52,56 1 1,28 29 37,18 11 14,10 

+ Bảo quản, chế biến nông sản 25 32,51 3 3,85 19 24,36 3 3,85 

+ Tiêu thụ sản phẩm 9 11,54 1 1,28 6 7,69 2 2,56 

   (Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả) 

Qua Bảng 4.5 cho thấy các HTXDVNN thực hiện các dịch vụ đầu ra cho thành 

viên: dịch vụ thu hoạch, có 52,56%, HTX các vùng đều thực hiện dịch vụ này, nhưng 

tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng, chiếm 37,18%, bởi vì đây là khu vực có diện 

tích trồng lúa rộng lớn của tỉnh; các HTX ở miền núi chiếm tỷ lệ rất thấp (1,28%), 

bởi vì ở đây địa hình đồi núi chủ yếu trồng lâm nghiệp hoặc trồng cây nông nghiệp 

ngắn ngày, diện tích đất trồng lúa không nhiều; bảo quản và chế biến nông sản có 25 

HTX thực hiện, chiếm tỷ lệ 32,05%. 
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4.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN ở tỉnh Phú Yên 

4.3.4.1. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXDVNN  

Qua Bảng 4.6 cho thấy, tổng doanh thu của các HTX là 284.316 triệu đồng. 

Phân chia HTX theo khu vực địa lý thì doanh thu của các HTX vùng đồng bằng cao 

nhất là 221.085,19 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 77,76%; tiếp đến là doanh thu các HTX ở 

khu vực đô thị chiếm 16,53% và doanh thu của các HTX ở vùng núi thấp nhất với 

16.229,61 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 6% (bảng 13, phụ lục 13); doanh thu bình quân của 

một HTX ở vùng đồng bằng cao gấp 4,4 lần so với HTX ở vùng núi và gấp 1,7 lần so 

với HTX ở khu vực đô thị (bảng 10, phụ lục 13). Doanh thu của các HTX ở vùng núi 

chiếm tỷ lệ thấp là do HTX ở khu vực này thực hiện kinh doanh dịch vụ hạn chế hơn 

so với các HTX vùng đồng bằng và đô thị, cụ thể bình quân một HTX ở vùng đồng 

bằng cung cấp 8 dịch vụ gấp 2 lần HTX ở vùng núi và gấp 1,5 lần HTX ở khu vực đô 

thị (bảng 8, phụ lục 13), đặc biệt là các dịch vụ kinh doanh chủ lực như làm đất, gặt 

lúa, xăng dầu, tín dụng nội bộ, vật tự nông nghiệp…  

Phân chia HTX theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì các 

HTXDVNN mạnh có doanh thu cao nhất 261.237,65 triệu đồng, chiếm gần 92% tổng 

doanh thu, các HTX hoạt động trung bình có doanh thu là 21.725,72 triệu đồng và 

thấp nhất là các HTX hoạt động yếu với doanh thu là 1.352,88 triệu đồng, chiếm gần 

0,5% tổng doanh thu (bảng 14, phụ lục 13). Do vậy, doanh thu bình quân đối với 

HTX hoạt động mạnh là 5.805,28 triệu đồng, cao gấp 7,5 lần so với các HTX trung 

bình và gấp hơn 20 lần so với các HTX yếu (bảng 11, phụ lục 13). 

Qua bảng 4.6 cho thấy, doanh thu chủ yếu đến từ các hoạt động như: kinh 

doanh xăng dầu là 173.885 triệu đồng, chiếm hơn 60% tổng doanh thu; tiếp đến là 

dịch vụ giao thông và thủy lợi nội động, chiếm gần 15%; dịch vụ vật tự nông nghiệp 

chiếm 7,65%; tín dụng nội bộ chiếm hơn 3%... Ngoài ra, các HTX còn thực hiện các 

dịch vụ như cho thuê mặt bằng; sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhiều sản phẩm nông 

nghiệp, và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhằm phục vụ nhu cầu thành viên. 

Tóm lại, doanh thu của các HTX hoạt động mạnh cũng như các HTX ở vùng 

đồng bằng cao là vì hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX rất đa dạng, cung cấp 

nhiều dịch vụ, trong đó có những dịch vụ đem lại doanh thu cao cho HTX, vì vậy 
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trong thời gian tới các HTX hoạt động trung bình và yếu cũng như các HTX ở khu 

vực khác cần học hỏi kinh nghiệm, đa dạng hóa trong sản xuất kinh doanh, mở rộng 

ngành nghề hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu thành viên và tăng thu nhập cho HTX. 

Bảng 4.6. Doanh thu, chí phí và lợi nhuận của HTXDVNN 

                             Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Doanh thu 
Tỷ lệ 

(%) Chi phí 
Tỷ lệ 

(%) 
Lợi 

nhuận 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Dịch vụ giao thông nội 

đồng, thủy lợi nội đồng 
42.374 14,90 42.374 15,47 0 0 

2. Dịch vụ khuyến nông, 

BVTV 
7.954 2,80 7.954 2,90 0 0 

3. Dịch vụ làm đất 3.121 1,10 2.345 0,86 775 7,40 

4. Dịch vụ thu hoạch lúa 3.944 1,39 2.970 1,08 974 9,30 

5. Dịch vụ vật tư 21.754 7,65 21.152 7,72 602 5,75 

6. Dịch vụ lúa giống 2.282 0,80 2.181 0,80 101 0,96 

7. Dịch vụ quản lý chợ 3.136 1,10 2.450 0,89 686 6,55 

8. Dịch vụ tín dụng nội bộ 9.390 3,30 6.459 2,36 2.931 28,00 

9. Dịch vụ thu gom rác thải 1.563 0,55 1.449 0,53 115 1,10 

10. Dịch vụ xăng dầu 173.885 61,14 171.779 62,73 2.106 20,12 

11. Dịch vụ cung cấp nước 

sinh hoạt 
2.649 0,93 2.323 0,85 326 3,11 

12. Dịch vụ tiêu thụ sản 

phẩm 
1.935 0,68 1.878 0,69 57 0,54 

13. Dịch vụ cho thuê tài sản 3.759 1,32 2.520 0,92 1.239 11,83 

14. Hoạt động khác 6.570 2,31 6.013 2,20 557 5,32 

Tổng cộng 284.316 100 273.847 100 10.469 100 

            (Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả) 

4.3.4.2. Chi phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXDVNN 

Tổng chi phí của các HTXDVNN là 273.847 triệu đồng, phần lớn chi phí đến 

từ các dịch vụ chủ lực, chiếm 93,13%, cụ thể như: các dịch vụ phục vụ gồm giao 

thông nội đồng và thủy lợi nội đồng, khuyến nông và bảo vệ thực vật, với 50.328 

triệu đồng, chiếm 18,38% tổng chi phí; và các dịch vụ kinh doanh như dịch vụ xăng 
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dầu, tín dụng nội bộ, vật tư nông nghiệp, làm đất và dịch vụ thu hoạch lúa, với chi 

phí là 204.705 triệu đồng, chiếm 75%, trong đó dịch vụ xăng dầu có chi phí lớn nhất 

với 171.779 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 62,73% (bảng 4.6). Số dịch vụ còn lại chiếm tỷ 

lệ thấp, với khoảng 7%; số ít HTX thực hiện dịch vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp, nhưng vì quy mô sản xuất nhỏ, thiết bị máy móc phục vụ sản 

xuất lạc hậu, thị trường tiêu thụ còn khó khăn, do vậy chi phí sản xuất sản phẩm cao, 

chiếm 97,05% doanh thu. Trong đó, chi phí ở các HTX hoạt động mạnh chiếm số 

lượng lớn với 252.616,89 triệu đồng, chiếm 92,25% tổng chi phí, tiếp theo là các 

HTX trung bình chiếm 7,32% và còn lại là HTX hoạt động yếu (bảng 14, phụ lục 13); 

chí phí bình quân 1 HTX hoạt động mạnh là 5.613,71 triệu đồng gấp 7,8 lần so với 

HTX trung bình và gần 24 lần so với HTX hoạt động yếu (bảng 11, phụ lục 13).   

Kết quả trên cho thấy chi phí ở các HTX hoạt động trung bình và yếu chiếm 

tỷ lệ thấp là vì hoạt động sản xuất kinh doanh ở các HTX này rất đơn điệu, trong đó 

có những HTX chỉ có vài dịch vụ mang tính phục vụ thành viên trong nông nghiệp 

và nông thôn. Hơn nữa chi phí cho hoạt động sản xuất, chế biến nông sản còn ở mức 

cao, do vậy các HTX cần áp dụng KHKT và công nghệ vào sản xuất chế biến nhằm 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm chi phí để tạo ra sản phẩm có tính 

cạnh tranh cao và đáp ứng nhu cầu của thị trường.     

4.3.4.3. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXDVNN 

Bên cạnh hoạt động các dịch vụ công trong nông nghiệp như giao thông nội 

đồng, thủy lợi nội đồng và khuyến nông và bảo vệ thực vật là những dịch vụ mang 

tính phục vụ thành viên, không nhằm mục đích lợi nhuận cho HTX, thu nhập từ những 

dịch vụ này sẽ được đầu tư trong năm, nếu còn bổ sung vào quỹ chuyển sang năm sau 

tiếp tục đầu tư phục vụ hoạt động này cho thành viên; các HTX còn thực hiện các 

dịch vụ công ở nông thôn như dịch vụ cung cấp nước sinh hoat, thu gom rác thải và 

quản lý chợ, lợi nhuận từ các dịch vụ này không nhiều, thậm chí còn bù lỗ nhưng các 

HTX vẫn duy trì hoạt động, vì đây là những dịch vụ nhằm mục đích thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.  

Qua bảng 4.6 cho thấy, lợi nhuận trong năm của các HTX là 10.469 triệu đồng, 

trong đó các dịch vụ có lợi nhuận cao lần lần lượt là dịch vụ tín dụng nội bộ và xăng 
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dầu là 4.497 triệu đồng, chiếm gần 50% trong tổng lợi nhuận; tiếp theo lần lượt là các 

dịch vụ cho thuê tài sản chiếm 11,83%, thu hoạch lúa chiếm 9,3%, dịch vụ làm đất 

chiếm 7,4% và vật tư nông nghiệp chiếm gần 6%... Các HTX mạnh có lợi nhuận cao 

nhất là 8.123,59 triệu đồng, chiếm 82,34%, tiếp theo là các HTX hoạt động trung bình 

và yếu lần lượt là 16% và gần 2% (bảng 14, phụ lục 13). Vì vậy, lợi nhuận bình quân 

của HTX hoạt động mạnh cũng cao nhất là 191,57 triệu đồng, nhiều hơn gấp 3,2 lần 

so với HTX trung bình và gấp hơn 5 lần so với HTX yếu (bảng 11, phụ lục 13).  

Ngoài ra, hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm giúp thành viên 

giải quyết khâu đầu ra, là hoạt động quan trọng và cấp thiết, các HTX bước đầu thực 

hiện tiêu thụ sản phẩm cho thành viên như: liên kết với các doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh sản xuất và tiêu thụ lúa giống cho thành viên, thu mua lúa để sản xuất ra 

gạo chất lượng cao, tiêu thụ sản phẩm từ hạt sen, rau an toàn, sản phẩm dầu phụng và 

sản phẩm rượu tằm, những dịch vụ này mới đi vào hoạt động một vài năm nên chưa 

ổn định sản xuất, qui mô hoạt động nhỏ, chi phí sản xuất cao, dẫn đến lợi nhuận khá 

khiêm tốn với 57 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,54%. Vì vậy, thời gian tới Ban giám đốc 

các HTXDVNN cần củng cố, duy trì và từng bước mở rộng theo chiều rộng lẫn chiều 

sâu dịch vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, bên cạnh đó lãnh 

đạo quan tâm, đầu tư máy móc trang thiết bị công nghệ để nâng cao năng suất, chất 

lượng và giá trị sản phẩm, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho HTX và mang 

lại lợi ích cho thành viên.   

 Tóm lại, qua phân tích kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các HTXDVNN đều có lãi nhưng mức lãi bình quân chung 1 

HTXDVNN không cao, và có sự khác biệt lớn giữa các HTX mạnh, các HTX trung 

bình và các HTX yếu; cũng như giữa các vùng và giữa các HTX trong mỗi vùng. Sự 

tương quan giữa 3 chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận có sự biến đổi đồng nhất 

giữa các loại HTX, ở HTX mạnh có doanh thu và lợi bình quân cao nhất, tiếp theo 

HTX trung bình và thấp nhất là HTX yếu; tương tự giữa các vùng, HTX ở vùng đồng 

bằng có doanh thu và lợi nhuận bình quân cao nhất, tiếp đến là HTX khu vụ đô thị và 

cuối cùng là HTX khu vực miền núi. 
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4.3.5. Tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của các HTXDVNN trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên 

Kết quả khảo sát cho thấy 97,43% HTXDVNN có lợi nhuận trước thuế dương. 

Theo bảng 4.7 cho thấy, năm 2014 doanh thu bình quân của 1 HTX đạt 2.800 triệu 

đồng, lợi nhuận trước thuế bình quân 130 triệu đồng (chiếm 4,64% doanh thu). Năm 

2016 doanh thu bình quân là 3.261 triệu đồng, tăng 14,12% so với năm 2014; Năm 

2018 doanh thu bình quân là 3.400 triệu đồng, tăng 4,10% so với năm 2016, nhưng 

tổng doanh thu của các HTX năm 2018 giảm 2,38% so với năm 2016, nguyên nhân 

chính là do số lượng HTX giảm; doanh thu bình quân năm 2020 là 3.645 triệu đồng, 

tăng 6,72% so với 2018. Năm 2020, nhiều HTXDVNN có mức doanh thu rất thấp do 

hoạt động chủ yếu là cung cấp dịch vụ phục vụ thành viên và HTX thực hiện rất ít 

dịch vụ kinh doanh nhằm mang lại doanh thu, cụ thể có 37 HTX có doanh thu trong 

năm là vài chục triệu đến dưới 1.000 triệu đồng (chiếm 47,44%); có 41,03% số HTX 

có doanh thu từ 1.000 triệu đồng đến dưới 10.000 triệu đồng; số HTX có doanh thu 

từ hơn 10.000 triệu đồng chiếm tỷ lệ thấp, gần 12%. 

Bảng 4.7. Tốc độ tăng trưởng của các HTXDVNN giai đoạn 2014 - 2020 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2014 

Năm 

2016 

Năm 

2018 

Năm 

2020 

Tốc độ phát triển 

(%) 

2016 

so với 

2014 

2018 

so với 

2016 

2020 

so với 

2018 

Doanh thu 249.200 257.579 251.600 284.316 3,25 -2,38 11,51 

Doanh thu bình quân/HTX 2.800 3.261 3.400 3.645 14,12 4,10 6,72 

Phi phí 237.630 246.520 240.870 273.847 3,61 -2,35 12,04 

Lợi nhuận trước thuế 11.570 11.060 10.730 10.469 -4,61 -3,08 -2,49 

Lợi nhuận trước thuế bình 

quân/HTX 
130 140 145 134 7,14 3,45 -8,03 

Nộp nhân sách Nhà nước 2.314 2.212 2.146 2.093 -4,61 -3,08 -2,49 

Lợi nhuận sau thuế 9.256 8.848 8.548 8.375 -4,61 -3,08 -1,94 

                                                               (Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả) 
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Lợi nhuận của các HTXDVNN có xu hướng tăng dần từ năm 2014 đến năm 

2018 là 10,59%, cụ thể trong năm 2014 lợi nhuận bình quân/HTX là 130 triệu đồng 

và tăng lên 140 triệu đồng vào năm 2016 và tiếp tục tăng lên 145 triệu đồng năm 

2018, nhưng đến năm 2020 do dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các HTX, do vậy lợi nhuận trước thuế bình quân giảm trong năm giảm 

8,03% so với năm 2018 (bảng 4.7). 

Nhìn chung tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của các HTX thời 

gian qua có tăng nhưng chưa cao, cụ thể tăng trưởng doanh thu hàng năm của các 

HTX là 5.852,67 triệu đồng, tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm mỗi HTX là 

75,03 triệu đồng; trong khi đó tăng trưởng lợi nhuận bình quân hàng năm của mỗi 

HTX là rất thấp, với 0,67 triệu đồng/HTX. Qua đó cho thấy hoạt động SXKD của các 

HTX còn đơn điệu, qui mô sản xuất nhỏ, chưa có tính đột phá trong cơ cấu ngành 

nghề kinh doanh. Do vậy, trong thời gian tới lãnh đạo HTX, nhất là các HTX mạnh 

cần tập trung nguồn lực, lập kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh mang tính đột 

phá; sản xuất sản phẩm tập trung quy mô lớn, sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị, 

sản xuất nông phẩm sạch; áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất 

nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp 

có tính cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu ra thị 

trường quốc tế mang thương hiệu HTX. 

4.3.6. Hiệu quả xã hội của các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

4.3.6.1. Về phục vụ cộng đồng 

HTXDVNN tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động trình độ trung bình 

và thấp. Ngoài ra, các HTXDVNN còn tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội ở 

địa phương, đóng góp xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở ở nông thôn như hệ thống 

giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, tham gia xây dựng trường học.  

Đồng thời, HTX mở rộng các dịch vụ, liên doanh liên kết, phát triển đa ngành 

nghề gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTX, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế hộ thành viên, nâng cao thu nhập, ổn định 

đời sống thành viên. Các HTXDVNN đã từng bước mở rộng dịch vụ tiêu thụ sản 

phẩm cho thành viên, tuy số HTX thực hiện còn hạn chế, sản lượng tiêu thụ ít, qui 
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mô nhỏ, nhưng các HTXDVNN đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ sản phẩm 

cho thành viên và tạo sự lan tỏa ra cộng đồng. 

4.3.6.2. Thực hiện dịch vụ công ích  

Theo số liệu tổng hợp của tác giả, hơn 80% HTX cung cấp dịch vụ công ích 

phục vụ sản xuất nông nghiệp (thủy lợi, khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật...). Ngoài 

ra, các HTX còn tham gia cung cấp dịch vụ công ích phục vụ đời sống của dân cư 

nông thôn như cung ứng nước sạch và thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Ngoài 

ra, nhằm góp phần cải thiện trạng ô nhiễm môi trường, các HTXDVNN đã tuyên 

truyền, phổ biến công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ, thành viên; triển khai thực 

hiện một số mô hình sản xuất phân hữu cơ sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp; tái chế 

nylon thải thành hạt nhựa tái sinh; xử lý chất thải rắn xây dựng thành gạch không 

nung góp phần bảo vệ môi trường. Các HTX thực hiện dịch vụ môi trường, nhưng 

cũng chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, cung cấp nước sinh hoạt nông thôn. Do 

vậy, thời gian tới Ban giám đốc HTX cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng 

làm tốt hơn nữa công tác vận động thành viên, nông hộ quan tâm đến công tác bảo vệ 

môi trung nói chung và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp nói riêng. 

4.3.7. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn về hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN tỉnh Phú Yên 

4.3.7.1. Thuận lợi 

Tỉnh Phú Yên nằm ở khu vực Duyên hải Nam trung bộ, với tiềm năng to lớn 

về điều kiện tự nhiên như vị trí địa lý thuận tiện, khí hậu, địa hình, đất đai, nguồn 

nước phù hợp cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ 

cao, là điều kiện thuận lợi cho phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN. 

Hệ thống các sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp có cơ sở vật chất 

cùng với đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học có chuyên môn cao sẽ tạo 

điều kiện để Phú Yên đưa nhanh khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống. Với 

lợi thế này, khoa học và công nghệ sẽ thực sự trở thành động lực để phát triển kinh tế 

xã hội, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp góp phần phát triển nhanh nông nghiệp 

công nghệ cao. 

Cùng với tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, cơ sở hạ tầng ngày càng 

hoàn thiện, hệ thống các khu công nghiệp hoạt động ổn định. Đặc biệt là khu nông 

nghiệp công nghệ cao được Chính phủ phê duyệt năm 2013, là một trong số ít các 
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khu nông nghiệp công nghệ cao nằm trong quy hoạch tổng thể của Việt Nam trong 

thời gian tới. Có thể thấy Phú Yên là tỉnh có điều kiện đặc biệt trong việc phát triển 

nông nghiệp với ngành nghề truyền thống, nông nghiệp công nghệ cao, từ đó tạo điều 

kiện hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ, nhất là nông nghiệp công nghệ 

cao cho các HTX nói chung và HTXDVNN nói riêng. 

4.3.7.2. Khó khăn 

Thời gian qua, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tại tỉnh Phú Yên đã được quan 

tâm đầu tư, như hệ thống giao thông, xây dựng hạ tầng nông thôn… nhưng vẫn chưa 

hoàn chỉnh và đồng bộ, chất lượng cung cấp dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu, tạo ra sự 

phát triển không cân đối giữa các vùng trong Tỉnh. 

Lực lượng lao động của tỉnh Phú Yên có xu hướng già hóa khi dân số trên tuổi 

lao động tăng cao trong khi lực lượng trong độ tuổi có xu hướng giảm xuống; mặt 

khác lao động trẻ có xu hướng chuyển dần từ nông thôn đến các thành phố lớn tìm 

kiếm việc làm. Điều này đe dọa các HTXDVNN trong công tác quản lý nguồn nhân 

lực, đặc biệt là quá trình tuyển dụng người lao động. 

Mặt bằng giá cả đầu vào có xu hướng tăng dần, giá cả đầu ra không ổn định, 

sản phẩm của các nước phát triển thâm nhập thị trường nội địa ngày càng nhiều, dẫn 

đến gia tăng sức ép cạnh tranh lên các sản phẩm nông nghiệp trong nước, đòi hỏi việc 

sản xuất sản phẩm phải dựa vào KHKT và công nghệ, tiêu hao vật chất thấp. Điều 

này là một khó khăn lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXDVNN 

trên địa bàn trong thời gian tới. 

4.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN tỉnh Phú Yên 

Trong phần này, tác giả sẽ lần lượt trình bày các kết quả phân tích định lượng 

chính thức mà nghiên cứu đã đạt được. Trước tiên là trình bày quá trình và kết quả 

kiểm định các thang đo theo phương pháp phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích 

nhân tố khám phá (EFA). Sau đó, tác giả sẽ trình bày các kết quả phân tích tương 

quan hồi qui bội. 

4.4.1. Mô tả mẫu khảo sát 

Tổng số phiếu khảo sát gửi đi 65 phiếu, số lượng phiếu nhận về là 65. Dữ liệu 

được mã hóa, và phân tích thông qua phần mềm SPSS 20.0. Kết quả thống kê mô tả 

mẫu được đính kèm ở phần phụ lục và được tổng hợp lại như dưới đây. 
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Bảng 4.8: Mô tả mẫu nghiên cứu 

Mô tả mẫu: 65 Số lượng Tỉ lệ (%) 

Chức vụ 

Ban giám đốc 27 41,5 

Ban kiểm soát 16 24,6 

Bộ phận kế toán 5 7,7 

Ban quản trị 17 26,2 

Tổng cộng  65 100 

Độ tuổi 

Từ 45 tuổi trở xuống 13 20,0 

Từ 46 đến dưới 55 tuổi 29 44,6 

Trên 55 tuổi 23 35,4 

Tổng cộng  65 100 

Giới tính 
Nam 42 64,6 

Nữ 23 35,4 

Tổng cộng  65 100 

(Nguồn: Kết quả xử lý bằng phần mềm SPSS) 

Về vị trí chức vụ: Ban giám đốc 27 người chiếm số lượng nhiều nhất là 41,5%; 

tiếp đến là Ban quản trị là 17 người chiếm 26,2%; Ban kiểm soát là 16 người chiếm 

24,6%; và bộ phận kế toán là 5 người chiếm 7,7% trong 65 người hồi đáp hợp lệ. 

Về độ tuổi: Từ 45 tuổi trở xuống có 13 người chiếm 20%, từ 46 đến dưới 55 

tuổi có 29 người chiếm 44,6%, và trên 55 tuổi là 23 người chiếm 35,4% trong 65 

người hồi đáp hợp lệ. 

Về giới tính: Tỉ lệ nam chiếm 64,6% tương ứng với 42 người và nữ chiếm tỉ 

lệ là 35,4% tương ứng với 23 người, trong 65 người hồi đáp hợp lệ.  

4.4.2. Phân tích hệ số Cronbach’s alpha 

4.4.2.1. Phân tích Cronbach’s alpha thang đo các nhân tố ảnh hưởng phát triển hoạt 

động kinh doanh của HTX 

Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo cho các thành phần sự cam kết duy 

trì của thành viên HTX, năng lực quản lý của lãnh đạo HTX, khả năng tiếp cận tài 

chính của HTX, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, 

quy mô của HTX đều đạt yêu cầu (>0,6). Các hệ số tương quan biến tổng (Bảng 4.9) 
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của các biến quan sát đo lường các thành phần này đạt yêu cầu (lớn hơn 0,3) ngoại 

trừ biến TC4 và QM4. Do vậy, thang đo nhân tố này đạt yêu cầu và tất cả các biến 

quan sát của nhân tố này ngoại trừ 2 biến quan sát TC4 và QM4 được sử dụng cho 

phân tích khám phá. 

Bảng 4.9: Hệ số Cronbach’s alpha nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động 

kinh doanh của HTX 

Biến  

Quan sát 

Trung bình thang 

đo nếu loại biến 

Phương sai thang đo  

nếu loại biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s alpha 

nếu loại biến 

Nhân tố sự cam kết duy trì của thành viên HTX: Cronbach’s Alpha = 0,862 

DT1 16,78 7,140 ,749 ,819 

DT2 17,00 6,844 ,607 ,855 

DT3 16,78 7,234 ,751 ,820 

DT4 17,02 7,203 ,642 ,842 

DT5 17,03 6,468 ,700 ,829 

Nhân tố năng lực quản lý của lãnh đạo HTX : Cronbach’s Alpha = 0,833 

QL1 12,25 5,407 ,631 ,805 

QL2 12,29 5,366 ,584 ,823 

QL3 12,20 4,788 ,762 ,746 

QL4 12,23 4,337 ,699 ,778 

Nhân tố khả năng tiếp cận tài chính của HTX: Cronbach’s Alpha = 0,628 

TC1 10,83 2,080 ,480 ,517 

TC2 10,80 2,006 ,513 ,492 

TC3 10,97 1,905 ,469 ,513 

TC4 11,11 2,066 ,236 ,710 

Nhân tố chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương: Cronbach’s 

Alpha = 0,775 

CS1 18,09 9,054 ,462 ,757 

CS2 17,98 8,953 ,468 ,756 

CS3 18,06 9,715 ,512 ,746 

CS4 18,12 8,266 ,648 ,706 

CS5 18,23 8,337 ,670 ,702 

CS6 17,89 9,848 ,389 ,772 

Nhân tố quy mô của HTX: Cronbach’s Alpha = 0,789 

QM1 11,29 5,116 ,669 ,700 

QM2 11,22 5,078 ,822 ,615 

QM3 11,38 5,147 ,696 ,684 

QM4 11,94 8,402 ,245 ,867 
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4.4.2.2. Phân tích hệ số Cronbach’s alpha nhân tố phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTX  

  Nhân tố phát triển hoạt động kinh doanh của HTX gồm 6 biến quan sát (KD1, 

KD2, KD3, KD4, KD5, KD6) đáp ứng được độ tin cậy Cronbach’s Alpha = 0,823 > 

0,6). Các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát đo lường nhân tố này đều 

đạt tiêu chuẩn (lớn hơn 0,3). Do vậy, thang đo nhân tố này đạt yêu cầu và các biến 

quan sát của nhân tố này được sử dụng cho phân tích khám phá. 

Bảng 4.10: Hệ số Cronbach’s alpha nhân tố phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTX 

Biến quan 

sát 

Trung bình thang 

đo nếu loại biến 

Phương sai thang đo 

nếu loại biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s alpha 

nếu loại biến 

Phát triển hoạt động kinh doanh của HTX: Cronbach’s Alpha = 0,823 

KD1 18,91 11,554 ,682 ,776 

KD2 18,80 12,412 ,514 ,810 

KD3 18,92 12,447 ,493 ,814 

KD4 19,15 10,663 ,638 ,785 

KD5 19,03 11,374 ,677 ,776 

KD6 18,88 12,235 ,547 ,803 

4.4.2.3. Kiểm định bằng nhân tố khám phá  

 - Kiểm định bằng nhân tố khám phá thang đo các nhân tố ảnh hưởng phát 

triển hoạt động kinh doanh của HTX 

          + Lần thứ nhất:  

  Kết quả kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) trong bảng kiểm định 

KMO và Bartlett's với sig = 0,000 và chỉ số KMO = 0,715 > 0,5 đều đáp ứng được 

yêu cầu. Phân tích nhân tố đã trích được 5 nhân tố từ 21 biến quan sát và với tổng 

phương sai trích là 66,893% (lớn hơn 50%) đạt yêu cầu.  
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Bảng 4.11: Tổng hợp kết quả phân tích nhân tố lần 1 

STT Thông số Giá trị 
Thỏa mãn  

điều kiện 

1 KMO 0,715 ≥ 0,5 

2 Sig. của Bartlett's Test 0,000 ≤ 0,05 

3 Eigenvalues 1,540 > 1 

4 Tổng phương sai trích 66,893% ≥ 50% 

  Dựa trên phân tích của bảng phân tích của bảng ma trận xoay nhân tố, biến 

CS1 có hệ số tải nhân tố < 0,5 nên việc phân tích nhân tố lần 2 được thực hiện với 

việc loại biến này. 

         + Lần thứ hai:  

  Kết quả kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) trong bảng kiểm định 

KMO và Bartlett's với sig = 0,000 và chỉ số KMO = 0,704 > 0,5 đều đáp ứng được 

yêu cầu. Phân tích nhân tố đã trích được 5 nhân tố từ 20 biến quan sát và với tổng 

phương sai trích là 67,979% (lớn hơn 50%) đạt yêu cầu. Dựa trên phân tích của bảng 

ma trận xoay nhân tố, cho thấy hệ số tải nhân tố của các biến này đều lớn hơn 0,5. Do 

vậy, các biến này đạt yêu cầu và được dùng cho các phân tích tiếp theo. 

Dựa trên phân tích của bảng ma trận xoay nhân tố, kết quả thang đo có tổng 

cộng 5 nhân tố được rút trích từ 20 biến quan sát được nhóm lại bằng lệnh trung bình 

(mean) như sau:  

Nhân tố thứ nhất gồm 5 biến quan sát (DT1, DT2, DT3, DT4, DT5) được nhóm 

lại bằng lệnh trung bình và được đặt tên là sự cam kết duy trì của thành viên HTX, 

ký hiệu DT. 

Nhân tố thứ hai gồm 4 biến quan sát (QL1, QL2, QL3, QL4) được nhóm lại 

bằng lệnh trung bình và được đặt tên là năng lực quản lý của lãnh đạo HTX, ký 

hiệu QL. 

Nhân tố thứ ba gồm 5 biến quan sát (CS1, CS2, CS3, CS4, CS5) được nhóm 

lại bằng lệnh trung bình và được đặt tên là chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của 

chính quyền địa phương, ký hiệu CS.  
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Nhân tố thứ tư gồm 3 biến quan sát (QM1, QM2, QM3) được nhóm lại bằng 

lệnh trung bình và được đặt tên là quy mô của HTX, ký hiệu QM.  

Nhân tố thứ năm gồm 3 biến quan sát (TC1, TC2, TC3) được nhóm lại bằng 

lệnh trung bình và được đặt tên là khả năng tiếp cận tài chính của HTX, ký hiệu TC. 

Bảng 4.12: Ma trận xoay nhân tố lần 2 

 NHÂN TỐ 

1 2 3 4 5 

DT3 0,886     

DT1 0,883     

DT5 0,757     

DT2 0,753     

DT4 0,710     

QL3  0,813    

QL4  0,804    

QL2  0,766    

QL1  0,679    

CS5   0,767   

CS4   0,742   

CS6   0,710   

CS2   0,677   

CS3   0,534   

QM2    0,915  

QM1    0,814  

QM3    0,811  

TC1     0,843 

TC2     0,789 

TC3     0,683 



111 

 

  - Phân tích nhân tố khám phá thang đo phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTX 

Kết quả kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) trong bảng kiểm định 

KMO và Bartlett's với sig = 0,000 và chỉ số KMO = 0,776 đều đáp ứng được yêu cầu.  

Bảng 4.13: Tổng hợp kết quả phân tích nhân tố phát triển hoạt động kinh 

doanh của HTX 

STT Thông số Giá trị 
Thỏa mãn  

điều kiện 

1 KMO 0,776 ≥ 0,5 

2 Sig. của Bartlett's Test 0,000 ≤ 0,05 

3 Eigenvalues 3,210 > 1 

4 Tổng phương sai trích 53,503% ≥50% 

Tại  mức  giá  trị  Eigenvalues = 3,210, phân tích nhân tố đã rút trích được 1 

nhân tố từ 6 biến quan sát với phương sai trích là 53,503% (> 50%) đạt yêu cầu.  

Dựa trên phân tích của bảng ma trận xoay nhân tố, lệnh trung bình được sử 

dụng để nhóm 6 biến đạt yêu cầu (KD1, KD2, KD3, KD4, KD5, KD6) với hệ số tải 

nhân tố > 0,5 được đặt tên là phát triển hoạt động kinh doanh của HTX ký hiệu KD. 

4.4.2.4. Mô hình hiệu chỉnh sau khi phân tích nhân tố khám phá 

Sau khi phân tích và kiểm định bằng hệ tin cậy Cronbach’s alpha và nhân tố 

khám phá (EFA), có 5 nhân tố với 20 biến ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh 

doanh của HTX. Nhân tố phát triển hoạt động kinh doanh của HTX gồm 6 biến vẫn 

giữ nguyên. Do đó, mô hình nghiên cứu không thay đổi. 

4.4.2.5. Phân tích tương quan hồi qui tuyến tính bội 

  - Phân tích tương quan 

Kết quả phân tích tương quan, ta thấy hệ số tương quan giữa nhân tố phát triển 

hoạt động kinh doanh của HTX với 5 biến độc lập cao (thấp nhất là 0,410). Sự cam 

kết duy trì của thành viên HTX (DT); năng lực quản lý của lãnh đạo HTX (QL); 

chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương (CS); quy mô của 

HTX (QM); khả năng tiếp cận tài chính của HTX (TC) có thể đưa vào mô hình để 
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giải thích cho biến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX (KD). Nhưng hệ số 

tương quan giữa các biến độc lập cũng hơi cao (bảng 1, phụ lục 17). Do đó, kiểm 

định đa cộng tuyến cần được tiến hành trong các bước tiếp theo để xác định xem các 

biến độc lập có ảnh hưởng lẫn nhau hay không. 

  - Hồi qui tuyến tính bội 

Để kiểm định sự phù hợp giữa năm nhân tố ảnh hưởng phát triển hoạt động 

kinh doanh của HTX, hàm hồi qui tuyến tính bội với phương pháp đưa vào một lượt 

(Enter) được sử dụng.  

Phân tích hồi qui lần 1 

Kết quả phân tích hồi qui bội tại Bảng 4.14 các giá trị Sig. của các nhân tố: sự 

cam kết duy trì của thành viên HTX (DT); năng lực quản lý của lãnh đạo HTX (QL); 

chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương (CS); quy mô của 

HTX (QM); khả năng tiếp cận tài chính của HTX (TC) đều rất nhỏ (nhỏ hơn 0,05). 

Vì vậy, có thể khẳng định các nhân tố này có ý nghĩa trong mô hình. 

Bảng 4.14: Kết quả phân tích hồi qui bội 

Mô hình 

Hệ số hồi qui  

chưa chuẩn hóa 

Hệ số hồi qui  

đã chuẩn hóa T Sig. 

Thống kê  

đa cộng tuyến 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

Hằng số -1,310 0,628  -2,087 0,041   

DT 0,313 0,093 0,302 3,382 0,001 0,932 1,073 

QL 0,256 0,094 0,275 2,714 0,009 0,722 1,386 

CS 0,215 0,107 0,192 2,019 0,048 0,819 1,221 

QM 0,140 0,067 0,201 2,085 0,041 0,797 1,254 

TC 0,376 0,126 0,267 2,985 0,004 0,927 1,079 

 - Kiểm tra các giả định hồi qui 

Kiểm định nhân tố đơn Harman (Harman single factor test): Bằng việc phân 

tích EFA, cố định 1 yếu tố và không xoay nhân tố. Kết quả kiểm định nhân tố đơn 

Harman (Harman single factor test) trên SPSS 20.0 cho thấy, đơn nhân tố giải 
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thích được 27,347% < 50% của tổng biến thiên (phụ lục 18). Do vậy, không có sự sai 

biệt của phương pháp chung (Common Method Variance - CMV). 

Kiểm định phương sai của sai số không đổi: Kết quả kiểm định tương quan 

hạng Spearman giữa trị tuyệt đối của phần dư, ký hiệu là (ABS) với 5 biến độc lập là 

TD, QL, CS, QM, TC cho thấy giá trị sig. của các nhân tố này đều lớn hơn 0,05. 

Nghĩa là phương sai của sai số không đổi. Như vậy, không có hiện tượng phương sai 

thay đổi xảy ra (phụ lục 19). 

Giả định phần dư có phân phối chuẩn: kiểm tra biểu đồ phân tán của phần dư 

hình 4.4 cho thấy phân phối phần dư xấp xỉ chuẩn (trung bình mean gần bằng 0 và độ 

lệch chuẩn Std= 0,96 gần bằng 1). Như vậy, giả định phần dư có phân phối chuẩn 

không bị vi phạm. Như vậy, mô hình hồi qui bội đáp ứng được tất cả các giả định. 

 

Hình 4.4: Biểu đồ tần số Histogram 

Tương tự, biểu đồ P-P Plot như hình 4.5 cho thấy rằng các biến quan sát không 

phân tán quá xa đường thẳng kỳ vọng nên ta có thể khẳng định rằng giả thuyết 

phân phối chuẩn không bị vi phạm. 
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Hình 4.5: Phân phối của phần dư quan sát 

  - Kiểm định độ phù hợp mô hình và hiện tượng đa cộng tuyến. 

Kiểm định độ phù hợp của mô hình: Hệ số R² điều chỉnh là thước đo sự phù 

hợp vì nó không phụ thuộc vào độ lệch phóng đại của hệ số R². Kết quả phân tích hồi 

qui bội (bảng 2, phụ lục 17) cho thấy R² điều chỉnh (Adjusted R Square) bằng 0,526, 

nghĩa là mức độ phù hợp của mô hình là 52,6%.  

Kết quả nhận được từ bảng ANOVAb tại bảng 4.15 cho thấy trị thống kê F với 

giá trị Sig. rất nhỏ (= 0,000 < 0,05) cho thấy sẽ an toàn bác bỏ giả thiết Ho. Như vậy, 

có thể kết luận rằng mô hình hồi qui bội thỏa mãn các điều kiện đánh giá và kiểm 

định độ phù hợp cho việc rút ra các kết quả nghiên cứu. 
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Bảng 4.15: ANOVAb   

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16,397 5 3,279 15,199 ,000b 

Residual 12,730 59 ,216   

Total 29,126 64    

a. Dependent Variable: KD 

b. Predictors: (Constant), TC, DT, CS, QM, QL 

Hiện tượng đa cộng tuyến: Đo lường đa cộng tuyến được thực hiện, kết quả 

cho thấy hệ số phóng đại phương sai (VIF) có giá trị (Bảng 4.14) đạt yêu cầu (VIF < 

10). Vậy mô hình hồi quy tuyến tính bội không có hiện tượng đa cộng tuyến, mối 

quan hệ giữa các biến độc lập không ảnh hưởng đến kết quả giải thích của mô hình.  

  - Phương trình hồi qui tuyến tính bội 

Với tập dữ liệu thu được trong phạm vi nghiên cứu của đề tài và dựa vào bảng 

kết quả hồi quy tuyến tính bội (Bảng 4.14), phương trình hồi quy tuyến tính bội thể 

hiện các nhân tố ảnh hưởng phát triển hoạt động kinh doanh của HTX như sau: 

KD = 0,302*DT + 0,275*QL + 0,192*CS + 0,201*QM + 0,267*TC  

+ Các biến độc lập (Xi): Sự cam kết duy trì của thành viên HTX (DT); năng 

lực quản lý của lãnh đạo HTX (QL); chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính 

quyền địa phương (CS); quy mô của HTX (QM); khả năng tiếp cận tài chính của 

HTX (TC). 

+ Biến phụ thuộc (KD): phát triển hoạt động kinh doanh của HTX. 

4.4.2.6. Tóm tắt kết quả kiểm định các giả thuyết 

Kết quả hồi quy cho thấy, năm nhân tố: sự cam kết duy trì của thành viên 

HTX (DT); năng lực quản lý của lãnh đạo HTX (QL); chính sách của Nhà nước và 

sự hỗ trợ của chính quyền địa phương (CS); quy mô của HTX (QM); khả năng tiếp 

cận tài chính của HTX (TC) ảnh hưởng thuận chiều phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTX (KD). Do đó, các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5 như mô hình nghiên cứu 

được chấp nhận. Trong đó, nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất phát triển hoạt động kinh 

doanh của HTX là sự cam kết duy trì của thành viên HTX (DT) với hệ số beta chuẩn 
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hóa là 0,302; kế tiếp là năng lực quản lý của lãnh đạo HTX (QL) với hệ số beta chuẩn 

hóa là 0,275; kế tiếp là khả năng tiếp cận tài chính của HTX (TC) với hệ số beta 

chuẩn hóa là 0,267; hai nhân tố tác động cuối cùng là quy mô của HTX (QM) với 

cùng hệ số beta chuẩn hóa là 0,201; và chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của 

chính quyền địa phương (CS) với hệ số beta chuẩn hóa là 0,192.  

Bảng 4.16: Kết quả các giả thuyết 

Giả 

Thuyết 
Tên giả thuyết 

Beta 

chuẩn hóa 

Giá 

trị Sig. 

Kết 

quả 

H1 

Sự cam kết duy trì của thành viên HTX có 

tác động tích cực đến phát triển hoạt động 

kinh doanh của HTX. 

0,302 0,001 
Chấp 

nhận 

H2 

Năng lực quản lý của lãnh đạo HTX có tác 

động tích cực đến phát triển hoạt động 

kinh doanh của HTX 

0,275 0,009 
Chấp 

nhận 

H3 

Khả năng tiếp cận tài chính của HTX có 

tác động tích cực đến phát triển hoạt động 

kinh doanh của HTX 

0,267 0,004 
Chấp 

nhận 

H4 

Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của 

chính quyền địa phương có tác động tích 

cực đến phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTX. 

0,192 0,048 
Chấp 

nhận 

H5 
Quy mô của HTX có tác động tích cực đến 

phát triển hoạt động kinh doanh của HTX. 
0,201 0,041 

Chấp 

nhận 

 Thảo luận: 

 Giả thuyết H1: được phát biểu là cam kết duy trì của thành viên HTX (DT) có 

tác động tích cực đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX (KD). Kết quả chuẩn 

hóa cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố cam kết duy trì của thành viên HTX (DT) và 

phát triển hoạt động kinh doanh của HTX (KD) là 0,302, với giá trị Sig = 0,001. Nên 

giả thuyết H1 được chấp nhận. Kết quả này khẳng định mối quan hệ tích cực giữa cam 

kết duy trì của thành viên HTX và phát triển hoạt động kinh doanh của HTX tỉnh Phú 
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Yên tương đồng với nghiên cứu của Garnevska và cộng sự (2011), Mai Anh Bảo 

(2016). Nếu như trong nghiên cứu của Mai Anh Bảo (2016) nhân tố cam kết duy trì 

của thành viên HTXDVNN có tác động đến kết quả hoạt động của HTXDVNN ở 

đồng bằng Sông Hồng, nhưng mức độ tác động còn ở mức trung bình, thì trong nghiên 

cứu này ảnh hưởng của nhân tố cam kết duy trì của thành viên tác động lớn nhất trong 

năm nhân tố, vì vừa là thành viên góp vốn cũng là thị trường sử dụng những sản 

phẩm, dịch vụ mà HTX cung cấp, do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX 

phụ thuộc rất lớn vào mức độ cam kết duy trì của thành viên. Như vậy, có thể thấy 

lãnh đạo các HTXDVNN tỉnh Phú Yên nói riêng và vùng đồng bằng Sông Hồng nói 

chung đánh giá cao vai trò của nhân tố này đối với phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTXDVNN. Đặc biệt, đối với các HTXDVNN với đặc thù qui mô nhỏ, ít vốn, 

thành viên cũng là khách hàng của HTX, thì nhân tố cam kết duy trì của thành viên 

HTXDVNN là rất quan trọng khi Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng hội 

nhập sâu vào kinh tế quốc tế với nhiều thách thức trong cạnh tranh với các đối thủ 

trong và ngoài nước. 

Giả thuyết H2: được phát biểu là năng lực quản lý của lãnh đạo HTX (QL) có 

tác động tích cực đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX (KD). Kết quả chuẩn 

hóa cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố năng lực quản lý của lãnh đạo HTX (QL) và 

phát triển hoạt động kinh doanh của HTX (KD) là 0,275, với giá trị Sig = 0,009. Nên 

giả thuyết H2 được chấp nhận. Kết quả này khẳng định mối quan hệ tích cực giữa 

năng lực quản lý của lãnh đạo HTX và phát triển hoạt động kinh doanh của HTX tỉnh 

Phú Yên tương đồng với nghiên cứu của Dương Ngọc Thành và cộng sự (2018) [26]. 

Nếu như trong nghiên cứu của Dương Ngọc Thành và cộng sự năm (2018) nhân tố 

trình độ học vấn của giám đốc các HTXNN có ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của 

HTX, nghĩa là giám đốc các HTXNN có trình độ học vấn càng cao thì lợi nhuận của 

HTXNN đó càng tăng. Việc hỗ trợ cán bộ có trình độ cao về làm việc và tham gia 

công tác quản lý sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX (Liên minh hợp tác 

xã tỉnh Phú Thọ, 2022) [12]. Theo Nguyễn Trần Tiểu Phụng và Lê Thị Hoa Sen 

(2020), năng lực quản lý của HTX có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HTX 

[17]. Trình độ, kinh nghiệm và năng lực của nhà quản lý sẽ nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của HTX. Thành công của HTX cũng được quyết định bởi năng lực của HTX, 
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trong đó có khả năng và trình độ của người lãnh đạo (Trần Minh Vĩnh và Phạm Văn 

Đình, 2014) [30]. Thì trong nghiên cứu này mức ảnh hưởng của nhân tố năng lực 

quản lý của lãnh đạo HTX mạnh thứ 2 trong tổng số 5 nhân tố được chứng minh. Như 

vậy, có thể thấy các nhà quản lý đánh giá cao vai trò nhân tố năng lực quản lý của 

lãnh đạo HTX đối với phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN. Đối với các 

HTXDVNN tỉnh Phú Yên với quy mô nhỏ, vốn ít, gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận 

vốn, nên việc đầu tư cho hoạt động quản lý và công nghệ còn hạn chế dẫn đến hàng 

hóa sản xuất ra có tính cạnh tranh kém, cản trở lớn đến hoạt động kinh doanh của các 

HTXDVNN trong thời gian tới.  

Giả thuyết H3: được phát biểu là tiếp cận tài chính của HTX (TC) có tác động 

tích cực đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX (KD). Kết quả chuẩn hóa cho 

thấy mối quan hệ giữa nhân tố tiếp cận tài chính của HTX (TC) và phát triển hoạt 

động kinh doanh của HTX (KD) là 0,267, với giá trị Sig = 0,004. Nên giả thuyết H3 

được chấp nhận. Kết quả này khẳng định mối quan hệ tích cực giữa tiếp cận tài chính 

của HTXDVNN và phát triển hoạt động kinh doanh của HTX tỉnh Phú Yên tương 

đồng với nghiên cứu của Dương Ngọc Thành và cộng sự (2018) [22]. Nếu như trong 

nghiên cứu của Dương Ngọc Thành và cộng sự (2018) nhân tố nguồn vốn của 

HTXNN có ảnh hưởng đến lợi nhuận của HTXNN tỉnh An Giang đứng thứ 3 trong 4 

nhân tố, cụ thể nếu vốn góp của thành viên tăng thì lợi nhận của HTXNN sẽ có xu 

hướng tăng theo, thì trong nghiên cứu này mức ảnh hưởng của nhân tố tiếp cận tài 

chính mạnh thứ 3 trong tổng số 5 nhân tố được chứng minh. Đối với các HTXDVNN, 

nhân tố tiếp cận tài chính đóng vai trò quan trọng vì phần lớn các HTX đều thiếu vốn, 

khả năng huy động vốn kém…Vì vậy họ rất cần vốn để đầu tư trang thiết bị, máy 

móc, đa dạng hóa dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của các HTX. 

Giả thuyết H4: được phát biểu là chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của 

chính quyền địa phương (CS) có tác động tích cực đến phát triển hoạt động kinh 

doanh của HTX (KD). Kết quả chuẩn hóa cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố chính 

sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương (CS) và phát triển hoạt 

động kinh doanh của HTX (KD) là 0,192, với giá trị Sig = 0,048. Nên giả thuyết H4 

được chấp nhận. Kết quả này khẳng định mối quan hệ tích cực giữa chính sách của 
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Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và phát triển hoạt động kinh doanh 

của HTXDVNN tỉnh Phú Yên tương đồng với nghiên cứu của Garnevska và cộng sự 

(2011) [59]. Nếu như trong nghiên cứu của Garnevska và cộng sự (2011) chính sách 

của nhà nước có tác động tích cực đến sự thành công của các HTXNN ở Shandan 

County, phía Tây Bắc Trung Quốc. Trong nghiên cứu này nhân tố chính sách của 

Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương có tác động mạnh thứ 5 trong 5 

nhân tố được chứng minh, là vì có một số chính sách chưa được thực hiện do nguồn 

lực hạn chế và cơ chế phân bổ hỗ trợ HTX chưa hợp lý. Điều này phù hợp với thực 

tế thời gian qua Nhà nước đã xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ và tạo ảnh hưởng tích 

cực đến hoạt động của các HTXDVNN và mong muốn thời gian tới Nhà nước có 

những chính sách, chính quyền địa phương hỗ trợ thiết thực giúp cho hoạt động kinh 

doanh của HTX có hiệu quả. 

Giả thuyết H5: được phát biểu là quy mô của HTX (QM) có tác động tích cực 

đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX (KD). Kết quả ước lượng cho thấy mối 

quan hệ giữa nhân tố quy mô của HTX (QM) và phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTX (KD) là 0,201, với giá trị Sig = 0,041. Nên giả thuyết H5 được chấp nhận. Kết 

quả này khẳng định mối quan hệ tích cực giữa quy mô và phát triển hoạt động kinh 

doanh của HTXDVNN tỉnh Phú Yên tương đồng với Dương Ngọc Thành và cộng sự 

(2018), Binh Cong Nguyen và cộng sự (2014) [22;38]. Nghiên cứu của Dương Ngọc 

Thành và cộng sự (2018) nhân tố quy mô của các HTXNN được thể hiện ở việc đa 

dạng hóa các hoạt động dịch vụ thì lợi nhuận của HTXNN tỉnh An Giang có xu hướng 

gia tăng, tác động đứng thứ 2 trong 4 nhân tố. Thì trong nghiên cứu này, nhân tố quy 

mô tác động đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX đứng thứ 4 trong 5 nhân 

tố. Như vậy, với kết quả như trên các HTXDVNN ở Việt Nam nói chung và tỉnh Phú 

Yên nói riêng cần từng bước củng cố, nâng cao chất lượng những dịch vụ hiện có và 

đa dạng hóa dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của thành viên và tạo nguồn thu cho HTX. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu được rút ra từ nghiên cứu này có sự tương đồng 

với kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước đã nghiên cứu về yếu tố tác 

động đến hiệu quả kinh doanh của HTX. Cụ thể, cả 5 nhân tố đưa ra đều có mức độ tác 

động nhất định đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên. Kết quả nghiên cứu này cũng trùng với nhân tố tác động đến hiệu quả kinh 
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doanh của các HTX từ các nghiên cứu tiêu biểu khác như: McAllister (1995); Kodama 

(2007); Garnevska và cộng sự (2011); Mai Anh Bảo (2016); Đào Thị Huyền Trang 

(2016); Dương Ngọc Thành và cộng sự (2018); Mitris và cộng sự (2020); Kebede và 

Nakkiran (2020); Pokharel và cộng sự (2020) [81;72;59;3;26;22;83;70;97]. Tuy nhiên, 

kết quả nghiên cứu trong luận án này đã tập trung nghiên cứu tại các HTXDVNN trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên, địa điểm đặc thù về nông nghiệp có nhiều khác biệt so với phạm 

vi không gian đã được nghiên cứu ở các nghiên cứu đi trước. Đặc biệt, do khác biệt về 

phạm vi không gian và thời gian với các nghiên cứu đi trước nên thứ tự/mức độ tác 

động của các nhân tố tới phát triển hoạt động kinh doanh của HTX trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên cũng khác biệt so với các nghiên cứu khác (được thực hiện nghiên cứu ở HTX 

tỉnh An Giang, Thừa Thiên Huế, Trung Quốc…). 

Qua điều tra và tìm hiểu tình hình thực tế tại các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên, tác giả nhận thấy kết quả nghiên cứu thu được hoàn toàn phù hợp với tình 

hình thực tế sản xuất kinh doanh của các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Kết 

quả nghiên cứu đã trả lời được tất cả các câu hỏi nghiên cứu và chấp nhận các giả 

thuyết nghiên cứu mà tác giả đã đưa ra. Từ đó giúp cho các nhà hoạch định chính 

sách, cơ quan quản lý Nhà nước và các HTXDVNN có định hướng để xây dựng các 

chính sách và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN 

trong thời gian tới. 

4.5. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

4.5.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân 

4.5.1.1. Những kết quả đạt được 

Trong thời gian qua hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên góp phần cho sự phát triển kinh tế, sự ổn định về chính trị, xã hội, an ninh 

quốc phòng được đảm bảo, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm 

cho người lao động trong tỉnh. 

Công tác tuyên truyền, quảng bá về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về phát triển HTXDVNN được thực hiện thường xuyên và mang lại hiệu 

quả tốt; tổ chức tập huấn về Luật HTX năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

HTX và quy trình rà soát thay đổi, đăng ký hoạt động theo Luật HTX năm 2012. 
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Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực cho HTXDVNN 

được chú trọng, hàng năm Nhà nước cũng đã phân bổ kinh phí cho công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX như giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát; đào tạo 

nghề mây tre đan, mành trúc, rèm gỗ…; hướng dẫn cho thành viên các HTX về 

KHKT, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mô hình sản xuất nông nghiệp mới từ 

ngành nông nghiệp.  

Sự chuyển biến của HTXDVNN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh:  Sau 

chuyển đổi thực hiện đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012, các HTX đã đổi mới 

phương thức hoạt động, quản lý, các HTXDVNN mở rộng dịch vụ đầu vào cho 

thành viên, thực hiện có hiệu quả các dịch vụ đầu ra như: thu hoạch, thu mua, bảo 

quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm,…; thông qua hoạt động liên doanh, liên kết giữa 

HTX với doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

kinh tế hộ thành viên cũng như của HTX; nhiều HTXDVNN trong tỉnh thực hiện 

theo mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa chất lượng cao, lúa giống, sản phẩm 

mộc mỹ nghệ, rau quả an toàn,… Xuất hiện ngày càng nhiều dịch vụ kinh doanh 

mới như: HTX mở rộng dịch vụ trồng sen, kết hợp với nuôi cá và thu hút khách 

tham quan du lịch; dịch vụ nông nghiệp gắn với phát triển làng nghề trồng dâu nuôi 

tằm sản xuất rượu tằm; mô hình liên kết cánh đồng lớn sản phẩm lúa chất lượng 

cao,… Sản xuất gắn với chuỗi giá trị: các HTX tập trung mở rộng ngành dịch vụ 

kinh doanh sản xuất sản phẩm gắn với chuỗi giá trị hàng hóa. Việc sản xuất kinh 

doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm trong nông nghiệp được quan tâm và là hướng đi 

của HTX trong thời gian tới.  

4.5.1.2. Nguyên nhân 

Sự ổn định về chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng trong tỉnh đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho phát triển kinh tế nói chung và hoạt động của HTXDVNN nói riêng. 

Công tác quản lý nhà nước về HTXDVNN ngày càng được nâng cao và đạt 

hiệu quả góp phần phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN ở Phú Yên. 

Sự nỗ lực vươn lên của một số HTXDVNN, của ban giám đốc, toàn thể lao 

động và thành viên HTXDVNN. 
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4.5.2. Những hạn chế, yếu kém của các HTXDVNN và nguyên nhân 

4.5.2.1. Những hạn chế, yếu kém 

- Về chính sách: Nhà nước đã ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ 

phát triển HTX nói chung và HTXDVNN nói riêng. Tuy nhiên, trong quá trình triển 

khai thực hiện các chính sách tại địa phương đã gặp không ít khó khăn, hạn chế, 

hướng dẫn triển khai chưa kịp thời; chính sách hỗ trợ trực tiếp kinh tế tập thể trong 

nông nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thông qua các chương trình, dự án giao 

cho các HTX còn hạn chế; chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chỉ mới hỗ trợ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, hỗ trợ đào tạo cán bộ làm công tác quản lý nhà nước 

về kinh tế tập thể chưa được quan tâm đúng mức; chính sách Bảo hiểm xã hội quy 

định mức tiền công để đóng BHXH chưa hợp lý. 

- Về phương pháp tổ chức thực hiện: Tổ chức hoạt động gặp một số khó khăn, 

như xác định tỷ lệ giao dịch nội bộ, lúng túng trong việc tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm 

của thành viên; việc xác định vốn góp cho thành viên là rất khó khăn, vì một số thành 

viên HTX đã chết, mất tích hoặc bỏ đi khỏi địa phương không có người thừa kế; thành 

viên chưa gắn bó, thiếu tích cực tham gia đóng góp xây dựng phát triển hoạt động 

kinh doanh của HTX; nợ tồn đọng trong HTX chiếm tỷ lệ cao; HTX thiếu tính chủ 

động, còn ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.  

Khó khăn nhất hiện nay của HTXDVNN xuất phát từ nguồn vốn hoạt động 

kinh doanh thấp; quy mô nhỏ, thiết bị công nghệ chậm đổi mới, sản phẩm làm ra thiếu 

sức cạnh tranh. Ngoài ra, HTX chưa đề ra được định hướng, chiến lược kinh doanh 

dài hạn để phát triển bền vững; các khó tiếp cận được nguồn vốn vay từ các tổ chức 

tín dụng; đội ngũ cán bộ chủ chốt lớn tuổi, chưa qua đào tạo chuyên môn, thường 

xuyên biến động, chưa được quy hoạch ổn định lâu dài.  

4.5.2.2. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: chính sách liên quan đến phát triển HTX nói chung 

và HTXDVNN nói riêng chậm được cụ thể hóa, triển khai thực hiện không kịp thời, 

thiếu nhất quán. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc về phát triển HTX chưa được 

các cấp chính quyền quan tâm thường xuyên; công tác quản lý nhà nước đối với HTX 

có nơi, có lúc còn buông lỏng, mặt khác chính quyền các cấp còn can thiệp quá sâu 

vào hoạt động nội bộ của HTX, làm ảnh hưởng đến tính tự chủ của HTX. Công tác 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức về HTX, Luật HTX, về vị trí, vai trò của HTXDVNN 
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chưa quan tâm đúng mức, chưa sâu rộng đến với thành viên HTX, người dân. Sự phối 

hợp giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà 

nước về khuyến khích, hỗ trợ HTX chưa cụ thể, kịp thời. Ngoài ra, do nét tương đồng 

giữa các HTXDVNN là cung cấp các dịch vụ phục vụ thành viên, nên chưa có nhiều 

sản phẩm mang nét riêng, khác biệt mang tính đột phá; số lượng, chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của hộ thành viên. Công tác 

quản lý, liên kết, hợp tác cùng phát triển của các HTXDVNN ở Phú Yên còn yếu. 

Công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm, thương hiệu của HTX vẫn chưa được thực 

hiện bài bản, chuyên nghiệp.  

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện và đưa các 

văn bản dưới luật vào cuộc sống còn nhiều bất cập và chưa được triển khai đồng bộ. 

Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, một số cán bộ và nhân 

dân về tầm quan trọng, vai trò và vị trí của HTX chưa cao; thiếu cán bộ quản lý nhà 

nước chuyên trách về kinh tế HTX; thiếu nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính hỗ 

trợ phát triển các HTX. Ngoải ra, các HTXDVNN còn nặng tư duy HTX kiểu cũ, tư 

tưởng còn trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, thành viên ỷ lại HTX; năng lực nội tại 

của các HTXDVNN còn yếu, tính cạnh tranh chưa cao, thiếu năng động, sáng tạo 

trong sản xuất kinh doanh.  

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 

Chương 4 trình bày các nội dung tổng quát HTX trên địa bàn tỉnh Phú Yên, về 

cơ sở hạ tầng, nguồn lực về vốn, nguồn nhân lực của HTX, và thực trạng hoạt động 

kinh doanh của các HTX. Bên cạnh đó, chương 4 còn trình bày kết quả kiểm định độ 

tin cậy thang đo và mô hình nghiên cứu chính thức về các nhân tố ảnh hưởng phát 

triển hoạt động kinh doanh của HTX trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Kết quả phân tích hồi 

quy tuyến tính cho thấy cả 5 giả thuyết theo mô hình và giả thuyết nghiên cứu chính 

thức được chấp nhận. Như vậy, cả 5 nhân tố mà tác giả đề xuất gồm: Sự cam kết duy 

trì của thành viên; năng lực quản lý của lãnh đạo HTX; khả năng tiếp cận tài chính 

của HTX; chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương; quy 

mô HTX đều ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTX trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên. Đây là cơ sở để đề xuất giải pháp trình bày tại chương 5. 
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CHƯƠNG 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH CỦA HTXDVNN TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH PHÚ YÊN 

5.1. Định hướng, mục tiêu và bối cảnh phát triển hoạt động kinh doanh của hợp 

tác xã dịch vụ nông nghiệp ở nước ta trong thời gian tới 

5.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN 

Đi cùng với xu thế phát triển hoạt động kinh doanh của HTX theo các quốc gia 

khác, xu hướng phát triển hoạt động kinh doanh của các HTX tại Việt Nam thời kì 

này là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của các 

HTXDVNN hiện có theo hướng mở rộng phạm vi hoạt động, mở rộng quy mô dịch 

vụ cho kinh tế hộ và liên kết kinh tế với các thành phần hoặc tổ chức kinh tế khác 

nhằm mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận và lợi ích của thành viên. Đồng thời, các 

HTXDVNN cần áp dụng KHKT, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao 

năng suất, tiến tới việc cơ giới hoá và số hóa trong nông nghiệp. 

Về hình thức phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN, từ thực trạng 

cho thấy hoạt động của các HTXDVNN hiện nay chủ yếu đang tồn tại và phát triển 

theo 2 hướng khác nhau: 

 Thứ nhất, HTXDVNN kinh doanh đơn thuần dịch vụ nông nghiệp cho kinh tế 

hộ thành viên, bao gồm thủy nông, bảo vệ thực vật, giống cây trồng, cung ứng vật tư 

nông nghiệp, làm đất, khuyến nông. Nói chung, các HTXDVNN loại này không làm 

chức năng quản lý, điều hành sản xuất của hộ nông dân kể cả trồng trọt và chăn nuôi. 

Do phạm vi hoạt động dịch vụ hẹp, một số yếu tố đầu ra và đầu vào bị hạn chế, nhu 

cầu dịch vụ của thành viên không lớn và không ổn định do quy mô ruộng đất của 

nông hộ ít, lao động dư thừa nhiều nên doanh thu dịch vụ của các HTX vừa thấp lại 

không ổn định. 

Thứ hai: HTXDVNN kinh doanh tổng hợp với nội dung hoạt động bao gồm 

các hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ nông thôn nói chung và một số hoạt động sản 

xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản. Mô hình 

này đã khắc phục được những hạn chế của hình thức dịch vụ đơn thuần, mở rộng 

phạm vi dịch vụ cho cả các hộ phi nông nghiệp ở nông thôn và một số hoạt động sản 
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xuất. Do vậy, nội dung hoạt động phong phú, lao động HTX có nhiều việc làm, doanh 

thu của HTX và thu nhập của thành viên cao và ổn định hơn. 

Do những hạn chế của loại hình kinh doanh đơn thuần dịch vụ nông nghiệp, 

nên hiện tại các HTXDVNN hướng tới phát triển hoạt động kinh doanh theo mô hình 

kinh doanh tổng hợp, đó cũng chính là xu hướng phát triển của HTXDVNN ở nước 

ta và các vùng phát triển nông nghiệp của một số quốc gia trên thế giới. 

5.1.2. Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN 

Phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN vừa đảm bảo phát triển hoạt 

động kinh doanh thuận lợi cho HTX và vừa đem lại lợi ích cho thành viên, xã hội. 

Đồng thời, mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN là khắc 

phục những yếu kém tồn tại, góp phần thay đổi nền nông nghiệp nước nhà theo hướng 

phát triển hoạt động kinh doanh với nhiều cải tiến hơn so với bản chất nông nghiệp 

đơn thuần như thời kì trước. 

Phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN phải bám sát các nguyên tắc 

cơ bản của HTX, các quy định của Luật HTX năm 2012 và các luật khác có liên quan. 

Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng tính cạnh tranh của HTX trong bối 

cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Phát triển hoạt động kinh doanh của các 

HTXDVNN nên gắn với việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước.  

5.1.3. Bối cảnh phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN 

Bối cảnh trong nước: Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể khẳng 

định vai trò, vị trí quan trọng nòng cốt của kinh tế HTX trong quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. Luật Hợp tác xã năm 2012 đã tạo hành lang pháp lý 

khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển hoạt động SXKD của HTXDVNN. Theo đó, 

các quy định của Luật phù hợp với điều kiện phát triển HTX tại Việt Nam và tương 

đồng với quy định về HTX của Liên minh HTX quốc tế. Nhiều chính sách được ban 

hành, tạo động lực cho HTX phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất 

nước, hơn nữa các HTXDVNN được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Tuy nhiên, 

nền kinh tế nước ta tiềm ẩn nhiều rủi ro; nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và 

tụt hậu của nền kinh tế còn lớn. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh 
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hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu; các nguồn tài nguyên ngày càng suy giảm, thiên 

tai, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã 

hội. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu rộng vào tiến trình Toàn 

cầu hóa và Hội nhập kinh tế quốc tế với các cam kết mở thị trường về thương mại 

hàng hóa, dịch vụ và đầu tư theo các hiệp định Mậu dịch tự do song phương, khu vực. 

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo những hiệp định Mậu dịch tự do, cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra cho nước ta nhiều cơ hội cũng như thách thức. 

Bối cảnh thế giới: Hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chung của khu vực và 

thế giới. Sau thời gian suy thoái do ảnh hưởng của dịch bệnh và chiến tranh thương 

mại, tình hình kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi. Tuy nhiên, một số khu vực trên 

thế giới xảy ra bất ổn về chính trị, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ gia tăng, chiến tranh 

thương mại, biến đổi khí hậu và môi trường bị tàn phá. Ở trong nước, với sự hội nhập 

kinh tế toàn diện, thu hút mạnh các dòng vốn FDI, Chính phủ vẫn kiên trì với mục 

tiêu tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng, tiêu thụ 

sản phẩm an toàn, chất lượng của người dân ngày càng được nâng lên. Trong xu thế 

hội nhập, toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt, xu hướng chung của thế giới hướng đến 

sử dụng hàng hóa an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao, đặc biệt là hàng 

nông sản hữu cơ, đòi hỏi các HTX phải thích ứng với thị trường bằng những sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn. Thương mại điện tử được xem như một trong những giải pháp hiệu 

quả, bền vững để các HTX nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường. Biến 

đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội đồng thời cũng là thách thức lớn cho 

các HTX, đòi hỏi các HTX phải năng động, sáng tạo, nắm bắt thông tin, tiếp cận khoa 

học, công nghệ tiên tiến để áp dụng vào sản xuất, phù hợp với thực tế Việt Nam. 

Tóm lại, bối cảnh trong nước và thế giới đã mở ra cho nước ta nói chung và 

các HTXDVNN nói riêng nhiều cơ hội và thách thức, cụ thể: Được học hỏi, cọ sát và 

nâng cao năng lực; tiếp nhận công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý mới; ứng dụng 

khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí, phát triển 

sản xuất, kinh doanh và tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, nâng cao 

năng suất của HTX; thị trường xuất khẩu rộng mở, đặc biệt là xuất khẩu nông sản và 

nông sản chế biến. Bên cạnh đó, các HTXDVNN sẽ phải đối mặt với nhiều thách 

thức: Cạnh tranh hàng hóa sẽ diễn ra rất gay gắt, cả thị trường trong nước và quốc tế; 
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hội nhập kinh tế quốc tế sẽ gia tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế quốc gia vào thị 

trường bên ngoài, do vậy, nền kinh tế dễ bị tổn thương trước những biến động của thị 

trường quốc tế như các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hay nạn khủng bố. Ngoài 

ra, trước sự phát triển không ngừng của đời sống và yêu cầu ngày càng cao về sản 

phẩm an toàn, chất lượng; các HTXDVNN phải đối mặt và giải quyết có hiệu quả 

vấn đề về chất lượng và cạnh tranh. Hiện nay, sản phẩm nông nghiệp của các 

HTXDVNN vẫn sản xuất nhỏ lẻ nên khâu kiểm soát sau thu hoạch còn yếu, thông tin 

về thị trường không cập nhật, chưa đáp ứng các tiêu chuẩn để xuất khẩu. 

5.2. Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 

5.2.1. Giải pháp về chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương 

5.2.1.1. Chính sách của Nhà nước 

Những chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông 

thôn như: Chính sách đào tạo, chính sách đất đai, chính sách tín dụng, chính sách ưu 

đãi thuế, chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, chính sách hỗ trợ đổi mới 

nâng cao trình độ công nghệ, khuyến nông, khuyến công và khuyến ngư… tất cả đều 

có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động SXKD của HTXDVNN và đã tạo điều kiện cho 

HTX phát triển nói riêng và tạo ra sự chuyển biến lớn cho ngành nông nghiệp nói 

chung. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số chính sách ưu đãi, 

khuyến khích phát triển HTX của Nhà nước chưa đi vào thực tế, mà nguyên nhân là 

do sự thiếu nhất quán giữa các chính sách, vì vậy các HTXDVNN vẫn chưa hưởng 

được lợi ích từ những chính sách này. 

Qua thảo luận nhóm Ban giám đốc cho thấy, hiện nay nhận thức của nhiều 

thành viên đối với HTXDVNN còn chưa rõ, họ chưa nhận thấy hết được tầm quan 

trọng của hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, nên sản phẩm nông 

sản làm ra thường bị thương lái ép giá. Vì thế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về vị trí, vai trò và tầm quan 

trọng của HTX, đặc biệt là HTXDVNN trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, cần chú trọng đến Luật HTX năm 2012 và chính 

sách có liên quan về phát triển HTX. 
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5.2.1.2. Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương  

Qua phỏng vấn với lãnh đạo HTX cho thấy, hiện nay các HTX gặp nhiều khó 

khăn trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất thị trường đầu ra của sản phẩm. 

Do vậy, việc hỗ trợ giải quyết đầu ra cho sản phẩm là điều kiện cần thiết giúp cho HTX 

hoạt động hiệu quả. Các HTX ở Phú Yên hoạt động chủ yếu ở phạm vi nhỏ hẹp, chưa có 

nhiều HTX liên kết được doanh nghiệp nên đầu ra không ổn định đã ảnh hưởng đến 

doanh thu, lợi nhuận của HTX. Thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phát triển 

HTX, thời gina qua chính quyền địa phương đã có những hỗ trợ thiết thực như xây dựng 

cánh đồng mẫu lớn, hỗ trợ HTX tham gia hội chợ xúc tiến thương mại, sao in nhãn mác, 

bao bì… Do vậy, trong thời gian tới Ban giám đốc HTX cần phát huy hơn nữa sự hỗ trợ 

của chính quyền địa phương tìm kiếm những doanh nghiệp có uy tín để ký kết hợp đồng 

bao tiêu sản phẩm, tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước, tăng khả 

năng huy động vốn; ngoài ra các HTX sản xuất những mặt hàng có nhiều tiềm năng và 

lợi thế của HTX, giúp HTX mở rộng được phạm vi hoạt động, tạo điều kiện cho sản 

phẩm có đầu ra ổn định, tăng thu nhập và lợi nhuận đem về cho HTX cũng tốt hơn, để 

thành viên an tâm trong sản xuất, góp phần hạ giá thành, tăng thu nhập. Thực tế đã chưng 

minh ở đâu chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ kịp thời thì ở đó hoạt động sản xuất 

kinh doanh của HTXDVNN được thuận lợi và ngược lại.  

5.2.2 Giải pháp nâng cao nguồn lực của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

5.2.2.1. Nâng cao năng lực tiếp cận tài chính 

Hoạt động kinh doanh của HTXDVNN có tốt, có hiệu quả hay không là do 

nguồn vốn để tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hoạt 

động xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm tiếp cận thị trường. Nguồn vốn có mạnh và 

dồi dào thì HTXDVNN mới có điều kiện gia tăng khoản kinh phí giành cho hoạt động 

tiếp cận thị trường và đưa sản phẩm thâm nhập thị trường. Chính vì vậy, nguồn vốn 

đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của HTX. Để nâng cao năng lực tài chính, 

HTXDVNN có những cách tiếp cận như sau: 

+ Huy động nguồn vốn nội bộ: kêu gọi thành viên tăng vốn góp, huy động vốn 

nhàn rỗi của thành viên, kết nạp thành viên mới… 

+ Tiếp cận nguồn vốn từ bên ngoài có tiềm năng trong dài hạn. HTXDVNN 

có thể huy động vốn từ các tổ chức tín dụng theo chính sách ưu đãi của Nhà nước. 
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Tuy nhiên, để tiếp cận nguồn vốn này, HTXDVNN phải xây dựng một phương án 

sản xuất, kinh doanh khả thi và cụ thể, cùng sự minh bạch và chặt chẽ trong cơ chế 

quản lý tài chính của HTX. 

+ Thực hiện sáp nhập các HTXDVNN cùng ngành, nghề với nhau để nâng cao 

khả năng về vốn hoặc liên kết các HTXDVNN thành các liên hiệp HTX để cùng góp 

vốn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là phương thức huy động vốn 

mang tính thời đại, phù hợp với yêu cầu cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế thị 

trường hiện nay. 

Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều chương trình, dự án của Nhà nước, các tổ chức 

phi chính phủ tài trợ để phát triển mô hình HTXDVNN ở nước ta. Đội ngũ quản trị 

HTX cần tìm kiếm, tiếp cận và tranh thủ nguồn vốn này để có thể đầu tư trang thiết 

bị, máy móc hiện đại nâng cao khả năng hoạt động của mình. Đặc trưng quan trọng 

nhất của nguồn vốn này là không phải vốn vay, mà yêu cầu các HTXDVNN phải kế 

hoạch hoạt động rõ ràng, khả năng sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. 

Bên cạnh việc nâng cao nguồn vốn, HTXDVNN còn phải thực hiện việc quản 

lý, giải quyết các khoản nợ tồn đọng. Đây là việc làm quan trọng và cấp thiết của 

HTX. Để quản lý và giải quyết nợ tồn đọng, HTX cần: 

+ Tập trung thống kê, phân loại các khoản nợ tồn đọng. Thành lập tổ thu nợ 

và tiến hành cử cán bộ đi thu nợ tại các hộ thành viên. Kết hợp với Uỷ ban nhân dân 

xã tuyên truyền, vận động và nhắc nhở để các hộ thành viên có trách nhiệm trả nợ. 

+ Trong quá trình sản xuất, cán bộ kế toán cần thường xuyên theo dõi sổ sách, 

công nợ để có những đánh giá, nhắc nhở các hộ có khoản nợ đến hạn và tham mưu 

cho Ban giám đốc của HTXDVNN nhanh chóng để có phương án thu nợ cho đúng 

hạn, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn quá dài. 

5.2.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Cần nâng cao năng lực cho lãnh đạo và thành viên tham gia, đặc biệt là nâng 

cao năng lực lãnh đạo cho Ban giám đốc, vì như đã phân tích, chỉ khi Ban giám đốc 

giỏi thì mới có thể điều hành HTX hoạt động thành công. 

- Nâng cao năng lực cho Ban giám đốc: Lãnh đạo HTX có vai trò rất quan 

trọng trong điều hành mọi hoạt động của HTX, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh 

doanh thích ứng với kinh tế thị trường. Trong cơ chế thị trường, HTXDVNN có phát 
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triển được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức, trình độ và quyết tâm của 

ban giám đốc HTX. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ban giám đốc HTX, 

cần thực hiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho những người đứng đầu 

các HTXDVNN thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt chú trọng tới nâng 

cao tư duy thị trường, năng lực quản trị, điều hành, năng lực đàm phán, tiếp cận thị 

trường, duy trì quan hệ đối tác,… Bên cạnh đó, các HTXDVNN có kế hoạch thay thế 

những lãnh đạo chưa được đào tạo chuyên môn, tuổi cao hiện đang giữ những chức 

vụ quan trọng ở các HTX, xây dựng quy chế về bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ 

lãnh đạo ở các HTXDVNN phù hợp. 

Hơn nữa, năng lực quản lý của ban giám đốc có vai trò rất quan trọng trong 

quá trình thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXDVNN trên địa bàn 

tỉnh. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và trong nước cho thấy, đào tạo cán bộ 

quản lý trong HTXDVNN luôn được chính phủ các nước quan tâm và thể hiện qua 

các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển. Để nâng cao năng lực quản lý cho Ban 

giám đốc HTXDVNN tỉnh Phú Yên có thể thực hiện một số giải pháp sau: 

+ Về phía cơ quan Nhà nước: Chú trọng chương trình giáo dục đào tạo nhằm 

tạo nền tảng kiến thức quản lý cho lãnh đạo HTXDVNN, tăng cường mối liên kết 

giữa nhà trường và HTX, giữa HTX và các doanh nghiệp trong các chương trình đào 

tạo quản lý, thuê chuyên gia tư vấn để hỗ trợ các HTX. 

Mở rộng và cung cấp thường xuyên chương trình đào tạo, tư vấn nâng cao năng 

lực quản lý cho Ban giám đốc HTXDVNN. Các chương trình này nên được tổ chức 

đều đặn và rộng khắp cho những người đã và đang đảm nhiệm vị trí quản lý. Phương 

pháp và tài liệu học tập cần được đổi mới, cập nhật những kiến thức hiện đại, phù 

hợp với bối cảnh và yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới. Tăng cường hỗ trợ các kiến 

thức về hội nhập cho lãnh đạo các HTXDVNN. Mặc dù, Việt Nam là thành viên của 

nhiều tổ chức quốc tế nhưng sự hiểu biết của các HTX về cơ chế hoạt động, các quy 

định, quy chế, quy tắc…của các tổ chức quốc tế còn hạn chế. Do đó, đòi hỏi Nhà 

nước, các tổ chức, liên minh HTX và bản thân mỗi HTX cần chủ động tích cực tìm 

hiểu những kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Liên minh HTX tỉnh: Các hoạt động đào tạo, truyền đạt kinh nghiệm quản 

lý giữa các HTXDVNN chưa được thực hiện hoặc thực hiện nhưng không thường 
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xuyên, hiệu quả chưa cao. Với vai trò đại diện cho các HTXDVNN, Liên minh HTX 

tỉnh cần đứng ra tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho các HTX hoặc tổ chức các 

hoạt động giao lưu truyền đạt kinh nghiệm giữa các hội viên với nhau. Các hoạt động 

này cần được thực hiện một cách thường xuyên, có tổ chức, HTX nào thiếu và cần 

trợ giúp về lĩnh vực gì thì được hướng dẫn, bổ sung kịp thời. Đồng thời, Tổ chức 

tham quan, khảo sát thực tế theo chương trình các khóa học, quan tâm đến chất lượng, 

nội dung, đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu thực tế của 

các HTXDVNN như: phong cách lãnh đạo, xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh, lập dự án vay vốn. 

+ Về phía các HTXDVNN: Bản thân các nhà quản lý của HTXDVNN cần tích 

cực, chủ động trong việc nâng cao trình độ. Lãnh đạo HTX phải ý thức được trách 

nhiệm, nghĩa vụ và những hạn chế của chính bản thân mình để có kế hoạch khắc phục 

nhằm tự hoàn thiện bản thân. Việc học tập nâng cao trình độ có thể được thực hiện 

một cách đa dạng thông qua các khóa đào tạo hoặc tham gia các buổi hội thảo, các 

khóa tập huấn hoặc các buổi xúc tiến thương mại, các buổi tham quan thực tế, học 

hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các HTX, cần duy trì và phát triển một khoản quỹ để 

chi cho các hoạt động đào tạo và tự đào tạo trong HTX. 

- Nâng cao năng lực của nhân viên và thành viên tham gia: Thực trạng cho 

thấy, Ban giám đốc được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản lý. 

Tuy nhiên, đối với nhân viên và thành viên thì chưa được tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng, họ chỉ tập huấn về KHKT, do đó họ chưa được tìm hiểu sâu về công tác 

quản lý, điều hành của HTX, các buổi tạp huấn chưa đáp thu hút nhiều thành viên 

tham gia, đôi khi có thành kiến với các lớp tập huấn ngắn hạn, qua loa. Vậy thế, để 

nâng cao năng lực cho các thành viên, bên cạnh việc giúp các thành viên nâng cao 

nhận thức về HTX, thì việc mở các lớp bồi dưỡng cho họ là vô cùng quan trọng. Cần 

tổ chức các lớp tập huấn phù hợp về thời gian, địa điểm học tập, lựa chọn đối tượng 

tham dự, số lượng mỗi lớp học, còn phải chọn nội dung đáp ứng nhu cầu của các 

thành viên. Đồng thời người giảng trong khóa tập huấn thì Ban tổ chức cũng phải 

chọn người giỏi, có kinh nghiệm thực tiễn để hấp dẫn người nghe, thuyết phục được 

học viên và mang đến cho họ những buổi học hiệu quả. 
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5.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các HTXDVNN trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên 

Từ quan điểm, định hướng, bối cảnh và thực trạng hoạt động kinh doanh của 

các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tác giả đề xuất một số giải pháp sau: 

5.2.3.1. Đa dạng hóa sản xuất kinh doanh của các HTXDVNN  

 Nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, do vậy việc cạnh 

tranh giữa sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm của các nước khác ngày càng 

gay gắt. Để giúp thành viên giảm bớt rủi ro trong sản xuất thì các HTX cần đa dạng 

hóa hoạt động là vô cùng cần thiết. Để nâng cao được tổ chức sản xuất thì cần đa 

dạng hóa các loại hình hoạt động của HTX. Cần khuyến khích và tạo điều kiện cho 

các HTX mở rộng dịch vụ, đa dạng các ngành nghề kinh doanh nhằm phục vụ tốt hơn 

cho thành viên và cộng đồng dân cư trong thời gian tới, cụ thể: 

- Đối với HTX trung bình và yếu: Các HTX này chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu 

doanh thu và lợi nhuận, nguyên nhân là do đặc thù của vùng miền các HTX ở khu 

vực này có dân cư thưa thớt, hơn nữa diện tích đất sản xuất lúa hạn chế đã ảnh hưởng 

đến cơ cấu dịch vụ của HTX; hoặc các HTX mới thành lập theo chủ trương của Nhà 

nước Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hoạt động SXKD 

của HTX còn đơn điệu, chỉ thực hiện một vài dịch vụ mang tính phục vụ nông nghiệp 

và nông thôn như: giao thông, thủy lợi nội đồng, khuyến nông, cung cấp nước sinh 

hoạt, thu gom rác thải. Vì hạn chế trong việc thực hiện các dịch vụ kinh doanh phục 

vụ thành viên, đã ảnh hưởng đến doanh thu của HTX, khả năng tích lũy vốn thấp, do 

đó khó khăn trong đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh. Để khắc phục những hạn 

chế trên đòi hỏi lãnh đạo HTX phải năng động, sáng tạo trong hoạt động của HTX, 

cần quản lý chặt chẽ, hiệu quả những dịch vụ đã có, từng bước tích lũy vốn, mở rộng 

dịch vụ như vật tư nông nghiệp, tín dụng nội bộ, gặt lúa,… sao cho phù hợp với tình 

hình thực tế, trong đó chú trọng dịch vụ đầu ra như sản xuất, chế biến nông sản sạch 

và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, tăng nguồn thu cho HTX.  

- Đối với HTX mạnh: Đây là thường những HTX hoạt động lâu năm và có kinh 

nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Các HTX đã thực hiện nhiều dịch vụ cả dịch vụ 

đầu vào và dịch vụ đầu ra mang lại lợi ích cho thành viên và thu nhập cho HTX. Thực 

tế hiện nay, nhiều HTXDVNN quy mô nhỏ, năng lực tài chính, quản trị sản xuất kinh 
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doanh hạn chế, cơ sở vật chất, công nghệ lạc hậu, thiếu sự liên kết giữa HTX với các 

doanh nghiệp, chậm tiếp cận cơ chế, chính sách. Để khắc phục những tồn tài này, các 

HTX cần tận dụng sự hỗ trợ của địa phương, tập trung nguồn lực, chủ động nghiên 

cứu, học hỏi, áp dụng KHKT vào sản xuất, sản xuất tập trung theo quy mô lớn và thu 

hút được nhiều thành viên tham gia; đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng dịch vụ sản 

xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản cho thành viên, sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá 

trị nông sản, sản phẩm sạch. Việc này không chỉ giúp cho HTXDVNN tạo thế cạnh 

tranh, thu hút doanh nghiệp đối tác mà còn mang lại những lợi ích thiết thực làm giảm 

chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận cho HTX và lợi ích cho thành viên. 

Hơn nữa, cần thành lập các công ty trực thuộc HTXDVNN nhằm thực hiện 

việc kinh doanh với thị trường rộng mở hơn, không bị bó buộc bởi Luật HTX. Các 

doanh nghiệp này có trách nhiệm cung cấp các nguyên vật liệu đầu vào và tạo kênh 

phân phối để tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các HTX. Ngoài ra, các HTX cần áp dụng 

một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực kinh doanh của mình. Trong đó, việc xác 

định chính xác danh mục sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa kinh doanh chủ lực của 

HTX là vấn đề cốt lõi. Muốn thực hiện điều đó, HTX cần tiến hành phân tích điểm 

mạnh, điểm yếu của các sản phẩm, dịch vụ hiện tại mà HTX đang cung cấp về giá 

cả, chi phí sản xuất, khả năng sinh lời, chất lượng, mẫu mã, phương thức bán hàng 

và phân phối… Có như vậy thì sản phẩm của HTXDVNN mới có thể phát triển 

trong nền kinh tế thị trường rộng mở có tính cạnh tranh cao. 

5.2.3.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh dịch vụ của các HTXDVNN 

* Yếu tố đầu vào 

- Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ thành viên và cộng đồng trong canh 

tác cây trồng, các HTXDVNN phải làm tốt những nội dung như: Thường xuyên kiểm 

tra tu bổ, nạo vét, bê tông hóa hệ thống kênh mương nội đồng cho thông thoáng, đảm 

bảo đủ nước tưới vào mùa khô cho cây trồng và thoát nước tốt vào mùa mưa, tránh ngập 

úng làm thiệt hại đến mùa màng. Nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường giao 

thông nội đồng đảm bảo vận chuyển nông sản thông suốt. Các HTXDVNN chú trọng tổ 

chức tập huấn, hội thảo, hướng dẫn nông hộ sản xuất lúa theo chương trình quản lý dịch 

hại tổng hợp (IPM), áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đưa những giống lúa mới 

có năng suất cao, ít sâu bệnh vào sản xuất thay dần các giống lúa đã thoái hóa. Hướng 

dẫn thành viên về qui trình trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật 
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nuôi; tích cực trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; không ngừng áp dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất cây trồng và vật nuôi. 

Ngoài ra, hiện nay yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

HTX rất đa dạng, tùy vào đặc điểm của từng vùng mà các HTX có những ngành nghề 

kinh doanh khác nhau: 

- Dịch vụ vật tư nông nghiệp: hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc 

bảo vệ thực vật có sự cạnh tranh gay gắt giữa các thành phần kinh tế, chủ yếu là doanh 

nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh. Vì vậy, các HTX cần đa dạng phương thức thanh 

toán và thời gian phục vụ khách hàng, vừa đảm bảo lợi ích cho thành viên, vừa tạo ra 

thu nhập cho HTX. Hơn nữa, hiện nay trên thị trường tình trạng hàng giả, hàng kém 

chất lượng ngày càng nhiều, để bảo đảm lợi ích cho thành viên và niềm tin cho khách 

hàng, các HTX phải cung cấp sản phẩm cho thành viên đảm bảo chất lượng, nguồn 

gốc, xuất xứ hàng hóa. 

- Dịch vụ làm đất: đây một trong những dịch vụ mà các HTX thực hiện nhiều 

nhất. Để đảm bảo sự đồng bộ trong các khâu sản xuất, từ làm đất đến gieo sạ điều tiết 

nước và thu hoạch, HTX hợp đồng và phân bổ diện tích đất cày cho từng thành viên 

có máy cày, thống nhất giá và thời gian làm đất để bảo đảm gieo sạ hết diện tích, 

đúng thời vụ. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, HTX yêu cầu chủ máy, cày đúng 

kỹ thuật do HTX quy định, dưới sự kiểm tra giám sát của thành viên và HTX.  

- Dịch vụ tín dụng nội bộ: các HTX không ngừng huy động nguồn vốn nhàn 

rỗi của các hộ thành viên, cho các nông hộ có nhu cầu vay để phát triển sản xuất kinh 

doanh; HTX cần cải tiến thủ tục, hồ sơ vay nhanh gọn và chặt chẽ hơn nhằm tạo điều 

kiện cho thành viên tiếp cận nguồn vốn của HTX một cách dễ dàng, với mức lãi suất 

hợp lý; kiểm tra, rà sót, thẩm định hồ sơ vay đúng đối tượng, đúng mục đích và bảo 

bảo công tác thu hồi nợ. 

- Dịch vụ kinh doanh xăng dầu: là dịch vụ kinh doanh mang lại thu nhập ổn 

định, giúp HTX có nguồn vốn tích lũy tái đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh. 

Tuy nhiên, đây là dịch vụ HTX không chỉ ưu tiên phục vụ thành viên mà còn cộng 

đồng khu vực nông thôn, do đó HTX phải theo dõi thành viên sử dụng nhiều và có kế 

hoạch chiếc khấu cho thành viên sử dụng nhiều dịch vụ của HTX. Nhằm đảm bảo 

hoạt động kinh doanh xăng dầu của HTX không bị hạn chế bởi quy định của Luật 

HTX là cung cấp sản phẩm cho các hộ không phải là thành viên không vượt quá 32%, 
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do vậy HTX cần có kế hoạch thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trực thuộc 

HTX, hoạt động theo luật doanh nghiệp. 

* Yếu tố đầu ra 

- Dịch vụ thu hoạch lúa, nhằm phục vụ tốt cho công tác thu hoạch lúa được 

nhanh gọn, tránh thất thoát, đạt năng suất cao, HTX đã ưu tiên hợp đồng những máy 

mới, máy móc hiện đại vào thu hoạch mùa vụ. Tuy nhiên, các HTX cần chủ động 

phân chia diện tích cho các chủ máy gặt đập liên hợp để thực hiện công tác thu hoạch 

sao cho hợp lý và khoa học, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện gặt lúa 

ngoài đồng để tranh thất thoát, mang lại hiệu quả cho các bên. 

- Dịch vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản: Hiện nay các HTXDVNN 

đã thực hiện sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản các loại như: sản xuất dầu đậu 

phụng, sản xuất rượu tằm, sản xuất gạo chất lượng cao và sản xuất tinh bột sen, bước 

đầu mang lại những kết quả khả quan. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn vốn, công 

nghệ, quy mô sản xuất, thiếu kinh nghiệm và năng lực quản lý điều hành trong quá 

trình sản xuất chế biến sản phẩm, khả năng tiếp cận thị trường của các HTX gặp nhiều 

khó khăn. Do đó, sản phẩm sản xuất ra chưa được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường; 

doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của các 

HTX là rất thấp. Để hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của các HTX 

ngày càng mở rộng, mang lại thu nhập ổn định cần nhiều nổ lực hơn nữa không những 

đến từ các HTX, thành viên, mà còn sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp. 

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 5 

Chương 5 trình bày các nội dung về định hướng, mục tiêu và quan điểm phát 

triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Phú 

Yên nói riêng trong thời gian tới. Từ việc phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh 

và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN của 

chương 4, trong chương này luận án đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt 

động kinh doanh của các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên như: Giải pháp về 

chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương; giải pháp phát 

triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXDVNN; giải pháp nâng cao nguồn 

lực của HTXDVNN. Đây là cơ sở để đề xuất những kiến nghị với Chính phủ, các Bộ 

ngành liên quan và UBND tỉnh Phú Yên, các ban ngành của tỉnh.  
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PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Hiện trạng hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN ngày càng phát triển, 

được thể hiện qua sự tăng trưởng của các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, cụ thể 

doanh thu bình quân từ 2.800 triệu đồng/HTX (2014) lên 3.645 triệu đồng/HTX 

(2020), tăng hơn 23% và lợi nhuận bình quân từ 130 triệu đồng/HTX (2014) lên 134 

triệu đồng/HTX (2020); hơn nữa số lượng HTXDVNN mạnh tăng từ 42 HTX (2014) 

lên 45 HTX (2020), đồng thời số lượng HTX yếu giảm mạnh từ 17 HTX (2014) 

xuống 5 HTX (2020) (Bảng 15, phụ lục 13). Ngoài ra, các HTX tạo cơ hội việc làm 

cho hàng ngàn lao động tham gia và đóng góp vào Chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, hoạt động SXKD của các HTXDVNN 

ngày càng đa dạng theo vùng miền hơn là gói gọn trong phạm vi địa giới hành chính 

theo thôn xã. HTX kinh doanh dịch vụ ngày càng phát triển, trong đó các dịch vụ làm 

đất, gặt lúa, tín dụng nội bộ là những dịch vụ có nhiều HTX thực hiện và mang lại 

doanh thu, lợi nhuận cao nhất. Bên cạnh đó HTX cũng gặp nhiều thử thách: Điều kiện 

cơ sở hạ tầng; năng lực tổ chức còn hạn chế; tiếp cận nguồn vốn còn nhiều khó khăn; 

quy mô sản xuất nhỏ. Vì vậy, khả năng nối kết thị trường còn nhiều hạn chế. 

Các yếu tố tác động đến phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN 

gồm có: Yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Trong đó yếu tố bên trong bao gồm: 

Yếu tố nguồn lực con người; Yếu tố nguồn lực về vốn; Yếu tố nguồn lực về cơ sở vật 

chất. Nếu các yếu tố bên trong này phát triển tốt thì HTX có nhiều cơ hội nối kết hiệu 

quả với yếu tố bên ngoài bao gồm thị trường, chính sách nhà nước và hỗ trợ từ chính 

quyền địa phương. Mối quan hệ giữa hai yếu tố bên trong và bên ngoài quyết định sự 

thành công của phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN trong tương lai. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy HTX cung cấp nhiều dịch vụ hoạt động hiệu quả 

hơn HTX cung cấp ít dịch vụ; doanh thu và lợi nhuận trung bình của HTX cung cấp 

nhiều dịch vụ cao hơn HTX cung cấp ít dịch vụ (Bảng 11, phụ lục 13). Đồng thời về 

mặt xã hội được ghi nhận là HTX tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân 

tốt hơn; mối quan hệ và nối kết cộng đồng hiệu quả hơn.  

Qua nghiên cứu trên và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt 

động kinh doanh của HTXDVNN cho thấy cần phát huy tối đa sự hỗ trợ của chính 
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quyền địa phương trong việc tìm đầu ra sản phẩm; tăng nguồn vốn hoạt động qua 

huy động vốn và tiếp cận các tổ chức tín dụng; đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển 

khoa học kỹ thuật; nâng cao năng lực tổ chức HTX qua đó đào tạo, huấn luyện 

không ngừng.  

2. Kiến nghị 

2.1. Đối với Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan 

Chính sách hỗ trợ phát triển HTX: Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan cần 

hướng dẫn chính sách và tạo điều kiện cho HTXDVNN tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ 

phát triển HTX theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, đặc biệt là nội dung 

bảo lãnh tín dụng để tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận vay vốn.  

Quan điểm xuyên suốt là xem phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN 

là cơ hội giúp thành viên và nông dân có cơ hội việc làm ở nông thôn, lồng ghép các 

vai trò của HTXDVNN trong các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm 

nghèo và xây dựng nông thôn mới. 

2.2. Đối với UBND tỉnh Phú Yên và các ban ngành của tỉnh 

- Phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN là cơ hội nâng cao đời 

sống thành viên, tăng doanh thu và lợi nhuận cho HTX; thích ứng biến đổi khí hậu 

và kết nối thị trường đầu ra cho sản phẩm trong kinh tế hội nhập và cạnh tranh, góp 

phần vào tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. 

 - Các chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng, đất đai, máy móc, tín dụng, tiếp 

cận dịch vụ nông nghiệp và thị trường cần được quan tâm nhiều hơn. Phát triển hoạt 

động SXKD của các HTXDVNN theo hình thức hoạt động đa dịch vụ, đặc biệt là 

dịch vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, sản xuất sản phẩm hữu cơ thân 

thiện với môi trường. 

- Đối với Liên minh HTX tỉnh Phú Yên: Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động 

của Liên minh HTX trong việc phối hợp, liên kết và phát triển HTXDVNN, đáp ứng 

nhu cầu của thị trường. Là cầu nối giúp các HTXDVNN liên kết với nhau và với các 

thành phần kinh tế khác để phát triển hoạt động SXKD, dịch vụ theo Quyết định số 

62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. 

Đồng thời giúp các HTXDVNN kết nối thị trường trong nước và quốc tế trong việc 

tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=193/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Đối với Ban giám đốc và thành viên HTXDVNN: Không ngừng học tập để 

nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao ý thức và năng lực tổ chức HTX qua năng 

lực của Ban giám đốc và thành viên tham gia lập kế hoạch sản xuất; cũng như tìm 

kiếm cơ hội để nối kết với thị trường trong và ngoài nước; không ngừng mở rộng 

SXKD và mở rộng phạm vi hoạt động HTX, không chỉ gói gọn trong phạm vi địa lý 

của thôn xã.  

Mặc dù đề tài nghiên cứu đã đạt được kết quả nhất định, tuy nhiên phạm vi 

nghiên cứu hẹp, cỡ mẫu và nội dung nghiên cứu giới hạn. Vì thế vấn đề các yếu tố 

tác động đến phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN cần được nghiên 

cứu rộng rãi hơn cho nhiều trường hợp ở khu vực Nam Trung bộ và cả nước. Qua đó 

có kết luận và kiến nghị sâu sát hơn về hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trong 

sự phát triển nông nghiệp và nông thôn trong tương lai. 
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cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tạp chí Công thương, 

số 9 - tháng 4/2021, trang 98 - 103. 

4. Đào Anh Xuân (2020). Thực trạng phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên giai đoạn 2003 – 2018. Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số 02 (199) - 

2020, trang 62 - 65. 
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PHỤ LỤ 01:  

DANH SÁCH CÁC HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP  

TỈNH PHÚ YÊN 

STT Tên HTX 

1. Huyện Tây Hòa 

1 1 HTXDVNN  Hoà Bình 1 

2 2 HTXDVNN Hoà Tân Tây  

3 3 HTXDVNN thị trấn Phú Thứ 

4 4 HTXDVNN Hoà Đồng  

5 5 HTXDVNN Hoà Mỹ Đông 

6 6 HTXDVNN Hoà Mỹ Tây  

7 7 HTXDVNN Hoà Phú  

8 8 HTXDVNN Hoà Thịnh 

9 9 HTXDVNN Sơn Thành Đông 

10 10 HTXDVNN Sơn Thành Tây 

11 11 HTXDVNN Hoà Phong  

2. Huyện Phú Hòa 

12 1 HTXDVNN Hoà Quang Nam  

13 2 HTXDVNN Hoà Thắng 2 

14 3 HTXDVNN Hoà Quang Bắc  

15 4 HTXDVNN Hoà Thắng 1 

16 5 HTXDVNN Hoà Trị 1 

17 6 HTXDVNN Đông Hoà An 

18 7 HTXDVNN Hoà Định Đông  

19 8 HTXDVNN Hoà Định Tây  

20 9 HTXDVNN Hoà An Tây  

21 10 HTXDVNN thị trấn Phú Hoà 

22 11 HTXDVNN Hoà Hội  

23 12 HTXDVNN Hoà Trị 2 

3. Thành phố Tuy Hòa 

24 1 HTXDVNN 1 Phường 9 

25 2 HTXDVNN 2 Phường 9 

26 3 HTXDVNN Bình Kiến 1 

27 4 HTXDVNN Bình Kiến 2 
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28 5 HTXDVNN Hoà Kiến 1 

29 6 HTXDVNN Hoà Kiến 2 

30 7 HTXDVNN Phường 5 

31 8 HTXDVNN Phường 8 

32 9 HTXDVNN Bình Ngọc 

33 10 HTXDVNN Đông An Phú 

34 11 HTXDVNN Hoà Kiến 3 

35 12 HTXDVNN Phú Lâm 

36 13 HTXDVNN Tây An Phú 

4. Huyện Đông Hòa 

37 1 HTXDVNN Hoà Hiệp Nam 1 

38 2 HTXDVNN Hoà Xuân Tây 1 

39 3 HTXDVNN Hoà Xuân Tây 2 

40 4 HTXDVNN Hoà Hiệp Trung  

41 5 HTXDVNN Hoà Tân Đông 

42 6 HTXDVNN Hoà Hiệp Bắc  

43 7 HTXDVNN Hoà Vinh  

44 8 HTXDVNN Hoà Xuân Đông 

45 9 HTXDVNN Hoà Tâm  

46 10 HTXDVNN Hòa Xuân Nam 

47 11 HTXDVNN Hoà Thành 

5. Huyện Tuy An 

48 1 HTXDVNN An Ninh Đông 

49 2 HTXDVNN An Thạch 

50 3 HTXDVNN An Dân  

51 4 HTXDVNN thị trấn Chí Thạnh  

52 5 HTXDVNN An Cư 

53 6 HTXDVNN An Mỹ 

54 7 HTXDVNN  An Hoà 

55 8 HTXDVNN An Ninh Tây 

56 9 HTXDVNN An Định  

57 10 HTXDVNN An Nghiệp 

58 11 HTXDVNN An Chấn  

59 12 HTXDVNN An Hiệp 
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6. Huyện Đồng Xuân 

60 1 HTXDVNN Xuân Sơn Bắc 

61 2 HTXDVNN Xuân Sơn Nam 

62 3 HTXDVNN Xuân Quang 3 

63 4 HTXDVNN thị trấn La Hai  

64 5 HTXDVNN Xuân Phước  

65 6 HTXDVNN Xuân Quang 2 

66 7 HTXDVNN Xuân Quang 1 

67 8 HTXDVNN Xuân Long  

68 9 HTXDVNN Xuân Lãnh  

69 10 HTXDVNN Đa Lộc  

7. Thị xã Sông Cầu 

70 1 HTXDVNN Xuân Thọ 1 

71 2 HTXDVNN Xuân Thọ 2 

72 3 HTXDVNN Muối Tiết Diêm 

73 4 HTXDVNN Xuân Phương 

8. Huyện Sông Hinh 

74 1 HTXDVNN Đức Bình Đông 

75 2 HTXDVNN An Phú Sông Hinh 

9. Huyện Sơn Hòa 

76 1 HTXDVNN Sơn Nguyên  

77 2 HTXDVNN Ngân Điền 

78 3 HTXDVNN thủy nông Sơn Hòa 

 

 DANH SÁCH CÁC HTXDVNN ĐƯỢC KHẢO SÁT 

STT Tên HTX 

1. Huyện Tây Hòa 

1 1 HTXDVNN  Hoà Bình 1 

2 2 HTXDVNN Hoà Tân Tây  

3 3 HTXDVNN thị trấn Phú Thứ 

4 4 HTXDVNN Hoà Đồng  

5 5 HTXDVNN Hoà Mỹ Đông 

6 6 HTXDVNN Hoà Mỹ Tây  

7 7 HTXDVNN Hoà Phú  
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8 8 HTXDVNN Hoà Thịnh 

9 9 HTXDVNN Sơn Thành Đông 

10 10 HTXDVNN Hoà Phong  

2. Huyện Phú Hòa 

11 1 HTXDVNN Hoà Quang Nam 

12 2 HTXDVNN Hoà Thắng 2 

13 3 HTXDVNN Hoà Quang Bắc 

14 4 HTXDVNN Hoà Thắng 1 

15 5 HTXDVNN Hoà Trị 1 

16 6 HTXDVNN Hoà Định Đông 

17 7 HTXDVNN Hoà Định Tây 

18 8 HTXDVNN Hoà An Tây 

19 9 HTXDVNN thị trấn Phú Hoà 

20 10 HTXDVNN Hoà Hội 

21 11 HTXDVNN Hoà Trị 2 

3. Thành phố Tuy Hòa 

22 1 HTXDVNN 1 Phường 9 

23 2 HTXDVNN 2 Phường 9 

24 3 HTXDVNN Bình Kiến 1 

25 4 HTXDVNN Bình Kiến 2 

26 5 HTXDVNN Hoà Kiến 1 

27 6 HTXDVNN Hoà Kiến 2 

28 7 HTXDVNN Phường 5 

29 8 HTXDVNN Bình Ngọc 

30 9 HTXDVNN Đông An Phú 

31 10 HTXDVNN Phú Lâm 

32 11 HTXDVNN Tây An Phú 

4. Huyện Đông Hòa 

33 1 HTXDVNN Hoà Hiệp Nam 1 

34 2 HTXDVNN Hoà Xuân Tây 1 

35 3 HTXDVNN Hoà Xuân Tây 2 

36 4 HTXDVNN Hoà Hiệp Trung 

37 5 HTXDVNN Hoà Tân Đông 

38 6 HTXDVNN Hoà Hiệp Bắc 
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39 7 HTXDVNN Hoà Xuân Đông 

40 8 HTXDVNN Hoà Tâm 

41 9 HTXDVNN Hòa Xuân Nam 

42 10 HTXDVNN Hoà Thành 

5. Huyện Tuy An 

43 1 HTXDVNN An Ninh Đông 

44 2 HTXDVNN An Thạch 

45 3 HTXDVNN An Dân 

46 4 HTXDVNN thị trấn Chí Thạnh 

47 5 HTXDVNN  An Hoà 

48 6 HTXDVNN An Ninh Tây 

49 7 HTXDVNN An Định 

50 8 HTXDVNN An Nghiệp 

51 9 HTXDVNN An Hiệp 

6. Huyện Đồng Xuân 

52 1 HTXDVNN Xuân Sơn Bắc 

53 2 HTXDVNN thị trấn La Hai 

54 3 HTXDVNN Xuân Phước 

55 4 HTXDVNN Xuân Quang 2 

56 5 HTXDVNN Xuân Quang 1 

57 6 HTXDVNN Xuân Long 

58 7 HTXDVNN Xuân Lãnh 

59 8 HTXDVNN Đa Lộc 

7. Thị xã Sông Cầu 

60 1 HTXDVNN Xuân Thọ 1 

61 2 HTXDVNN Xuân Thọ 2 

62 3 HTXDVNN Xuân Phương 

8. Huyện Sông Hinh 

63 1 HTXDVNN An Phú Sông Hinh 

9. Huyện Sơn Hòa 

64 1 HTXDVNN Sơn Nguyên 

65 2 HTXDVNN Ngân Điền 
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PHỤ LỤC 02 

PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỀ TÀI TIẾN SĨ 

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ  

NÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN 

 

BẢNG CÂU HỎI ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ CÁC HTXDVNN 

 

Kính chào Quý Anh/Chị, 

 Tôi là Đào Anh Xuân, hiện tôi là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế 

Huế và đang công tác tại Trường Đại học Phú Yên. Tôi đang thực hiện nghiên cứu 

luận án với đề tài “Phát triển hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. Trước tiên, tôi chân thành cảm ơn Anh/Chị đã 

dành thời gian tham gia trả lời phiếu khảo sát này, những ý kiến của Anh/Chị là nguồn 

thông tin rất hữu ích cho nghiên cứu của tôi. 

Tôi cam kết mọi dữ liệu thu thập được chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu của luận 

án, không dùng cho bất cứ mục đích nào khác. Rất mong nhận được các ý kiến khách 

quan từ Quý Anh/Chị. 

Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Quý Anh/Chị!      
 

(Ghi chú: Thuật ngữ viết tắt trong bảng khảo sát: HTX - Hợp tác xã) 

 

CÂU HỎI GẠN LỌC 

1. Vị trí của Anh/Chị trong HTX là gì? Có thể chọn một hoặc nhiều phương án. 

□ 1.1. Thành viên    □ 1.2. Ban giám đốc 

 □ 1.3. Ban kiểm soát   □ 1.4. Bộ phận kế toán 

□ 1.5. Ban quản trị 

2. Độ tuổi của Anh/Chị? 

□ 2.1. <=45 tuổi    □ 2.2. Từ 46 tuổi đến 55 tuổi 

 □ 2.3. >= 55 tuổi  
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3. Giới tính của Anh/Chị 

□ 3.1. Nam     □ 3.2. Nữ 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên (không bắt buộc trả lời): ...........................................................................  

2. Điện thoại: .................................................................................................................  

3. Tên HTX: ..................................................................................................................  

4. Địa chỉ HTX ..............................................................................................................  

5. Năm thành lập HTX: .................................................................................................  

II. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC HTXDVNN 

Với mỗi phát biểu, Anh/Chị vui lòng đánh dấu vào 01 ô duy nhất thể hiện ý kiến của 

mình. 

2.1. Anh/Chị vui lòng đánh giá về “Sự cam kết duy trì của thành viên HTX”. 

Phát biểu 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Bình 

thường 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng ý 

2.1.1. Tôi hào hứng thảo luận về 

HTX của tôi với những người 

ngoài HTX 

□ □ □ □ □ 

2.1.2. Tôi thực sự cảm thấy vấn 

đề của HTX là vấn đề của chính 

tôi 

□ □ □ □ □ 

2.1.3. Tôi cảm thấy HTX là một 

phần của gia đình mình 
□ □ □ □ □ 

2.1.4. HTX có ý nghĩa lớn lao 

với tôi 
□ □ □ □ □ 

2.1.5. Việc rời bỏ HTX sẽ gây 

cho tôi nhiều khó khăn 
□ □ □ □ □ 
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2.2. Anh/Chị vui lòng đánh giá về “Năng lực quản lý của lãnh đạo HTX”. 

Phát biểu 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Bình 

thường 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng ý 

2.2.1. Lãnh đạo HTX luôn tham 

khảo ý kiến của thành viên khi 

xây dựng kế hoạch cho HTX 

□ □ □ □ □ 

2.2.2. Lãnh đạo HTX luôn hỗ trợ 

để thành viên có thể xây dựng kế 

hoạch công việc của thành viên 

□ □ □ □ □ 

2.2.3. Lãnh đạo HTX luôn tích 

cực tìm kiếm những ý tưởng mới 

để tăng hiệu quả hoạt động cho 

HTX 

□ □ □ □ □ 

2.2.4. Lãnh đạo HTX luôn giải 

quyết xung đột giữa những thành 

viên một cách hiệu quả 

□ □ □ □ □ 

2.3. Anh/Chị vui lòng đánh giá về “Khả năng tiếp cận tài chính của HTX”.  

Phát biểu 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Bình 

thường 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng ý 

2.3.1. Tiếp cận tài chính từ bên 

ngoài là giải pháp tối ưu cho hoạt 

động của HTX 

□ □ □ □ □ 

2.3.2. HTX có thể tiếp cận nguồn 

tài chính thay thế bên ngoài nếu cần 
□ □ □ □ □ 

2.3.3. Nguồn tài chính hiện tại đủ 

để mở rộng hoạt động kinh doanh 

dịch vụ 

□ □ □ □ □ 

2.3.4. HTX có thể huy động nguồn 

vốn từ bên ngoài dễ dàng 
□ □ □ □ □ 
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2.4. Anh/Chị vui lòng đánh giá về “Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính 

quyền địa phương”. 

Phát biểu 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Bình 

thường 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng ý 

2.4.1. Chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận 
□ □ □ □ □ 

2.4.2. Nhà nước có đủ nguồn lực để 

triển khai các chính sách hỗ trợ cho 

HTX 

□ □ □ □ □ 

2.4.3. Hoạt động của HTX thuận lợi 

hơn nhờ nhận được chính sách hỗ 

trợ từ Nhà nước 

□ □ □ □ □ 

2.4.4. Liên minh HTX tỉnh có 

những hỗ trợ tích cực cho HTX 
□ □ □ □ □ 

2.4.5. Khi có nhu cầu HTX được 

địa phương hỗ trợ kịp thời 
□ □ □ □ □ 

2.4.6. HTX được tạo điều kiện 

thuận lợi trong giải quyết các thủ 

tục hành chính tại địa phương 

□ □ □ □ □ 

2.5. Anh/Chị vui lòng đánh giá về “Quy mô của HTX”. 

Phát biểu 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Bình 

thường 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

2.5.1. HTX có số vốn đủ lớn để mở 

rộng kinh doanh 
□ □ □ □ □ 

2.5.2. HTX quản lý diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp lớn 
□ □ □ □ □ 

2.5.3. HTX cung cấp đa dạng sản 

phẩm, dịch vụ cho thành viên 
□ □ □ □ □ 

2.5.4. HTX có số lượng lao động 

trực tiếp và gián tiếp lớn 
□ □ □ □ □ 
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2.6. Anh/Chị vui lòng đánh giá về “Phát triển hoạt động kinh doanh của HTX”. 

Phát biểu 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Bình 

thường 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

2.6.1. HTX đạt được các mục tiêu 

về doanh thu 
□ □ □ □ □ 

2.6.2. HTX đạt được các mục tiêu 

về lợi nhuận 
□ □ □ □ □ 

2.6.3. HTX đạt được các mục tiêu 

tài chính và phi tài chính đã đề ra 
□ □ □ □ □ 

2.6.4. Doanh thu của HTX có xu 

hướng tăng trong giai đoạn 2018-

2020 

□ □ □ □ □ 

2.6.5. Lợi nhuận của HTX có xu 

hướng tăng trong giai đoạn 2018-

2020 

□ □ □ □ □ 

2.6.6. HTX đã đạt được nhiều kết 

quả khả quan trong giai đoạn 2018-

2020 

□ □ □ □ □ 

Trân trọng cảm ơn sự Anh/Chị đã dành thời gian quý báu giúp tôi hoàn thành 

bảng khảo sát này!        
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PHỤ LỤC 03. DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA - NHÀ QUẢN LÝ 

THAM GIA PHỎNG 

STT Họ và tên 
Đơn vị 

công tác 

Chức 

vụ 

Số điện 

thoại 
Địa chỉ Email 

1 Lê Thanh Lam 

Liên minh 

HTX tỉnh 

Phú Yên 

Chủ 

tịch 0905158059 lamlt@vca.org.vn 

2 
Phạm Trọng 

Yêm 

Liên minh 

HTX tỉnh 

Phú Yên 

Phó 

Chủ 

tịch 

0914140157 yem@vca.org.vn 

3 
Phan Văn 

Thuận 

HTXDVNN 

Hòa Quang 

Nam 

Giám 

đốc 0374425156 phanthuanhtxhqn@gamil.com 

4 
Nguyễn Ngọc 

Tuấn 

HTXDVNN 

Hòa Phong 

Giám 

đốc 
0967814577 htxhoaphong@gmail.com 

5 
Nguyễn Hữu 

Hồng 

HTXDVNN 

Hòa Trị 2 

Giám 

đốc 
0398368706 htxhoatri2@gmail.com 

6 
Nguyễn Thanh 

Minh 

HTXDVNN 

Hòa Đồng 

Giám 

đốc 
0934880294 nguyenthanhminhpy74@gmail.com 

7 Trần Tấn Khoa 
HTXDVNN 

An Nghiệp 

Giám 

đốc 
0978869498 htxannghiep@gmail.com 

8 Nguyễn Ngọc 

HTXDVNN 

Hòa Hiệp 

Bắc 

Giám 

đốc 
0977951440 nguyenngoc101066@gmail.com 

9 
Nguyễn Văn 

Đồng 

HTXDVNN 

phường 8 
PGĐ 0982370098 

htxphuong8@gmail.com 

 

10 
Phan Xuân 

Nam 

HTXDVNN 

Đông Hòa 

AN 

GĐ 0905961422 
htxdonghoaan@gmail.com 

 

 

 

mailto:lamlt@vca.org.vn
mailto:yem@vca.org.vn
mailto:phanthuanhtxhqn@gamil.com
mailto:htxhoaphong@gmail.com
mailto:htxhoatri2@gmail.com
mailto:nguyenthanhminhpy74@gmail.com
mailto:htxannghiep@gmail.com
mailto:nguyenngoc101066@gmail.com
mailto:htxphuong8@gmail.com
mailto:htxdonghoaan@gmail.com
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PHỤ LỤC 04. MINH CHỨNG PHỎNG VẤN GIÁM ĐỐC HTXDVNN 

Một số hình ảnh phỏng vấn giám đốc các HTXDVNN 

 

 
  

Hình 1. Phỏng vấn Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phú Yên 

 

 
 

Hình 2. Phỏng vấn giám đốc HTXDVNN Hòa Hiệp Bắc 
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Hình 3. Phỏng vấn giám đốc HTXDVNN Hòa Đồng 

 

 
 

Hình 4. Phỏng vấn giám đốc HTXDVNN An Nghiệ 
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PHỤ LỤC 05. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH ĐỀ XUẤT CÁC NHÂN TỐ 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 

 TỈNH PHÚ YÊN 

1.1. Giới thiệu  

HTXDVNN và những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh 

của các HTXDVNN như đã trình bày trong chương 2 đang có những thay đổi trong 

các nghiên cứu của các tác giả khác nhau cả ở trong nước và quốc tế. Mặt khác, không 

thể đưa ra một mô hình nguyên mẫu, đã được khẳng định ở các môi trường sản xuất 

kinh doanh khác nhau và trong những mô hình HTX khác nhau để kiểm định cho mô 

hình HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Do vậy, nghiên cứu định tính thông qua 

thảo luận nhóm chuyên gia được thực hiện nhằm đề xuất các nhân tố ảnh hưởng trong 

mô hình nghiên cứu để phù hợp với đặc thù của HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên là rất cần thiết.  

1.2. Mục đích nghiên cứu 

 Mục đích của cuộc nghiên cứu nhằm thảo luận, đề xuất, điều chỉnh và bổ sung 

mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của các 

HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

1.3. Phương pháp nghiên cứu  

Thảo luận nhóm chuyên gia là một trong các công cụ thích hợp cho đề tài 

nghiên cứu này. Nhóm chuyên gia gồm có 10 người là của liên minh HTX tỉnh Phú 

Yên và ban giám đốc các HTXDVNN trên địa bàn tinh Phú Yên được mời đến để 

trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến đề tài. 

Cuộc thảo luận được thực hiện nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề sau:  

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của các 

HTXDVNN 

- Khám phá các tiêu chí đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt 

động của các HTXDVNN và tiêu chí đo lường phát triển hoạt động kinh doanh của 

HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 



 166 

1.4. Dàn bài thảo luận ý kiến chuyên gia  

1.4.1. Tổng quan về HTXDVNN  

1.4.1.1. Câu hỏi  

(1) Theo quý ông/bà thì nhân tố nào ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh 

doanh của các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên? Các nhân tố được đề xuất có 

thể được đo lường theo các tiêu chí nào?  

Kính đề nghị quý ông/bà đánh giá mức độ đồng ý về các nhân tố ảnh hưởng 

đến phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

theo bảng sau: 

STT Nhân tố Mức độ đồng ý 

(Đồng ý/không đồng ý) 

Ghi 

chú 

1 Hệ thống pháp luật   

2 Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ 

của chính quyền địa phương 

  

3 Môi trường kinh doanh   

4 Khả năng tiếp cận tài chính của HTX   

5 Lao động   

6 Năng lực quản lý của lãnh đạo HTX   

7 Sự cam kết duy trì của thành viên 

HTX 

  

8 Thị trường tiêu thụ   

9 Mặt bằng sản xuất   

10 Số lượng thành viên của HTX   

11 Số lượng giám đốc của HTX   

12 Quy mô của HTX   

(2) Trong các nhân tố đó, theo đánh giá của ông/bà thì nhân tố nào có ảnh 

hưởng mạnh nhất? Vì sao? 
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1.4.1.2. Kết quả 

STT Nhân tố 
Mức độ đồng ý 

(%) 
Ghi chú 

1 Hệ thống pháp luật 37.5  

2 Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ 

của địa phương 62.5 

Chấp nhận 

3 Môi trường kinh doanh 12.5  

4 Khả năng tiếp cận tài chính của HTX 75 Chấp nhận 

5 Lao động 37.5  

6 Năng lực quản lý của lãnh đạo HTX  62.5 Chấp nhận 

7 Sự cam kết duy trì của thành viên HTX 50 Chấp nhận 

8 Thị trường tiêu thụ 12.5  

9 Mặt bằng sản xuất 37.5  

10 Số lượng thành viên của HTX 37.5  

11 Số lượng giám đốc của HTX  37.5  

12 Quy mô của HTX 62.5 Chấp nhận 

1.4.2. Khám phá thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh 

doanh của các HTXDVNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

1.4.2.1. Câu hỏi  

Từ những nhân tố mà các chuyên gia đưa ý kiến, nội dung tiếp theo của buổi 

thảo luận sẽ nhằm xây dựng và phát triển thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến phát 

triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN.  

- Theo ông/bà, “Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa 

phương” bao gồm những nội dung nào? Ông bà đánh giá ra sao về thang đo “Chính 

sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương” đã được xây dựng?  

- Theo ông/bà, “Năng lực quản lý của lãnh đạo HTX” có thể được đo lường 

thông qua tiêu chí nào? Ông/bà đánh giá ra sao về thang đo “Năng lực quản lý của 

lãnh đạo HTX” đã được xây dựng? 
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- Theo ông/bà, nhân tố “Khả năng tiếp cận tài chính của HTX” bao gồm những 

nội dung nào? Ông bà đánh giá ra sao về thang đo “Khả năng tiếp cận tài chính của 

HTX” đã được xây dựng?  

- Theo ông/bà, nhân tố “Sự cam kết duy trì của thành viên HTX” bao gồm 

những nội dung nào? Ông bà đánh giá ra sao về thang đo “Sự cam kết duy trì của 

thành viên HTX” đã được xây dựng?  

- Theo ông/bà, nhân tố “Quy mô của HTX” có thể được đánh giá thông qua 

tiêu chí nào? Ông bà đánh giá ra sao về thang đo “Quy mô của HTX” đã được xây 

dựng? 

- Theo ông/bà, nhân tố “Phát triển hoạt động kinh doanh của HTX” có thể 

được đánh giá thông qua tiêu chí nào? Ông bà đánh giá ra sao về thang đo “Phát triển 

hoạt động kinh doanh của HTX” đã được xây dựng? 

1.4.2.2. Kết quả thảo luận 

Thang đo Mã hóa Câu hỏi Nguồn Ý kiến 

Sự cam kết 

duy trì của 

thành viên 

HTX 

DT1 

Tôi hào hứng thảo luận về 

HTX của tôi với những người 

ngoài HTX 
Alderson (1993), 

Liles và Mustian 

(2004), Xu và 

Wang (2009), 

Fang và cộng sự 

(2010), Mai Anh 

Bảo (2011) 

Các chuyên gia 

đều thống nhất 

với các câu hỏi 

của thang đo và 

không phát triển 

gì thêm 

DT2 

Tôi thực sự cảm thấy vấn đề 

của HTX là vấn đề của chính 

tôi 

DT3 
Tôi cảm thấy HTX là một 

phần của gia đình mình 

DT4 
HTX có ý nghĩa lớn lao với 

tôi 

DT5 
Việc rời bỏ HTX sẽ gây cho 

tôi nhiều khó khăn 

Năng lực 

quản lý của 

lãnh đạo 

HTX 

QL1 

Lãnh đạo HTX luôn tham 

khảo ý kiến của thành viên 

khi xây dựng kế hoạch cho 

HTX 

Siu (1998), Fang 

và cộng sự 

(2010), 

Tuominen và 

cộng sự (2010), 

Mai Anh Bảo 

 

QL3 các chuyên 

gia thay cụm từ 

“có ý tưởng” 

bằng cụm từ QL2 
Lãnh đạo HTX luôn hỗ trợ để 

thành viên có thể xây dựng kế 
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Thang đo Mã hóa Câu hỏi Nguồn Ý kiến 

hoạch công việc của thành 

viên 

(2011) và nghiên 

cứu định tính của 

tác giả 

“tích cực tìm 

kiếm ý tưởng” 

 

 
QL3 

Lãnh đạo HTX luôn tích cực 

tìm kiếm những ý tưởng mới 

để tăng hiệu quả hoạt động 

cho HTX 

QL4 

 

Lãnh đạo HTX luôn giải 

quyết xung đột giữa những 

thành viên một cách hiệu quả 

Khả năng 

tiếp cận tài 

chính 

của HTX 

TC1 

Tiếp cận tài chính từ bên 

ngoài là giải pháp tối ưu 

cho hoạt động của HTX 
Dawe (2002), Tạ 

Hữu Nghĩa 

(2009), 

Tuominen và 

cộng sự (2010), 

Phạm Thanh 

Hương (2011), 

Maghsoudi và 

cộng sự (2013) 

TC1 các chuyên 

gia thay cụm từ 

“giải pháp tốt” 

bằng “giải pháp 

tối ưu” 

 

TC2 

HTX có thể tiếp cận nguồn 

tài chính thay thế bên ngoài 

nếu cần 

TC3 

Nguồn tài chính hiện tại đủ 

để mở rộng hoạt động kinh 

doanh dịch vụ 

TC4 
HTX có thể huy động nguồn 

vốn từ bên ngoài dễ dàng 

Chính sách 

của Nhà 

nước và sự 

hỗ trợ của 

chính quyền 

địa phương 

CS1 

Chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước rõ ràng, dễ hiểu, dễ 

tiếp cận Fang và cộng sự 

(2010), Alderson 

(1993), Liles và 

Mustian (2004), 

Mai Anh Bảo 

(2011) 

Các chuyên gia 

không bổ sung 

gì thêm  

CS2 

Nhà nước có đủ nguồn lực 

để triển khai các chính sách 

hỗ trợ cho HTX 

CS3 

Hoạt động của HTX thuận 

lợi hơn nhờ nhận được 

chính sách hỗ trợ từ Nhà 

nước 
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Thang đo Mã hóa Câu hỏi Nguồn Ý kiến 

CS4 

Liên minh HTX tỉnh có 

những hỗ trợ tích cực cho 

HTX 

CS5 
Khi có nhu cầu HTX được 

địa phương hỗ trợ kịp thời 

CS6 

HTX được tạo điều kiện 

thuận lợi trong giải quyết 

các thủ tục hành chính tại 

địa phương 

Quy mô 

HTX 

QM1 
HTX có số vốn đủ lớn để 

mở rộng kinh doanh  

 

 

Arcas, Garcia, & 

Guzman, I (2011) 

và nghiên cứu 

định tính của tác 

giả 

QM1 các chuyên 

gia cụm từ “có số 

vốn đủ lớn” thay 

cho từ “đủ vốn” 

QM2 các chuyên 

gia bổ sung từ 

“sản xuất nông 

nghiệp” vào câu 

“HTX quản lý 

diện tích đất lớn” 

QM2 
HTX quản lý diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp lớn 

QM3 

HTX cung cấp đa dạng sản 

phẩm, dịch vụ cho thành 

viên 

QM4 
HTX có số lượng lao động 

trực tiếp và gián tiếp lớn 

Phát triển 

hoạt động 

sản xuất 

kinh doanh 

của HTX 

KD1 
HTX đạt được các mục tiêu 

về doanh thu 

 

 

 

Xu và Wang 

(2009), Siu 

(1998), Boyatzis 

và Ratti (2009), 

Phạm Thị Tân 

(2011) 

 

 

Các chuyên gia 

thay đổi câu 

“HTX đạt được 

các mục tiêu về 

thị phần” thành 

câu “HTX đạt 

được các mục 

tiêu tài chính và 

phi tài chính đã 

đề ra” 

KD2 
HTX đạt được các mục tiêu 

về lợi nhuận 

KD3 

HTX đạt được các mục tiêu 

về tài chính và phi tài chính 

đã đề ra 

KD4 

Doanh thu của HTX có xu 

hướng tăng trong giai đoạn 

2018-2020 

KD5 

Lợi nhuận của HTX có xu 

hướng tăng trong giai đoạn 

2018-2020 

KD6 

HTX đã đạt được nhiều kết 

quả khả quan trong giai đoạn 

2018-2020 
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PHỤ LỤC 06. NỘI DUNG THỰC HIỆN PHỎNG VẤN KIP  
 

1. Tình hình chung về HTXDVNN những năm qua: về xu hướng hoạt động kinh 

doanh dịch vụ, về lao động, về nguồn vốn, cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị,... phục 

vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXDVNN trong tỉnh?  

2. Tình hình tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ về tín dụng của HTXDVNN như thế nào?  

3. Tình hình tiếp cận các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về đào tạo - tập huấn như thế nào? 

Thời gian đào tạo - tập huấn như thế nào? Các tổ chức nào đứng ra tổ chức? Nội dung 

tập trung vào những vấn đề gì là chính?  

4. Tình hình tiếp cận thị trường của các HTXDVNN hiện nay như thế nào? Kênh 

phân phối chính của HTX?  

5. Anh/Chị có nhận định như thế nào về hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

HTXDVNN tại địa phương sau khi có luật HTX năm 2012 ra đời? (về quy mô hoạt 

động, kết quả hoạt động, năng lực tổ chức quản lý, các hoạt động dịch vụ)?  

6. Những thuận lợi và bất lợi tác động đến sự đa dạng hóa dịch vụ của các HTXDVNN 

hiện nay và Anh/Chị hãy đưa ra những giải pháp kiến nghị để khắc phục những khó 

khăn trên?  

7. Đánh giá lợi ích của HTXDVNN giai đoạn hiện nay trong quá trình sản xuất kinh 

doanh trong nông nghiệp: Lợi ích về mặt kỹ thuật: chuyển giao KHKT, tiếp cận 

KHKT mới. Lợi ích về mặt kinh tế: cải thiện thu nhập, đời sống vật chất - tinh thần. 

Lợi ích về mặt xã hội: môi trường, việc làm, giảm nghèo, đời sống tinh thần. 

8. Ở khía cạnh quản lý, chính quyền địa phương đã và đang có những hỗ trợ gì để 

phát triển hoạt động kinh doanh của các HTXDVNN?  

9. Theo Anh/Chị thì nhu cầu của các HTXDVNN hiện nay là gì? (tiếp cận vốn, đào 

tạo nhân lực, tập huấn, tổ chức quản lý, xúc tiến thương mại, tìm thị trường đầu ra,..)  

10. Đề xuất phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN trong thời gian tới? 
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PHỤ LỤC 07. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỢP 

TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT) 

Số 

TT 
Tên tiêu chí Chi tiết nội dung đánh giá 

    Chỉ tiêu đánh giá 

Thang 

điểm tối 

đa 

Cách tính điểm 

1 

Doanh thu và 

kết quả hoạt 

động sản xuất 

kinh doanh 

trong năm của 

hợp tác xã 

Tỷ lệ doanh thu thực hiện / 

doanh thu kế hoạch 
8 

- Dưới 100%: 0 điểm 

- Từ 100% đến dưới 120%: 4 điểm 

- Từ 120% trở lên: 8 điểm 

Tổng doanh thu năm của hợp 

tác xã 
10 

- Dưới 1 tỷ đồng/năm: 4 điểm 

- Từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng/năm: 6 

điểm 

- Từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng/năm: 

8 điểm 

- Từ 10 tỷ đồng/năm trở lên: 10 điểm 

Thu nhập sau khi hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính bình quân 

đầu thành viên hợp tác xã (Thu 

nhập năm sau khi hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính /thành viên) 

10 

- Không có lợi nhuận sau thuế: 0 điểm 

- Có lợi nhuận, bình quân dưới 1 triệu 

đồng/người: 2 điểm 

- Có lợi nhuận, bình quân 1 đến dưới 5 

triệu đồng/người: 4 điểm 

- Có lợi nhuận, bình quân 5 đến dưới 10 

triệu đồng/người: 7 điểm 

- Có lợi nhuận, bình quân 10 triệu 

đồng/người trở lên: 10 điểm 

Trích quỹ đầu tư phát triển 

không thấp hơn 20% trên thu 

nhập 

5 

- Không trích lập hoặc trích lập thấp hơn 

20% trên thu nhập: 0 điểm 

- Trích quỹ phát triển không thấp hơn 

20% trên thu nhập: 5 điểm 

Trích quỹ dự phòng tài 

chính không thấp hơn 5% trên 

thu nhập 

5 

- Không trích lập hoặc trích lập quỹ thấp 

hơn 5% trên thu nhập: 0 điểm 

- Trích lập quỹ không thấp hơn 5% trên 

thu nhập: 5 điểm 

2 

Lợi ích của 

các thành viên 

hợp tác xã 

Ưu tiên giá dịch vụ cho thành 

viên so với khách hàng không 

là thành viên 

8 

- Không ưu tiên giá dịch vụ cho thành 

viên: 0 điểm 

- Có ưu tiên giá dịch vụ cho thành viên 

(hoặc hợp tác xã chỉ cung ứng dịch vụ 

cho thành viên): 8 điểm 

Ưu tiên phân phối thu nhập cho 

thành viên theo mức độ sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ của 

hợp tác xã (hoặc công sức lao 

8 

- Thu nhập còn lại sau khi đã trích lập các 

quỹ không phân phối hoặc phân phối cho 

thành viên dưới 50% theo mức độ sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ (hoặc công sức lao động 

đóng góp của thành viên): 0 điểm 
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Số 

TT 
Tên tiêu chí Chi tiết nội dung đánh giá 

    Chỉ tiêu đánh giá 

Thang 

điểm tối 

đa 

Cách tính điểm 

động đóng góp của thành viên 

đối với HTX tạo việc làm) 

- Thu nhập còn lại sau khi đã trích lập các 

quỹ phân phối cho thành viên từ 50% trở 

lên theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ (hoặc công sức lao động đóng góp của 

thành viên): 8 điểm 

3 
Vốn hoạt động 

của hợp tác xã 

Tỷ lệ tăng vốn góp và huy động từ 

thành viên hợp tác xã (%) = (vốn 

góp và huy động từ TV năm nay – 

vốn góp và huy động từ TV năm 

trước)/ vốn góp và huy động từ TV 

năm trước (trường hợp năm trước 

không có, năm nay có góp và huy 

động thì tính tỷ lệ là 100%) 

7 

- Giảm vốn chủ sở hữu hoặc không tăng: 

0 điểm 

- Dưới 20%: 3 điểm 

- Từ 20% đến 50%: 5 điểm 

- Từ 50% trở lên: 7 điểm 

Vốn hoạt động của hợp tác xã 

(bao gồm toàn bộ vốn góp của 

thành viên, vốn huy động, vốn 

tích lỹ, các quỹ của; các khoản trợ 

cấp, hỗ trợ của nhà nước, của tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài 

nước; các khoản tặng, cho và các 

nguồn thu hợp pháp khác) 

10 

Dưới 500 triệu đồng: 1 điểm 

Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng: 5 điểm 

Từ 1 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng: 7 điểm 

Từ 10 tỷ đồng trở lên: 10 điểm 

4 

Quy mô thành 

viên hợp tác 

xã ảnh hưởng 

tích cực đến 

cộng đồng 

Quy mô thành viên hợp tác xã 

ảnh hưởng tích cực đến cộng 

đồng 

8 

- Hợp tác xã có dưới 30 thành viên: 2 

điểm 

- Hợp tác xã có từ 30 thành viên đến dưới 

100 thành viên: 4 điểm 

- Hợp tác xã có từ 100 thành viên đến 

dưới 500 thành viên: 6 điểm 

- Hợp tác xã có trên 500 thành viên: 8 

điểm 

5 

Hợp tác xã 

được khen 

thưởng trong 

năm 

Hợp tác xã được khen thưởng 

trong năm 
6 

- Hợp tác xã không được khen thưởng 

trong năm: 0 điểm 

- Hợp tác xã được cấp huyện khen thưởng 

trong năm: 3 điểm 

- Hợp tác xã được cấp tỉnh khen thưởng 

trở lên trong năm: 6 điểm 

6 

Mức độ hài 

lòng của thành 

viên đối với 

hợp tác xã 

Mức độ hài lòng của thành viên 

đối với hợp tác xã 
15 

Chuyển số điểm tổng hợp bình 

quân/phiếu hợp lệ của thành viên hợp tác 

xã tham gia đánh giá mức độ hài lòng của 

thành viên hợp tác xã vào bảng tự chấm 

điểm của hợp tác xã 

  Tổng điểm   100   
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 PHỤ LỤC 08. TRỤ SỞ LÀM VIỆC VÀ MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA  

CÁC HTX 

Hình 1. Trụ sở làm việc 
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Hình 2. Máy móc thiết bị 

 
 

Hình 1. Máy đóng gói sản phẩm Gạo hoa vàng của HTXDVNN An Nghiệp 

 

 
 

Hình 2. Máy sấy lúa của HTXDVNN Hòa Quang Nam 
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PHỤ LỤC 09. TÀI SẢN CỦA HTXDVNN NĂM 2020 

                                                                                         Đơn vị tính: triệu đồng 

 

Chỉ tiêu 

 

HTXDVNN 

 

HTX 

CN-TTCN 

 

HTX TM 

 

HTX 

Vận tải 

Quỹ tín dụng 

nhân dân 

Số lượng 78 10 15 13 4 

Tổng tài sản 307.156 18.794 6.231 7.602 52.222 

Tài sản TB/HTX 3.940 1.879 415 585 13.055 

Tài sản cố định 178.856 13.165 2.124 6.105 248 

Tài sản cố định 

TB/HTX 
2.293 1.316 142 470 62 

Tài sản lưu động 112.700 5.629 3.915 1.498 51.974 

Tài sản lưu động 

TB/HTX 
1.445 563 261 115 12.993 

Doanh thu 288.654 13.763 32.142 2.616 6.900 

Doanh thu TB/HTX 3.700 1.376 2.143 202 1.725 

Lợi nhuận sau thuế 8.485 92 300 234 600 

Lợi nhuận sau thuế 

TB/HTX 
109 9 20 18 150 

 

 

 

 

 

 

 



 177 

PHỤ LỤC 10. NỢ PHẢI THU 

Bảng 1. Danh sách thành viên nợ HTX 

STT Tên HTX 
Số TV nợ 

HTX 

Số tiền nợ 

HTX  

(triệu đồng) 

Năm Lý do 

A. Trường hợp không còn chứng từ, hồ sơ lưu trữ 

I. TP. Tuy Hòa  

1 Hòa Kiến 2 97 cá nhân 92 1987 
Nợ phương 

án 

2 
HTX NNDVTH Hòa 

Kiến 1 
09 cá nhân 65 1999-2007 Nợ tiền vay  

3 HTX Phường Phú Lâm 
3.773 cá 

nhân 
800 1996 

Nợ Phương 

án 

II. Huyện Tây Hòa 

1 
HTX NN KDDV Hòa 

Tân Tây 
30 cá nhân 172 

Từ năm 

2010 trở về 

trước 

Nợ thu từ 

phương án 

ruộng, nợ tiền 

điện 

2 
HTX NN KDDDV Hòa 

Bình 1 
3 cá nhân 55 

Từ năm 

2010 trở về 

trước 

Nợ phương 

án 

III. Huyện Đông Hòa 

1 
HTX DVNNTH Hòa 

Xuân Tây 2 
324 cá nhân 395 1996 

Nợ tiền vay 

tín dụng và 

tiền DVNN 

2 
HTX DVNNTH Hòa 

Xuân Tây 1 
16 cá nhân  14 1996 

Nợ tiền khia 

thác cát, tiền 

điện, tiền 

lương ứng 

thừa HTX… 

3 HTX Hòa Thành 40 cá nhân 61 1996 
Nợ phương 

án hộ 

4 HTX Hòa Vinh 48 cá nhân 628 1995 
Nợ phương 

án hộ 

5 
HTX DVNNTH Hòa 

Hiệp Trung 
2 cá nhân 14 1996 Nợ tiền điện 

6 
HTX DVNNTH Hòa 

Tân Đông 
72 cá nhân 215 1996 

Nợ phương 

án 

IV. Huyện Phú Hòa 

1 HTX NN Hòa Định Tây 315 cá nhân 913 1996 
Nợ phương 

án 



 178 

2 HTX NN Hòa Trị 1 4 cá nhân 8 1996 Nợ vay 

V. Huyện Tuy An 

1 HTX NN An Hiệp 58 cá nhân 209 1996 Nợ vay 

2 HTX NN An Định 128 cá nhân 155 1996 Nợ tiền vay 

VI. Huyện Đồng Xuân 

1 
HTX SXKDDDVNN 

Xuân Quang 3 
308 cá nhân 307 1997 

Nợ phương 

án 

Tổng cộng 
5.227 cá 

nhân 
4.103   

B. Trường hợp có chứng từ, hồ sơ lưu trữ 

I. TP. Tuy Hòa 

1 
HTX NNDVTH 1 

Phường 9 
09 cá nhân 35 1996 

Nợ phương 

án  

II. Huyện Tây Hòa 

1 
HTX NNKD DV Sơn 

Thành Đông 
159 cá nhân 300 1997 Mua vật tư 

2 HTX NN Hòa Tân Tây 02 cá nhân 4   

Nợ tiền điện 

năm 2001 và 

2004 

III. Huyện Đông Hòa 

1 
HTX DVNN TH Hòa 

Hiệp Trung 
07 cá nhân 263 1997 Nợ tiền điện 

2 
HTX NN Hòa Xuân 

Tây 1 
42 cá nhân 283 1996 

Nợ tiền điện, 

tiền mua 

phân, hợp 

đồng chăn 

vịt… 

3 
HTX NN Hòa Xuân 

Tây 1 
22 cá nhân 19 1996 

Nợ tiền phân, 

tiền bơm 

chuyền 

4 HTX Hòa Thành 04 cá nhân 2 1996 

Thuê cửa 

hàng và nợ 

phương án hộ 

IV. Huyện Phú Hòa 

1 
HTX DV NN Hòa 

Quang Bắc 
141 cá nhân 279 1996 

Nợ phương 

án 

V. Huyện Đồng Xuân  

1 
HTX SXKD DV NN 

Xuân Phước 
94 cá nhân 81 1997 

Nợ phương 

án 

Tổng cộng 480 cá nhân 1.267   
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Bảng 2. Danh sách tổ chức, cá nhân nợ HTX 

 

STT 

Tổ chức/cá 

nhân nợ 

HTX 

Địa chỉ/ 

đơn vị 

công tác 

HTX thu 

hồi nợ 

(chủ nợ) 

Số tiền nợ 

(triệu đồng) 

Thời gian 

nợ (năm) 
Lý do nợ 

A. Tổ chức 

I. Huyện Tuy An 

 

1 

 

UBND xã 

An Thạch 

 

Xã An 

Thạch 

 

HTX An 

Thạch 564   2004-2009 

Nợ các tuyến 

mương bê 

tông (40% 

nhân dân chưa 

đóng góp) 

47.747,62kg 

lúa 
1996-2010 Nợ phương án 

2 
UBND xã An 

Hiệp 

Xã An 

Hiệp, 

huyện   

HTX NN 

An Hiệp 
119 

1992 đến 

nay 

Giải quyết 

việc công của 

UBND xã 

3 
UBND xã An 

Định 

Xã An 

Định, 

huyện Tuy 

An  

HTX NN 

An Định 
50 2013 

Chuyển đổi 

mặt bằng xây 

trụ sở HTX 

II. Huyện Tây Hòa 

1 

UBND xã 

Sơn Thành 

Đông 

Xã Sơn 

Thành 

Đông 

HTX NN 

Sơn Thành 

Đông 

82 
1996 trở về 

trước 

Mượn tiền 

đóng góp xây 

dựng mạng 

lưới điện 

2 
UBND thị 

trấn Phú Thứ 

 Thị trấn 

Phú Thứ 

HTX NN 

Thị Trấn 

Phú Thứ 

117 1992-1994 Mượn HTX 

III. Huyện Đông Hòa 

1 

UBND Thị 

trấn Hòa 

Vinh 

Thị trấn 

Hòa Vinh 

HTX NN 

Thị Trấn 

Hòa Vinh 

250 1997 

Vay tiền HTX 

xây dựng cơ 

sở 

IV. TX. Sông Cầu 

1 
UBND xã 

Xuân Thọ 1 

Xã Xuân 

Thọ 1 

HTX NN 

Xuân Thọ 

1 

7 2017 

Khảo sát 

đường dây 

điện thắp sáng 

2 
UBND xã 

Xuân Phương 

Xã Xuân 

Phương 

HTX NN 

Xuân 

Phương 

17 1996 Mượn HTX 

V 
Công ty điện 

lực Phú Yên 

Xã Hòa 

Quang 

Bắc 

HTX NN 

Hòa Quang 

Bắc 

211 2007 

Trạm biến áp 

100k V A 

Thôn Thạch 

lâm - xã Hòa 

Quang Bắc 

VI 
Công ty 

TNHH MTV 

Xã Hòa 

Kiến 1 

HTX NN 

Hòa Kiến 1 
15 2007 

Nợ tiền ứng để 

xây dựng trạm 



 180 

Thủy nông 

Đồng Cam 

bơm thủy lợi 

của HTX 

Tổng cộng   
1.433 

 
  

B. Cá nhân 

I. Huyện Tuy An 

1 
Đặng Văn 

Khương 

Đảng viên 

xã An 

Ninh 

Đông 

HTX An 

Ninh Đông 
5 2,007 

Nợ tiền vay 

HTX 

2 
Lê Trung 

Kích 

Đảng viên 

xã An 

Ninh 

Đông 

HTX An 

Ninh Đông 
3 2,007 

Nợ tiền vay 

HTX 

3 
Ngô Thanh 

Hải  

Cán bộ 

hưu trí xã 

An Thạch 

HTX AN 

Thạch 
3 2001 Nợ phương án 

4 Nguyễn Quốc 

Bí Thư 

CB Thôn 

Hội Tín, 

An Thạch 

HTX AN 

Thạch 
1 2009 Nợ phương án 

5 
Dương Thanh 

Hưng 

Cán bộ 

hưu trí xã 

An Thạch 

HTX AN 

Thạch 
0,5 2009 Nợ phương án 

6 Trần Tiếm 

Cán bộ 

UBND xã 

An Hiệp 

(đã nghĩ 

hưu) 

HTX NN 

An Hiệp 
2 1993 

Giải quyết 

việc gia đình 

7 
Nguyễn Ngọc 

Hòa 

Nhân viên 

văn phòng 

UBND xã 

An Hiệp 

HTX NN 

An Hiệp 
30 1997 

Giải quyết 

việc gia đình 

8 
Bùi Thị Mỹ 

Dung 

Kế toán 

UBND xã 

An Hiệp 

HTX NN 

An Hiệp 
5 2018 

Giải quyết 

việc gia đình 

9 
Nguyễn Thị 

Thu Nguyệt 

Cán bộ 

UBND xã 

An Hiệp 

(đã nghĩ 

hưu) 

HTX NN 

An Hiệp 
10 2019 

Giải quyết 

việc gia đình 

II. Huyện Tây Hòa 

1 
Châu Công 

Nghiệm 

Đảng viên 

Chi bộ 

thôn 

Phước Mỹ 

HTX NN 

Hòa Bình 1 
53 năm 1995 Nợ phương án 
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2 
Huỳnh Tấn 

hiếu 

Hội Cựu 

CB xã 

HTX NN 

Hòa Định 

Tây 

2 năm 2015 Tiền vay 

3 
Trần Văn 

Minh 

Đảng viên 

Chi bộ 

Thôn Phú 

Sen Tây 

HTX NN 

Hòa Định 

Tây 

4 năm 2016 Tiền vay 

4 
Lê Hùng 

Vương 

Thôn phó 

Thôn Phú 

Sen 

HTX NN 

Hòa Định 

Tây 

15 năm 2016 Tiền vay 

5 
Nguyễn Hữu 

Thắng 

Chi hội 

Nông dân 

HTX NN 

Hòa Định 

Tây 

10 năm 2016 Tiền vay 

III. Huyện Đồng Xuân 

1 Trương Năm 

Đảng viên 

chi bộ 

thôn 

Phước 

Lộc 

HTX NN 

Xuân 

Quang 3 

1 năm 1997  
Phí nội đồng 

và thủy lợi phí 

2 
Lê Thạch 

Hoàng Lam 

nhân viên 

điện lực 

Đồng 

Xuân 

HTX NN 

Xuân 

Phước 

7 năm 1997 
Nợ thủy lợi 

phí 

IV. Huyện Phú Hòa 

1 Đổ Minh Thế 

Phòng 

Thanh Tra 

TX Sông 

Cầu 

HTX NN 

Xuân Thọ 

1 

5 năm 1998 Vay vốn HTX 

2 
Nguyến Minh 

Thân 

Cán bộ 

hưu trí, xã 

Hòa 

Quang 

Bắc 

HTX NN 

Hòa Quang 

Bắc 

3 năm 2001 Vay vốn HTX 

3 
Huỳnh Văn 

Tánh 

Cán bộ 

hưu trí, xã 

Hòa 

quang Bắc 

HTX NN 

Hòa Quang 

Bắc 

2 năm 2001 Vay vốn HTX 

V. Huyện Đông Hòa 

1 
Nguyễn Đồng 

Thu 

Trường 

THPT 

Nguyễn 

Công Trứ 

HTX NN 

Hòa Vinh 
6 năm 2007 

Vay tiền HTX 

để làm ăn 

Tổng cộng 172,5   
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PHỤ LỤC 11. THỰC HIỆN DỊCH VỤ CỦA CÁC HTX 

 

Bảng 1: HTX thực hiện từ 1-4 dịch vụ  

STT Nội dung Số HTX Tỷ lệ (%) 

1 Khu vực đồng bằng 5 6,41 

2 Miền núi 9 11,54 

3 Đô thị 3 3,85 

Tổng cộng 17 21,79 

 

Bảng 2: HTX thực hiện từ 5-9 dịch vụ  

STT Nội dung Số HTX Tỷ lệ (%) 

1 Khu vực đồng bằng 30 38,46 

2 Miền núi 6 7,69 

3 Đô thị 14 17,95 

Tổng cộng 50 64,10 

 

Bảng 3: HTX thực hiện từ trên 10 dịch vụ  

STT Nội dung Số HTX Tỷ lệ (%) 

1 Khu vực đồng bằng 11 14,10 

2 Miền núi 0 - 

3 Đô thị 0 - 

Tổng cộng 11 14,10 
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PHỤ LỤC 12. HTX THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ Ở NÔNG THÔN 

Dịch vụ Số HTX Tỷ lệ % 

Trồng trọt, chăn nuôi và khuyến nông 69 88,46 

Giao thông nội đồng - thủy lợi nội đồng 71 91,03 

BVTV và thú y 67 85,90 

 

PHỤ LỤC 13. CÁC SỐ LIỆU THỨ CẤP THU THẬP VỀ HTX Ở PHÚ YÊN 

Bảng 1. Xếp loại HTX theo vùng miền 

Vùng/miền 

Xếp loại HTX 

Mạnh 
Tỷ lệ  

(%) 
Trung bình 

Tỷ lệ  

(%) 
Yếu 

Tỷ lệ  

(%) 

Đồng Bằng 27 34,62 17 21,79 2 2,56 

Miền núi 5 6,41 8 10,26 2 2,56 

Đô thị 13 16,67 3 3,85 1 1,28 

Tổng cộng 45 57,7 28 35,9 5 6,4 

 

Bảng 2. Trình độ chuyên môn của giám đốc theo vùng miền 

Vùng/miền 

Trình độ chuyên môn của giám đốc 

ĐH,CĐ 
Tỷ lệ  

(%) 

Trung 

cấp 

Tỷ lệ  

(%) 

Ngắn 

hạn 

 chưa 

đào tạo 

Tỷ lệ  

(%) 

Đồng Bằng 24 30,77 14 17,95 8 10,26 

Miền núi 3 3,85 3 3,85 9 11,54 

Đô thị 2 2,56 5 6,41 10 12,81 

Tổng cộng 29 37,18 22 28,21 27 34,61 

 

Bảng 3. Độ tuổi giám đốc theo vùng miền 

Vùng/miền 

Độ tuổi của giám đốc 

<= 45 

 tuổi 

Tỷ lệ  

(%) 

46-54 

 tuổi 

Tỷ lệ  

(%) 

>=55 

 tuổi 

Tỷ lệ  

(%) 

Đồng Bằng 13 16,68 15 19,23 18 23,08 

Miền núi 2 2,56 3 3,85 10 12,82 

Đô thị 2 2,56 7 8,97 8 10,25 

Tổng cộng 17 21,80 25 32,05 36 46,15 
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Bảng 4. Bình quân thành viên, vốn điều lệ và độ tuổi giám đốc của HTX theo vùng 

miền 

Vùng miền 

Thành 

viên/HTX 

(người) 

Vốn 

 điều lệ/HTX 

(triệu đồng) 

Tuổi đời  

GĐ/HTX 

Đồng bằng 1.658 728,47 50,65 

Miền núi 1.008 571,38 53,67 

Đô thị 921 263,57 53,00 

 

Bảng 5. Bình quân thành viên, vốn điều lệ và độ tuổi giám đốc của HTX theo xếp 

loại 

 

Xếp loại 

Thành 

viên/HTX 

(người) 

Vốn 

 điều lệ/HTX 

(triệu đồng) 

Tuổi đời  

GĐ/HTX 

Mạnh 1.652 662,92 53,11 

Trung bình 894 548,38 48,32 

Yếu 1.538 275,10 58,6 

 

Bảng 6. Trình độ chuyên môn của giám đốc và xếp loại HTX 

 

Xếp loại 

 HTX 

Trình độ chuyên môn của giám đốc   

ĐH, CĐ 
Tỷ lệ  

(%) 
TC 

Tỷ lệ  

(%) 

Ngắn hạn, 

 chưa đào 

tạo 

Tỷ lệ  

(%) 

Mạnh 19 24,36 12 15,37 14 17,95 

Trung bình 10 12,82 8 10,26 10 12,81 

Yếu 0 0,00 2 2,56 3 3,85 

Tổng cộng 29 37,18 22 28,21 27 34,61 

 

Bảng 7. Độ tuổi giám đốc và xếp loại HTX 

 

Xếp loại 

 HTX 

Độ tuổi của giám đốc HTX   

<= 45 

 tuổi 

Tỷ lệ  

(%) 

46-54 

 tuổi 

Tỷ lệ  

(%) 

>=55 

 tuổi 

Tỷ lệ  

(%) 

Mạnh 7 8,98 16 20,50 22 28,21 

Trung bình 10 12,82 7 8,97 10 12,81 

Yếu 0 0,00 1 1,28 4 5,13 

Tổng cộng 17 21,80 25 32,05 36 46,15 
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Bảng 8. Bình quân vốn chủ sở hữu, tài sản và đất nông nghiệp trên HTX theo vùng 

 

Vùng miền 

 Nguồn vốn  

chủ sở 

hữu/HTX 

(triệu đồng)  

 Tài 

sản/HTX 

(triệu 

đồng) 

  

Đất nông 

nghiệp/HTX 

(ha) 

Số dịch vụ 

cung cấp/HTX 

Đồng bằng 3231,00 1.586,55 479,95 8,04 

Miền núi 5.880,82 5.640,81 686,54 4,20 

Đô thị 1.138,45 490,54 175,39 6,24 

 

Bảng 9. Bình quân vốn chủ sở hữu, tài sản và đất nông nghiệp trên HTX theo xếp loại 

 

Xếp loại 

 Nguồn vốn  

chủ sở hữu/HTX 

(triệu đồng)  

 Tài 

sản/HTX 

(triệu đồng) 

  

Đất nông 

nghiệp/HTX  

(ha) 

Số dịch 

vụ cung 

cấp/HTX 

Mạnh 3.691,02 2.308,30 502,48 8,29 

Trung bình 3.021,04 2.088,06 340,49 5,25 

Yếu 1.101,40 718,60 642,36 3,8 

 

Bảng 10. Doanh thu bình quân/HTX theo vùng 

 

Vùng miền 
Doanh thu/HTX 

(triệu đồng) 

Chí phí/HTX 

(triệu đồng) 

Lợi nhuận/HTX 

(triệu đồng) 

Đồng bằng 4.806,20 4.629,60 1.76,60 

Miền núi 1.081,97 1.029,79 52,18 

Đô thị 2.764,79 2.672,86 91,93 

 

Bảng 11. Doanh thu bình quân/HTX theo xếp loại 

 

Xếp loại 

Doanh 

thu/HTX (triệu 

đồng) 

Chí phí/HTX 

(triệu đồng) 

Lợi 

nhuận/HTX 

(triệu đồng) 

Số dịch vụ 

 cung 

cấp/HTX 

Mạnh 5.805,28 5.613,71 191,57 8,29 

Trung bình 775,92 716,40 59,52 5,25 

Yếu 270,57 234,21 36,36 3,8 
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Bảng 13. Doanh thu chi phí, lợi nhuận HTX theo vùng 

 

Vùng miền 
Doanh thu  

(triệu đồng) 

Chí phí  

(triệu đồng) 

Lợi nhuận  

(triệu đồng) 

Đồng bằng 221.085,19 212.961,60 8.123,59 

Miền núi 16.229,61 15.446,83 782,78 

Đô thị 47.001,45 45.438,62 1.562,83 

 

Bảng 14. Doanh thu chi phí, lợi nhuận HTX theo xếp loại 

 

Xếp loại 
Doanh thu 

(triệu đồng) 

Chí phí  

(triệu đồng) 

Lợi nhuận 

(triệu đồng) 

Mạnh 261.237,65 252.616,89 8.620,76 

Trung bình 21.725,72 20.059,10 1.666,62 

Yếu 1.352,88 1.171,06 181,82 

 

Bảng 15. Phân loại HTX (mạnh, trung bình, yếu) qua các năm 

 

 Năm 2014 2016 2020 

 Mạnh 42 51 45 

 Trung bình 30 24 28 

 Yếu 17 4 5 

Tổng cộng 89 79 78 
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PHỤ LỤC 14. KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 

 CHÍNH THỨC 

Chuc_vu 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ban giám đốc 27 41,5 41,5 41,5 

Ban kiểm soát 16 24,6 24,6 66,2 

Bộ phận kế 

toán 
5 7,7 7,7 73,8 

Ban quản trị 17 26,2 26,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

Do_tuoi 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tu 45 tro 

xuong 
13 20,0 20,0 20,0 

Tu 46 den duoi 

55 
29 44,6 44,6 64,6 

Tren 55 23 35,4 35,4 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

Gioi_tinh 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Nam 42 64,6 64,6 64,6 

Nu 23 35,4 35,4 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

DT1 65 2 5 4,37 ,720 

DT2 65 2 5 4,15 ,905 

DT3 65 2 5 4,37 ,698 

DT4 65 2 5 4,14 ,788 

DT5 65 2 5 4,12 ,910 

QL1 65 1 5 4,08 ,797 

QL2 65 2 5 4,03 ,847 

QL3 65 2 5 4,12 ,857 

QL4 65 1 5 4,09 1,027 

TC1 65 2 5 3,74 ,538 

TC2 65 2 5 3,78 ,599 

TC3 65 2 5 3,58 ,659 

TC4 65 2 5 3,46 ,772 

CS1 65 1 5 3,58 ,917 

CS2 65 1 5 3,69 ,934 

CS3 65 2 5 3,63 ,720 

CS4 65 1 5 3,52 ,886 

CS5 65 1 5 3,46 ,867 

CS6 65 1 5 3,78 ,800 

QM1 65 2 5 4,02 1,023 

QM2 65 1 5 3,95 1,082 

QM3 65 2 5 3,97 1,030 

QM4 65 2 5 3,34 ,691 

KD1 65 2 5 3,83 ,876 

KD2 65 1 5 3,94 ,882 

KD3 65 1 5 3,82 ,900 

KD4 65 1 5 3,58 1,088 

KD5 65 1 5 3,71 ,914 

KD6 65 2 5 3,86 ,882 

Valid N 

(listwise) 
65 
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PHỤ LỤC 15. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 

 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,862 5 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

DT1 16,78 7,140 ,749 ,819 

DT2 17,00 6,844 ,607 ,855 

DT3 16,78 7,234 ,751 ,820 

DT4 17,02 7,203 ,642 ,842 

DT5 17,03 6,468 ,700 ,829 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,833 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

QL1 12,25 5,407 ,631 ,805 

QL2 12,29 5,366 ,584 ,823 

QL3 12,20 4,788 ,762 ,746 

QL4 12,23 4,337 ,699 ,778 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,628 4 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

TC1 10,83 2,080 ,480 ,517 

TC2 10,80 2,006 ,513 ,492 

TC3 10,97 1,905 ,469 ,513 

TC4 11,11 2,066 ,236 ,710 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,710 3 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

TC1 7,37 1,049 ,600 ,536 

TC2 7,34 1,102 ,515 ,635 

TC3 7,51 1,004 ,480 ,690 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,775 6 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

CS1 18,09 9,054 ,462 ,757 

CS2 17,98 8,953 ,468 ,756 

CS3 18,06 9,715 ,512 ,746 

CS4 18,12 8,266 ,648 ,706 

CS5 18,23 8,337 ,670 ,702 

CS6 17,89 9,848 ,389 ,772 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,789 4 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

QM1 11,29 5,116 ,669 ,700 

QM2 11,22 5,078 ,822 ,615 

QM3 11,38 5,147 ,696 ,684 

QM4 11,94 8,402 ,245 ,867 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,867 3 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

QM1 7,95 3,826 ,736 ,824 

QM2 7,88 4,078 ,805 ,765 

QM3 8,05 4,045 ,705 ,851 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,823 6 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

KD1 18,91 11,554 ,682 ,776 

KD2 18,80 12,412 ,514 ,810 

KD3 18,92 12,447 ,493 ,814 

KD4 19,15 10,663 ,638 ,785 

KD5 19,03 11,374 ,677 ,776 

KD6 18,88 12,235 ,547 ,803 
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PHỤ LỤC 16. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 

LẦN 1 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,715 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 753,563 

Df 210 

Sig. ,000 

 

 

Total Variance Explained 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5,538 26,371 26,371 5,538 26,371 26,371 

2 3,068 14,608 40,979 3,068 14,608 40,979 

3 2,065 9,831 50,810 2,065 9,831 50,810 

4 1,837 8,750 59,560 1,837 8,750 59,560 

5 1,540 7,333 66,893 1,540 7,333 66,893 

6 ,982 4,675 71,568    

7 ,848 4,038 75,606    

8 ,767 3,652 79,258    

9 ,649 3,091 82,349    

10 ,604 2,877 85,226    

11 ,523 2,492 87,718    

12 ,489 2,329 90,047    

13 ,418 1,990 92,037    

14 ,399 1,900 93,937    

15 ,339 1,615 95,552    

16 ,248 1,179 96,731    

17 ,226 1,075 97,806    

18 ,180 ,858 98,664    

19 ,150 ,714 99,378    

20 ,104 ,496 99,875    

21 ,026 ,125 100,000    
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 

DT3 ,886     

DT1 ,883     

DT5 ,756     

DT2 ,753     

DT4 ,710   ,365  

QL4  ,812    

QL3  ,811    

QL2  ,756    

QL1  ,680 ,312  ,336 

CS1  ,447 ,403   

CS5   ,772   

CS4   ,747   

CS6   ,701   

CS2   ,663   

CS3   ,539   

QM2    ,913  

QM1  ,312  ,811  

QM3    ,808  

TC1     ,833 

TC2     ,799 

TC3     ,673 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.a 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

LẦN 2 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,704 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 708,164 

Df 190 

Sig. ,000 
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Total Variance Explained 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5,126 25,630 25,630 5,126 25,630 25,630 

2 3,037 15,186 40,816 3,037 15,186 40,816 

3 2,056 10,282 51,098 2,056 10,282 51,098 

4 1,837 9,183 60,281 1,837 9,183 60,281 

5 1,540 7,699 67,979 1,540 7,699 67,979 

6 ,933 4,663 72,642    

7 ,769 3,846 76,488    

8 ,754 3,768 80,257    

9 ,606 3,031 83,288    

10 ,593 2,967 86,255    

11 ,523 2,616 88,871    

12 ,436 2,178 91,049    

13 ,418 2,088 93,136    

14 ,345 1,726 94,862    

15 ,305 1,523 96,386    

16 ,246 1,230 97,615    

17 ,182 ,909 98,524    

18 ,161 ,804 99,328    

19 ,108 ,540 99,868    

20 ,026 ,132 100,000    
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 

DT3 ,886     

DT1 ,883     

DT5 ,757     

DT2 ,753     

DT4 ,710   ,365  

QL3  ,813    

QL4  ,804    

QL2  ,766    

QL1  ,679 ,318  ,346 

CS5   ,767   

CS4   ,742   

CS6   ,710   

CS2   ,677   

CS3   ,534   
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QM2    ,915  

QM1  ,302  ,814  

QM3    ,811  

TC1     ,843 

TC2     ,789 

TC3     ,683 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.a 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

LẦN 3 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,776 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 136,395 

Df 15 

Sig. ,000 
 

Total Variance Explained 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,210 53,503 53,503 3,210 53,503 53,503 

2 ,983 16,383 69,887    

3 ,604 10,074 79,961    

4 ,560 9,336 89,297    

5 ,371 6,177 95,474    

6 ,272 4,526 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

COMPUTE DT=MEAN(DT1,DT2,DT3,DT4,DT5). 

EXECUTE. 

COMPUTE QL=MEAN(QL1,QL2,QL3,QL4). 

EXECUTE. 

COMPUTE CS=MEAN(CS2,CS3,CS4,CS5,CS6). 

EXECUTE. 

COMPUTE QM=MEAN(QM1,QM2,QM3). 

EXECUTE. 

COMPUTE TC=MEAN(TC1,TC2,TC3). 

EXECUTE. 

COMPUTE KD=MEAN(KD1,KD2,KD3,KD4,KD5,KD6). 



 197 

PHỤ LỤC 17. PHÂN TÍCH HỒI QUY 

 

Correlationsc 

 KD DT QL CS QM TC 

KD 

Pearson 

Correlation 
1 ,434** ,535** ,433** ,459** ,410** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

DT 

Pearson 

Correlation 
,434** 1 ,121 ,134 ,243 ,090 

Sig. (2-tailed) ,000  ,337 ,285 ,051 ,475 

QL 

Pearson 

Correlation 
,535** ,121 1 ,398** ,386** ,262* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,337  ,001 ,001 ,035 

CS 

Pearson 

Correlation 
,433** ,134 ,398** 1 ,278* ,131 

Sig. (2-tailed) ,000 ,285 ,001  ,025 ,297 

QM 

Pearson 

Correlation 
,459** ,243 ,386** ,278* 1 ,095 

Sig. (2-tailed) ,000 ,051 ,001 ,025  ,450 

TC 

Pearson 

Correlation 
,410** ,090 ,262* ,131 ,095 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,475 ,035 ,297 ,450  

 

 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,750a ,563 ,526 ,46450 

 

a. Predictors: (Constant), TC, DT, CS, QM, QL 

b. Dependent Variable: KD 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
16,397 5 3,279 15,199 ,000b 

Residual 12,730 59 ,216   

Total 29,126 64    
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a. Dependent Variable: KD 

b. Predictors: (Constant), TC, DT, CS, QM, QL 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinear

ity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

1 

(Constant

) 
-1,310 ,628 

 
-2,087 ,041 

 

DT ,313 ,093 ,302 3,382 ,001 ,932 

QL ,256 ,094 ,275 2,714 ,009 ,722 

CS ,215 ,107 ,192 2,019 ,048 ,819 

QM ,140 ,067 ,201 2,085 ,041 ,797 

TC ,376 ,126 ,267 2,985 ,004 ,927 

 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

VIF 

1 

(Constant)  

DT 1,073 

QL 1,386 

CS 1,221 

QM 1,254 

TC 1,079 

a. Dependent Variable: KD 
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PHỤ LỤC 18. KIỂM ĐỊNH NHÂN TỐ ĐƠN Harman  

(Harman single factor test) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,702 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1076,441 

Df 406 

Sig. ,000 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 7,931 27,347 27,347 7,931 27,347 27,347 

2 3,204 11,048 38,396    

3 2,296 7,916 46,312    

4 1,967 6,783 53,095    

5 1,709 5,894 58,988    

6 1,262 4,352 63,340    

7 1,185 4,085 67,426    

8 1,109 3,823 71,248    

9 ,907 3,127 74,375    

10 ,836 2,884 77,259    

11 ,741 2,555 79,814    

12 ,715 2,467 82,281    

13 ,631 2,177 84,458    

14 ,603 2,081 86,538    

15 ,552 1,904 88,442    

16 ,500 1,723 90,165    

17 ,402 1,386 91,551    

18 ,385 1,328 92,879    

19 ,357 1,229 94,108    

20 ,327 1,127 95,235    

21 ,281 ,969 96,204    

22 ,236 ,815 97,018    

23 ,211 ,727 97,746    

24 ,169 ,583 98,329    

25 ,149 ,515 98,844    

26 ,133 ,459 99,303    

27 ,112 ,387 99,690    

28 ,070 ,242 99,931    

29 ,020 ,069 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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PHỤ LỤC 19: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ KHÔNG ĐỔI 

 

Correlations 

 Abs DT QL CS QM TC 

Spearman's rho 

Abs 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,071 -,230 -,191 -,228 -,117 

Sig. (2-tailed) , ,574 ,065 ,128 ,067 ,355 

N 65 65 65 65 65 65 

DT 

Correlation 

Coefficient 
-,071 1,000 ,069 ,101 ,239 ,017 

Sig. (2-tailed) ,574 , ,585 ,422 ,055 ,893 

N 65 65 65 65 65 65 

QL 

Correlation 

Coefficient 
-,230 ,069 1,000 ,389** ,398** ,227 

Sig. (2-tailed) ,065 ,585 , ,001 ,001 ,069 

N 65 65 65 65 65 65 

CS 

Correlation 

Coefficient 
-,191 ,101 ,389** 1,000 ,322** ,056 

Sig. (2-tailed) ,128 ,422 ,001 , ,009 ,657 

N 65 65 65 65 65 65 

QM 

Correlation 

Coefficient 
-,228 ,239 ,398** ,322** 1,000 ,092 

Sig. (2-tailed) ,067 ,055 ,001 ,009 , ,468 

N 65 65 65 65 65 65 

TC 

Correlation 

Coefficient 
-,17 ,017 ,227 ,056 ,092 1,000 

Sig. (2-tailed) ,355 ,893 ,069 ,657 ,468 . 

N 65 65 65 65 65 65 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 


